THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÀ NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2014
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

PHẦN I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực thẩm định dự án

	1
	Thủ tục Thẩm định trình phê duyệt DAĐT nhóm B, C thuộc trách nhiệm đầu tư của tỉnh và các công trình có mức vốn ≥ 7 tỷ (đối với các công trình thuộc trách nhiệm đầu tư của cấp huyện, cấp xã) thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

	2
	Thủ tục Thẩm định trình phê duyệt điều chỉnh DAĐT nhóm B, C thuộc trách nhiệm đầu tư của tỉnh và các công trình có mức vốn ≥  7 tỷ (đối với các công trình thuộc trách nhiệm đầu tư của cấp huyện, cấp xã) thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

	3
	Thủ tục Thẩm định dự án DAĐT sử dụng vốn NSNN, vốn ODA, vốn NGO nhóm A

	4
	Thủ tục Thẩm định điều chỉnh dự án DAĐT sử dụng vốn NSNN, vốn ODA, vốn NGO nhóm A

	5
	Thẩm định nguồn vốn đối với các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ, Vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương (bao gồm cả dự án điều chỉnh và dự án khởi công mới).

	6
	Thẩm định nguồn vốn đối với các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh phân cấp theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và ngân sách tỉnh Hỗ trợ đầu tư.

	II. Lĩnh vực đấu thầu

	1
	Thủ tục Thẩm định Kế hoạch đấu thầu (KHĐT):

	2
	Thủ tục Thẩm định Kế hoạch đấu thầu (điều chỉnh):

	3
	Thủ tục Thẩm định Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá (chỉ áp dụng đối với gói thầu do UBND tỉnh làm Chủ đầu tư).

	4
	Thủ tục Thẩm định Hồ sơ mời thầu xây lắp (chỉ áp dụng đối với gói thầu do UBND tỉnh làm Chủ đầu tư).

	5
	Thủ tục Thẩm định Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn (chỉ áp dụng đối với gói thầu do UBND tỉnh làm Chủ đầu tư)

	6
	Thủ tục Thẩm định Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (chỉ áp dụng đối với gói thầu do UBND tỉnh làm Chủ đầu tư)

	7
	Thủ tục Thẩm định Kết quả đấu thầu (chỉ áp dụng đối với gói thầu do UBND tỉnh làm Chủ đầu tư)

	8
	Thủ tục Xử lý tình huống trong đấu thầu

	9
	Thủ tục Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

	III. Lĩnh vực doanh nghiệp

	1
	Thñ tôc §¨ng ký doanh nghiệp ®èi víi doanh nghiÖp t­ nh©n

	2
	Thủ tục Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

	3
	Thủ tục Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

	4
	Thủ tục Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

	5
	Thủ tục Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

	6
	Thủ tục Đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện

	7
	Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân

	8
	Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty TNHH một thành viên

	9
	Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty TNHH hai thành viên trở lên

	10
	Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần

	11
	Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty hợp danh

	12
	Thủ tục Đăng ký chia, tách, hợp nhất, sáp nhập

	13
	Thủ tục chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp

	14
	Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp

	15
	Đăng ký liên hiệp hợp tác xã

	16
	Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

	17
	Đăng ký thay đổi tên, địa chi trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã

	18
	Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia

	19
	Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách

	20
	Đăng ký khi liên hiệp họp tác xã hợp nhất

	21
	Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

	22
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

	23
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

	24
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

	25
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

	26
	Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Đôi với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

	IV. Lĩnh vực đầu tư

	1
	Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập doanh nghiệp (Áp dụng cho Nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	2
	Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (Áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	3
	Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (Áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	4
	Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập chi nhánh (Áp dụng cho Nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	5
	Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh (Áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)


	6
	Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

	7
	Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư)

	8
	Thủ tục Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

	9
	Thủ tục Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư

	10
	Thủ tục Thanh lý dự án đầu tư

	11
	Thủ tục Tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư

	12
	Thủ tục Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư

	13
	Thủ tục Chuyển nhượng dự án đầu tư

	14
	Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp

	15
	Thủ tục Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án sau khi điều chỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định

	16
	Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh)

	17
	Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư có quy mô có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh)

	18
	Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh)

	19
	Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh)

	V. Lĩnh vực quy hoạch

	1
	Thủ tục Thẩm định (thẩm định điều chỉnh) quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội

	2
	Thủ tục Thẩm định quy hoạch (hoặc điều chỉnh) phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu của địa phương


PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÀ NAM 

I – Lĩnh vực thẩm định dự án: 

1. Thủ tục Thẩm định trình phê duyệt DAĐT nhóm B, C thuộc trách nhiệm đầu tư của tỉnh và các công trình có mức vốn ≥ 7 tỷ (đối với các công trình thuộc trách nhiệm đầu tư của cấp huyện, cấp xã) thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.
- Trình tự thực hiện : 

+ Bước 1: Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

+ Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định DAĐT của Chủ đầu tư;

- Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ thuật;

- Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương lập dự án hoặc kế hoạch chuẩn bị đầu tư;

- Văn bản phê duyệt quy hoạch chung, chứng chỉ quy hoạch.

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)

- Thời hạn giải quyết : 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình xin phê duyệt DAĐT.

- Lệ phí: Có (Phí thẩm định DAĐT ban hành kèm theo Thông tư 176/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng).

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Tờ trình đề nghị thẩm định DAĐT của Chủ đầu tư (Phụ lục II).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : 

+ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quy chế quản lý đầu tư xây dựng. Có hiệu lực ngày 2/4/2009.

+ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

+ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 11/5/2009.


+ Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; số 1021/QĐ-UBND ngày 27/9/2010, số 1386/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh Hà Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định 661/QĐ-UBND.

Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ)

_________

	CHỦ ĐẦU TƯ

______

        Số:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

.........., ngày......... tháng......... năm..........


TỜ TRÌNH 

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

_________

                  Kính gửi:  

Căn cứ Nghị định số... ngày... của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Chủ đầu tư trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính sau: 

1. Tên dự án:

2. Chủ đầu tư :

3. Tổ chức tư vấn lập dự án:

Tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở (nếu khác với tổ chức tư vấn lập dự án):

4. Chủ nhiệm lập dự án:

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

7. Địa điểm xây dựng:

8. Diện tích sử dụng đất:

9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):

10. Loại, cấp công trình:

11. Thiết bị công nghệ (nếu có):

12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):

13. Tổng mức đầu tư của dự án:

Tổng cộng:

Trong đó:   


- Chi phí xây dựng:

- Chi phí thiết bị:

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư:

- Chi phí quản lý dự án:

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng:

14. Nguồn vốn đầu tư:

15. Hình thức quản lý dự án:

16. Thời gian thực hiện dự án:

17. Các nội dung khác:

18. Kết luận:
Chủ đầu tư trình... thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:
	Chủ đầu tư  

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




2. Thủ tục Thẩm định trình phê duyệt điều chỉnh DAĐT nhóm B, C thuộc trách nhiệm đầu tư của tỉnh và các công trình có mức vốn ≥  7 tỷ (đối với các công trình thuộc trách nhiệm đầu tư của cấp huyện, cấp xã) thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.
- Trình tự thực hiện : 

+ Bước 1: Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

+ Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần số lượng hồ sơ :

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư của Chủ đầu tư (theo mẫu);

- Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh;

- Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận được điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, Báo cáo kinh tế kỹ thuật;

- Văn bản phê duyệt QH chung, chứng chỉ QH.

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ:   05 (bộ)

- Thời hạn giải quyết : 15 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình xin phê duyệt điều chỉnh DAĐT.

- Lệ phí : Có (Phí thẩm định DAĐT ban hành kèm theo Thông tư 176/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng).

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình đề nghị thẩm định DAĐT của Chủ đầu tư (Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quy chế quản lý đầu tư xây dựng) .

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quy chế quản lý đầu tư xây dựng. Có hiệu lực ngày 2/4/2009.

+ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

+ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 11/5/2009.


+ Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; số 1021/QĐ-UBND ngày 27/9/2010, số 1386/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh Hà Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định 661/QĐ-UBND.
Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ)

_________

	CHỦ ĐẦU TƯ

______

        Số:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

.........., ngày......... tháng......... năm..........


TỜ TRÌNH 

Thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

_________

                  Kính gửi:  

Căn cứ Nghị định số... ngày... của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Chủ đầu tư trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính sau: 

1. Tên dự án:

2. Chủ đầu tư :

3. Tổ chức tư vấn lập dự án:

Tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở (nÕu kh¸c víi tæ chøc t​­ vÊn lËp dù ¸n):

4. Chủ nhiệm lập dự án:

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

7. Địa điểm xây dựng:

8. Diện tích sử dụng đất:

9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):

10. Loại, cấp công trình:

11. Thiết bị công nghệ (nếu có):

12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):

13. Tổng mức đầu tư của dự án:

Tổng cộng:

Trong đó:   


- Chi phí xây dựng:

- Chi phí thiết bị:

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư:

- Chi phí quản lý dự án:

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng:

14. Nguồn vốn đầu tư:

15. Hình thức quản lý dự án:

16. Thời gian thực hiện dự án:

17. Các nội dung khác:

18. Kết luận:
Chủ đầu tư trình... thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:
	Chủ đầu tư  

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




3. Thủ tục Thẩm định dự án DAĐT nhóm A.
- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

+ Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn  bản đề nghị của Chủ đầu tư (theo mẫu)

- Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định.

- Báo cáo của cơ quan thẩm tra; văn bản cho phép đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (nếu có).

- Các thoả thuận, hợp đồng, hiệp định.

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 10 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình xin phê duyệt DAĐT.

- Lệ phí: Có (Phí thẩm định DAĐT ban hành kèm theo Thông tư 176/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng).

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình đề nghị thẩm định DAĐT của Chủ đầu tư (Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quy chế quản lý đầu tư xây dựng).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quy chế quản lý đầu tư xây dựng. Có hiệu lực ngày 2/4/2009.

+ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

+ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

+ Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 về nghiệp vụ quản lý nợ công.

+ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 11/5/2009.


+ Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; số 1021/QĐ-UBND ngày 27/9/2010, số 1386/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh Hà Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định 661/QĐ-UBND.

Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ)

_________

	CHỦ ĐẦU TƯ

______

        Số:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

.........., ngày......... tháng......... năm..........


TỜ TRÌNH 

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

_________

                  Kính gửi:  

Căn cứ Nghị định số... ngày... của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Chủ đầu tư trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính sau: 

1. Tên dự án:

2. Chủ đầu tư :

3. Tổ chức tư vấn lập dự án:

Tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở (nếu khác với tổ chức tư vấn lập dự án):

4. Chủ nhiệm lập dự án:

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

7. Địa điểm xây dựng:

8. Diện tích sử dụng đất:

9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):

10. Loại, cấp công trình:

11. Thiết bị công nghệ (nếu có):

12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):

13. Tổng mức đầu tư của dự án:

Tổng cộng:

Trong đó:   


- Chi phí xây dựng:

- Chi phí thiết bị:

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư:

- Chi phí quản lý dự án:

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng:

14. Nguồn vốn đầu tư:

15. Hình thức quản lý dự án:

16. Thời gian thực hiện dự án:

17. Các nội dung khác:

18. Kết luận:
Chủ đầu tư trình... thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:
	Chủ đầu tư  

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




4. Thủ tục Thẩm định điều chỉnh dự án DAĐT sử dụng vốn NSNN, vốn ODA, vốn NGO nhóm A.
- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

+ Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn  bản đề nghị của Chủ đầu tư (theo mẫu)

- Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án điều chỉnh theo quy định.

- Báo cáo của cơ quan thẩm tra; văn bản cho phép điều chỉnh của cấp có thẩm quyền.

- Các thoả thuận, hợp đồng, hiệp định.

b) Số lượng hồ sơ: 10 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình xin phê duyệt điều chỉnh DAĐT.

- Lệ phí: Có (Phí thẩm định DAĐT ban hành kèm theo Thông tư 176/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng).

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình đề nghị thẩm định điều chỉnh DAĐT của Chủ đầu tư (Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quy chế quản lý đầu tư xây dựng).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quy chế quản lý đầu tư xây dựng. Có hiệu lực ngày 2/4/2009.

+ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

+ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

+ Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 về nghiệp vụ quản lý nợ công.

+ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 11/5/2009.


+ Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; số 1021/QĐ-UBND ngày 27/9/2010, số 1386/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh Hà Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định 661/QĐ-UBND.

Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ)

_________

	CHỦ ĐẦU TƯ

______

        Số:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

.........., ngày......... tháng......... năm..........


TỜ TRÌNH 

Thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

_________

                  Kính gửi:  

Căn cứ Nghị định số... ngày... của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Chủ đầu tư trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính sau: 

1. Tên dự án:

2. Chủ đầu tư :

3. Tổ chức tư vấn lập dự án:

Tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở (nếu khác với tổ chức tư vấn lập dự án):

4. Chủ nhiệm lập dự án:

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

7. Địa điểm xây dựng:

8. Diện tích sử dụng đất:

9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):

10. Loại, cấp công trình:

11. Thiết bị công nghệ (nếu có):

12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):

13. Tổng mức đầu tư của dự án:

Tổng cộng:

Trong đó:   


- Chi phí xây dựng:

- Chi phí thiết bị:

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư:

- Chi phí quản lý dự án:

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng:

14. Nguồn vốn đầu tư:

15. Hình thức quản lý dự án:

16. Thời gian thực hiện dự án:

17. Các nội dung khác:

18. Kết luận:
Chủ đầu tư trình... thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:
	Chủ đầu tư  

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




5. Thẩm định nguồn vốn đối với các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ, Vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương (bao gồm cả dự án điều chỉnh và dự án khởi công mới).

- Trình tự thực hiện : 

+ Bước 1: Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

+ Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Báo cáo đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương  bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương, trái phiếu chính phủ.

- Báo cáo thẩm định nguồn vốn phần ngân sách xã và ngân sách huyện, thành phố bố trí cho dự án (nếu có).

- Các văn bản hoặc cơ sở pháp lý cho phép đầu tư dự án.

- Báo cáo kết quả thẩm định dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền thẩm định: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương gửi UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định về nguồn vốn và phần vốn theo quy định hiện hành. 

- Trong thời gian 02 ngày làm việc sau khi nhận được văn bản trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt (phê duyệt điều chỉnh) dự án hoặc có văn bản trả lời gửi UBND các huyện, thành phố về nguồn vốn và phần vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương trong trường hợp UBND huyện, thành phố phê duyệt dự án.

- Lệ phí: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và TPCP.

+ Căn cứ Hướng dẫn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ NSNN và TPCP.

+ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về trình tự và thủ tục trong quản lý đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN và TPCP.

l- Biểu mẫu:

Phụ lục số I

(Ban hành kèm theo hướng dẫn số 881/SKH-TH 

ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

_________

	CHỦ ĐẦU TƯ

______

        Số:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

.........., ngày......... tháng......... năm..........


BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ PHẦN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI

(Áp dụng cho các dự án sử dụng vốn NSTW, TPCP của các Sở, ban ngành của tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong tỉnh

_________

                  Kính gửi:  

- UBND tỉnh Hà Nam;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ các quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và TPCP;

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về trình tự và thủ tục trong quản lý đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN và TPCP;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan (thuyết minh rõ dự án được thực hiện theo chiến lược, quy hoạch đã được cấp nào phê duyệt, ghi rõ số quyết định phê duyệt, cấp phê duyệt; kèm theo văn bản cho phép đầu tư (nếu có)),
Chủ đầu tư ………… đề nghị UBND tỉnh Hà Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách tỉnh (nếu có); báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương của dự án đầu tư với các nội dung chính sau: 

1. Tên dự án.
2. Chủ đầu tư.
3. Tổ chức tư vấn lập dự án.
4. Chủ nhiệm lập dự án.
5. Mục tiêu đầu tư xây dựng.

 6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng.
7. Địa điểm xây dựng.
8. Thời gian thực hiện dự án: bao gồm thời gian khởi công, hoàn thành, phân kỳ thực hiện nếu có.

9. Diện tích sử dụng đất.

10. Loại, cấp công trình.

11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có).
12. Tổng mức đầu tư của dự án:

Tổng cộng:

Trong đó:   


- Chi phí xây dựng:

- Chi phí thiết bị:

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư:

- Chi phí quản lý dự án:

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng:

13. Nguồn vốn đầu tư:

Tổng cộng:

Trong đó:   

- Ngân sách Trung ương.

- Ngân sách địa phương.



+ Ngân sách tỉnh.



+ Ngân sách huyện.



+ Ngân sách xã.

- Các nguồn vốn khác (ghi cụ thể từng nguồn vốn). 

14. Tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án.

Phân kỳ khả năng cân đối vốn và thời gian thực hiện dự án (tuỳ theo dự án thuộc nhóm A/B/C dự kiến khả năng cấn đối vốn sẽ theo các thời gian khác nhau):

	Năm
	Nguồn vốn NSTW
	Nguồn vốn NSĐP
	Nguồn vốn khác (ghi cụ thể từng nguồn vốn)

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	NS tỉnh
	NS huyện, TP
	Ngân sách xã
	……..
	…..

	Năm thứ nhất
	
	
	
	
	
	
	

	Năm thứ 2
	
	
	
	
	
	
	

	Năm thứ 3
	
	
	
	
	
	
	

	Năm thứ …..
	
	
	
	
	
	
	


15. Hình thức quản lý dự án:

16. Các nội dung khác và tài liệu thuyết minh về dự án gửi kèm theo:

Chủ đầu tư ………….. đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách tỉnh (nếu có); báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương của dự án ./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:
	Chủ đầu tư  

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




Phụ lục số II

(Ban hành kèm theo hướng dẫn số 881/SKH-TH 

ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

_________

	CHỦ ĐẦU TƯ

______

        Số:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

.........., ngày......... tháng......... năm..........


BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ PHẦN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG PHÊ DUYỆT QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH

(Áp dụng cho các dự án sử dụng vốn NSTW, TPCP của các Sở, ban ngành của tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong tỉnh

_________

                  Kính gửi:  

- UBND tỉnh Hà Nam;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ các quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và TPCP;

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về trình tự và thủ tục trong quản lý đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN và TPCP;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan …..,
Chủ đầu tư ………… đề nghị UBND tỉnh Hà Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định điều chỉnh nguồn vốn và phần vốn ngân sách tỉnh (nếu có); báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương của dự án đầu tư với các nội dung chính sau: 

1. Tên dự án.

2. Chủ đầu tư.

3. Dự án đã được phê duyệt tại Quyết định đầu tư số ………. ngày … tháng ….. năm….. .

Trường hợp dự án đã phê duyệt nhiều lần ghi rõ đầy đủ các quyết định đầu tư đã được phê duyệt.

4. Số vốn đầu tư đã bố trí thực hiện dự án tới thời điểm báo cáo theo từng nguồn vốn cụ thể:

Tổng cộng:…………….., trong đó:

- Ngân sách trung ương/Trái phiếu chính phủ.

- Ngân sách địa phương.

- Các nguồn vốn khác (ghi rõ từng nguồn vốn).

5. Tổ chức tư vấn lập điều chỉnh dự án (nếu có).

6. Mục tiêu dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh (nếu có).

Nêu rõ so với quyết định đầu tư ban đầu có điều chỉnh những gì.
7. Nội dung và quy mô đầu tư dự án điều chỉnh so với quyết định ban đầu:
Ghi rõ điều chỉnh tăng/giảm nội dung và và quy mô đầu tư dự án điều chỉnh so với quyết định ban đầu; lý do tăng/giảm nội dung và quy mô đầu tư; tăng/giảm do yếu tố giá cả; tăng giảm do yếu tố khác.

8. Địa điểm thực hiện dự án điều chỉnh (nếu có).

9. Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh (nếu có).
Bao gồm thời gian khởi công và hoàn thành, phân kỳ thực hiện điều chỉnh so với quyết định đầu tư ban đầu.

10. Diện tích đất sử dụng điều chỉnh (nếu có).

11. Loại, cấp công trình điều chỉnh (nếu có).

Nêu rõ so với quyết định đầu tư ban đầu có những điều chỉnh gì?

12. Thiết bị công nghệ điều chỉnh (nếu có).
Nêu rõ so với quyết định đầu tư ban đầu có những điều chỉnh gì?

13. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư điều chỉnh (nếu có).

Nêu rõ so với quyết định đầu tư ban đầu có những điều chỉnh gì?

14. Tổng mức đầu tư của dự án điều chỉnh:

Tổng cộng:

Trong đó:   


- Chi phí xây dựng:

- Chi phí thiết bị:

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư:

- Chi phí quản lý dự án:

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng:

Ghi rõ phần điều chỉnh tăng/giảm nội dung và và quy mô đầu tư dự án điều chỉnh so với quyết định ban đầu; lý do tăng/giảm nội dung và quy mô đầu tư; tăng/giảm do yếu tố giá cả; tăng giảm do yếu tố khác đối với từng khoản chi phí.

15. Nguồn vốn đầu tư điều chỉnh:

Tổng cộng:

Trong đó:   

- Ngân sách Trung ương điều chỉnh.

- Ngân sách địa phương.



+ Ngân sách tỉnh.



+ Ngân sách huyện.



+ Ngân sách xã.

- Các nguồn vốn khác (ghi cụ thể từng nguồn vốn). 

16. Tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án.

Phân kỳ khả năng cân đối vốn và thời gian thực hiện dự án đối với việc điều chỉnh quyết định đầu tư (tuỳ theo dự án thuộc nhóm A/B/C dự kiến khả năng cấn đối vốn sẽ theo các thời gian khác nhau):

	Năm
	Nguồn vốn NSTW
	Nguồn vốn NSĐP
	Nguồn vốn khác (ghi cụ thể từng nguồn vốn)

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	NS tỉnh
	NS huyện, TP
	Ngân sách xã
	……..
	…..


	Năm thứ nhất
	
	
	
	
	
	
	

	Năm thứ 2
	
	
	
	
	
	
	

	Năm thứ 3
	
	
	
	
	
	
	

	Năm thứ …..
	
	
	
	
	
	
	


15. Hình thức quản lý dự án:

16. Các nội dung khác và tài liệu thuyết minh về dự án gửi kèm theo:

Chủ đầu tư ………….. đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách tỉnh (nếu có); báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương của dự án điều chỉnh./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:
	Chủ đầu tư  

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




6. Thẩm định nguồn vốn đối với các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh phân cấp theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và ngân sách tỉnh Hỗ trợ đầu tư.

- Trình tự thực hiện : 

a) Bước 1: Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b) Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

c) Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Báo cáo đề nghị thẩm định nguồn vốn và mức vốn hỗ trợ.

+ Các văn bản hoặc cơ sở pháp lý cho phép đầu tư dự án.

+ Báo cáo kết quả thẩm định dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc đối với dự án nhóm B, 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm C.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định nguồn vốn và mức vốn hỗ trợ cho dự án. 

- Lệ phí: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và TPCP.

+ Căn cứ Hướng dẫn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ NSNN và TPCP.

+ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về trình tự và thủ tục trong quản lý đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN và TPCP.

- Biểu mẫu:

Phụ lục số III

(Ban hành kèm theo hướng dẫn số 881/SKH-TH 

ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

_________

	CHỦ ĐẦU TƯ

______

        Số:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

.........., ngày......... tháng......... năm..........


BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ PHẦN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ CHO CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI

(Áp dụng cho các dự án do UBND cấp huyện, UBND cấp xã quản lý, sử dụng một phần vốn ngân sách tỉnh phân cấp theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và ngân sách tỉnh Hỗ trợ đầu tư)
_________

                  Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính

Căn cứ các quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và TPCP;

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về trình tự và thủ tục trong quản lý đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN và TPCP;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan (thuyết minh rõ dự án được thực hiện theo chiến lược, quy hoạch đã được cấp nào phê duyệt, ghi rõ số quyết định phê duyệt, cấp phê duyệt; kèm theo văn bản cho phép đầu tư (nếu có)),
Chủ đầu tư ………… đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét, thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho dự án đầu tư với các nội dung chính sau: 

1. Tên dự án.

2. Chủ đầu tư.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án.

4. Chủ nhiệm lập dự án.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng.

 6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng.

7. Địa điểm xây dựng.

8. Thời gian thực hiện dự án: bao gồm thời gian khởi công, hoàn thành, phân kỳ thực hiện nếu có.

9. Diện tích sử dụng đất.

10. Loại, cấp công trình.

11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có).

12. Tổng mức đầu tư của dự án:

Tổng cộng:

Trong đó:   


- Chi phí xây dựng:

- Chi phí thiết bị:

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư:

- Chi phí quản lý dự án:

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng:

13. Nguồn vốn đầu tư:

Tổng cộng:

Trong đó:   

- Ngân sách địa phương.



+ Ngân sách tỉnh.



+ Ngân sách huyện.



+ Ngân sách xã.

- Các nguồn vốn khác (ghi cụ thể từng nguồn vốn). 

14. Tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án.

Phân kỳ khả năng cân đối vốn và thời gian thực hiện dự án (tuỳ theo dự án thuộc nhóm A/B/C dự kiến khả năng cấn đối vốn sẽ theo các thời gian khác nhau):

	Năm
	Nguồn vốn NSĐP
	Nguồn vốn khác (ghi cụ thể từng nguồn vốn)

	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	NS tỉnh
	NS huyện, TP
	Ngân sách xã
	……..
	…..

	Năm thứ nhất
	
	
	
	
	
	

	Năm thứ 2
	
	
	
	
	
	

	Năm thứ 3
	
	
	
	
	
	

	Năm thứ …..
	
	
	
	
	
	


15. Hình thức quản lý dự án:

16. Các nội dung khác và tài liệu thuyết minh về dự án gửi kèm theo:

Chủ đầu tư ………….. đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho dự án ./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:
	Chủ đầu tư  

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




Phụ lục số IV
(Ban hành kèm theo hướng dẫn số 881/SKH-TH 

ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

_________

	CHỦ ĐẦU TƯ

______

        Số:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

.........., ngày......... tháng......... năm..........


BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ PHẦN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ PHÊ DUYỆT QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH

(Áp dụng cho các dự án do UBND cấp huyện, UBND cấp xã quản lý, sử dụng một phần vốn ngân sách tỉnh phân cấp theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và ngân sách tỉnh Hỗ trợ đầu tư)

_________

                  Kính gửi:  

- UBND tỉnh Hà Nam;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ các quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và TPCP;

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về trình tự và thủ tục trong quản lý đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN và TPCP;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan …..,
Chủ đầu tư ………… đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét, thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho dự án đầu tư với các nội dung chính sau: 

1. Tên dự án.

2. Chủ đầu tư.

3. Dự án đã được phê duyệt tại Quyết định đầu tư số ………. ngày … tháng ….. năm….. .

Trường hợp dự án đã phê duyệt nhiều lần ghi rõ đầy đủ các quyết định đầu tư đã được phê duyệt.

4. Số vốn đầu tư đã bố trí thực hiện dự án tới thời điểm báo cáo theo từng nguồn vốn cụ thể:

Tổng cộng:…………….., trong đó:

- Ngân sách địa phương.

+ Ngân sách tỉnh.



+ Ngân sách huyện.



+ Ngân sách xã.

- Các nguồn vốn khác (ghi rõ từng nguồn vốn).

5. Tổ chức tư vấn lập điều chỉnh dự án (nếu có).

6. Mục tiêu dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh (nếu có).

Nêu rõ so với quyết định đầu tư ban đầu có điều chỉnh những gì.

7. Nội dung và quy mô đầu tư dự án điều chỉnh so với quyết định ban đầu:

Ghi rõ điều chỉnh tăng/giảm nội dung và và quy mô đầu tư dự án điều chỉnh so với quyết định ban đầu; lý do tăng/giảm nội dung và quy mô đầu tư; tăng/giảm do yếu tố giá cả; tăng giảm do yếu tố khác.

8. Địa điểm thực hiện dự án điều chỉnh (nếu có).

9. Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh (nếu có).

Bao gồm thời gian khởi công và hoàn thành, phân kỳ thực hiện điều chỉnh so với quyết định đầu tư ban đầu.

10. Diện tích đất sử dụng điều chỉnh (nếu có).

11. Loại, cấp công trình điều chỉnh (nếu có).

Nêu rõ so với quyết định đầu tư ban đầu có những điều chỉnh gì?

12. Thiết bị công nghệ điều chỉnh (nếu có).

Nêu rõ so với quyết định đầu tư ban đầu có những điều chỉnh gì?

13. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư điều chỉnh (nếu có).

Nêu rõ so với quyết định đầu tư ban đầu có những điều chỉnh gì?

14. Tổng mức đầu tư của dự án điều chỉnh:

Tổng cộng:

Trong đó:   


- Chi phí xây dựng:

- Chi phí thiết bị:

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư:

- Chi phí quản lý dự án:

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng:

Ghi rõ phần điều chỉnh tăng/giảm nội dung và và quy mô đầu tư dự án điều chỉnh so với quyết định ban đầu; lý do tăng/giảm nội dung và quy mô đầu tư; tăng/giảm do yếu tố giá cả; tăng giảm do yếu tố khác đối với từng khoản chi phí.

15. Nguồn vốn đầu tư điều chỉnh:

Tổng cộng:

Trong đó:   

- Ngân sách địa phương.



+ Ngân sách tỉnh.



+ Ngân sách huyện.



+ Ngân sách xã.

- Các nguồn vốn khác (ghi cụ thể từng nguồn vốn). 

16. Tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án.

Phân kỳ khả năng cân đối vốn và thời gian thực hiện dự án đối với việc điều chỉnh quyết định đầu tư (tuỳ theo dự án thuộc nhóm A/B/C dự kiến khả năng cấn đối vốn sẽ theo các thời gian khác nhau):

	Năm
	Nguồn vốn NSĐP
	Nguồn vốn khác (ghi cụ thể từng nguồn vốn)

	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	NS tỉnh
	NS huyện, TP
	Ngân sách xã
	……..
	…..

	Năm thứ nhất
	
	
	
	
	
	

	Năm thứ 2
	
	
	
	
	
	

	Năm thứ 3
	
	
	
	
	
	

	Năm thứ …..
	
	
	
	
	
	


15. Hình thức quản lý dự án:

16. Các nội dung khác và tài liệu thuyết minh về dự án gửi kèm theo:

Chủ đầu tư ………….. đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho dự án ./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:
	Chủ đầu tư  

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




II – Lĩnh vực đấu thầu: 

1. Thủ tục Thẩm định Kế hoạch đấu thầu (KHĐT): 
- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở KH & ĐT

+ Bước 2: Sở KH & ĐT xem xét thẩm định

+ Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Cách thức thực hiện: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa và 1 cửa liên thông của Sở kế hoạch và Đầu tư.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: Văn bản trình duyệt Kế hoạch đấu thầu, bản sao các văn bản pháp lý làm căn cứ lập KHĐT (Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư; Điều ước quốc tế hoặc văn bản thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA; Thiết kế, dự toán được duyệt (nếu có); Nguồn vốn cho dự án; Các văn bản pháp lý có liên quan (nếu có)

+ Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định KHĐT

- Lệ phí : Không       

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.
- Yêu cầu, điệu kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Đấu thầu Số 61/2005/QH11.

+ Luật số 38/2009/QH 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. Có hiệu lực ngày 01/8/2009.

+ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

+ Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP.

2. Thủ tục Thẩm định Kế hoạch đấu thầu (điều chỉnh):

- Trình tự thực hiện : 

+ Bước 1: Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét thẩm định

+ Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Cách thức thực hiện: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa và 1 cửa liên thông của Sở kế hoạch và Đầu tư.
- Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn  bản đề nghị thẩm định điều chỉnh KHĐT .

- Bản sao các tài liệu kèm theo trình thẩm định điều chỉnh: QĐ đầu tư, Giấy ĐKKD, Giấy CNĐT hoặc QĐ của người đứng đầu cơ quan chuẩn bị dự án; Điều ước quốc tế hoặc thoả thuận quốc tế đối với dự án ODA; Thiết kế, dự toán, TDT điều chỉnh được duyệt; Nguồn vốn của dự án; Văn bản khác có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ:   01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định điều chỉnh kế hoạch đấu thầu.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : 

+ Luật Đấu thầu Số 61/2005/QH11.

+ Luật số 38/2009/QH 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. Có hiệu lực ngày 01/8/2009.

+ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

+ Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP.

3. Thủ tục Thẩm định Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá (chỉ áp dụng đối với gói thầu do UBND tỉnh làm Chủ đầu tư).
- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở KH & ĐT

+ Bước 2: Sở KH & ĐT xem xét thẩm định

+ Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Cách thức thực hiện: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa và 1 cửa liên thông của Sở kế hoạch và Đầu tư.
- Thành phần, số lượng hồ sơ :

+) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Hồ sơ mời thầu. Văn bản phê duyệt dự án hoặc dự toán (đối với mua sắm thường xuyên). Văn bản phê duyệt KHĐT hoặc KHĐT điều chỉnh (nếu có). Tài liệu về thiết kế (quyết định phê duyệt thiết kế nếu có), kèm theo dự toán được duyệt (đối với gói thầu xây lắp). Các văn bản pháp lý khác liên quan (nếu có).
+) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT tỉnh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định HSMT

- Lệ phí : Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá ban hành kèm theo Thông tư 05/2010/TT-BKH ngày 10/02/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đấu thầu Số 61/2005/QH11.

+ Luật số 38/2009/QH 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. Có hiệu lực ngày 01/8/2009.

+ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

+ Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP.

+ Thông tư 05/2010/TT-BKH ngày 10/02/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá.

+ Thông tư 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 05 /2010/TT-BKH

ngày 10  tháng 02 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
HỒ SƠ MỜI THẦU 

(tên gói thầu)

(tên dự án)

(tên chủ đầu tư)

	Đại diện hợp pháp của tư vấn lập HSMT (nếu có)

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


	_____,ngày____tháng____năm____

      Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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Phần thứ nhất

CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU

Chương I

YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU

A. TỔNG QUÁT

Mục 1.  Nội dung đấu thầu

1. Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu cung cấp hàng hóa (bao gồm cả phụ tùng thay thế, tài liệu kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật kèm theo nếu có) thuộc dự án nêu tại BDL. Tên gói thầu và nội dung cung cấp chủ yếu được mô tả trong BDL.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành (nếu có). Thời gian thực hiện hợp đồng được quy định trong BDL. 

3. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu được quy định trong BDL.

Mục 2.  Điều kiện tham gia đấu thầu của nhà thầu

1. Có tư cách hợp lệ như quy định trong BDL;

2. Chỉ được tham gia trong một HSDT với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc là nhà thầu liên danh. Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên theo Mẫu số 3 Chương IV, trong đó quy định rõ thành viên đứng đầu liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với công việc thuộc gói thầu;

3. Đáp ứng yêu cầu của bên mời thầu nêu trong thông báo mời thầu (trường hợp đấu thầu rộng rãi) hoặc thư mời thầu (trường hợp đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển);

4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu như quy định trong BDL;

5. Không bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo Điều 12 Luật Đấu thầu và khoản 3, khoản 21 Điều 2 Luật sửa đổi.
Mục 3. Tính hợp lệ của hàng hóa

1. Tất cả các hàng hóa được coi là hợp lệ nếu có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp   và theo những yêu cầu khác nêu tại BDL.

2. “Xuất xứ của hàng hóa” được hiểu là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với hàng hóa trong trường hợp có nhiều nước hoặc lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa đó.

Mục 4.  Chi phí dự thầu

Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham gia đấu thầu, kể từ khi mua HSMT cho đến khi thông báo kết quả đấu thầu, riêng đối với nhà thầu trúng thầu tính đến khi ký hợp đồng.

Mục 5.  HSMT và giải thích làm rõ HSMT
1.  HSMT bao gồm các nội dung được liệt kê tại Mục lục của HSMT này. Việc kiểm tra, nghiên cứu các nội dung của HSMT để chuẩn bị HSDT thuộc trách nhiệm của nhà thầu. 

2.  Trường hợp nhà thầu muốn được giải thích làm rõ HSMT thì phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu theo địa chỉ và thời gian ghi trong BDL (nhà thầu có thể thông báo trước cho bên mời thầu qua fax, e-mail…). Sau khi nhận được văn bản yêu cầu làm rõ HSMT theo thời gian quy định trong BDL, bên mời thầu sẽ có văn bản trả lời và gửi cho tất cả các nhà thầu mua HSMT.

Trong trường hợp cần thiết, bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong HSMT mà các nhà thầu thấy chưa rõ. Nội dung trao đổi sẽ được bên mời thầu ghi lại thành văn bản làm rõ HSMT gửi cho tất cả nhà thầu mua HSMT.

Mục 6.  Sửa đổi HSMT

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh phạm vi cung cấp hoặc các nội dung yêu cầu khác, bên mời thầu sẽ tiến hành sửa đổi HSMT (bao gồm cả việc gia hạn thời hạn nộp HSDT nếu cần thiết) bằng cách gửi văn bản sửa đổi HSMT đến tất cả các nhà thầu mua HSMT trước thời điểm đóng thầu một số ngày nhất định được quy định trong BDL. Tài liệu này là một phần của HSMT. Nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu là đã nhận được các tài liệu sửa đổi đó bằng một trong những cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail. 

B.  CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ THẦU 

Mục 7.  Ngôn ngữ sử dụng

HSDT cũng như tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liên quan đến việc đấu thầu phải được viết bằng ngôn ngữ như quy định trong BDL.

Mục 8.  Nội dung HSDT 

HSDT do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm những nội dung sau:



1. Đơn dự thầu theo quy định tại Mục 10 Chương này;



2. Giá dự thầu và biểu giá theo quy định tại Mục 11 Chương này;


3. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy định tại Mục 13 Chương này;


4. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ và sự phù hợp (đáp ứng) của hàng hóa theo quy định tại Mục 14 Chương này;



5. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 15 Chương này;



6. Các nội dung khác quy định tại BDL.

Mục 9. Thay đổi tư cách tham gia đấu thầu

  Trường hợp nhà thầu cần thay đổi tư cách (tên) tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì thực hiện theo quy định tại BDL.

Mục 10.  Đơn dự thầu 

Đơn dự thầu do nhà thầu chuẩn bị và phải được ghi đầy đủ theo Mẫu số 1 Chương IV, có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu (là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu hoặc người được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số 2 Chương IV). Trường hợp ủy quyền, nhà thầu gửi kèm theo các tài liệu, giấy tờ theo quy định trong BDL để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh có quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập.

Mục 11.  Giá dự thầu và biểu giá

1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu nêu trong đơn dự thầu thuộc HSDT sau khi trừ phần giảm giá (nếu có). Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu trên cơ sở yêu cầu về cung cấp nêu tại Phần thứ hai của HSMT này.

2. Nhà thầu phải ghi các thông tin phù hợp vào biểu giá như đơn giá, thành tiền cho từng hạng mục hàng hóa (lập theo Mẫu số 4, số 5 và số 6 Chương IV). Trong mỗi biểu giá, nhà thầu phải ghi rõ các yếu tố cấu thành giá chào theo quy định trong BDL. 

3. Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá thì có thể nộp cùng với HSDT hoặc nộp riêng song phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp thư giảm giá nộp cùng với HSDT thì nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu trước hoặc tại thời điểm đóng thầu hoặc phải có bảng kê thành phần HSDT trong đó có thư giảm giá. Trong thư giảm giá cần nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể nêu trong biểu giá. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục nêu trong biểu giá.

4. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự thầu theo từng phần như quy định trong BDL thì nhà thầu có thể chào cho một hoặc nhiều phần của gói thầu. Nhà thầu cần chào đủ các hạng mục trong một hoặc nhiều phần của gói thầu mà mình tham dự.

5. Các thuật ngữ EXW, CIP, CIF và các thuật ngữ tương tự khác được hiểu theo giải thích của Incoterms ban hành vào thời gian được quy định trong BDL.

Mục 12.  Đồng tiền dự thầu

Giá dự thầu được chào bằng đồng tiền được quy định trong BDL. 

Mục 13. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

1.  Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu:

a)  Đối với nhà thầu độc lập, phải cung cấp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của mình như quy định trong BDL.

b)  Đối với nhà thầu liên danh, phải cung cấp các tài liệu sau đây:

· Các tài liệu nêu tại điểm a khoản này đối với từng thành viên trong liên danh;

· Văn bản thỏa thuận liên danh giữa các thành viên theo quy định tại khoản 2 Mục 2 Chương này.

2.  Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu:

a)  Các hợp đồng đang thực hiện và các hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện được liệt kê theo Mẫu số 8 và Mẫu số 9 Chương IV; năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính được liệt kê theo Mẫu số 10 Chương IV, năng lực tài chính của nhà thầu được liệt kê theo Mẫu số 12 Chương IV. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh là tổng năng lực và kinh nghiệm của các thành viên trên cơ sở phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận, trong đó từng thành viên phải chứng minh năng lực và kinh nghiệm của mình là đáp ứng yêu cầu của HSMT cho phần việc được phân công thực hiện trong liên danh.

b)  Các tài liệu khác được quy định trong BDL.

3.  Việc sử dụng lao động nước ngoài được quy định trong BDL(
)

Mục 14. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ và sự phù hợp (đáp ứng) của hàng hóa  

1.  Nhà thầu phải nêu rõ xuất xứ của hàng hóa (theo quy định tại Mục 3 Chương này), ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm và các tài liệu kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa.

2.  Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu theo quy định trong BDL để chứng minh hàng hóa được cung cấp là phù hợp (đáp ứng) yêu cầu của HSMT.

Mục 15.  Bảo đảm dự thầu

1.  Khi tham gia đấu thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo quy định trong BDL. Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau:

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu nêu tại khoản 1 Mục 15 BDL; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác định là không hợp lệ thì HSDT của liên danh đó sẽ bị loại theo điều kiện tiên quyết.

 b) Các thành viên trong liên danh thoả thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho cả liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho cả liên danh nhưng đảm bảo tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu nêu tại khoản 1 Mục 15 BDL.

2. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, không đúng đồng tiền quy định, thời gian hiệu lực ngắn hơn, không nộp theo địa chỉ (tên và địa chỉ của bên mời thầu) và thời gian quy định trong HSMT, không đúng tên gói thầu, tên nhà thầu (đối với nhà thầu liên danh thì theo quy định tại khoản 1 Mục này), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ (đối với thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính).

3. Nhà thầu không trúng thầu sẽ được hoàn trả bảo đảm dự thầu trong thời gian quy định trong BDL. Đối với nhà thầu trúng thầu, bảo đảm dự thầu được hoàn trả sau khi nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.

4. Nhà thầu không được nhận lại bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây:

a)  Rút HSDT sau khi đóng thầu mà HSDT vẫn còn hiệu lực;

b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu mà không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng hoặc đã thương thảo, hoàn thiện xong nhưng từ chối ký hợp đồng mà không có lý do chính đáng;

c)  Không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước khi ký hợp đồng hoặc trước khi hợp đồng có hiệu lực.

Trường hợp một thành viên trong liên danh vi phạm dẫn đến nhà thầu không được nhận lại bảo đảm dự thầu theo quy định tại khoản này thì tất cả thành viên trong liên danh đều bị tịch thu bảo đảm dự thầu.

Mục 16.  Thời gian có hiệu lực của HSDT

1. Thời gian có hiệu lực của HSDT được tính từ thời điểm đóng thầu và phải đảm bảo như quy định trong BDL. HSDT có thời gian hiệu lực ngắn hơn so với quy định trong BDL là không hợp lệ và bị loại.

2. Bên mời thầu có thể gửi văn bản yêu cầu nhà thầu gia hạn thời gian có hiệu lực của HSDT một hoặc nhiều lần với tổng thời gian của tất cả các lần yêu cầu nhà thầu gia hạn không quá 30 ngày, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn thì HSDT của nhà thầu này không được xem xét tiếp và trong trường hợp này nhà thầu được nhận lại bảo đảm dự thầu. 

Mục 17.  Quy cách của HSDT và chữ ký trong HSDT

1.  Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc và một số bản chụp HSDT được quy định trong BDL và ghi rõ "bản gốc" và "bản chụp" tương ứng. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản chụp và bản gốc. Trong quá trình đánh giá, nếu bên mời thầu phát hiện bản chụp có lỗi kỹ thuật như chụp nhòe, không rõ chữ, chụp thiếu trang hoặc các lỗi khác thì lấy nội dung của bản gốc làm cơ sở. Trường hợp bản chụp có nội dung sai khác so với bản gốc thì tùy theo mức độ sai khác, bên mời thầu sẽ quyết định xử lý cho phù hợp, chẳng hạn sai khác đó là không cơ bản, không làm thay đổi bản chất của HSDT thì được coi là lỗi chấp nhận được; nhưng nếu sai khác đó làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT so với bản gốc thì bị coi là gian lận, HSDT sẽ bị loại, đồng thời nhà thầu sẽ bị xử lý theo quy định tại Mục 37 Chương này.

2. HSDT phải được đánh máy, in bằng mực không tẩy được, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), các văn bản bổ sung, làm rõ HSDT (nếu có), biểu giá và các biểu mẫu khác yêu cầu đại diện hợp pháp của nhà thầu ký theo hướng dẫn tại Chương IV.  

3. Những chữ viết chen giữa, tẩy xoá hoặc viết đè lên bản đánh máy chỉ có giá trị khi có chữ ký (của người ký đơn dự thầu) ở bên cạnh và được đóng dấu (nếu có).

C.  NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU

Mục 18.  Niêm phong và cách ghi trên túi đựng HSDT

1. HSDT bao gồm các nội dung nêu tại Mục 8 Chương này. HSDT phải được đựng trong túi có niêm phong bên ngoài (cách niêm phong do nhà thầu tự quy định). Cách trình bày các thông tin trên túi đựng HSDT được quy định trong BDL.

2. Trong trường hợp HSDT gồm nhiều tài liệu, nhà thầu cần thực hiện việc đóng gói toàn bộ tài liệu sao cho việc tiếp nhận và bảo quản HSDT của bên mời thầu được thuận tiện, đảm bảo sự toàn vẹn của HSDT, tránh thất lạc, mất mát. Nhà thầu nên đóng gói tất cả các tài liệu của HSDT vào cùng một túi. Trường hợp cần đóng gói thành nhiều túi để dễ vận chuyển thì trên mỗi túi phải ghi rõ số thứ tự từng túi trên tổng số túi để đảm bảo tính thống nhất và từng túi cũng phải được đóng gói, niêm phong và ghi theo đúng quy định tại Mục này. 

3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định trong HSMT như không niêm phong hoặc làm mất niêm phong HSDT trong quá trình chuyển tới bên mời thầu, không ghi đúng các thông tin trên túi đựng HSDT theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2 Mục này. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật thông tin của HSDT nếu nhà thầu không thực hiện đúng chỉ dẫn tại khoản 1, khoản 2 Mục này.

Mục 19.  Thời hạn nộp HSDT 

1.  Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSDT đến địa chỉ của bên mời thầu nhưng phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu quy định trong BDL. 

2.  Bên mời thầu có thể gia hạn thời hạn nộp HSDT (thời điểm đóng thầu) trong trường hợp cần tăng thêm số lượng HSDT hoặc khi sửa đổi HSMT theo Mục 6 Chương này hoặc theo yêu cầu của nhà thầu khi bên mời thầu xét thấy cần thiết. 

3. Khi gia hạn thời hạn nộp HSDT, bên mời thầu sẽ thông báo bằng văn bản cho các nhà thầu đã mua HSMT, đồng thời thông báo gia hạn thời hạn nộp HSDT sẽ được đăng tải trên báo Đấu thầu tối thiểu 1 kỳ (kể cả tiếng Anh đối với đấu thầu quốc tế) và đăng trên trang thông tin điện tử về đấu thầu (trừ trường hợp không thuộc diện bắt buộc)(
). Khi thông báo, bên mời thầu sẽ ghi rõ thời điểm đóng thầu mới để nhà thầu có đủ thời gian sửa đổi hoặc bổ sung HSDT đã nộp (bao gồm cả hiệu lực của HSDT) theo yêu cầu mới. Nhà thầu đã nộp HSDT có thể nhận lại để sửa đổi, bổ sung HSDT của mình. Trường hợp nhà thầu chưa nhận lại hoặc không nhận lại HSDT thì bên mời thầu quản lý HSDT đó theo chế độ quản lý hồ sơ “mật”.

Mục 20.  HSDT nộp muộn

Bất kỳ tài liệu nào, kể cả thư giảm giá (nếu có) được nhà thầu gửi đến sau thời điểm đóng thầu là không hợp lệ, bị loại và được trả lại theo nguyên trạng (trừ tài liệu làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu quy định tại Mục 23 Chương này).

Mục 21.  Sửa đổi hoặc rút HSDT

  Khi muốn sửa đổi hoặc rút HSDT đã nộp, nhà thầu phải có văn bản đề nghị và bên mời thầu chỉ chấp thuận nếu nhận được văn bản đề nghị của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu; văn bản đề nghị sửa đổi, rút HSDT phải được gửi riêng biệt với HSDT.

D.  MỞ THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Mục 22.  Mở thầu

1.  Việc mở thầu được tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng thầu theo thời gian và địa điểm quy định trong BDL trước sự chứng kiến của những người có mặt và không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu được mời. Bên mời thầu có thể mời đại diện của các cơ quan có liên quan đến tham dự lễ mở thầu.

2.  Bên mời thầu tiến hành mở lần lượt HSDT của từng nhà thầu có tên trong danh sách mua HSMT (bao gồm cả nhà thầu thay đổi tư cách tham dự thầu) và nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu. HSDT của nhà thầu có văn bản đề nghị rút HSDT đã nộp và HSDT của nhà thầu nộp sau thời điểm đóng thầu sẽ không được mở và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu.

3.  Việc mở HSDT của từng nhà thầu được thực hiện theo trình tự như sau:

a)  Kiểm tra niêm phong HSDT;

b)  Mở HSDT;

c)  Đọc và ghi vào biên bản các thông tin chủ yếu:

· Tên nhà thầu;

· Số lượng bản gốc, bản chụp HSDT;

· Thời gian có hiệu lực của HSDT;

· Giá dự thầu nêu trong đơn dự thầu;

·  Giảm giá (nếu có);

· Giá trị, thời hạn hiệu lực và biện pháp bảo đảm dự thầu;

· Văn bản đề nghị sửa đổi HSDT (nếu có) theo quy định tại Mục 21 Chương này; 

· Các thông tin khác liên quan. 

4.  Biên bản mở thầu cần được đại diện bên mời thầu, đại diện của từng nhà thầu có mặt và đại diện các cơ quan liên quan tham dự ký xác nhận. Bản chụp của biên bản mở thầu được gửi cho tất cả nhà thầu nộp HSDT.

5.  Sau khi mở thầu, bên mời thầu sẽ ký xác nhận vào từng trang bản gốc của tất cả HSDT và quản lý theo chế độ quản lý hồ sơ “mật”. Việc đánh giá HSDT được tiến hành theo bản chụp. 

Mục 23.  Làm rõ HSDT 

1. Trong quá trình đánh giá HSDT, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ nội dung của HSDT (kể cả việc làm rõ đơn giá khác thường). Trường hợp HSDT thiếu tài liệu như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và các tài liệu khác theo yêu cầu của HSMT thì nhà thầu có thể được bên mời thầu yêu cầu bổ sung tài liệu nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu với điều kiện không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

2. Việc làm rõ HSDT chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có HSDT cần phải làm rõ và được thực hiện dưới hình thức trao đổi trực tiếp (bên mời thầu mời nhà thầu đến gặp trực tiếp để trao đổi, những nội dung hỏi và trả lời phải lập thành văn bản) hoặc gián tiếp (bên mời thầu gửi văn bản yêu cầu làm rõ và nhà thầu phải trả lời bằng văn bản). Trong văn bản yêu cầu làm rõ cần quy định thời hạn làm rõ của nhà thầu. Nội dung làm rõ HSDT thể hiện bằng văn bản được bên mời thầu bảo quản như một phần của HSDT. Trường hợp quá thời hạn làm rõ mà bên mời thầu không nhận được văn bản làm rõ, hoặc nhà thầu có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của bên mời thầu thì bên mời thầu xem xét, xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành.


Mục 24.  Đánh giá sơ bộ HSDT

1. Kiểm tra tính hợp lệ và sự đầy đủ của HSDT, gồm:
a) Tính hợp lệ của đơn dự thầu theo quy định tại Mục 10 Chương này;
b) Tính hợp lệ của thỏa thuận liên danh theo quy định tại khoản 2 Mục 2 Chương này (nếu có);

c) Tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại khoản 1 Mục 2 và khoản 1 Mục 13 Chương này;

d) Tính hợp lệ, sự phù hợp (đáp ứng) của hàng hóa theo quy định tại Mục 3 và Mục 14 Chương này;
đ)
Số lượng bản gốc, bản chụp HSDT theo quy định tại khoản 1 Mục 17 Chương này;

e) Sự hợp lệ của bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 15 Chương này;

g) Các phụ lục, tài liệu kèm theo HSDT được quy định trong BDL
2. HSDT không đáp ứng một trong những điều kiện tiên quyết nêu trong BDL thì bị loại và HSDT không được xem xét tiếp.

3. Đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo TCĐG về năng lực và kinh nghiệm quy định tại Mục 1 Chương III(
). 

Mục 25. Đánh giá về mặt kỹ thuật 

Bên mời thầu tiến hành đánh giá về mặt kỹ thuật các HSDT đã vượt qua đánh giá sơ bộ trên cơ sở các yêu cầu của HSMT và TCĐG nêu tại Mục 2 Chương III. Các HSDT đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật sau khi được chủ đầu tư phê duyệt mới được xác định giá đánh giá(
). 

Mục 26. Xác định giá đánh giá(
)
Bên mời thầu xác định giá đánh giá của các HSDT theo trình tự sau đây: xác định giá dự thầu; sửa lỗi; hiệu chỉnh các sai lệch; chuyển đổi giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch sang một đồng tiền chung (nếu có); đưa các chi phí về một mặt bằng để xác định giá đánh giá. Trường hợp có thư giảm giá thì bên mời thầu sẽ thực hiện sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Trong trường hợp đó, việc xác định giá trị tuyệt đối của lỗi số học hoặc sai lệch được tính trên cơ sở giá dự thầu ghi trong đơn. Giá đánh giá được xác định trên cùng một mặt bằng các yếu tố về kỹ thuật, tài chính, thương mại, và các yếu tố khác để so sánh, xếp hạng HSDT. Các yếu tố để xác định giá đánh giá được nêu tại Mục 3 Chương III. 

Mục 27.  Sửa lỗi  

1. Sửa lỗi là việc sửa lại những sai sót trong HSDT bao gồm lỗi số học và các lỗi khác được tiến hành theo nguyên tắc sau đây:

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không chính xác:

- Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi. Trường hợp đơn giá sai mà số lượng, khối lượng và thành tiền đúng thì lấy thành tiền làm cơ sở pháp lý để xác định đơn giá;

- Trường hợp không nhất quán giữa bảng giá tổng hợp và bảng giá chi tiết thì lấy bảng giá chi tiết làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi.

Lỗi số học được tính theo tổng giá trị tuyệt đối, không phụ thuộc vào việc giá dự thầu tăng lên hay giảm đi sau khi sửa lỗi.

b)  Các lỗi khác:

- Cột thành tiền được điền vào mà không có đơn giá tương ứng thì đơn giá được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng;

- Khi có đơn giá nhưng cột thành tiền bỏ trống thì thành tiền sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá;

- Nếu một nội dung nào đó có điền đơn giá và thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho đơn giá của nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì được coi là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại khoản 1 Mục 28 Chương này;

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam;

- Trường hợp có khác biệt giữa những nội dung thuộc đề xuất kỹ thuật và nội dung thuộc đề xuất tài chính thì nội dung thuộc đề xuất kỹ thuật sẽ là cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi;

- Trường hợp có khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số làm cơ sở pháp lý và thực hiện sửa lỗi số học (nếu có) theo quy định tại điểm a khoản này;

- Trường hợp có khác biệt giữa giá ghi trong đơn dự thầu (không kể giảm giá) và giá trong biểu giá tổng hợp thì căn cứ vào giá ghi trong biểu giá tổng hợp sau khi được hiệu chỉnh và sửa lỗi theo biểu giá chi tiết.

2. Sau khi sửa lỗi theo nguyên tắc trên, bên mời thầu sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà thầu. Nhà thầu phải có văn bản thông báo cho bên mời thầu về việc chấp nhận sửa lỗi nêu trên. Nếu nhà thầu không chấp nhận việc sửa lỗi thì HSDT của nhà thầu đó sẽ bị loại. Trường hợp HSDT có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu cũng sẽ bị loại. Lỗi số học được tính theo tổng giá trị tuyệt đối, không phụ thuộc vào việc giá dự thầu tăng lên hay giảm đi sau khi sửa.
Mục 28.  Hiệu chỉnh các sai lệch 

1.  Hiệu chỉnh các sai lệch là việc điều chỉnh những nội dung thiếu hoặc thừa trong HSDT so với yêu cầu của HSMT. Việc hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện như sau:

Trường hợp có những sai lệch về phạm vi cung cấp thì phần chào thiếu sẽ được cộng thêm vào, phần chào thừa sẽ được trừ đi theo nguyên tắc nếu không thể tách ra trong giá dự thầu của nhà thầu đang tiến hành sửa sai lệch thì lấy mức giá chào cao nhất đối với nội dung này (nếu chào thiếu) và lấy mức giá chào thấp nhất (nếu chào thừa) trong số các HSDT khác vượt qua bước đánh giá về mặt kỹ thuật. Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về mặt kỹ thuật thì tiến hành sửa sai lệch trên cơ sở lấy mức giá của nhà thầu này (nếu có) hoặc trong dự toán.

2. HSDT có sai lệch với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu sẽ bị loại. Giá trị các sai lệch được tính theo tổng giá trị tuyệt đối, không phụ thuộc vào việc giá dự thầu tăng lên hay giảm đi sau khi hiệu chỉnh sai lệch. 

Mục 29.  Chuyển đổi sang một đồng tiền chung

Trường hợp cho phép các nhà thầu chào giá bằng nhiều đồng tiền khác nhau theo quy định tại Mục 12 Chương này, để có cơ sở cho việc đánh giá và so sánh các HSDT, bên mời thầu quy đổi giá dự thầu về cùng một đồng tiền căn cứ vào tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng tiền nước ngoài theo quy định trong BDL.

Mục 30.  Tiếp xúc với bên mời thầu

Trừ trường hợp được yêu cầu làm rõ HSDT theo quy định tại Mục 23 Chương này, đàm phán hợp đồng (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa phức tạp, nếu có), nhà thầu không được phép tiếp xúc với bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến HSDT của mình cũng như liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian kể từ thời điểm mở thầu đến khi thông báo kết quả đấu thầu. 
E. TRÚNG THẦU

Mục 31.  Điều kiện được xem xét đề nghị trúng thầu

Nhà thầu được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Có HSDT hợp lệ;

2. Được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 1 Chương III;

3. Có đề xuất về mặt kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 Chương III;

4. Có giá đánh giá thấp nhất theo quy định tại Mục 3 Chương III;

5. Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt.

Mục 32.  Quyền của bên mời thầu đề xuất chấp nhận, loại bỏ HSDT hoặc hủy đấu thầu

Bên mời thầu được quyền đề xuất chấp nhận, loại bỏ HSDT hoặc hủy đấu thầu trên cơ sở tuân thủ Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Mục 33.  Thông báo kết quả đấu thầu

1. Ngay sau khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, bên mời thầu gửi văn bản thông báo kết quả đấu thầu tới các nhà thầu tham dự thầu (bao gồm cả nhà thầu trúng thầu và nhà thầu không trúng thầu). Trong thông báo kết quả đấu thầu, bên mời thầu không giải thích lý do đối với nhà thầu không trúng thầu. 

2. Bên mời thầu gửi thông báo trúng thầu bằng văn bản tới nhà thầu trúng thầu kèm theo dự thảo hợp đồng theo Mẫu số 15 Chương X đã được ghi các thông tin cụ thể của gói thầu và kế hoạch thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm và những vấn đề cần trao đổi khi thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

Mục 34.  Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng

Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng thực hiện như sau:

1. Việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng để ký kết hợp đồng dựa trên cơ sở sau đây:

· Kết quả đấu thầu được duyệt;

· Dự thảo hợp đồng theo Mẫu số 15 Chương X đã được điền đầy đủ các thông tin cụ thể của gói thầu;

· Các yêu cầu nêu trong HSMT;

· Các nội dung nêu trong HSDT và giải thích làm rõ HSDT của nhà thầu trúng thầu (nếu có);

· Các nội dung cần được thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu.

2. Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, trong thời hạn quy định tại BDL, nhà thầu trúng thầu phải gửi cho bên mời thầu văn bản chấp thuận vào thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Quá thời hạn nêu trên, nếu bên mời thầu không nhận được văn bản chấp thuận hoặc nhà thầu từ chối vào thương thảo, hoàn thiện hợp đồng thì bảo đảm dự thầu của nhà thầu này sẽ bị xử lý theo quy định tại khoản 4 Mục 15 Chương này. Đồng thời, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy kết quả đấu thầu trước đó và quyết định lựa chọn nhà thầu xếp hạng tiếp theo trúng thầu để có cơ sở pháp lý mời vào thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. 

Trong trường hợp đó, nhà thầu sẽ được bên mời thầu yêu cầu gia hạn hiệu lực HSDT và bảo đảm dự thầu, nếu cần thiết. 

3. Nội dung thương thảo, hoàn thiện hợp đồng bao gồm các vấn đề còn tồn tại, chưa hoàn chỉnh, chi tiết hóa các nội dung còn chưa cụ thể, đặc biệt là việc áp giá đối với những sai lệch trong HSDT. Việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng cũng bao gồm cả việc xem xét các sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, phương án thay thế hoặc bổ sung do nhà thầu đề xuất (nếu có).

4. Sau khi đạt được kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ ký kết hợp đồng. Trong trường hợp liên danh, hợp đồng được ký kết phải bao gồm chữ ký của tất cả các thành viên trong liên danh.

Mục 35.  Bảo đảm thực hiện hợp đồng

Nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 5 Chương VIII để đảm bảo nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng.

 Nhà thầu không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp từ chối thực hiện hợp đồng sau khi hợp đồng có hiệu lực.

Mục 36. Kiến nghị trong đấu thầu

1. Nhà thầu tham dự thầu có quyền kiến nghị về kết quả đấu thầu và những vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu khi thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng.


2. Kiến nghị về những vấn đề trong quá trình đấu thầu mà không phải về kết quả đấu thầu được giải quyết như sau:


a) Nhà thầu kiến nghị bằng văn bản trong khoảng thời gian từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả đấu thầu;


b) Đơn kiến nghị phải được gửi trước tiên đến bên mời thầu theo tên, địa chỉ nêu tại BDL. Bên mời thầu có trách nhiệm giải quyết kiến nghị bằng văn bản trong thời hạn tối đa là 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn kiến nghị;


c) Trường hợp bên mời thầu không giải quyết được hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của bên mời thầu thì nhà thầu được quyền gửi đơn kiến nghị đến chủ đầu tư theo tên, địa chỉ nêu tại BDL để xem xét, giải quyết. Chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết kiến nghị bằng văn bản trong thời hạn tối đa là 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn kiến nghị;

d) Trường hợp chủ đầu tư không giải quyết được hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của chủ đầu tư thì nhà thầu được quyền gửi đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền theo tên, địa chỉ nêu tại BDL để xem xét, giải quyết. Người có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết kiến nghị bằng văn bản trong thời hạn tối đa là 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn kiến nghị.


3. Kiến nghị về kết quả đấu thầu được giải quyết như sau:

a) Nhà thầu kiến nghị bằng văn bản trong thời hạn tối đa là 10 ngày kể từ ngày thông báo kết quả đấu thầu;

b) Theo trình tự quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Mục này;

c) Trường hợp chủ đầu tư không giải quyết được hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của chủ đầu tư thì nhà thầu được quyền gửi đơn kiến nghị đồng thời đến người có thẩm quyền và Chủ tịch Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị để xem xét, giải quyết. 

Nhà thầu phải nộp một khoản chi phí là 0,01% giá dự thầu nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng cho bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn nêu tại BDL. Trường hợp nhà thầu có kiến nghị được kết luận là đúng thì chi phí do nhà thầu nộp sẽ được hoàn trả bởi cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên đới.

d) Hội đồng tư vấn phải có báo cáo kết quả làm việc gửi người có thẩm quyền trong thời hạn tối đa là 20 ngày kể từ khi nhận được đơn kiến nghị. Trong thời hạn tối đa là 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn, người có thẩm quyền phải ra quyết định giải quyết kiến nghị của nhà thầu.

4. Khi có kiến nghị, nhà thầu có quyền khởi kiện ngay ra Tòa án. Trường hợp nhà thầu lựa chọn cách giải quyết không khởi kiện ra Tòa án thì thực hiện kiến nghị theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Mục này.

Mục 37.  Xử lý vi phạm trong đấu thầu 

1. Trường hợp nhà thầu có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi, Nghị định 85/CP và các quy định pháp luật khác liên quan.

2. Quyết định xử lý vi phạm được gửi cho tổ chức, cá nhân bị xử lý và các cơ quan, tổ chức liên quan, đồng thời sẽ được gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải trên báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu, để theo dõi, tổng hợp và xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Quyết định xử lý vi phạm được thực hiện ở bất kỳ địa phương, ngành nào đều có hiệu lực thi hành trên phạm vi cả nước và trong tất cả các ngành. 

4. Nhà thầu bị xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu có quyền khởi kiện ra Tòa án về quyết định xử lý vi phạm.

Chương II

BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU

Bảng dữ liệu đấu thầu bao gồm các nội dung chi tiết của gói thầu theo một số mục tương ứng trong Chương I (Yêu cầu về thủ tục đấu thầu). Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào so với các nội dung tương ứng trong Chương I thì căn cứ vào các nội dung trong Chương này. 
	Mục
	Khoản
	Nội dung

	1


	1
	- Tên gói thầu: __________  [Ghi tên gói thầu theo kế hoạch đấu thầu được duyệt]

- Tên dự án: __________ [Ghi tên dự án được duyệt]

- Tên bên mời thầu: 
                    [Ghi  tên bên mời thầu]

- Nội dung cung cấp chủ yếu: _______ [Ghi nội dung yêu cầu]

	
	2
	Thời gian thực hiện hợp đồng: _______________

 [Ghi thời gian cụ thể theo kế hoạch đấu thầu được duyệt]

	
	3
	Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: ____________

 [Ghi rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn để thanh toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn ODA thì phải nêu rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn (ngoài nước, trong nước)]  

	2
	1
	Tư cách hợp lệ của nhà thầu: __________________

 [Nêu yêu cầu về tư cách hợp lệ của nhà thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 7 của Luật Đấu thầu, chẳng hạn nhà thầu phải có một trong các loại văn bản pháp lý sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký hoạt động hợp pháp...]

	
	4
	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu: __________________

 [Căn cứ tính chất của gói thầu mà nêu yêu cầu trên cơ sở tuân thủ nội dung về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Luật sửa đổi và Điều 3 Nghị định 85/CP]

	3
	1
	Yêu cầu khác về tính hợp lệ của hàng hóa: _________________

 [Nêu yêu cầu khác về tính hợp lệ của hàng hóa, nếu có]

	5
	2
	- Địa chỉ bên mời thầu: ______ [Ghi địa chỉ bên mời thầu]

- Thời gian nhận được văn bản yêu cầu giải thích làm rõ HSMT không muộn hơn ____ ngày trước thời điểm đóng thầu.

[Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà ghi số ngày cụ thể cho phù hợp]

	6
	
	Tài liệu sửa đổi HSMT sẽ được bên mời thầu gửi đến tất cả các nhà thầu mua HSMT trước thời điểm đóng thầu tối thiểu ______ ngày.

[Ghi số ngày cụ thể, nhưng phải đảm bảo đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh HSDT và không được quy định ít hơn 10 ngày (đối với gói thầu quy mô nhỏ là 3 ngày)]

	7
	
	Ngôn ngữ sử dụng: _______________________

[Ghi cụ thể ngôn ngữ sử dụng. Đối với đấu thầu trong nước, ghi “Tiếng Việt”. Đối với đấu thầu quốc tế, trường hợp HSMT bằng tiếng Anh thì ghi “Tiếng Anh’’; HSMT bằng tiếng Anh và tiếng Việt thì quy định “Nhà thầu có thể lựa chọn tiếng Anh hoặc tiếng Việt để lập HSDT căn cứ vào nội dung của bản HSMT bằng tiếng Anh”. Đối với các tài liệu khác có liên quan thì cần yêu cầu giới hạn trong một số loại ngôn ngữ thông dụng, nếu nhà thầu sử dụng ngôn ngữ khác thì yêu cầu phải có bản dịch sang ngôn ngữ cùng với ngôn ngữ của HSDT.]

	8
	6
	Các nội dung khác:_________ [Ghi các nội dung khác, nếu có]

	9
	
	Thay đổi tư cách tham dự thầu:__________________

 [Ghi quy định về thay đổi tư cách (tên) tham gia đấu thầu so với khi phê duyệt danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu hoặc khi mua HSMT.

   Đối với đấu thầu rộng rãi không sơ tuyển thì quy định “Nhà thầu cần gửi văn bản thông báo về việc thay đổi tư cách tham gia đấu thầu (nếu có) đến bên mời thầu. Bên mời thầu chấp thuận sự thay đổi tư cách khi nhận được văn bản thông báo của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu”. 

   Đối với đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển hoặc đấu thầu hạn chế thì quy định: “Nhà thầu cần gửi văn bản thông báo về việc thay đổi tư cách tham gia đấu thầu (nếu có) đến bên mời thầu. Bên mời thầu chỉ xem xét khi nhận được văn bản thông báo của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu tối thiểu ______[Ghi số ngày] ngày (
). Việc thay đổi tư cách tham gia đấu thầu là hợp lệ khi có chấp thuận của chủ đầu tư trước thời điểm đóng thầu bằng văn bản. Trường hợp cần thiết, bên mời thầu gửi văn bản chấp thuận bằng fax, e-mail trước, bản gốc được gửi theo đường bưu điện. Trường hợp không chấp thuận việc thay đổi tư cách tham gia đấu thầu của nhà thầu thì bên mời thầu sẽ nêu rõ lý do phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu”] 

	10
	
	Tài liệu, giấy tờ để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền:_______________________

[Ghi cụ thể văn bản pháp lý mà nhà thầu phải gửi để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền như bản chụp Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh đã được chứng thực…]

	11
	2
	Trong biểu giá, nhà thầu phải phân tích các nội dung cấu thành của giá chào theo các yêu cầu sau: ______________________

[Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này, đảm bảo thuận tiện cho việc đánh giá, so sánh và xếp hạng HSDT. Theo đó, cần yêu cầu làm rõ các yếu tố cấu thành giá chào để nhà thầu đáp  ứng, cụ thể như sau: 

   a) Đối với hàng hóa sản xuất, gia công trong nước (thực hiện theo Mẫu số 4 Chương IV), cần yêu cầu nhà thầu tách rõ các khoản mục chi phí như:
   - Liệt kê đầy đủ các loại thuế và phí theo quy định của pháp luật. Khi yêu cầu nhà thầu chào giá hàng hóa theo giá EXW, cần quy định rõ nếu phải nhập khẩu các bộ phận, linh kiện, nguyên liệu… để sản xuất hoặc lắp ráp hàng hóa cung cấp cho gói thầu thì nhà thầu tách rõ thuế nhập khẩu, lệ phí hải quan và thuế giá trị gia tăng (VAT) phải trả cho phần nhập khẩu đó;

    - Chào đầy đủ các chi phí cho vận chuyển, bảo hiểm và chi phí khác có liên quan đến vận chuyển;

    - Chào đầy đủ các chi phí cho dịch vụ kỹ thuật kèm theo để thực hiện gói thầu.

   b) Đối với hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước (thực hiện theo Mẫu số 5 Chương IV), cần yêu cầu nhà thầu tách rõ các khoản mục chi phí như:

    - Chào giá theo giá CIF hoặc CIP… (theo quy định của Incoterms cùng với các sửa đổi phù hợp nếu cần thiết);

    - Liệt kê đầy đủ các loại thuế và phí theo quy định của pháp luật;
    - Chào đầy đủ các chi phí cho vận chuyển, bảo hiểm và chi phí khác có liên quan đến vận chuyển;

    - Chào đầy đủ các chi phí cho dịch vụ kỹ thuật kèm theo để thực hiện gói thầu.

   c) Đối với hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước đã nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam (thực hiện theo Mẫu số 6 Chương IV), cần yêu cầu nhà thầu tách rõ các khoản mục chi phí như:

    - Liệt kê đầy đủ các loại thuế và phí theo quy định của pháp luật; Khi yêu cầu nhà thầu chào giá hàng hóa theo giá EXW thì cần quy định nhà thầu tách rõ thuế nhập khẩu, lệ phí hải quan và thuế giá trị gia tăng (VAT) phải trả đối với hàng hóa đã nhập khẩu đó;

    - Chào đầy đủ các chi phí cho vận chuyển, bảo hiểm và chi phí khác có liên quan đến vận chuyển;

    - Chào đầy đủ các chi phí cho dịch vụ kỹ thuật kèm theo để thực hiện gói thầu.]         

	
	4
	Các phần của gói thầu: __________________

  [Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần thì nêu rõ danh mục, nội dung công việc của từng phần và điều kiện dự thầu theo từng phần hoặc nhiều phần. Trong mục này cũng quy định rõ cách chào giá riêng cho từng phần hoặc nhiều phần, giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần và nguyên tắc xét duyệt trúng thầu cho một hoặc nhiều phần của gói thầu. Việc đánh giá HSDT và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện theo từng phần và kết hợp giữa các phần với nhau trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc tổng giá đánh giá của các phần là thấp nhất và giá trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước tính chi phí của từng phần. Các trường hợp đề xuất giảm giá với điều kiện nhà thầu trúng thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu mà bên mời thầu xét thấy phù hợp, có lợi sẽ được xem xét, đánh giá tại bước đánh giá HSDT.]

	
	5
	Incoterms năm __________________________________

   [Ghi năm ban hành, chẳng hạn “Incoterms 1990” hoặc “Incoterms 2000”]

	12
	
	Đồng tiền dự thầu: __________________________________

  [Ghi  đồng tiền dự thầu. Tùy theo yêu cầu của gói thầu mà quy định việc cho phép và điều kiện áp dụng để nhà thầu chào theo một hoặc một số đồng tiền khác nhau, ví dụ: VND, USD… Trường hợp cho phép chào bằng ngoại tệ thì phải yêu cầu nhà thầu chứng minh được nội dung công việc sử dụng ngoại tệ kèm theo bản liệt kê chi tiết nội dung công việc và giá trị ngoại tệ tương ứng, song phải đảm bảo nguyên tắc một đồng tiền cho một khối lượng cụ thể; các loại chi phí trong nước phải được chào thầu bằng đồng Việt Nam]


	13
	1
	a) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: __

  [Nêu yêu cầu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu trên cơ sở phù hợp với yêu cầu của khoản 1 Mục 2 của BDL này, ví dụ như bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được chứng thực…]

	
	2
	b) Các tài liệu khác chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: _______________________________________

  [Nêu tài liệu chứng minh khác (nếu có), chẳng hạn trường hợp có yêu cầu về nhà thầu phụ quan trọng (nhà chế tạo hàng hóa chính của gói thầu hoặc nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị chính...) thì phải yêu cầu nhà thầu phụ quan trọng kê khai theo Mẫu số 7, 8, 9, 10, 12  Chương IV).] 

	
	3
	Sử dụng lao động nước ngoài: 

   [Chỉ quy định mục này khi gói thầu có yêu cầu về sử dụng lao động nước ngoài. Ghi “Nhà thầu kê khai trong HSDT số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của cán bộ kỹ thuật, chuyên gia nước ngoài huy động để thực hiện gói thầu nếu cần thiết. Nhà thầu không được sử dụng lao động nước ngoài thực hiện công việc mà lao động trong nước có khả năng thực hiện và đáp ứng yêu cầu của gói thầu, đặc biệt là lao động phổ thông, lao động không qua đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ. Lao động nước ngoài phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về lao động.”] 

	14
	2
	Tài liệu chứng minh sự phù hợp (đáp ứng) của hàng hóa: ______

  [Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa dưới hình thức văn bản, bản vẽ và số liệu, chẳng hạn: 

   a) Bảng liệt kê chi tiết danh mục hàng hóa phù hợp với yêu cầu về phạm vi cung cấp nêu tại Chương V;

   b) Biểu tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu nêu tại Chương VI;

   c) Tài liệu về mặt kỹ thuật như tiêu chuẩn hàng hóa, tính năng, thông số kỹ thuật, thông số bảo hành của từng loại hàng hóa (kèm theo bản vẽ để mô tả nếu cần), giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất theo Mẫu số 14 Chương IV (chỉ áp dụng trong trường hợp hàng hóa là đặc chủng, phức tạp; trong trường hợp cần thiết, đối với những hàng hóa thông thường bên mời thầu có thể yêu cầu giấy ủy quyền bán hàng của đại lý phân phối) và các nội dung khác như yêu cầu nêu tại Chương VII;

   d)  Các nội dung yêu cầu khác (nếu có).]

	15
	1
	Nội dung yêu cầu về bảo đảm dự thầu: 

-  Hình thức bảo đảm dự thầu: ___________________________

  [Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà nêu cụ thể hình thức bảo đảm dự thầu theo một hoặc nhiều biện pháp: đặt cọc, ký quỹ hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính. Nếu yêu cầu nộp thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính thì bảo lãnh phải do một ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp phát hành đảm bảo nội dung quy định tại Mẫu số 13 Chương IV. Trường hợp bảo lãnh do một ngân hàng, tổ chức tài chính ở nước ngoài phát hành thì phải phát hành thông qua chi nhánh tại Việt Nam hoặc phải được một ngân hàng của Việt Nam có quan hệ đại lý với ngân hàng, tổ chức tài chính phát hành xác nhận trước khi gửi bên mời thầu. Nếu cho phép nhà thầu được thực hiện bảo đảm dự thầu theo biện pháp đặt cọc, ký quỹ thì nêu rõ cách thực hiện.]

-  Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: __________________

  [Ghi cụ thể giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu. Căn cứ yêu cầu của gói thầu mà quy định giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 3% giá gói thầu (đối với gói thầu quy mô nhỏ quy định giá trị bảo đảm dự thầu bằng 1% giá gói thầu). Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, cần quy định rõ giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần theo khoản 4 Mục 11 BDL]

-  Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: _____ ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

  [Ghi rõ số ngày, được xác định bằng toàn bộ thời gian có hiệu lực của HSDT quy định trong Mục 16 BDL  cộng thêm 30 ngày]

	
	3
	Thời gian hoàn trả bảo đảm dự thầu cho nhà thầu không trúng thầu: Trong thời hạn tối đa ___ ngày kể từ ngày thông báo kết quả đấu thầu.

   [Ghi rõ số ngày, nhưng không quá 30 ngày]

	16
	1
	Thời gian có hiệu lực của HSDT là _____ ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

  [Ghi rõ số ngày tùy thuộc quy mô, tính chất của gói thầu, nhưng không được quy định quá 180 ngày. Ví dụ: Thời gian có hiệu lực của HSDT là 30 ngày kể từ 10 giờ sáng ngày 01/12/2009 cú nghĩa là HSDT có hiệu lực từ 10 giờ sáng ngày 01/12/2009  đến 24 giờ ngày 30/12/2009]

	17
	1
	Số lượng HSDT phải nộp:

   - 01 bản gốc; và

   -      bản chụp [Ghi rõ số lượng yêu cầu nhưng không quá 5 bản]

	18
	1
	Cách trình bày các thông tin trên túi đựng HSDT: __

  [Nêu cụ thể cách trình bày, ví dụ: Nhà thầu phải ghi rõ các thông tin sau trên túi đựng HSDT:

- Tên, địa chỉ, điện thoại của nhà thầu: ______________

- Địa chỉ nộp HSDT: ______[Ghi tên, địa chỉ của bên mời thầu]

- Tên gói thầu: _________________________[Ghi tên gói thầu]

- Không được mở trước ___ giờ, ngày ___ tháng ___ năm ___ [Ghi thời điểm mở thầu]

    [Trường hợp sửa đổi HSDT, ngoài các nội dung nêu trên còn phải ghi thêm dòng chữ  "Hồ sơ dự thầu sửa đổi "]

	19
	1
	Thời điểm đóng thầu: ___ giờ, ngày ___ tháng ___ năm ____

  [Ghi thời điểm đóng thầu căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu cho phù hợp, đảm bảo quy định thời gian từ khi phát hành HSMT đến thời điểm đóng thầu tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước, 30 ngày đối với đấu thầu quốc tế]

	22
	1
	Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai vào lúc ___ giờ, ngày ___tháng___năm___, tại_____[Ghi ngày, giờ và địa điểm tiến hành việc mở thầu, trong đó cần lưu ý quy định thời điểm mở thầu sao cho bảo đảm việc mở thầu phải tiến hành ngay sau thời điểm đóng thầu]

	24
	1
	g) Các phụ lục, tài liệu kèm theo HSDT: ______________

  [Nêu các yêu cầu khác (nếu có) căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu về tính hợp lệ và sự đầy đủ của HSDT]   

	
	2
	HSDT của nhà thầu sẽ bị loại bỏ nếu thuộc một trong các điều kiện tiên quyết sau:

a) Nhà thầu không có tên trong danh sách mua HSMT, trừ trường hợp thay đổi tư cách tham dự thầu theo quy định tại Mục 9 BDL;

b) Nhà thầu không bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Mục 2 và khoản 1 Mục 13 BDL;

   c) Không có bảo đảm dự thầu hoặc có bảo đảm dự thầu nhưng không hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Mục 15 Chương I;

   d) Không có bản gốc HSDT;

   đ) Đơn dự thầu không hợp lệ theo quy định tại Mục 10 Chương I;

   e) Hiệu lực của HSDT không bảo đảm yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Mục 16 BDL;

   g) HSDT có giá dự thầu không cố định, chào thầu theo nhiều mức giá hoặc giá có kèm điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư;
   h) Nhà thầu có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh);

   i) Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu theo quy định tại Điều 12 của Luật Đấu thầu và khoản 3, khoản 21 Điều 2 của Luật sửa đổi;

  [Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu có thể quy định thêm các điều kiện tiên quyết khác có tính đặc thù của gói thầu]

	29
	
	Đồng tiền quy đổi là đồng Việt Nam theo tỷ giá  bán ra do một ngân hàng thương mại(
) ______ [Ghi tên ngân hàng thương mại có uy tín mà căn cứ vào tỷ giá do ngân hàng đó công bố để quy đổi] công bố vào ngày ______ [Ghi ngày, thông thường tối thiểu 5 ngày trước ngày đóng thầu]

	34
	2
	Nhà thầu phải gửi văn bản chấp thuận vào thương thảo, hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn tối đa ___ ngày [Ghi rõ số ngày nhưng không quá 30 ngày] kể từ ngày thông báo trúng thầu.

	36
	2
	Địa chỉ nhận đơn kiến nghị:

b) Địa chỉ của bên mời thầu: __________

 [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ]

c) Địa chỉ của chủ đầu tư: __________

 [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ]

d) Địa chỉ của người có thẩm quyền: ___________

 [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ]

	
	3
	c) Bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn:_____

  [Ghi  địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ]


Chương III

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

VÀ NỘI DUNG XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁNH GIÁ

Chương này bao gồm TCĐG về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (trường hợp không áp dụng sơ tuyển), TCĐG về mặt kỹ thuật, nội dung xác định giá đánh giá. Trường hợp gói thầu đã thực hiện sơ tuyển, bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu khẳng định lại các thông tin về năng lực, kinh nghiệm mà nhà thầu đã kê khai trong hồ sơ dự sơ tuyển. 

TCĐG và nội dung xác định giá đánh giá dưới đây chỉ mang tính hướng dẫn. Khi soạn thảo nội dung này cần căn cứ theo tính chất gói thầu mà quy định cho phù hợp. Trường hợp HSMT có nội dung quy định về nhà thầu phụ quan trọng thì cần quy định TCĐG về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ quan trọng. Chủ đầu tư phải quy định cụ thể trong HSMT loại hàng hóa cần yêu cầu nhà thầu kê khai nhà thầu phụ quan trọng.(
)
TCĐG phải công khai trong HSMT. Trong quá trình đánh giá HSDT phải tuân thủ TCĐG nêu trong HSMT, không được thay đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào.
Mục 1. TCĐG về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (1)
Các TCĐG về năng lực và  kinh nghiệm của nhà thầu được sử dụng theo tiêu chí “đạt”, “không đạt”. Nhà thầu phải “đạt” cả 3 nội dung nêu tại các điểm 1, 2 và 3 trong bảng dưới đây thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. Các điểm 1, 2 và 3 chỉ được đánh giá “đạt” khi tất cả nội dung chi tiết trong từng điểm được đánh giá là “đạt”.

TCĐG về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu bao gồm các nội dung cơ bản sau:

	TT
	Nội dung yêu cầu (2)
	Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng (đạt)

	1
	Kinh nghiệm:

-  Nhà thầu phải có ____ [Ghi số hợp đồng](3)   hợp đồng tương tự như hợp đồng của gói thầu này đã thực hiện với tư cách là nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ tại Việt Nam và nước ngoài trong thời gian ___ [Ghi số năm](4) năm gần đây
   Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải có ___  [Ghi số hợp đồng](3)  hợp đồng tương tự với phần công việc đảm nhận trong liên danh

-  Số năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính

-  Các nội dung khác (nếu có)
	

	2
	Năng lực sản xuất và kinh doanh:

-  Số lượng, chủng loại, doanh thu đối với các sản phẩm sản xuất, kinh doanh chính trong thời gian ____[Ghi số năm](4) năm gần đây

-  Cơ sở vật chất kỹ thuật

-  Tổng số lao động, trong đó số lượng cán bộ chuyên môn hiện có

-  Các nội dung khác (nếu có)
	

	3
	Năng lực tài chính
	

	
	3.1. Doanh thu
	

	
	Doanh thu trung bình hàng năm trong               ____ [Ghi số năm](5) năm gần đây
	

	
	Trong trường hợp liên danh, doanh thu trung bình hàng năm của cả liên danh được tính bằng tổng doanh thu trung bình hàng năm của các thành viên trong liên danh
	

	
	3.2. Tình hình tài chính lành mạnh
	

	
	Nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về tình hình tài chính lành mạnh (chọn một hoặc một số chỉ tiêu tài chính phù hợp)(6). Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh phải đáp ứng yêu cầu về tình hình tài chính lành mạnh.
	

	
	(a) số năm nhà thầu hoạt động không bị lỗ trong thời gian yêu cầu báo cáo về tình hình tài chính theo khoản 3.1 Mục này
	từ … năm trở lên


	
	(b) hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
	đạt mức …

	
	(c) giá trị ròng
	đạt mức …

	4
	Các yêu cầu khác (nếu có)(7)
	


Ghi chú:

(1)  Chỉ áp dụng mục này đối với gói thầu không tiến hành sơ tuyển. 

(2) Căn cứ yêu cầu của gói thầu mà quy định nội dung chi tiết về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu cho phù hợp. 

(3) Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu và tính hình thực tế của ngành, địa phương để quy định cho phù hợp. Thông thường từ 1 đến 3 hợp đồng tương tự. Đối với nhà thầu liên danh thì kinh nghiệm của liên danh được tính là tổng kinh nghiệm của các thành viên liên danh, tuy nhiên kinh nghiệm của mỗi thành viên chỉ xét theo phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận trong liên danh.

Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự là hợp đồng trong đó hàng hóa được cung cấp tương tự với hàng hóa của gói thầu đang xét, bao gồm: 

- Tương tự về chủng loại, tính chất: có cùng chủng loại, tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với hàng hóa của gói thầu đang xét.

- Tương tự về quy mô: có giá trị hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị của gói thầu đang xét. 

Đối với các gói thầu có tính chất đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế, có thể yêu cầu giá trị của hợp đồng trong khoảng 50%-70% giá trị của gói thầu đang xét, đồng thời vẫn phải yêu cầu nhà thầu đảm bảo có hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự về chủng loại và tính chất với hàng hóa của gói thầu.

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà có thể yêu cầu tương tự về điều kiện địa lý.  

(4) Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu và tình hình thực tế của ngành, địa phương để quy định cho phù hợp. Thông thường từ 3 năm đến 5 năm. Đối với gói thầu quy mô nhỏ thì có thể quy định ít hơn 3 năm trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của dự án. 
(5) Đối với yêu cầu về doanh thu:

- Thời gian yêu cầu thông thường là 3 năm. Trong một số trường hợp có thể quy định 1-2 năm để khuyến khích sự tham gia của các nhà thầu mới thành lập.

- Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu trung bình hàng năm: 

a. Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu trung bình hàng năm

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu trung bình hàng năm = 

(Giá gói thầu / thời gian thực hiện hợp đồng theo năm) x  k;

Thông thường yêu cầu hệ số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2.
b. Trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng dưới 1 năm thì cách tính doanh thu như sau:

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu trung bình hàng năm =Giá gói thầu x  k

Thông thường yêu cầu hệ số k trong công thức này là 1,5.
c. Đối với trường hợp nhà thầu liên danh, việc đánh giá tiêu chuẩn về doanh thu của từng thành viên liên danh căn cứ vào giá trị, khối lượng do từng thành viên đảm nhiệm. 

d. Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu phụ quan trọng, việc đánh giá tiêu chuẩn về doanh thu của nhà thầu phụ quan trọng căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc mà nhà thầu phụ quan trọng cung cấp.

(6) Đối với yêu cầu về tình hình tài chính:

Có thể quy định một số chỉ tiêu để đánh giá tình hình tài chính của nhà thầu (bao gồm cả nhà thầu phụ quan trọng) với cách tính cụ thể như sau:

a. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà yêu cầu nhà thầu hoạt động không bị lỗ từ 1 đến 3 năm trong thời gian yêu cầu báo cáo về tình hình tài chính.
b. Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn cho thấy khả năng đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp là cao hay thấp. Nợ ngắn hạn là những khoản nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán trong vòng một năm hay một chu kỳ kinh doanh. Hệ số này được tính bằng công thức: 

Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn = tài sản ngắn hạn / tổng nợ ngắn hạn

Khi đánh giá, chỉ đánh giá hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của năm cuối cùng trong các năm tài chính gần đây theo yêu cầu của HSMT. 

Yêu cầu về hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn phải quy định  > 1.  

Trường hợp doanh nghiệp không có nợ ngắn hạn phải trả thì doanh nghiệp đó được coi là đáp ứng yêu cầu về tình hình tài chính đối với chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn. 

c. Giá trị ròng (vốn chủ sở hữu) cho biết tình hình hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, tính bằng công thức:

Giá trị ròng = Tổng tài sản – tổng nợ phải trả

Thông thường quy định mức tối thiểu là giá trị ròng phải dương.

(7) Yêu cầu khác mà chủ đầu tư xét thấy cần thiết để đảm bảo khả năng thực hiện gói thầu. 
Mục 2.  TCĐG về mặt kỹ thuật 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà áp dụng phương pháp chấm điểm hoặc phương pháp đánh giá theo tiêu chí "đạt", "không đạt". 

 Đối với gói thầu quy mô nhỏ áp dụng phương pháp đánh giá theo tiêu chí "đạt", "không đạt". 

2.1. TCĐG theo phương pháp chấm điểm (
)
Căn cứ tính chất của gói thầu mà có thể quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với một số tiêu chuẩn tổng quát (nếu thấy cần thiết). Mức điểm yêu cầu tối thiểu quy định không thấp hơn 70% tổng số điểm. Đối với gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao, mức quy định này không thấp hơn 80%. HSDT có tổng số điểm (cũng như số điểm của từng nội dung, nếu có yêu cầu) đạt bằng hoặc vượt mức điểm yêu cầu tối thiểu sẽ được đánh giá là đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật và được tiếp tục xác định giá đánh giá.


Ví dụ về TCĐG về mặt kỹ thuật theo phương pháp chấm điểm được nêu ở ví dụ 1, Phụ lục 2 Mẫu HSMT này.

2.2. TCĐG theo tiêu chí "đạt", "không đạt"

Căn cứ tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các nội dung yêu cầu cơ bản, chỉ sử dụng tiêu chí “đạt”, “không đạt”. Đối với các nội dung yêu cầu không cơ bản, ngoài tiêu chí “đạt”, “không đạt”, được áp dụng thêm tiêu chí “chấp nhận được” nhưng không được vượt quá 30% tổng số các nội dung yêu cầu trong TCĐG. 

HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi có tất cả nội dung yêu cầu cơ bản đều được đánh giá là “đạt”, các nội dung yêu cầu không cơ bản được đánh giá là “đạt” hoặc “chấp nhận được”. 

Ví dụ về TCĐG về mặt kỹ thuật theo tiêu chí “đạt”, “không đạt”được nêu ở ví dụ 2, Phụ lục 2 Mẫu HSMT này.

Mục 3. Nội dung xác định giá đánh giá 

Căn cứ tính chất của gói thầu mà quy định các yếu tố để xác định giá đánh giá theo Bảng dưới đây cho phù hợp

Bảng xác định giá đánh giá
	Stt
	Nội dung 
	Căn cứ xác định

	1
	Xác định giá dự thầu 
	Theo Mục 26 Chương I

	2
	Sửa lỗi
	Theo Mục 27 Chương I 

	3
	Hiệu chỉnh các sai lệch
	Theo Mục 28 Chương I 

	4
	Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch 
	Tổng của giá trị các nội dung (1)+(2)+(3)

	5
	Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
	Giá trị nội dung (4) – Giá trị giảm giá (nếu có)

	6
	Chuyển đổi giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) sang một đồng tiền chung (nếu có)
	Theo Mục 29 Chương I 



	7
	Đưa các chi phí về một mặt bằng so sánh theo các yếu tố (1) dưới đây: ___

a)  Các điều kiện về mặt kỹ thuật

- Tiến độ thực hiện 

- Công suất, hiệu suất của máy móc, thiết bị

- Mức tiêu hao điện năng, nhiên vật liệu 

- Chi phí quản lý, vận hành

- Chi phí duy tu bảo dưỡng, tuổi thọ

- Các yêu cầu kỹ thuật khác

b)  Điều kiện tài chính, thương mại 

c)  Ưu đãi trong đấu thầu quốc tế (nếu có)

d)  Các yếu tố khác.
	Theo Mục 26 Chương I 



	8
	Giá đánh giá
	Tổng giá trị nội dung (5) hoặc (6) (trường hợp cần chuyển đổi giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch về một đồng tiền chung) + giá trị nội dung (7)



Ghi chú:

(1). Các yếu tố tại khoản này phải được quy đổi thành tiền để xác định giá đánh giá và phải nêu rõ cách tính căn cứ vào các điều kiện về mặt kỹ thuật có thể tính toán và lượng hóa yếu tố kinh tế kỹ thuật. Căn cứ tính chất của gói thầu mà lựa chọn các yếu tố đưa về một mặt bằng cho phù hợp. Trường hợp không có các yếu tố cần thiết để đưa về một mặt bằng thì ghi rõ giá đánh giá chính là giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có).

Ví dụ về cách xác định giá đánh giá được nêu ở ví dụ 3, Phụ lục 2 Mẫu HSMT này.

Chương IV

BIỂU MẪU DỰ THẦU 

Mẫu số 1

ĐƠN DỰ THẦU

________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: __________________[Ghi tên bên mời thầu]


     (sau đây gọi là bên mời thầu)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số____ [Ghi số của văn bản sửa đổi, nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu với tổng số tiền là  ____ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu] (1) cùng với biểu giá kèm theo. Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ [Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu].
Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 35 Chương I và Điều 5 Điều kiện chung của hợp đồng trong hồ sơ mời thầu.

Hồ sơ dư thầu này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày, kể từ ___ giờ, ngày ____ tháng ____ năm ____ [Ghi thời điểm đóng thầu].


Đại diện hợp pháp của nhà thầu (2)

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu(3)]
Ghi chú:

(1). Trường hợp trong HSMT cho phép chào theo một số đồng tiền khác nhau thì nhà thầu cần ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ của từng đồng tiền do nhà thầu chào.


(2). Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Chương này). Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm khoản 2 Điều 12 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại Mục 37 Chương I của HSMT này.

(3). Trường hợp nhà thầu nước ngoài không có con dấu thì phải cung cấp xác nhận của tổ chức có thẩm quyền là chữ ký trong đơn dự thầu và các tài liệu khác trong HSDT là của người đại diện hợp pháp của nhà thầu.

Mẫu số 2
GIẤY ỦY QUYỀN (1)

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____

Tôi là ____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [Ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại ____ [Ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho ____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia đấu thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án] do____  [Ghi tên bên mời thầu] tổ chức:

[- Ký đơn dự thầu;

 - Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham gia đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT;

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

- Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư nếu được lựa chọn.] (2)
Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____ [Ghi tên nhà thầu]. ____ [Ghi tên nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____ [Ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày ____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản.

	Người được ủy quyền

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]
	Người ủy quyền

[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:

(1). Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên mời thầu cùng với đơn dự thầu theo quy định tại Mục 10 Chương I. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

(2). Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

(3). Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia đấu thầu.

Mẫu số 3 

THỎA THUẬN LIÊN DANH (
)

 , ngày 
 tháng 
 năm 


Gói thầu: 


 [Ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: 


  [Ghi tên dự án]
- Căn cứ (
)

 [Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội];

- Căn cứ (2)

 [Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội];

- Căn cứ (2)

 [Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng];
- Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu _______ [Ghi tên gói thầu] ngày ___ tháng ____ năm ____ [ngày được ghi trên HSMT];
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:

Tên thành viên liên danh           [Ghi tên từng thành viên liên danh]
Đại diện là ông/bà: 









Chức vụ: 











Địa chỉ: 











Điện thoại: 











Fax: 












E-mail: 











Tài khoản: 











Mã số thuế: 











Giấy ủy quyền số 

 ngày 
___tháng ____ năm 
 (trường hợp được ủy quyền).


Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:


Điều 1. Nguyên tắc chung


1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu  ____  [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____  [Ghi tên dự án].


2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ____ [Ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].


3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của các thành viên trong liên danh. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh

- Bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng

- Hình thức xử lý khác ____   [Ghi rõ hình thức xử lý khác].

Điều 2. Phân công trách nhiệm 

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu____   [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____  [Ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 

1. Thành viên đứng đầu liên danh 

Các bên nhất trí ủy quyền cho ____ [Ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau (
):

[- Ký đơn dự thầu;

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT;

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____  [Ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].

2. Các thành viên trong liên danh ____ [Ghi cụ thể phần công việc và giá trị tương ứng, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh và nếu có thể ghi tỷ lệ phần trăm giá trị tương ứng]. 


Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 


1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 


2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:


- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;


- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;


- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;


- Hủy đấu thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án] theo thông báo của bên mời thầu.


Thỏa thuận liên danh được lập thành ____ bản, mỗi bên giữ ____ bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH
[Ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mẫu số 4

BIỂU GIÁ CHÀO CHO HÀNG HÓA

SẢN XUẤT, GIA CÔNG TRONG NƯỚC
	Stt


	Tên hàng hóa

      
	Ký mã

hiệu, nhãn mác

sản phẩm


	Số

lượng


	Đơn giá

(EXW)
	Thành

tiền

(4(5)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1

2

3

...


	Hạng mục A

.....

Hạng mục B

.....

Hạng mục C

.....

.....

.....


	
	
	
	............

............

............

............

	                                                                                Cộng
	.............

	                                                        Thuế và phí các loại (1)
	.............

	                                  Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và chi phí khác

     liên quan đến vận chuyển đến địa điểm theo yêu cầu của HSMT
	.............

	                                                           Tổng cộng
	............


                                                          Đại diện hợp pháp của nhà thầu
                                                     [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]  

Ghi chú:

(1). Trường hợp cần thiết, chẳng hạn thực hiện ưu đãi trong đấu thầu quốc tế thì cần yêu cầu nhà thầu tách rõ thuế nhập khẩu, lệ phí hải quan và thuế giá trị gia tăng (VAT) phải trả cho các bộ phận, linh kiện, nguyên liệu… để sản xuất hoặc lắp ráp hàng hóa.

Mẫu số 5

BIỂU GIÁ CHÀO CHO HÀNG HÓA

SẢN XUẤT, GIA CÔNG NGOÀI NƯỚC
	Stt


	Tên hàng hóa

      
	Ký mã

hiệu, nhãn mác

sản phẩm
	Số

lượng


	Xuất xứ từ:

(quốc gia hoặc vùng lãnh thổ...)
	Đơn giá

(CIF, CIP...)
	Thành

tiền

(4(6)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1

2

3

...
	Hạng mục A

.......

Hạng mục B

.....

Hạng mục C

.....

.....

.....


	
	
	
	
	............

............

............

............

	                                                                               Cộng
	............

	                                                        Thuế và phí các loại
	.............

	                                 Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và chi phí khác

     liên quan đến vận chuyển đến địa điểm theo yêu cầu của HSMT
	.............

	                                                          Tổng cộng
	............


                                                          Đại diện hợp pháp của nhà thầu
                                                      [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]  

Mẫu số 6
BIỂU GIÁ CHÀO CHO HÀNG HÓA

SẢN XUẤT, GIA CÔNG NGOÀI NƯỚC

ĐÃ NHẬP KHẨU VÀ ĐANG ĐƯỢC CHÀO BÁN TẠI VIỆT NAM
	Stt


	Tên hàng hóa

      
	Ký mã

hiệu, nhãn mác

sản phẩm
	Số

lượng


	Xuất xứ từ:

(quốc gia hoặc vùng lãnh thổ...)

        
	Đơn 

giá

EXW


	Đơn giá

EXW đã trừ thuế

và phí

các loại
	Thành

tiền

(4(6)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1

2

3

...
	Hạng mục A

.......

Hạng mục B

.....

Hạng mục C

.....

.....

.....


	
	
	
	
	
	............

............

............

............

	                                                                                Cộng
	..............

	                                                        Thuế và phí các loại (1)
	.............

	                                               Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và chi phí khác

                    liên quan đến vận chuyển đến địa điểm theo yêu cầu của HSMT
	..............

	                                                           Tổng cộng
	..............


                                                          Đại diện hợp pháp của nhà thầu
                                                     [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]  

Ghi chú:

(1). Trường hợp cần thiết, chẳng hạn thực hiện ưu đãi trong đấu thầu quốc tế thì cần yêu cầu nhà thầu tách rõ thuế nhập khẩu, lệ phí hải quan và thuế giá trị gia tăng (VAT) phải trả đối với hàng hóa đã nhập khẩu.

Mẫu số 7  

BẢN KÊ KHAI SỬ DỤNG CHUYÊN GIA, 

CÁN BỘ KỸ THUẬT NƯỚC NGOÀI

	Stt
	Họ tên
	Quốc tịch
	Trình độ học vấn
	Năng lực chuyên môn
	Chức danh đảm nhiệm dự kiến
	Thời gian thực hiện công việc dự kiến

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Ghi chú :

Trường hợp không sử dụng chuyên gia, cán bộ kỹ thuật nước ngoài thì không kê khai vào Mẫu này.

           Mẫu số 8

HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN CỦA NHÀ THẦU

________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Tên nhà thầu: ________________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

	Stt
	Tên hợp đồng
	Tên dự án
	Tên chủ đầu tư
	Giá hợp đồng (hoặc giá trị được giao thực hiện)
	Giá trị phần công việc chưa hoàn thành
	Ngày hợp đồng có hiệu lực
	Ngày kết thúc hợp đồng

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của chủ đầu tư về hợp đồng đang thực hiện theo các nội dung liên quan trong bảng trên...).

      Đại diện hợp pháp của nhà thầu

                                                                    [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:


Trong trường hợp liên danh, yêu cầu từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.

Mẫu số 9
HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN(1)





   ________, ngày ____ tháng ____ năm ____
Tên nhà thầu: ________________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần đảm bảo các thông tin sau đây:

	Tên và số hợp đồng
	       [Ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]

	Ngày ký hợp đồng
	      [Ghi ngày, tháng, năm]

	Ngày hoàn thành
	[Ghi  ngày, tháng, năm]

	Giá hợp đồng
	[Ghi tổng giá hợp đồng bằng số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương _____ VND hoặc USD [Ghi  số tiền quy đổi ra VND hoặc USD]

	Trong trường hợp là thành viên trong liên danh hoặc nhà thầu phụ, ghi giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhiệm
	[Ghi  phần trăm giá hợp đồng trong tổng giá hợp đồng]
	[Ghi  số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương _____ VND hoặc USD [Ghi số tiền quy đổi ra VND hoặc USD]

	Tên dự án:
	[Ghi tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê khai]

	Tên chủ đầu tư:
	[Ghi  tên đầy đủ của chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]

	 Địa chỉ:

Điện thoại/fax:

E-mail:
	[Ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của chủ đầu tư]

[Ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng, địa chỉ e-mail]

	Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 1 Chương III(2)

	 1. Loại hàng hóa
	[Ghi thông tin phù hợp]

	 2. Về giá trị
	[Ghi số tiền quy đổi ra VND hoặc USD]

	 3. Về quy mô thực hiện
	[Ghi quy mô theo hợp đồng]

	 4. Các đặc tính khác
	[Ghi các đặc tính khác nếu cần thiết]


           Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của chủ đầu tư về hợp đồng thực hiện theo các nội dung liên quan trong bảng trên...)

      Đại diện hợp pháp của nhà thầu

                                                                    [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:

(1). Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Nhà thầu kê khai theo Mẫu này cho từng hợp đồng tương tự đã và đang thực hiện.

(2).  Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.

Mẫu số 10

KÊ KHAI NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH CHÍNH(1) 

1. 
Tên nhà thầu: ____________________________

Địa chỉ:  _________________________________
2.  Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính

a) Sản xuất:

-  ____________(2)  từ năm: _______  đến năm: ____

-  ____________      từ năm: _______  đến năm: ______

... 

b) Kinh doanh:

-  ____________ (3)  từ năm: _______  đến năm: ____

-  ____________       từ năm: _______  đến năm: ______

...

3.  Số lượng, chủng loại, doanh thu đối với các sản phẩm sản xuất, kinh doanh chính trong ____(4) năm gần đây:

a)  Sản xuất:      

b)  Kinh doanh: 

4.  Tổng số lao động hiện có: 

a)  Trong lĩnh vực sản xuất:      



Trong đó, cán bộ chuyên môn: (5) 

b)  Trong lĩnh vực kinh doanh:  



Trong đó, cán bộ chuyên môn: (5) 


____, ngày ____ tháng ____ năm ____

                                                                                         Đại diện hợp pháp của nhà thầu

                                       [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1). Trường hợp gói thầu có tiến hành sơ tuyển, thì cần yêu cầu nhà thầu cập nhật các thông tin vào biểu này.
(2). Ghi lĩnh vực sản xuất chính

(3). Ghi lĩnh vực kinh doanh chính

(4). Ghi số năm cụ thể căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu (thông thường từ  3 đến 5 năm; đối với gói thầu quy mô nhỏ  thì có thể quy định ít hơn 3 năm trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của dự án).
(5). Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà nêu yêu cầu cụ thể về cán bộ chuyên môn như: số lượng cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, trình độ chuyên môn...

Mẫu số 11 
DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU PHỤ QUAN TRỌNG
	Stt
	Tên, địa chỉ nhà thầu phụ quan trọng
	Phạm vi công việc
	Khối lượng công việc
	Giá trị ước tính
	Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu chính (nếu có)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


Ghi chú :

Danh sách các nhà thầu phụ quan trọng (nhà chế tạo hàng hóa chính của gói thầu hoặc nhà cung cấp, vật tư, thiết bị chính). Trường hợp không yêu cầu nhà thầu phụ quan trọng thì không kê khai Mẫu này.

Mẫu số 12

KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU





          ________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Tên nhà thầu: ____________________[Ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

A. Tóm tắt các số liệu về tài chính trong _____ năm tài chính gần đây [Ghi số năm theo quy định tại khoản 3 Mục 1 Chương III].

Đơn vị tính: ____ [Ghi loại tiền]

	TT
	
	Năm ____
	Năm ____
	Năm ____

	1
	Tổng tài sản
	
	
	

	2
	Tổng nợ phải trả
	
	
	

	3
	Tài sản ngắn hạn
	
	
	

	4
	Tổng nợ ngắn hạn
	
	
	

	5
	Doanh thu
	
	
	

	6
	Lợi nhuận trước thuế
	
	
	

	7
	Lợi nhuận sau thuế
	
	
	

	8
	Các nội dung khác  (nếu có yêu cầu)
	
	
	


B. Tài liệu gửi đính kèm nhằm đối chứng với các số liệu mà nhà thầu kê khai, nhà thầu nộp Báo cáo tài chính và bản chụp được chứng thực của một trong các tài liệu sau: 

1. Biên bản kiểm tra quyết toán thuế trong _____ năm tài chính gần đây [Ghi số năm theo quy định tại khoản 3 Mục 1 Chương III];

2. Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai trong _____ năm tài chính gần đây [Ghi số năm theo quy định tại khoản 3 Mục 1 Chương III];
3. Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong _____ năm tài chính gần đây [Ghi số năm theo quy định tại khoản 3 Mục 1 Chương III];

4.  Báo cáo kiểm toán.
         Đại diện hợp pháp của nhà thầu
                                                                                      [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:


Trong trường hợp liên danh, yêu cầu từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.

Mẫu số 13

BẢO LÃNH DỰ THẦU (1)

________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: ____________________ [Ghi tên bên mời thầu]


      (sau đây gọi là bên mời thầu)

Căn cứ vào việc ____ [Ghi tên nhà thầu tham dự thầu], sau đây gọi là “nhà thầu”, sẽ tham dự đấu thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án],

Chúng tôi, ____ [Ghi tên ngân hàng, tổ chức tài chính] có trụ sở đăng ký tại ____ [Ghi địa chỉ của ngân hàng, tổ chức tài chính], xin cam kết với bên mời thầu bảo lãnh cho nhà thầu tham dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là  ____ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].

Chúng tôi cam kết sẽ chuyển ngay cho bên mời thầu khoản tiền nêu trên khi bên mời thầu có văn bản thông báo nhà thầu vi phạm các quy định về đấu thầu nêu trong hồ sơ mời thầu(2).

Bảo lãnh này có hiệu lực trong _______(3) ngày kể từ _______(4). Bất cứ yêu cầu nào của bên mời thầu liên quan đến bảo lãnh này thì ____  [Ghi tên ngân hàng, tổ chức tài chính] phải nhận được trước khi kết thúc thời hạn nói trên.. 


      Đại diện hợp pháp của ngân hàng


      [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1). Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính

(2). Trường hợp nhà thầu liên danh dự thầu và các thành viên trong liên danh thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu hoặc một thành viên thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì thay thế quy định này như sau: “Chúng tôi cam kết sẽ chuyển ngay cho bên mời thầu khoản tiền nêu trên khi bên mời thầu có văn bản thông báo nhà thầu hoặc bất kỳ thành viên nào trong liên danh dự thầu với nhà thầu vi phạm các quy định về đấu thầu nêu trong HSMT.”

(3). Ghi theo quy định tại khoản 1 Mục 15 của BDL.

(4). Ghi theo quy định tại khoản 1 Mục 19 của BDL.

Mẫu số 14

GIẤY PHÉP BÁN HÀNG THUỘC BẢN QUYỀN 

CỦA NHÀ SẢN XUẤT (1)
_______, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: ________________[Ghi tên bên mời thầu]



      (sau đây gọi là bên mời thầu)

Theo đề nghị của ____  [Ghi tên nhà thầu tham dự thầu] (sau đây gọi là “nhà thầu”) sẽ tham dự đấu thầu cung cấp ____  [Ghi tên hàng hóa] cho gói thầu ____  [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____  [Ghi tên dự án],

Chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà sản xuất] được thành lập và hoạt động từ ngày ___ tháng ____ năm ____, sản xuất các loại hàng hóa ____  [Ghi tên hàng hóa cung cấp] và có địa chỉ tại ____ [Ghi địa chỉ của nhà sản xuất]. Bằng văn bản này, chúng tôi cho phép nhà thầu được sử dụng hàng hóa do chúng tôi sản xuất để chào trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu.
Chúng tôi xin cam đoan sẽ cung cấp đầy đủ các loại hàng hóa nêu trên cho nhà thầu để cung cấp cho bên mời thầu và đảm bảo việc bảo hành hàng hóa theo hợp đồng cung cấp được ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu.


      Đại diện hợp pháp của nhà sản xuất

       [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu nếu có]

Ghi chú:


(1). Giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất chỉ áp dụng trong trường hợp hàng hóa là đặc chủng, phức tạp theo yêu cầu nêu tại Mục 3 Chương VII; trong trường hợp cần thiết, đối với những hàng hóa thông thường bên mời thầu có thể yêu cầu giấy ủy quyền bán hàng của đại lý phân phối.

Phần thứ hai

YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP

Chương V

PHẠM VI CUNG CẤP

Trong Chương này, bên mời thầu liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu thấy cần thiết).

Biểu phạm vi cung cấp hàng hóa 

	TT
	Danh mục hàng hóa 
	Ký mã hiệu
	Đơn vị
	Số lượng
	Mô tả (1)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

(1). Nêu đặc điểm của hàng hóa (ví dụ: cơ chế vận hành, kích thước tối đa…)
Chương VI
TIẾN ĐỘ CUNG CẤP

Tiến độ yêu cầu cung cấp cần được bên mời thầu lập thành biểu, trong đó nêu rõ tên hàng hóa với số lượng yêu cầu, địa điểm và tiến độ cung cấp cụ thể. Hàng hóa có thể được yêu cầu cung cấp thành một hoặc nhiều đợt khác nhau tùy theo yêu cầu của gói thầu.

Biểu tiến độ cung cấp

	TT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị
	Số lượng
	Tiến độ cung cấp(1)
	Địa điểm cung cấp 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

(1). Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu cũng như loại hàng hóa cụ thể mà quy định, chẳng hạn yêu cầu cung cấp vào một thời điểm cụ thể (ngày tháng cụ thể), sau một số tuần nhất định kể từ khi hợp đồng có hiệu lực hoặc quy định trong một khoảng thời gian (từ tuần thứ ____ đến tuần thứ ____ kể từ khi hợp đồng có hiệu lực).  

Chương VII

YÊU CẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT

Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về mặt kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập HSDT. 

Để đảm bảo mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật phải được xây dựng dựa trên cơ sở quyết định đầu tư, kế hoạch đấu thầu và các tài liệu hướng dẫn kèm theo, các quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hóa. 

Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc hàng hóa từ một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của hàng hóa thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô hoặc xuất xứ nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó. 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

Mục này nêu thông tin tóm tắt về dự án và về gói thầu như địa điểm thực hiện dự án, quy mô của dự án, yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.
2. Yêu cầu về mặt kỹ thuật

Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật chung và yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu. 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa (quốc gia và quốc tế được công nhận), các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, các điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào sự phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả các hàng hóa hoặc cho từng loại hàng hóa riêng biệt.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật cụ thể như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, catalô, các thông số bảo hành… được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi nêu yêu cầu, các thông số kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình thức bảng biểu. 

3. Các yêu cầu khác

Các yêu cầu khác về mặt kỹ thuật bao gồm yêu cầu về phạm vi cung cấp, yêu cầu về tiến độ cung cấp (được nêu tại Chương V và Chương VI), yêu cầu về giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất trong trường hợp hàng hóa là đặc thù, phức tạp (kèm theo danh mục) khi nhà thầu cung cấp không phải là nhà sản xuất, yêu cầu về phương thức thanh toán, yêu cầu về cung cấp tài chính (nếu có) và điều kiện tín dụng kèm theo, yêu cầu về dịch vụ kỹ thuật kèm theo như tổ chức lắp đặt máy móc, thiết bị, vận hành chạy thử, đào tạo chuyển giao công nghệ...cũng như yêu cầu về phụ tùng thay thế và dịch vụ sau bán hàng (nếu có). Các yêu cầu này phải được nêu chi tiết để nhà thầu chuẩn bị HSDT.

 Ngoài ra, tùy theo từng gói thầu có thể yêu cầu nhà thầu chào phương án thay thế ngoài phương án chính theo yêu cầu của HSMT, trong đó cần quy định rõ phương án thay thế của nhà thầu chỉ được xem xét trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng khi nhà thầu được đề xuất trúng thầu theo phương án chính hoặc quy định trong trường hợp kết quả đánh giá các HSDT theo phương án chính không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu của HSMT thì mới xem xét phương án thay thế của các nhà thầu. 
Phần thứ ba

YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG

Chương VIII

ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG
Điều 1. Giải thích từ ngữ

Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo.

2. “Giá hợp đồng” là tổng số tiền mà chủ đầu tư đã thỏa thuận với nhà thầu theo hợp đồng.

3. “Hàng hóa” là máy móc, phương tiện vận chuyển, thiết bị (toàn bộ, đồng bộ hoặc thiết bị lẻ), bản quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền sở hữu công nghệ, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng (thành phẩm, bán thành phẩm), cùng với phụ tùng thay thế, tài liệu kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật kèm theo (lắp đặt, chạy thử máy móc, thiết bị, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo chuyển giao công nghệ...) mà nhà thầu phải cung cấp cho chủ đầu tư theo hợp đồng.

4. “Chủ đầu tư” là tổ chức được nêu tại ĐKCT.

5. “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (độc lập hoặc liên danh) được nêu tại ĐKCT.

6. “Nhà thầu phụ” là nhà thầu thỏa thuận hoặc ký kết hợp đồng với nhà thầu chính để thực hiện một phần công việc mua sắm đã được dự kiến trong HSDT.

7. “Ngày” là ngày dương lịch, được tính liên tục, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần.

8. “Ngày hợp đồng có hiệu lực” là ngày được quy định tại ĐKCT.

9. Giá EXW, giá CIF, giá CIP... được hiểu theo giải thích của Incoterms ban hành vào thời gian như nêu tại ĐKCT.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

ĐKC sẽ được áp dụng đầy đủ, trừ khi có quy định khác nêu tại ĐKCT và biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên.

Điều 3. Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng

Hợp đồng và các tài liệu giao dịch liên quan đến hợp đồng được viết bằng ngôn ngữ như quy định tại Mục 7 Chương I. 

Điều 4. Luật áp dụng

Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, trừ khi có quy định khác nêu tại ĐKCT.

Điều 5. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

1. Nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo nội dung yêu cầu nêu tại ĐKCT để đảm bảo nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng.

2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho chủ đầu tư như một khoản bồi thường cho bất cứ thiệt hại nào phát sinh do lỗi của nhà thầu khi nhà thầu không hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng.

3. Chủ đầu tư phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho nhà thầu trong thời hạn quy định tại ĐKCT.

Điều 6. Hình thức hợp đồng

Hình thức hợp đồng được quy định tại ĐKCT.

Điều 7. Nhà thầu phụ

1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu tại ĐKCT để thực hiện một phần công việc nêu trong HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về số lượng, chất lượng, tiến độ cung cấp hàng hóa và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. 

Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã được nêu tại ĐKCT chỉ được thực hiện khi chủ đầu tư chấp thuận.

2. Giá trị công việc mà các nhà thầu phụ thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này không được vượt quá tỷ lệ phần trăm theo giá hợp đồng quy định tại ĐKCT.

3. Nhà thầu không được sử dụng thầu phụ cho các công việc khác ngoài công việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT.

4. Yêu cầu khác về nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT.

Điều 8. Danh mục hàng hóa theo hợp đồng và nhân sự (nếu có)

Danh mục hàng hóa theo hợp đồng nêu tại Phụ lục 1 là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm các loại hàng hóa mà nhà thầu phải cung cấp và đơn giá của các loại hàng hóa đó(
). 
Nhân sự thực hiện gói thầu (nếu có) phải tuân thủ quy định tại khoản 3 Mục 13 BDL.

Điều 9. Giá hợp đồng

Giá hợp đồng được nhà thầu và chủ đầu tư thống nhất thông qua thương thảo, hoàn thiện hợp đồng trên cơ sở phù hợp với giá trúng thầu được duyệt và được ghi cụ thể trong hợp đồng (Điều 5 của hợp đồng theo Mẫu số 15 Chương X).

 Điều 10. Thuế

Các yêu cầu về thuế quy định tại ĐKCT.

Điều 11. Điều chỉnh giá hợp đồng

Điều chỉnh giá hợp đồng được áp dụng cho phần công việc áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá. Nội dung điều chỉnh, phương pháp và thời gian tính điều chỉnh, cơ sở dữ liệu đầu vào để tính điều chỉnh giá hợp đồng được quy định tại ĐKCT.

Điều 12. Tạm ứng

1. Chủ đầu tư tạm ứng cho nhà thầu theo các nội dung quy định tại ĐKCT.

2. Việc hoàn trả tiền tạm ứng được thực hiện như quy định tại ĐKCT.

Điều 13. Thanh toán

Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu theo các nội dung quy định tại ĐKCT.

Điều 14. Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng

1. Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường hợp sau:

 a) Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ thuật đối với trường hợp hàng hóa cung cấp theo hợp đồng mang tính đặc chủng được đặt hàng sản xuất cho riêng chủ đầu tư;

 b) Bổ sung hạng mục công việc, hàng hóa hoặc dịch vụ cần thiết ngoài phạm vi công việc quy định trong hợp đồng;

 c)  Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói;

 d)  Thay đổi địa điểm giao hàng; 

 đ)  Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng;

 e)  Các nội dung khác nêu tại ĐKCT.

2.  Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng. 

Điều 15. Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng

1. Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ thương thảo về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng trong những trường hợp sau đây:

a) Chủ đầu tư không chấp thuận nhà thầu phụ ngoài danh sách nhà thầu phụ nêu tại khoản 1 Điều 7 ĐKCT  mà không có lý do chính đáng;

b) Nhà thầu gặp khó khăn gây chậm chễ trong việc thực hiện hợp đồng;

c) Các trường hợp khác được mô tả tại ĐKCT.

2. Trường hợp cần rút ngắn thời gian thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư phải tiến hành thương thảo với nhà thầu về các nội dung liên quan.

Điều 16. Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Điều 18 Chương này, nếu nhà thầu không thực hiện một phần hay toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì chủ đầu tư có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền bồi thường tương ứng với % giá trị công việc chậm thực hiện như quy định trong ĐKCT tính cho mỗi tuần chậm thực hiện hoặc khoảng thời gian khác như thỏa thuận cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ đến % tối đa như quy định trong ĐKCT. Khi đạt đến mức tối đa, chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 17 Chương này.

Điều 17. Chấm dứt hợp đồng 

1. Chủ đầu tư hoặc nhà thầu có thể chấm dứt hợp đồng nếu một trong hai bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng như sau:

a) Nhà thầu không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng thời gian đã được chủ đầu tư gia hạn;

b) Nhà thầu bị phá sản, giải thể;

c) Các hành vi khác nêu tại ĐKCT.

2. Trong trường hợp chủ đầu tư chấm dứt việc thực hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng theo điểm a khoản 1 Điều này, chủ đầu tư có thể ký hợp đồng với nhà cung cấp khác để thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt đó. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này. Tuy nhiên, nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt và chịu trách nhiệm bảo hành phần hợp đồng do mình thực hiện.

3. Trong trường hợp chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng theo điểm b khoản 1 Điều này, chủ đầu tư không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của chủ đầu tư được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật.

Điều 18. Trường hợp bất khả kháng

1. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của các bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch. 

2. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. 

Trong khoảng thời gian không thể thực hiện hợp đồng do điều kiện bất khả kháng, nhà thầu theo hướng dẫn của chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng. Trong trường hợp này, chủ đầu tư phải xem xét để bồi hoàn cho nhà thầu các khoản phụ phí cần thiết và hợp lý mà họ phải gánh chịu.

3. Một bên không hoàn thành nhiệm vụ của mình do trường hợp bất khả kháng sẽ không phải bồi thường thiệt hại, bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng.

Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất khả kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều 29 Chương này.

Điều 19. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng

1. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ đầu tư, nhà thầu không được tiết lộ nội dung của hợp đồng cũng như đặc tính kỹ thuật, sơ đồ, bản vẽ, kiểu dáng, mẫu mã, thông tin do chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư đưa ra cho bất cứ ai không phải là người có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. Việc nhà thầu cung cấp các thông tin cho người có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng được thực hiện theo chế độ bảo mật và trong phạm vi cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng đó.

2. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ đầu tư, nhà thầu không được sử dụng bất cứ thông tin hoặc tài liệu nào nêu trong khoản 1 Điều này vào mục đích khác trừ khi vì mục đích thực hiện hợp đồng.

3. Các tài liệu nêu tại khoản 1 Điều này thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư. Khi chủ đầu tư có yêu cầu, nhà thầu phải trả lại cho chủ đầu tư các tài liệu này (bao gồm cả các bản chụp) sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp  đồng.

Điều 20. Xuất xứ của hàng hóa

Xuất xứ của hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng phải rõ ràng, hợp pháp, phù hợp với yêu cầu của HSMT.

Điều 21. Tiêu chuẩn hàng hóa

Hàng hóa cung cấp theo hợp đồng này phải tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn được nêu trong ĐKCT.

Điều 22. Bản quyền

Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về việc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa mà nhà thầu đã cung cấp cho chủ đầu tư.

Điều 23. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa

1. Chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Nội dung, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm được quy định trong ĐKCT.

2. Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

3. Khi thực hiện các nội dung nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

Điều 24. Đóng gói hàng hóa

Nhà thầu sẽ phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu nêu tại ĐKCT phù hợp với từng loại phương tiện vận chuyển để chuyển hàng hóa từ nơi xuất hàng đến địa điểm giao hàng quy định. Việc đóng gói phải đảm bảo hàng hóa không bị hư hỏng do va chạm trong khi bốc dỡ vận chuyển và các tác động khác của môi trường. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận chuyển như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng... từ nơi xuất hàng đến địa điểm giao hàng quy định.

Điều 25. Cung cấp hàng hóa và giao các tài liệu, chứng từ kèm theo

Việc cung cấp hàng hóa và giao các tài liệu, chứng từ kèm theo phải được tiến hành theo tiến độ nêu trong HSMT. Các nội dung cụ thể về cung cấp hàng hóa và giao các tài liệu, chứng từ kèm theo được nêu trong ĐKCT.

Điều 26. Bảo hiểm

Hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải được bảo hiểm đầy đủ bằng đồng tiền có thể tự do chuyển đổi để bù đắp những mất mát, tổn thất bất thường trong quá trình sản xuất, vận chuyển, lưu kho và giao hàng theo những nội dung được quy định trong ĐKCT.

Điều 27. Vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác

Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác được nêu trong ĐKCT.

Điều 28. Bảo hành

1. Nhà thầu bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng là mới, chưa sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo, trừ khi có quy định khác trong ĐKCT. Ngoài ra, nhà thầu cũng phải bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng sẽ không có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa.

2. Yêu cầu về bảo hành đối với hàng hóa được nêu trong ĐKCT. 

Điều 29. Giải quyết tranh chấp

1. Chủ đầu tư và nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.

2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định nêu tại ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được xác định tại ĐKCT.

Điều 30. Thông báo

1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ được ghi trong ĐKCT.

2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn.
Chương IX

ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

	Điều
	Khoản
	Nội dung

	1
	4
	Chủ đầu tư: ________________ [Ghi tên chủ đầu tư]

	
	5
	Nhà thầu: ___________ [Ghi tên nhà thầu trúng thầu]

	
	8
	Ngày hợp đồng có hiệu lực: _______________

   [Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà quy định cụ thể, ví dụ: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký hợp đồng, hoặc hợp đồng có hiệu lực khi chủ đầu tư nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng của nhà thầu...] 

	
	9
	Incoterms năm _____ [Ghi năm ban hành của Incoterms phù hợp với quy định tại khoản 5 Mục 11 BDL]

	2
	
	Nguyên tắc áp dụng khác: ________________

  [Ghi cụ thể nội dung nguyên tắc áp dụng khác nếu có]

	4
	
	Luật áp dụng: ____________________________

   [Nêu cụ thể nếu có quy định khác]

	5
	1
	Nội dung yêu cầu đối với bảo đảm thực hiện hợp đồng:

-  Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: ___________

  [Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà nêu cụ thể thời hạn yêu cầu, ví dụ: Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng là___ ngày trước khi ký hợp đồng, hoặc sau khi ký hợp đồng nhưng trước ngày hợp đồng có hiệu lực...]

-  Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: ___________

  [Nêu cụ thể hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng. Căn cứ yêu cầu của gói thầu mà quy định việc áp dụng một hoặc các hình thức bảo đảm như: đặt cọc, ký quỹ hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính. Ví dụ, việc yêu cầu bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng hình thức nộp thư bảo lãnh của ngân hàng:

   Trường hợp nhà thầu phải nộp bảo lãnh thì phải do một ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc một ngân hàng, tổ chức tài chính ở nước ngoài (được chủ đầu tư chấp thuận) phát hành, theo Mẫu số 16 Chương X hoặc một mẫu khác được chủ đầu tư chấp thuận. Trường hợp bảo lãnh do một ngân hàng, tổ chức tài chính ở nước ngoài phát hành thì phải phát hành thông qua chi nhánh tại Việt Nam hoặc phải được một ngân hàng của Việt Nam có quan hệ đại lý với ngân hàng phát hành xác nhận trước khi gửi tới chủ đầu tư].

  - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: ____ % giá hợp đồng.

   [Ghi giá trị cụ thể căn cứ yêu cầu của gói thầu và tối đa là 10% giá hợp đồng (đối với gói thầu quy mô nhỏ, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng là 3% giá hợp đồng); trường hợp để phòng ngừa rủi ro cao thì giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng phải cao hơn nhưng không quá 30% giá hợp đồng.]

   -  Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến hết ngày ____ tháng ____ năm ____.

  [Căn cứ tính chất, yêu cầu của gói thầu mà quy định thời hạn này, ví dụ: Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có hiệu lực cho đến khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định]

	
	3
	Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: _____

   [Ghi cụ thể thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng căn cứ  tính chất và yêu cầu của gói thầu, 

Ví dụ: Chủ đầu tư phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho nhà thầu ngay sau khi hoặc không chậm hơn ____ ngày kể từ khi hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu, đồng thời nhà thầu đã chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định]
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	Hình thức hợp đồng :_________________

   [Ghi một hoặc các hình thức hợp đồng phù hợp và nguyên tắc thanh toán đối với từng hình thức. Đối với hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng không được điều chỉnh trong quá trình thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. Đối với hợp đồng theo đơn giá, nhà thầu được thanh toán trên cơ sở khối lượng hàng hóa thực tế đã cung cấp]
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	Danh sách nhà thầu phụ :__________ 

   [Ghi danh sách nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong HSDT]

	
	2
	Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: ________ giá hợp đồng 

   [Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà ghi phần trăm cho phù hợp. Nhà thầu phụ không thực hiện toàn bộ công việc của gói thầu]
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	Yêu cầu khác về nhà thầu phụ :______________

  [Ghi yêu cầu khác về thầu phụ, nếu có… ]
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	Yêu cầu về thuế:____________ 

   [Nêu yêu cầu về thuế, chẳng hạn đơn giá và giá hợp đồng đã bao gồm các loại thuế, phí các loại… Đối với hợp đồng theo đơn giá, cần quy định thêm cách thức xử lý khi Nhà nước có sự thay đổi về chính sách thuế trong quá trình thực hiện hợp đồng]
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	Điều chỉnh giá hợp đồng:_____________

  [Việc điều chỉnh giá hợp đồng áp dụng đối với hình thức theo đơn giá. Trong Mục này cần quy định rõ nội dung điều chỉnh, phương pháp và thời gian tính điều chỉnh, cơ sở dữ liệu đầu vào để tính điều chỉnh giá. Cần quy định sử dụng báo giá, hoặc chỉ số giá của các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương, trung ương hoặc cơ quan chuyên ngành độc lập của nước ngoài ban hành đối với các chi phí có nguồn gốc từ nước ngoài. Có thể áp dụng công thức điều chỉnh giá hợp đồng do trượt giá.  

    Trong Mục này cũng cần quy định việc điều chỉnh giá được thực hiện thông qua điều chỉnh đơn giá hoặc điều chỉnh giá hợp đồng do trượt giá]
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	Tạm ứng:_______________

   [Ghi số tiền tạm ứng, các chứng từ để tạm ứng, phương thức tạm ứng…phù hợp quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu nhà thầu xuất trình bảo lãnh tiền tạm ứng theo Mẫu số 17 Chương X]

	
	2
	Hoàn trả tiền tạm ứng:____________________

   [Ghi cách thức hoàn trả tiền tạm ứng phù hợp quy định của pháp luật. Ví dụ tiền tạm ứng sẽ được hoàn trả bằng cách khấu trừ đi số tiền theo tỉ lệ nhất định trong các khoản thanh toán khác đến hạn cho nhà thầu trên cơ sở theo tiến độ cung cấp hàng hóa...]
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	Phương thức thanh toán:___________

   [Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này. 

    Việc thanh toán cho nhà thầu có thể quy định thanh toán bằng thư tín dụng, chuyển khoản… Số lần thanh toán có thể quy định theo giai đoạn, theo phần công việc đã hoàn thành hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành toàn bộ hợp đồng. 

    Thời hạn thanh toán có thể quy định thanh toán ngay hoặc trong vòng không quá một số ngày nhất định kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Đồng thời, cần quy định cụ thể về chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật]
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	e) Các nội dung khác về hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng: _____

   [Nêu cụ thể các nội dung khác nếu có]
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	c) Các trường hợp khác:__________________

	16
	
	Mức khấu trừ: _____%/tuần (hoặc ngày, tháng...)
  [Ghi cụ thể quy định về mức khấu trừ là bao nhiêu % nội dung công việc chậm thực hiện tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu].

Mức khấu trừ tối đa: ____ % [Ghi mức khấu trừ tối đa]
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	c) Các hành vi khác:___________[Nêu hành vi khác nếu có]

	21
	
	Tiêu chuẩn hàng hóa: ____________________

   [Ghi cụ thể yêu cầu về tiêu chuẩn hàng hóa trên cơ sở phù hợp với yêu cầu nêu tại Chương VII. Nếu trong Chương VII không nêu rõ các tiêu chuẩn áp dụng thì được hiểu là hàng hóa phải tuân thủ theo các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ]
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	Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: ________________

   [Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà quy định cụ thể việc kiểm tra, thử nghiệm của nhà thầu trên cơ sở phù hợp với yêu cầu nêu tại Chương VII. Việc kiểm tra, thử nghiệm có thể quy định theo từng giai đoạn như: trước khi giao hàng, khi hàng đến... Trong các quy định về kiểm tra, thử nghiệm cần nêu được các nội dung cơ bản như: thời gian, địa điểm, cách thức tiến hành, chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm... cũng như quy định về cách thức xử lý đối với các hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm]
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	Đóng gói hàng hóa: _____________________

   [Căn cứ quy mô, tính chất của từng loại hàng hóa cũng như phương thức vận chuyển mà quy định cụ thể việc đóng gói. Trong đó cần nêu rõ quy định về cách thức đóng gói, vật liệu đóng gói, thông tin về hàng hóa ghi trên bao kiện đóng gói, các chỉ dẫn cho việc bốc dỡ, vận chuyển...]
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	Cung cấp hàng hóa và giao các tài liệu, chứng từ kèm theo: 

   [Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà nêu cụ thể về việc giao hàng và các tài liệu, chứng từ kèm theo]
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	Nội dung bảo hiểm: _______________________

   [Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật cũng như phù hợp với các điều kiện thương mại được áp dụng]
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	-  Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa: ___________________

   [Nêu yêu cầu về vận chuyển hàng hóa, bao gồm cả địa điểm giao hàng tùy theo yêu cầu và tính chất của gói thầu]

-  Các yêu cầu khác: _________________________

   [Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà quy định cho nội dung này, chẳng hạn yêu cầu về phụ tùng thay thế, dịch vụ kỹ thuật kèm theo đối với máy móc, thiết bị,… 

  + Phụ tùng thay thế: Trường hợp có yêu cầu về phụ tùng thay thế thì nêu rõ nội dung này trên cơ sở phù hợp với yêu cầu nêu tại Phần thứ hai của HSMT. 

  + Dịch vụ kỹ thuật: Trường hợp có yêu cầu về dịch vụ kỹ thuật thì nêu rõ nội dung này trên cơ sở phù hợp với Phần thứ hai của HSMT, ví dụ:

a)  Thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử các máy móc, thiết bị đã cung cấp;

b)  Cung cấp các dụng cụ cần thiết để lắp ráp, bảo dưỡng máy móc, thiết bị được cung cấp;

c)  Cung cấp các tài liệu chỉ dẫn chi tiết về vận hành và bảo dưỡng cho mỗi loại thiết bị được cung cấp;

d)  Thực hiện hoặc giám sát việc bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc, thiết bị đã cung cấp;

đ)  Đào tạo nhân sự cho chủ đầu tư về việc lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc, thiết bị được cung cấp;

e)  Các nội dung khác (nếu có)]
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	Nội dung yêu cầu đảm bảo khác đối với hàng hóa: _______

   [Nêu nội dung yêu cầu đảm bảo khác đối với hàng hóa nếu có. Ví dụ: Hàng hóa đã qua sử dụng phải đảm bảo còn trên _____ (70%) giá trị sử dụng]

	
	2
	Yêu cầu về bảo hành: _________________________

   [Nêu yêu cầu về bảo hành (nếu có) trên cơ sở quy định một số nội dung sau:

  - Thời hạn bảo hành: Thời hạn bảo hành được tính kể từ khi hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu. Tùy theo tính chất, yêu cầu của hàng hóa mà có thể quy định thời hạn bảo hành cho toàn bộ hàng hóa hoặc quy định riêng cho từng loại hàng hóa.

  - Bảo hành: Tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể. Đối với các loại hàng hóa đơn giản thì yêu cầu nhà thầu có phiếu bảo hành kèm theo, trong đó nêu rõ thời gian và trách nhiệm bảo hành của nhà thầu. Đối với các loại hàng hóa phức tạp thì ngoài việc có phiếu bảo hành kèm theo còn phải quy định chủ đầu tư giữ lại một phần giá trị của hợp đồng để đảm bảo nghĩa vụ bảo hành hoặc nộp dưới dạng một bảo lãnh của ngân hàng. Trong trường hợp này, cần quy định cụ thể giá trị khoản tiền giữ lại và thời hạn hoàn trả cho nhà thầu (ví dụ sẽ hoàn trả lại cho nhà thầu khi hai bên thanh lý hợp đồng)

  - Cơ chế giải quyết các hư hỏng, khuyết tật phát sinh trong quá trình sử dụng hàng hóa trong thời hạn bảo hành: Cần nêu thời gian chủ đầu tư thông báo cho nhà thầu về các hư hỏng, khuyết tật phát sinh; thời hạn nhà thầu phải tiến hành khắc phục các hư hỏng, khuyết tật sau khi nhận được thông báo của chủ đầu tư; chi phí cho việc khắc phục các hư hỏng, khuyết tật…]
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	Thời gian để tiến hành hòa giải:_____________

Giải quyết tranh chấp: _______________________

   [Ghi cụ thể thời gian và cơ chế xử lý tranh chấp căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. Trong đó cần nêu rõ thời gian gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp, tổ chức giải quyết tranh chấp, chi phí cho việc giải quyết tranh chấp...]
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	Địa chỉ để hai bên thông báo cho nhau những thông tin theo quy định: 

-  Địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư:     _________

Điện thoại: ______________________

Fax: ____________________________

E-mail: __________________________

-  Địa chỉ liên lạc của nhà thầu:  ___________

Điện thoại: ______________________

Fax: ____________________________

E-mail: __________________________




Chương X

MẪU HỢP ĐỒNG

Mẫu số 15

HỢP ĐỒNG (
)

(Văn bản hợp đồng cung cấp hàng hóa)

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Hợp đồng số: _________



Gói thầu: ____________ [Ghi tên gói thầu]
Thuộc dự án: _________ [Ghi tên dự án]
- Căn cứ (2) ___(Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội);

- Căn cứ (2)____(Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội);

- Căn cứ (2)____(Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội);
- Căn cứ (2)____(Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng);

- Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____  năm ____ của ____ về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] và thông báo trúng thầu số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của bên mời thầu;

- Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đã được bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____;

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)

Tên chủ đầu tư [Ghi tên chủ đầu tư]:


Địa chỉ:


Điện thoại:


Fax:


E-mail:


Tài khoản:


Mã số thuế:


Đại diện là ông/bà:


Chức vụ:


Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)

Tên nhà thầu [Ghi tên nhà thầu trúng thầu]:


Địa chỉ:


Điện thoại:


Fax:


E-mail:


Tài khoản:


Mã số thuế:


Đại diện là ông/bà:


Chức vụ:


Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng là các hàng hóa được nêu chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo. 

Điều 2. Thành phần hợp đồng

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:

1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Danh mục hàng hóa và các Phụ lục khác);

2.  Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

3.  Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu;

4.  Điều kiện cụ thể của hợp đồng;

5.  Điều kiện chung của hợp đồng;

6.  Hồ sơ dự thầu và các văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu trúng thầu (nếu có);

7.  Hồ sơ mời thầu và các tài liệu bổ sung hồ sơ mời thầu (nếu có);

8.  Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A

Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng nêu tại Điều 5 của hợp đồng này theo phương thức được quy định trong điều kiện cụ thể của hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.
Điều 4. Trách nhiệm của Bên B

Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa như nêu tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

1.  Giá hợp đồng: _______________ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng. Trường hợp giá hợp đồng được ký bằng nhiều đồng tiền khác nhau thì ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ của từng đồng tiền đó, ví dụ: 100 ngàn USD + 5 tỷ VND (một trăm ngàn đôla Mỹ và 5 tỷ đồng Việt Nam)].

2.  Phương thức thanh toán: Thanh toán theo phương thức nêu tại Điều 13 ĐKCT.

Điều 6. Hình thức hợp đồng: ____________________________

[Nêu các hình thức hợp đồng phù hợp với Điều 6 ĐKCT].

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: _______________

[Ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với khoản 2 Mục 1 BDL,  HSDT và kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].  

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng 

1.  Hợp đồng có hiệu lực kể từ _____ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng phù hợp với quy định tại khoản 8 Điều 1 ĐKCT].
2.  Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập thành ____ bộ, chủ đầu tư giữ ____ bộ, nhà thầu giữ ____ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.

	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

[Ghi tên, chức danh, ký tên và

đóng dấu]
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ      

[Ghi tên, chức danh, ký tên và

đóng dấu]




 Mẫu số 16

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG (1)

_______, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: _______________ [Ghi tên chủ đầu tư]


      (sau đây gọi là chủ đầu tư)

Theo đề nghị của ____ [Ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) là nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] và đã ký hoặc cam kết sẽ ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa ____ [mô tả hàng hóa] cho gói thầu trên (sau đây gọi là hợp đồng); (2)

Theo quy định trong hồ sơ mời thầu (hoặc hợp đồng), nhà thầu phải nộp cho chủ đầu tư bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng;

Chúng tôi, ____ [Ghi tên của ngân hàng] ở ____ [Ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại ____ [Ghi địa chỉ của ngân hàng (3)] (sau đây gọi là “ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của nhà thầu với số tiền là ____ [Ghi rõ số tiền bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____ [Ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của chủ đầu tư thông báo nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày ____ tháng ____ năm ____. (4)

Đại diện hợp pháp của ngân hàng


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: 

(1). Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính

(2). Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh, thì bên mời thầu sẽ báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau:

“Theo đề nghị của ____ [Ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) là nhà thầu trúng thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số ____ [Ghi số hợp đồng] ngày ____ tháng ____ năm ____ về việc cung cấp____  [mô tả hàng hóa] (sau đây gọi là hợp đồng).”

(3). Địa chỉ ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail.

(4). Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu nêu tại khoản 1 Điều 5 ĐKCT.

Mẫu số 17

BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG (1)
________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: _____________[Ghi tên chủ đầu tư]

(sau đây gọi là chủ đầu tư)

[Ghi tên hợp đồng, số hợp đồng]

Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng, ____  [Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) phải nộp cho chủ đầu tư một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm nhà thầu sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng ____  [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] cho việc thực hiện hợp đồng;

Chúng tôi, ____ [Ghi tên của ngân hàng] ở ____  [Ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại ____  [Ghi địa chỉ của ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “ngân hàng”), theo yêu cầu của chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán cho chủ đầu tư khi chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá ____  [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].
Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều kiện của hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên quan tới hợp đồng được ký giữa nhà thầu và chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo lãnh này.

Giá trị của bảo lãnh này sẽ được giảm dần tương ứng với số tiền tạm ứng mà chủ đầu tư thu hồi qua các kỳ thanh toán quy định tại Điều 5 của Hợp đồng sau khi nhà thầu xuất trình văn bản xác nhận của chủ đầu tư về số tiền đã thu hồi trong các kỳ thanh toán.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp đồng cho tới ngày ____ tháng ____ năm ____ (3) hoặc khi chủ đầu tư thu hồi hết số tiền tạm ứng, tùy theo ngày nào đến sớm hơn.


Đại diện hợp pháp của ngân hàng


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: 

(1). Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu nêu tại Điều 12 ĐKCT (thông thường áp dụng đối với gói thầu đấu thầu quốc tế). 

(2).  Địa chỉ ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.

(3). Ngày giao hàng quy định trong hợp đồng. Nếu giao hàng theo từng phần thì có thể quy định bảo lãnh tiền tạm ứng hết hiệu lực khi giá trị hàng hóa được giao và nghiệm thu lớn hơn hoặc bằng số tiền được tạm ứng. Trong trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thì yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tiền tạm ứng.

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC HÀNG HÓA THEO HỢP ĐỒNG

(Kèm theo hợp đồng số _____,  ngày ____ tháng ____ năm ____)

[Phụ lục này được lập trên cơ sở HSMT, HSDT và những thỏa thuận đã đạt được trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bao gồm danh mục hàng hóa được cung cấp]. 


Danh mục hàng hóa:


1....


2....


3....


...

PHỤ LỤC 2

CÁC VÍ DỤ

Ví dụ 1: TCĐG về mặt kỹ thuật theo phương pháp chấm điểm đối với gói thầu mua sắm thiết bị điện
	Stt
	Nội dung yêu cầu
	Mức điểm tối đa
	Mức điểm yêu cầu tối thiểu

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Về phạm vi cung cấp
	20
	18

	
	Chủng loại hàng hóa
	10
	

	
	Số lượng của từng chủng loại
	10
	

	2
	Về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất
	23
	20

	
	Công suất, hiệu suất của máy móc, thiết bị
	13
	

	
	Mức tiêu hao điện năng, nguyên nhiên vật liệu
	10
	

	3
	Về giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa
	7
	5

	
	Giải pháp kỹ thuật
	3
	

	
	Biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa
	4
	

	4
	Về khả năng lắp đặt thiết bị và năng lực cán bộ kỹ thuật
	6
	4

	
	Khả năng lắp đặt thiết bị
	4
	

	
	Bố trí cán bộ kỹ thuật
	2
	

	5
	Về mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành
	6
	4

	
	Bảo hành thiết bị
	4
	

	
	Bảo hành lắp đặt
	2
	

	6
	Về khả năng thích ứng về mặt địa lý
	6
	4

	
	Sự thích ứng về mặt địa lý (môi trường, khí hậu...)
	6
	

	7
	Về khả năng cung cấp tài chính 
	15
	12

	
	Giá trị cho vay
	10
	

	
	Điều kiện cho vay (lãi suất, thời gian cho vay)
	5
	

	8
	Về thời gian thực hiện
	10
	6

	
	Thời gian giao hàng
	5
	

	
	Thời gian lắp đặt
	5
	

	9
	Về đào tạo chuyển giao công nghệ
	7
	4

	
	Kế hoạch đào tạo
	3
	

	
	Nội dung đào tạo
	4
	

	
	Tổng  hợp
	100
	77


Ví dụ 2: TCĐG về mặt kỹ thuật theo tiêu chí “đạt”, “không đạt” đối với gói thầu: “mua sắm máy tính xách tay”
	Stt
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Chấp nhận được
	Không đạt

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	Về phạm vi cung cấp

	1
	Chủng loại cung cấp 
	Máy tính xách tay
	
	Không đúng chủng loại

	2
	Số lượng máy
	30 chiếc
	
	< 30 chiếc

	3
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	30 bộ song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh
	30 bộ đơn ngữ  tiếng Việt hoặc tiếng Anh
	Không có tài liệu hướng dẫn sử dụng

	
	Về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa

	4
	Hệ điều hành
	Windows Vista Home Premium hoặc tương đương
	
	Sử dụng Windows đời thấp hơn hoặc hệ điều hành không tương đương

	5
	Bảng mạch chủ  (mainboard)
	Hỗ trợ công nghệ Core Duo

2MB Cache và tốc độ truyền dữ liệu của bảng mạch chủ ≥   FBS 880/553
	
	Không hỗ trợ công nghệ Core Duo hoặc Cache <2 MB hoặc tốc độ truyền dữ liệu của bảng mạch chủ <       FBS 880/553

	6
	Bộ vi xử lý (CHIP)
	Sử dụng công nghệ Centrino Core Duo, xung nhịp  ≥ 2,00 GHz
	
	Không sử dụng công nghệ Centrino Core Duo hoặc xung nhịp  < 2,00 GHz

	7
	Ổ cứng
	Dung lượng ≥ 100 GB và tốc độ quay ≥ 7.200 vòng/phút
	
	Dung lượng < 100GB hoặc tốc độ quay < 7.200 vòng/phút

	8
	Bộ nhớ trong (RAM)
	Chủng loại DDRAM và dung lượng ≥ 1GB
	
	Không đúng chủng loại DDRAM hoặc dung lượng < 1GB

	9
	Màn hình 
	Độ rộng ≥ 15 inch và áp dụng công nghệ màn hình gương
	
	Độ rộng  < 15 inch hoặc không áp dụng công nghệ màn hình gương

	10
	Ổ đĩa DVD
	Đọc, ghi đĩa DVD
	
	Không có ổ DVD hoặc không đảm bảo cả chức năng đọc và ghi DVD

	11
	Card màn hình, âm thanh, mạng
	Có card cho màn hình, âm thanh, mạng  riêng hoặc được tích hợp trên mainboard
	
	Không có các loại card màn hình, âm thanh, mạng riêng mà không được tích hợp trên mainboard 

	12
	Cổng  cắm USB
	 ≥ 3 cổng
	2 cổng
	< 2 cổng

	13
	Khe cắm thẻ nhớ
	Có khe cắm, đọc được tối thiểu 5 loại thẻ nhớ
	
	Không có khe cắm hoặc đọc ít hơn 5 loại thẻ nhớ

	14
	Trọng lượng
	≤ 2,2 kg
	>2,2 kg 
vµ ≤ 2,5 kg
	> 2,5 kg

	15
	Dung lượng pin
	Đảm bảo duy trì máy ở chế độ làm việc ≥  3 giờ
	
	Duy trì máy ở chế độ làm việc < 3 giờ

	16
	Kết nối mạng nội bộ không dây (Wireless)
	Có Wireless 
	
	Không có Wireless 

	17
	Camera
	Có webcam được lắp tích hợp trên máy
	Có webcam riêng biệt với máy tính
	Không có webcam 

	18
	Bluetooth
	Có bluetooth
	
	Không có bluetooth

	19
	Thiết bị kèm theo
	Túi da, chuột quang và bộ nạp điện
	
	Không đủ 3 loại: túi da, chuột quang và bộ nạp điện

	
	Về mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành

	20
	Bảo hành
	Bảo hành của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối được ủy quyền với thời gian bảo hành 36 tháng  
	
	Không có bảo hành của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối được ủy quyền hoặc thời gian bảo hành < 36 tháng

	
	Về thời gian thực hiện

	21
	Thời gian giao hàng
	≤ 2 tuần kể từ ngày ký hợp đồng
	
	> 2 tuần kể từ ngày ký hợp đồng

	22
	Thời gian lắp đặt 
	Cùng ngày với ngày giao hàng
	1 ngày sau ngày giao hàng
	> 1 ngày sau ngày giao hàng

	Kết luận
	Đạt hoặc chấp nhận được tất cả (22) nội dung trên
	Đạt

	
	Không đạt bất kỳ nội dung nào nêu trên
	Không đạt


Ví dụ 3: Xác định giá đánh giá của các hồ sơ dự thầu

Ban QLDA X tổ chức đấu thầu mua sắm 100 xe ô-tô buýt phục vụ vận chuyển hành khách công cộng trong thành phố. HSMT quy định các yếu tố đưa chi phí về một mặt bằng để xác định giá đánh giá như sau:

1. Chi phí vận hành: Chi phí nhiên liệu được đánh giá trong 4 năm với giả định 1 xe chạy 50.000 km/năm, giá nhiên liệu là 15.000 đồng/1 lít và hệ số chiết khấu 10%/năm quy về giá trị hiện tại ròng (NPV). Nhà thầu phải chào mức tiêu hao nhiên liệu của xe/100 km.

2. Công suất: Nhà thầu phải chào xe có sức chứa tối thiểu 80 hành khách. Trường hợp có sức chứa lớn hơn, trong quá trình xác định giá đánh giá sẽ được tính giảm trong giá đánh giá 5.000.000 đồng/hành khách

Đến thời điểm đóng thầu, BMT nhận được 4 HSDT, cụ thể như sau:

	Nội dung
	Nhà thầu A
	Nhà thầu B
	Nhà thầu C
	Nhà thầu D

	Đơn giá dự thầu cho 1 xe (triệu đồng)
	1.850


	2.100
	1.970
	2.000

	Mức tiêu hao nhiên liệu đối với 100 km (lít)
	32
	25
	30
	27

	Sức chứa tối đa của 1 xe (hành khách)
	80
	90
	85
	90


Giả định:

- Các HSDT trên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khác của HSMT 

- Các HSDT không có lỗi (lỗi số học và lỗi khác) và không phải hiệu chỉnh sai lệch, không có giảm giá

- Vòng đời sử dụng xe buýt là 4 năm.

Cách đưa các chi phí về một mặt bằng như sau:

1. Chi phí vận hành
NPV với hệ số chiết khấu = 10%/năm:

Công thức tính giá trị hiện tại ròng (NPV) là: 

               n      Ct

NPV = 
(   


 t= 1 (1 + r)t
Trong đó:

n= 4 ; r = 10% ; 

Ct: chi phí nhiên liệu của từng xe theo năm, theo đó : Ct = mức tiêu hao nhiên liệu/km X  số km/năm X giá nhiên liệu 
Như vậy : NPV = Ct X [(1/1,1 + 1/(1,1X1,1) + 1/(1,1X1,1X1,1) + 1/(1,1X1,1X1,1X1,1)] = Ct X   3,17

Theo đó, chi phí vận hành quy về giá trị hiện tại ròng cho 100 xe (với giả định xe chạy 50.000 km/năm, giá nhiên liệu là 15.000 đồng/1 lít và hệ số chiết khấu 10%/năm) được tính như sau:

· Nhà thầu A: 

32/100X 50.000X 15.000X  3,17 X  100 = 76.080 (triệu đồng)
· Nhà thầu B: 

25/100 X  50.000 X 15.000 X  3,17 X  100 = 59.437,5 (triệu đồng)
· Nhà thầu C: 

30/100 X  50.000 X  15.000 X  3,17 X 100 = 71.325 (triệu đồng)
· Nhà thầu D: 

27/100 X  50.000 X 15.000 X  3,17 X 100 = 64.192,5(triệu đồng)
2. Công suất  

- Nhà thầu B chào xe có sức chứa lớn hơn 10 hành khách so với yêu cầu, theo quy định của HSMT sẽ được tính giảm trong giá đánh giá (cho 100 xe) là: 5 X 10 X 100=5.000 (triệu đồng)

- Nhà thầu C chào xe có sức chứa lớn hơn 5 hành khách so với yêu cầu, theo quy định của HSMT sẽ được tính giảm trong giá đánh giá (cho 100 xe) là: 5 X 5 X 100=2.500 (triệu đồng)

- Nhà thầu D chào xe có sức chứa lớn hơn 10 hành khách so với yêu cầu, theo quy định của HSMT sẽ được tính giảm trong giá đánh giá (cho 100 xe) là: 5 X 10 X 100=5.000 (triệu đồng)

Như vậy, giá đánh giá của các HSDT (tính trên 100 xe) như sau:

Đơn vị: triệu đồng

	Stt
	Nội dung
	Nhà thầu A
	Nhà thầu B
	Nhà thầu C
	Nhà thầu         D

	 1
	Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (1)
	185.000
	210.000
	197.000
	200.000

	2
	Chi phí vận hành (2)
	76.080 
	59.437,5 
	71.325 
	64.192,5

	3
	Công suất (3)
	0
	- 5.000
	-2.500
	- 5.000

	4
	Giá đánh giá (= 1+2+3)
	261.080
	264.437,5
	265.825
	259.192,5

	
	Xếp hạng
	2
	3
	4
	1


4. Thủ tục Thẩm định Hồ sơ mời thầu xây lắp (chỉ áp dụng đối với gói thầu do UBND tỉnh làm Chủ đầu tư).
- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở KH & ĐT

+ Bước 2: Sở KH & ĐT xem xét thẩm định

+ Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Hồ sơ mời thầu. Văn bản phê duyệt dự án hoặc dự toán (đối với mua sắm thường xuyên). Văn bản phê duyệt KHĐT hoặc KHĐT điều chỉnh (nếu có). Tài liệu về thiết kế (quyết định phê duyệt thiết kế nếu có), kèm theo dự toán được duyệt (đối với gói thầu xây lắp). Các văn bản pháp lý khác liên quan (nếu có).

+) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT tỉnh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định HSMT

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư 01/2010/TT-BKH ngày 06/01/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp.
- Yêu cầu, điệu kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đấu thầu Số 61/2005/QH11.

+ Luật số 38/2009/QH 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. Có hiệu lực ngày 01/8/2009.

+ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

+ Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP.

+ Thông tư 01/2010/TT-BKH ngày 06/01/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp
+ Thông tư 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 01/2010/TT-BKH

ngày 6 tháng 01 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
HỒ SƠ MỜI THẦU 

(tên gói thầu)
(tên dự án)
(tên chủ đầu tư)
	Đại diện hợp pháp của tư vấn lập HSMT (nếu có)
[Ghi tên, chức danh, ký tên và         đóng dấu]


	____, ngày__ tháng__ năm____
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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Phần thứ nhất

CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU

Chương I

YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU

A. TỔNG QUÁT

Mục 1.  Nội dung đấu thầu

1.  Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án nêu tại BDL. Tên gói thầu và nội dung công việc chủ yếu được mô tả trong BDL.

2.  Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành (nếu có). Thời gian thực hiện hợp đồng được quy định trong BDL. 

3.  Nguồn vốn để thực hiện gói thầu được quy định trong BDL. 

Mục 2.  Điều kiện tham gia đấu thầu của nhà thầu 

1. Có tư cách hợp lệ như quy định trong BDL;

2. Chỉ được tham gia trong một HSDT với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc là nhà thầu liên danh. Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên theo Mẫu số 3 Chương IV, trong đó quy định rõ thành viên đứng đầu liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với công việc thuộc gói thầu;

3. Đáp ứng yêu cầu của bên mời thầu nêu trong thông báo mời thầu (trường hợp đấu thầu rộng rãi) hoặc thư mời thầu (trường hợp đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển);

4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu như quy định trong BDL;

5. Không bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo Điều 12 Luật Đấu thầu và khoản 3, khoản 21 Điều 2 Luật sửa đổi.
Mục 3. Tính hợp lệ của vật tư, máy móc, thiết bị được sử dụng 

1. Vật tư, máy móc, thiết bị đưa vào xây lắp công trình phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và theo những yêu cầu khác nêu tại BDL. Nhà thầu phải nêu rõ xuất xứ của vật tư, máy móc, thiết bị; ký, mã hiệu, nhãn mác (nếu có) của sản phẩm.

2.  “Xuất xứ của vật tư, máy móc, thiết bị” được hiểu là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ vật tư, máy móc, thiết bị hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với vật tư, máy móc, thiết bị trong trường hợp có nhiều nước hoặc lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất ra vật tư, máy móc, thiết bị đó.

3.  Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh sự phù hợp (đáp ứng) của vật tư, máy móc, thiết bị theo yêu cầu được quy định trong BDL.

Mục 4.  Chi phí dự thầu

Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham gia đấu thầu, kể từ khi mua HSMT cho đến khi thông báo kết quả đấu thầu, riêng đối với nhà thầu trúng thầu tính đến khi ký hợp đồng. 

Mục 5.  HSMT và giải thích làm rõ HSMT

1.  HSMT bao gồm các nội dung được liệt kê tại Mục lục của HSMT này. Việc kiểm tra, nghiên cứu các nội dung của HSMT để chuẩn bị HSDT thuộc trách nhiệm của nhà thầu. 

2.  Trường hợp nhà thầu muốn được giải thích làm rõ HSMT thì phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu theo địa chỉ và thời gian ghi trong BDL (nhà thầu có thể thông báo trước cho bên mời thầu qua fax, e-mail…). Sau khi nhận được văn bản yêu cầu làm rõ HSMT theo thời gian quy định trong BDL, bên mời thầu sẽ có văn bản trả lời và gửi cho tất cả các nhà thầu mua HSMT.

Trong trường hợp cần thiết, bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong HSMT mà các nhà thầu thấy chưa rõ. Nội dung trao đổi sẽ được bên mời thầu ghi lại thành văn bản làm rõ HSMT gửi cho tất cả nhà thầu mua HSMT.

Mục 6. Khảo sát hiện trường

1. Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường phục vụ cho việc lập HSDT. Bên mời thầu tạo điều kiện, hướng dẫn nhà thầu đi khảo sát hiện trường theo quy định tại BDL. Chi phí khảo sát hiện trường để phục vụ cho việc lập HSDT thuộc trách nhiệm của nhà thầu.

2. Bên mời thầu không chịu trách nhiệm pháp lý về những rủi ro đối với nhà thầu phát sinh từ việc khảo sát hiện trường như tai nạn, mất mát tài sản và các rủi ro khác. 

Mục 7.  Sửa đổi HSMT

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh phạm vi xây lắp hoặc các nội dung yêu cầu khác, bên mời thầu sẽ tiến hành sửa đổi HSMT (bao gồm cả việc gia hạn thời hạn nộp HSDT nếu cần thiết) bằng cách gửi văn bản sửa đổi HSMT đến tất cả các nhà thầu mua HSMT trước thời điểm đóng thầu một số ngày nhất định được quy định trong BDL. Tài liệu này là một phần của HSMT. Nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu là đã nhận được các tài liệu sửa đổi đó bằng một trong những cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.

B.  CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ THẦU 

Mục 8.  Ngôn ngữ sử dụng

HSDT cũng như tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liên quan đến việc đấu thầu phải được viết bằng ngôn ngữ như quy định trong BDL. 

Mục 9.  Nội dung HSDT 

HSDT do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm những nội dung sau:



1.  Đơn dự thầu theo quy định tại Mục 11 Chương này;



2.  Giá dự thầu và biểu giá theo quy định tại Mục 14 Chương này;


3. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy định tại Mục 16 Chương này;


4. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ và sự phù hợp (đáp ứng) của vật tư, máy móc, thiết bị đưa vào xây lắp theo quy định tại Mục 3 Chương này;



5. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 17 Chương này;


6. Đề xuất về mặt kỹ thuật theo quy định tại Phần thứ hai của HSMT này, bao gồm cả phương án, biện pháp thi công tổng thể và biện pháp thi công chi tiết các hạng mục công trình (gồm bản vẽ và thuyết minh); sơ đồ tổ chức thi công, sơ đồ tổ chức quản lý, giám sát chất lượng, an toàn lao động của nhà thầu và biểu đồ tiến độ thực hiện hợp đồng; biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị, máy móc và vật tư, vật liệu chính phục vụ thi công và các nội dung khác theo yêu cầu của HSMT.


7. Các nội dung khác quy định tại BDL.

Mục 10. Thay đổi tư cách tham gia đấu thầu

  Trường hợp nhà thầu cần thay đổi tư cách (tên) tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì thực hiện theo quy định tại BDL. 
Mục 11.  Đơn dự thầu 

Đơn dự thầu do nhà thầu chuẩn bị và phải được ghi đầy đủ theo Mẫu số 1 Chương IV, có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu (là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu hoặc người được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số 2 Chương IV). Trường hợp ủy quyền, nhà thầu gửi kèm theo các tài liệu, giấy tờ theo quy định trong BDL để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh có quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập.

Mục 12.  Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT

1. Trừ trường hợp quy định tại BDL, đề xuất phương án kỹ thuật nêu trong HSDT (phương án thiết kế mới) thay thế cho phương án kỹ thuật nêu trong HSMT sẽ không được xem xét.

2. Khi nhà thầu đề xuất các phương án kỹ thuật thay thế vẫn phải chuẩn bị HSDT theo yêu cầu của HSMT (phương án chính). Ngoài ra, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết bao gồm bản vẽ thi công, giá dự thầu đối với phương án thay thế trong đó bóc tách các chi phí cấu thành, quy cách kỹ thuật, biện pháp thi công và các nội dung liên quan khác đối với phương án thay thế. Phương án thay thế chỉ được xem xét đối với nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất theo phương án quy định trong HSMT.

Mục 13.  Đề xuất biện pháp thi công trong HSDT

Trừ các biện pháp thi công yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ nêu trong HSMT, nhà thầu được đề xuất các biện pháp thi công cho các hạng mục công việc khác phù hợp với khả năng của mình và quy mô, tính chất của gói thầu nhưng phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để hoàn thành công việc xây lắp theo thiết kế.

Mục 14.  Giá dự thầu và biểu giá

1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu nêu trong đơn dự thầu thuộc HSDT sau khi trừ phần giảm giá (nếu có). Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu trên cơ sở yêu cầu về xây lắp nêu tại Phần thứ hai của HSMT này.

2. Nhà thầu phải ghi đơn giá và thành tiền cho các hạng mục công việc nêu trong Bảng tiên lượng theo Mẫu số 8A, 8B Chương IV. Đơn giá dự thầu phải bao gồm các yếu tố quy định tại BDL.

Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu có thể thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác này để chủ đầu tư xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.

3. Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá thì có thể nộp cùng với HSDT hoặc nộp riêng song phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp thư giảm giá nộp cùng với HSDT thì nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu trước hoặc tại thời điểm đóng thầu hoặc phải có bảng kê thành phần HSDT trong đó có thư giảm giá. Trong thư giảm giá cần nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể nêu trong Bảng tiên lượng. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục nêu trong Bảng tiên lượng.

4.  Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự thầu theo từng phần như quy định trong BDL thì nhà thầu có thể chào cho một hoặc nhiều phần của gói thầu. Nhà thầu cần chào đủ các hạng mục trong một hoặc nhiều phần của gói thầu mà mình tham dự.

5.  Trường hợp tại BDL yêu cầu nhà thầu phân tích đơn giá dự thầu, nhà thầu phải ghi đầy đủ các thông tin phù hợp vào bảng Phân tích đơn giá dự thầu (lập theo Mẫu số 9A, 9B Chương IV), Bảng tính giá vật liệu trong đơn giá dự thầu (lập theo Mẫu số 10 Chương IV).

Mục 15.  Đồng tiền dự thầu

Giá dự thầu được chào bằng đồng tiền được quy định trong BDL. 

Mục 16. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

1.  Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu:

a)  Đối với nhà thầu độc lập, phải cung cấp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của mình như quy định trong BDL.

b)  Đối với nhà thầu liên danh, phải cung cấp các tài liệu sau đây:

- Các tài liệu nêu tại điểm a khoản này đối với từng thành viên trong liên danh;

- Văn bản thỏa thuận liên danh giữa các thành viên theo quy định tại khoản 2 Mục 2 Chương này. 

2.  Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu:

a)  Khả năng huy động máy móc thiết bị thi công được liệt kê theo Mẫu số 4 Chương IV; kê khai cán bộ chủ chốt điều hành thi công tại công trường theo Mẫu số 7A, 7B Chương IV; các hợp đồng đang thực hiện và các hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện được liệt kê theo Mẫu số 11 và Mẫu số 12 Chương IV; kê khai tóm tắt về hoạt động của nhà thầu theo Mẫu số 13 Chương IV; năng lực tài chính của nhà thầu được liệt kê theo Mẫu số 14 Chương IV. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh là tổng năng lực và kinh nghiệm của các thành viên trên cơ sở phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận, trong đó từng thành viên phải chứng minh năng lực và kinh nghiệm của mình là đáp ứng yêu cầu của HSMT cho phần việc được phân công thực hiện trong liên danh.

b)  Các tài liệu khác được quy định trong BDL.

3. Việc sử dụng lao động nước ngoài được quy định trong BDL.

Mục 17.  Bảo đảm dự thầu

1.  Khi tham gia đấu thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo quy định trong BDL. Trường hợp liên danh thỡ phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau:


a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu nêu tại khoản 1 Mục 17 BDL; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác định là không hợp lệ thì hồ sơ dự thầu của liên danh đó sẽ bị loại theo điều kiện tiên quyết. 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho cả liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho cả liên danh nhưng đảm bảo tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu nêu tại khoản 1 Mục 17 BDL.

2.  Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, không đúng đồng tiền quy định, thời gian hiệu lực ngắn hơn, không nộp theo địa chỉ (tên và địa chỉ của bên mời thầu) và thời gian quy định trong HSMT, không đúng tên gói thầu, tên nhà thầu (đối với nhà thầu liên danh thì theo quy định tại khoản 1 Mục này), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ (đối với thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính).

3. Nhà thầu không trúng thầu sẽ được hoàn trả bảo đảm dự thầu trong thời gian quy định trong BDL. Đối với nhà thầu trúng thầu, bảo đảm dự thầu được hoàn trả sau khi nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.

4. Nhà thầu không được nhận lại bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây:

a)  Rút HSDT sau khi đóng thầu mà HSDT vẫn còn hiệu lực;

b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu mà không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng hoặc đã thương thảo, hoàn thiện xong nhưng từ chối ký hợp đồng mà không có lý do chính đáng;

c)  Không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước khi ký hợp đồng hoặc trước khi hợp đồng có hiệu lực. 
Trường hợp một thành viên trong liên danh vi phạm dẫn đến nhà thầu không được nhận lại bảo đảm dự thầu theo quy định tại khoản này thì tất cả thành viên trong liên danh đều bị tịch thu bảo đảm dự thầu.
Mục 18.  Thời gian có hiệu lực của HSDT

1. Thời gian có hiệu lực của HSDT được tính từ thời điểm đóng thầu và phải đảm bảo như quy định trong BDL. HSDT có thời gian hiệu lực ngắn hơn so với quy định trong BDL là không hợp lệ và bị loại.

2.  Bên mời thầu có thể gửi văn bản yêu cầu nhà thầu gia hạn thời gian có hiệu lực của HSDT một hoặc nhiều lần với tổng thời gian của tất cả các lần yêu cầu nhà thầu gia hạn không quá 30 ngày, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn thì HSDT của nhà thầu này không được xem xét tiếp và trong trường hợp này nhà thầu được nhận lại bảo đảm dự thầu.

Mục 19.  Quy cách của HSDT và chữ ký trong HSDT

1.  Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc và một số bản chụp HSDT được quy định trong BDL và ghi rõ "bản gốc" và "bản chụp" tương ứng. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản chụp và bản gốc. Trong quá trình đánh giá, nếu bên mời thầu phát hiện bản chụp có lỗi kỹ thuật như chụp nhòe, không rõ chữ, chụp thiếu trang hoặc các lỗi khác thì lấy nội dung của bản gốc làm cơ sở. Trường hợp bản chụp có nội dung sai khác so với bản gốc thì tùy theo mức độ sai khác, bên mời thầu sẽ quyết định xử lý cho phù hợp, chẳng hạn sai khác đó là không cơ bản, không làm thay đổi bản chất của HSDT thì được coi là lỗi chấp nhận được; nhưng nếu sai khác đó làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT so với bản gốc thì bị coi là gian lận, HSDT sẽ bị loại, đồng thời nhà thầu sẽ bị xử lý theo quy định tại Mục 39 Chương này.

2.  HSDT phải được đánh máy, in bằng mực không tẩy được, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), các văn bản bổ sung, làm rõ HSDT, biểu giá và các biểu mẫu khác tại Chương IV yêu cầu đại diện hợp pháp của nhà thầu ký.

3.  Những chữ viết chen giữa, tẩy xoá hoặc viết đè lên bản đánh máy chỉ có giá trị khi có chữ ký (của người ký đơn dự thầu) ở bên cạnh và được đóng dấu (nếu có).
C.  NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU

Mục 20.  Niêm phong và cách ghi trên túi đựng HSDT

1. HSDT bao gồm các nội dung nêu tại Mục 9 Chương này. HSDT phải được đựng trong túi có niêm phong bên ngoài (cách niêm phong do nhà thầu tự quy định). Cách trình bày các thông tin trên túi đựng HSDT được quy định trong BDL.

2. Trong trường hợp HSDT gồm nhiều tài liệu, nhà thầu cần thực hiện việc đóng gói toàn bộ tài liệu sao cho việc tiếp nhận và bảo quản HSDT của bên mời thầu được thuận tiện, đảm bảo sự toàn vẹn của HSDT, tránh thất lạc, mất mát. Nhà thầu nên đóng gói tất cả các tài liệu của HSDT vào cùng một túi. Trường hợp cần đóng gói thành nhiều túi để dễ vận chuyển thì trên mỗi túi phải ghi rõ số thứ tự từng túi trên tổng số túi để đảm bảo tính thống nhất và từng túi cũng phải được đóng gói, niêm phong và ghi theo đúng quy định tại Mục này. 

3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định trong HSMT như không niêm phong hoặc làm mất niêm phong HSDT trong quá trình chuyển tới bên mời thầu, không ghi đúng các thông tin trên túi đựng HSDT theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2 Mục này. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật thông tin của HSDT nếu nhà thầu không thực hiện đúng chỉ dẫn tại khoản 1, khoản 2 Mục này.
Mục 21.  Thời hạn nộp HSDT 

1.  Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSDT đến địa chỉ của bên mời thầu nhưng phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu quy định trong BDL. 

2.  Bên mời thầu có thể gia hạn thời hạn nộp HSDT (thời điểm đóng thầu) trong trường hợp cần tăng thêm số lượng HSDT hoặc khi sửa đổi HSMT theo Mục 7 Chương này hoặc theo yêu cầu của nhà thầu khi bên mời thầu xét thấy cần thiết. 

3. Khi gia hạn thời hạn nộp HSDT, bên mời thầu sẽ thông báo bằng văn bản cho các nhà thầu đã mua HSMT, đồng thời thông báo gia hạn thời hạn nộp HSDT sẽ được đăng tải trên báo Đấu thầu tối thiểu 1 kỳ (kể cả tiếng Anh đối với đấu thầu quốc tế) và đăng trên trang thông tin điện tử về đấu thầu (trừ trường hợp không thuộc diện bắt buộc).
 Khi thông báo, bên mời thầu sẽ ghi rõ thời điểm đóng thầu mới để nhà thầu có đủ thời gian sửa đổi hoặc bổ sung HSDT đã nộp (bao gồm cả hiệu lực của HSDT) theo yêu cầu mới. Nhà thầu đã nộp HSDT có thể nhận lại để sửa đổi, bổ sung HSDT của mình. Trường hợp nhà thầu chưa nhận lại hoặc không nhận lại HSDT thì bên mời thầu quản lý HSDT đó theo chế độ quản lý hồ sơ “mật”.

Mục 22.  HSDT nộp muộn

Bất kỳ tài liệu nào, kể cả thư giảm giá (nếu có) được nhà thầu gửi đến sau thời điểm đóng thầu là không hợp lệ, bị loại và được trả lại theo nguyên trạng (trừ tài liệu làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu quy định tại Mục 25 Chương này).

Mục 23.  Sửa đổi hoặc rút HSDT

  Khi muốn sửa đổi hoặc rút HSDT đã nộp, nhà thầu phải có văn bản đề nghị và bên mời thầu chỉ chấp thuận nếu nhận được văn bản đề nghị của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu; văn bản đề nghị sửa đổi, rút HSDT phải được gửi riêng biệt với HSDT.
D.  MỞ THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Mục 24.  Mở thầu

1.  Việc mở thầu được tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng thầu theo thời gian và địa điểm quy định trong BDL trước sự chứng kiến của những người có mặt và không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu được mời. Bên mời thầu có thể mời đại diện của các cơ quan có liên quan đến tham dự lễ mở thầu.

2.  Bên mời thầu tiến hành mở lần lượt HSDT của từng nhà thầu có tên trong danh sách mua HSMT (bao gồm cả nhà thầu thay đổi tư cách tham dự thầu) và nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu. HSDT của nhà thầu có văn bản đề nghị rút HSDT đã nộp và HSDT của nhà thầu nộp sau thời điểm đóng thầu sẽ không được mở và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu.

3.  Việc mở HSDT của từng nhà thầu được thực hiện theo trình tự như sau:

a)  Kiểm tra niêm phong HSDT;

b)  Mở HSDT;

c)  Đọc và ghi vào biên bản các thông tin chủ yếu:

· Tên nhà thầu;

· Số lượng bản gốc, bản chụp HSDT;

· Thời gian có hiệu lực của HSDT;

· Giá dự thầu nêu trong đơn dự thầu;

· Giảm giá (nếu có);

· Giá trị, thời hạn hiệu lực và biện pháp bảo đảm dự thầu;

· Văn bản đề nghị sửa đổi HSDT (nếu có) theo quy định tại Mục 23 Chương này;

· Các thông tin khác liên quan. 

4.  Biên bản mở thầu cần được đại diện bên mời thầu, đại diện của từng nhà thầu có mặt và đại diện các cơ quan liên quan tham dự ký xác nhận. Bản chụp của biên bản mở thầu được gửi cho tất cả nhà thầu nộp HSDT.

5.  Sau khi mở thầu, bên mời thầu sẽ ký xác nhận vào từng trang bản gốc của tất cả HSDT và quản lý theo chế độ quản lý hồ sơ “mật”. Việc đánh giá HSDT được tiến hành theo bản chụp. 

Mục 25.  Làm rõ HSDT 

1. Trong quá trình đánh giá HSDT, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ nội dung của HSDT (kể cả việc làm rõ đơn giá khác thường). Trường hợp HSDT thiếu tài liệu như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và các tài liệu khác theo yêu cầu của HSMT thì nhà thầu có thể được bên mời thầu yêu cầu bổ sung tài liệu nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu với điều kiện không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

2. Việc làm rõ HSDT chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có HSDT cần phải làm rõ và được thực hiện dưới hình thức trao đổi trực tiếp (bên mời thầu mời nhà thầu đến gặp trực tiếp để trao đổi, những nội dung hỏi và trả lời phải lập thành văn bản) hoặc gián tiếp (bên mời thầu gửi văn bản yêu cầu làm rõ và nhà thầu phải trả lời bằng văn bản). Trong văn bản yêu cầu làm rõ cần quy định thời hạn làm rõ của nhà thầu. Nội dung làm rõ HSDT thể hiện bằng văn bản được bên mời thầu bảo quản như một phần của HSDT. Trường hợp quá thời hạn làm rõ mà bên mời thầu không nhận được văn bản làm rõ, hoặc nhà thầu có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của bên mời thầu thì bên mời thầu xem xét, xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Mục 26.  Đánh giá sơ bộ HSDT

1. Kiểm tra tính hợp lệ và sự đầy đủ của HSDT, gồm:
a) Tính hợp lệ của đơn dự thầu theo quy định tại Mục 11 Chương này;
b) Tính hợp lệ của thỏa thuận liên danh theo quy định tại khoản 2 Mục 2 Chương này (nếu có);

c) Tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại khoản 1 Mục 2 và khoản 1 Mục 16 Chương này; 

d)
Số lượng bản gốc, bản chụp HSDT theo quy định tại khoản 1 Mục 19 Chương này;

đ) Sự hợp lệ của bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 17 Chương này;

e) Các phụ lục, tài liệu kèm theo HSDT được quy định trong BDL.

2. HSDT không đáp ứng một trong những điều kiện tiên quyết nêu trong BDL thì bị loại và HSDT không được xem xét tiếp.
3. Đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 1 Chương III.(
)
Mục 27. Đánh giá về mặt kỹ thuật 

Bên mời thầu tiến hành đánh giá về mặt kỹ thuật các HSDT đã vượt qua đánh giá sơ bộ trên cơ sở các yêu cầu của HSMT và TCĐG nêu tại Mục 2 Chương III. Các HSDT đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật sau khi được chủ đầu tư phê duyệt mới được xác định giá đánh giá.
Mục 28. Xác định giá đánh giá

Bên mời thầu xác định giá đánh giá của các HSDT theo trình tự sau đây: xác định giá dự thầu; sửa lỗi; hiệu chỉnh các sai lệch; chuyển đổi giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch sang một đồng tiền chung (nếu có); đưa các chi phí về một mặt bằng để xác định giá đánh giá. Trường hợp có thư giảm giá thì bên mời thầu sẽ thực hiện sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Trong trường hợp đó, việc xác định giá trị tuyệt đối của lỗi số học hoặc sai lệch được tính trên cơ sở giá dự thầu ghi trong đơn. Giá đánh giá được xác định trên cùng một mặt bằng các yếu tố về kỹ thuật, tài chính, thương mại và các yếu tố khác để so sánh, xếp hạng HSDT. Các yếu tố để xác định giá đánh giá được nêu tại Mục 3 Chương III.

Mục 29.  Sửa lỗi

1. Sửa lỗi là việc sửa lại những sai sót trong HSDT bao gồm lỗi số học và các lỗi khác được tiến hành theo nguyên tắc sau đây:

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không chính xác:

- Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi. Trường hợp đơn giá sai mà số lượng, khối lượng và thành tiền đúng thì lấy thành tiền làm cơ sở pháp lý để xác định đơn giá;

- Trường hợp không nhất quán giữa bảng giá tổng hợp và bảng giá chi tiết thì lấy bảng giá chi tiết làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi.

Lỗi số học được tính theo tổng giá trị tuyệt đối, không phụ thuộc vào việc giá dự thầu tăng lên hay giảm đi sau khi sửa lỗi.

b) Các lỗi khác:

- Cột thành tiền được điền vào mà không có đơn giá tương ứng thì đơn giá được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng;

- Khi có đơn giá nhưng cột thành tiền bỏ trống thì thành tiền sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá;

- Nếu một nội dung nào đó có điền đơn giá và thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho đơn giá của nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì được coi là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại khoản 1 Mục 30 Chương này;


- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam;

- Trường hợp có khác biệt giữa những nội dung thuộc đề xuất kỹ thuật và nội dung thuộc đề xuất tài chính thì nội dung thuộc đề xuất kỹ thuật sẽ là cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi;

- Trường hợp có khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số làm cơ sở pháp lý và thực hiện sửa lỗi số học (nếu có) theo quy định tại điểm a khoản này;

- Trường hợp có khác biệt giữa giá ghi trong đơn dự thầu (không kể giảm giá) và giá trong biểu giá tổng hợp thì căn cứ vào giá ghi trong biểu giá tổng hợp sau khi được hiệu chỉnh và sửa lỗi theo biểu giá chi tiết.

2.  Sau khi sửa lỗi theo nguyên tắc trên, bên mời thầu sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà thầu. Nhà thầu phải có văn bản thông báo cho bên mời thầu về việc chấp nhận sửa lỗi nêu trên. Nếu nhà thầu không chấp nhận việc sửa lỗi thì HSDT của nhà thầu đó sẽ bị loại. Trường hợp HSDT có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu cũng sẽ bị loại. Lỗi số học được tính theo tổng giá trị tuyệt đối, không phụ thuộc vào việc giá dự thầu tăng lên hay giảm đi sau khi sửa.

Mục 30.  Hiệu chỉnh các sai lệch 

1. Hiệu chỉnh các sai lệch là việc điều chỉnh những nội dung thiếu hoặc thừa trong HSDT so với yêu cầu của HSMT. Việc hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện như sau:

Trường hợp có những sai lệch về phạm vi cung cấp thì phần chào thiếu sẽ được cộng thêm vào, phần chào thừa sẽ được trừ đi theo nguyên tắc nếu không thể tách ra trong giá dự thầu của nhà thầu đang tiến hành sửa sai lệch thì lấy mức giá chào cao nhất đối với nội dung này (nếu chào thiếu) và lấy mức giá chào thấp nhất (nếu chào thừa) trong số các hồ sơ dự thầu khác vượt qua bước đánh giá về mặt kỹ thuật. Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về mặt kỹ thuật thì tiến hành sửa sai lệch trên cơ sở lấy mức giá của nhà thầu này (nếu có) hoặc trong dự toán.

2. HSDT có sai lệch với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu sẽ bị loại. Giá trị các sai lệch được tính theo tổng giá trị tuyệt đối, không phụ thuộc vào việc giá dự thầu tăng lên hay giảm đi sau khi hiệu chỉnh sai lệch. 

Mục 31.  Chuyển đổi sang một đồng tiền chung

Trường hợp cho phép các nhà thầu chào giá bằng nhiều đồng tiền khác nhau theo quy định tại Mục 15 Chương này, để có cơ sở cho việc đánh giá và so sánh các HSDT, bên mời thầu quy đổi giá dự thầu về cùng một đồng tiền căn cứ vào tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng tiền nước ngoài theo quy định trong BDL.

Mục 32.  Tiếp xúc với bên mời thầu

Trừ trường hợp được yêu cầu làm rõ HSDT theo quy định tại Mục 25 Chương này, đàm phán hợp đồng (đối với gói thầu xây lắp phức tạp, nếu có), thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, nhà thầu không được phép tiếp xúc với bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến HSDT của mình cũng như liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian kể từ thời điểm mở thầu đến khi thông báo kết quả đấu thầu. 
E.  TRÚNG THẦU

Mục 33.  Điều kiện được xem xét đề nghị trúng thầu

Nhà thầu được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Có HSDT hợp lệ;

2. Được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 1 Chương III;

3. Có đề xuất về mặt kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 Chương III;

4. Có giá đánh giá thấp nhất theo quy định tại Mục 3 Chương III;

5. Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt.

Mục 34. Quyền của bên mời thầu đề xuất chấp nhận, loại bỏ HSDT hoặc hủy đấu thầu 

Bên mời thầu được quyền đề xuất chấp nhận, loại bỏ HSDT hoặc hủy đấu thầu trên cơ sở tuân thủ Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Mục 35.  Thông báo kết quả đấu thầu

1.  Ngay sau khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, bên mời thầu gửi văn bản thông báo kết quả đấu thầu tới các nhà thầu tham dự thầu (bao gồm cả nhà thầu trúng thầu và nhà thầu không trúng thầu). Trong thông báo kết quả đấu thầu, bên mời thầu không giải thích lý do đối với nhà thầu không trúng thầu. 

2.  Bên mời thầu gửi thông báo trúng thầu bằng văn bản tới nhà thầu trúng thầu kèm theo dự thảo hợp đồng theo Mẫu số 16 Chương XII đã được ghi các thông tin cụ thể của gói thầu và kế hoạch thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm và những vấn đề cần trao đổi khi thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

Mục 36.  Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng

Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng thực hiện như sau:

1. Việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng để ký kết hợp đồng dựa trên cơ sở sau đây:

· Kết quả đấu thầu được duyệt;

· Dự thảo hợp đồng theo Mẫu số 16 Chương XII đã được điền đầy đủ các thông tin cụ thể của gói thầu;

· Các yêu cầu nêu trong HSMT;

· Các nội dung nêu trong HSDT và giải thích làm rõ HSDT của nhà thầu trúng thầu (nếu có);

· Các nội dung cần được thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu.

2. Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, trong thời hạn quy định tại BDL, nhà thầu trúng thầu phải gửi cho bên mời thầu văn bản chấp thuận vào thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Quá thời hạn nêu trên, nếu bên mời thầu không nhận được văn bản chấp thuận hoặc nhà thầu từ chối vào thương thảo, hoàn thiện hợp đồng thì bảo đảm dự thầu của nhà thầu này sẽ bị xử lý theo quy định tại khoản 4 Mục 17 Chương này. Đồng thời, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy kết quả đấu thầu trước đó và quyết định lựa chọn nhà thầu xếp hạng tiếp theo trúng thầu để có cơ sở pháp lý mời vào thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. 

Trong trường hợp đó, nhà thầu sẽ được bên mời thầu yêu cầu gia hạn hiệu lực HSDT và bảo đảm dự thầu, nếu cần thiết. 

3. Nội dung thương thảo, hoàn thiện hợp đồng bao gồm các vấn đề còn tồn tại, chưa hoàn chỉnh, chi tiết hoá các nội dung còn chưa cụ thể, đặc biệt là việc áp giá đối với những sai lệch trong HSDT. Việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng cũng bao gồm cả việc xem xét các sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, phương án thay thế hoặc bổ sung do nhà thầu đề xuất (nếu có), khối lượng công việc trong bảng tiên lượng mời thầu chưa chính xác so với thiết kế do nhà thầu phát hiện, đề xuất trong HSDT hoặc do bên mời thầu phát hiện sau khi phát hành HSMT và việc áp giá đối với phần công việc mà tiên lượng tính thiếu so với thiết kế.
4. Sau khi đạt được kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ ký kết hợp đồng. Trong trường hợp liên danh, hợp đồng được ký kết phải bao gồm chữ ký của tất cả các thành viên trong liên danh.

Mục 37.  Bảo đảm thực hiện hợp đồng

Nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 3 Chương X để đảm bảo nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng. 

Nhà thầu không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp từ chối thực hiện hợp đồng sau khi hợp đồng có hiệu lực.

Mục 38. Kiến nghị trong đấu thầu

1. Nhà thầu tham dự thầu có quyền kiến nghị về kết quả đấu thầu và những vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu khi thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng.


2. Kiến nghị về những vấn đề trong quá trình đấu thầu mà không phải về kết quả đấu thầu được giải quyết như sau:


a) Nhà thầu kiến nghị bằng văn bản trong khoảng thời gian từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả đấu thầu;


b) Đơn kiến nghị phải được gửi trước tiên đến bên mời thầu theo tên, địa chỉ nêu tại BDL. Bên mời thầu có trách nhiệm giải quyết kiến nghị bằng văn bản trong thời hạn tối đa là 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn kiến nghị;


c) Trường hợp bên mời thầu không giải quyết được hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của bên mời thầu thì nhà thầu được quyền gửi đơn kiến nghị đến chủ đầu tư theo tên, địa chỉ nêu tại BDL để xem xét, giải quyết. Chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết kiến nghị bằng văn bản trong thời hạn tối đa là 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn kiến nghị;

d) Trường hợp chủ đầu tư không giải quyết được hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của chủ đầu tư thì nhà thầu được quyền gửi đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền theo tên, địa chỉ nêu tại BDL để xem xét, giải quyết. Người có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết kiến nghị bằng văn bản trong thời hạn tối đa là 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn kiến nghị.


3. Kiến nghị về kết quả đấu thầu được giải quyết như sau:

a) Nhà thầu kiến nghị bằng văn bản trong thời hạn tối đa là 10 ngày kể từ ngày thông báo kết quả đấu thầu;

b) Theo trình tự quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Mục này;

c) Trường hợp chủ đầu tư không giải quyết được hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của chủ đầu tư thì nhà thầu được quyền gửi đơn kiến nghị đồng thời đến người có thẩm quyền và Chủ tịch Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị để xem xét, giải quyết. 

Nhà thầu phải nộp một khoản chi phí là 0,01% giá dự thầu nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng cho bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn nêu tại BDL. Trường hợp nhà thầu có kiến nghị được kết luận là đúng thì chi phí do nhà thầu nộp sẽ được hoàn trả bởi cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên đới.

d) Hội đồng tư vấn phải có báo cáo kết quả làm việc gửi người có thẩm quyền trong thời hạn tối đa 20 ngày kể từ khi nhận được đơn kiến nghị. Trong thời hạn tối đa là 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn, người có thẩm quyền phải ra quyết định giải quyết kiến nghị của nhà thầu.

4. Khi có kiến nghị, nhà thầu có quyền khởi kiện ngay ra Tòa án. Trường hợp nhà thầu lựa chọn cách giải quyết không khởi kiện ra Tòa án thì thực hiện kiến nghị theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Mục này.

Mục 39.  Xử lý vi phạm trong đấu thầu

1. Trường hợp nhà thầu có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi, Nghị định 85/CP và các quy định pháp luật khác liên quan.

2. Quyết định xử lý vi phạm được gửi cho tổ chức, cá nhân bị xử lý và các cơ quan, tổ chức liên quan, đồng thời sẽ được gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải trên báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu, để theo dõi, tổng hợp và xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Quyết định xử lý vi phạm được thực hiện ở bất kỳ địa phương, ngành nào đều có hiệu lực thi hành trên phạm vi cả nước và trong tất cả các ngành. 

4. Nhà thầu bị xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu có quyền khởi kiện ra Tòa án về quyết định xử lý vi phạm.

Ch­¬ng II

B¶ng d÷ liÖu ®Êu thÇu

B¶ng d÷ liÖu ®Êu thÇu bao gåm c¸c néi dung chi tiÕt cña gãi thÇu theo mét sè môc t­¬ng øng trong Ch­¬ng I (Yªu cÇu vÒ thñ tôc ®Êu thÇu). NÕu cã bÊt kú sù kh¸c biÖt nµo so víi c¸c néi dung t­¬ng øng trong Ch­¬ng I th× c¨n cø vµo c¸c néi dung trong Ch­¬ng nµy.
	Môc
	Kho¶n
	Néi dung

	1
	1
	- Tªn gãi thÇu: __________ [Ghi tªn gãi thÇu theo kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®­îc duyÖt]

- Tªn dù ¸n: ____________ [Ghi tªn dù ¸n ®­îc duyÖt]

- Tên bên mời thÇu: __________ [Ghi tên bên mời thầu]
- Néi dung c«ng viÖc chñ yÕu: _______ [Ghi néi dung yªu cÇu]

	
	2
	Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång: _______________

[Ghi thêi gian cô thÓ theo kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®­îc duyÖt]

	
	3
	Nguån vèn ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu: ____________

[Ghi râ nguån vèn hoÆc ph­¬ng thøc thu xÕp vèn ®Ó thanh to¸n cho nhµ thÇu; tr­êng hîp sö dông vèn ODA th× ph¶i nªu râ tªn nhµ tµi trî vµ c¬ cÊu  nguån vèn (ngoµi n­íc, trong n­íc)]  

	2
	1
	T­ c¸ch hîp lÖ cña nhµ thÇu: __________________

[Nªu yªu cÇu vÒ t­ c¸ch hîp lÖ cña nhµ thÇu trªn c¬ së tu©n thñ quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña LuËt §Êu thÇu, ch¼ng h¹n  nhµ thÇu ph¶i cã mét trong c¸c lo¹i v¨n b¶n ph¸p lý sau: GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, GiÊy chøng nhËn ®Çu t­, QuyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc GiÊy ®¨ng ký ho¹t ®éng hîp ph¸p...]

	
	4
	B¶o ®¶m c¹nh tranh trong ®Êu thÇu: _______________

[C¨n cø tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ nªu yªu cÇu trªn c¬ së tu©n thñ néi dung vÒ b¶o ®¶m c¹nh tranh trong ®Êu thÇu theo quy ®Þnh tại khoản 2 Điều 2 của Luật sửa đổi và Điều 3 Nghị định 85/CP]

	3
	1
	Yªu cÇu kh¸c vÒ tÝnh hîp lÖ cña vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ ®­a vµo x©y l¾p:________________________

[Nªu yªu cÇu kh¸c vÒ tÝnh hîp lÖ cña vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ ®­a vµo x©y l¾p, nÕu cã]

	
	3
	Tµi liÖu chøng minh sù ®¸p øng cña vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ ®­a vµo x©y l¾p: __________

[C¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ yªu cÇu nhµ thÇu cung cÊp c¸c tµi liÖu chøng minh sù ®¸p øng cña vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ: cã thÓ chØ cÇn yªu cÇu c¸c tµi liÖu chøng minh ®èi víi mét sè vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ chñ yÕu, hoÆc yªu cÇu tµi liÖu chøng minh ®èi víi tÊt c¶ vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ. Tµi liÖu ®Ó chøng minh cã thÓ d­íi h×nh thøc b¶n vÏ, sè liÖu vµ v¨n b¶n kh¸c, ch¼ng h¹n: 

   a) B¶ng liÖt kª chi tiÕt danh môc vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ ®­a vµo x©y l¾p;

   b) Tµi liÖu vÒ mÆt kü thuËt nh­ tiªu chuÈn vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ, tÝnh n¨ng, th«ng sè kü thuËt, th«ng sè b¶o hµnh cña tõng lo¹i (kÌm theo b¶n vÏ ®Ó m« t¶, nÕu cÇn thiÕt), vµ c¸c néi dung kh¸c nh­ yªu cÇu nªu t¹i Ch­¬ng VIII;

   c)  C¸c néi dung yªu cÇu kh¸c (nÕu cã)]

	5
	2
	- §Þa chØ bªn mêi thÇu: ______ [Ghi ®Þa chØ bªn mêi thÇu]

- Thêi gian nhËn ®­îc v¨n b¶n yªu cÇu gi¶i thÝch lµm râ HSMT kh«ng muén h¬n ____ ngµy tr­íc thêi ®iÓm ®ãng thÇu. 

[C¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ ghi sè ngµy cô thÓ cho phï hîp]

	6
	1
	Bªn mêi thÇu h­íng dÉn nhµ thÇu ®i kh¶o s¸t hiÖn tr­êng:______

[C¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ ghi “Cã” hoÆc “Kh«ng”. Tr­êng hîp bªn mêi thÇu h­íng dÉn nhµ thÇu ®i kh¶o s¸t hiÖn tr­êng th× ghi râ thêi gian, ®Þa ®iÓm.] 

	7
	
	Tµi liÖu söa ®æi HSMT sÏ ®­îc bªn mêi thÇu göi ®Õn tÊt c¶ c¸c nhµ thÇu mua HSMT tr­íc thêi ®iÓm ®ãng thÇu tèi thiÓu ______ ngµy.

[Ghi sè ngµy cô thÓ, nh­ng ph¶i ®¶m b¶o ®ñ thêi gian ®Ó nhµ thÇu hoµn chØnh HSDT vµ kh«ng ®­îc quy ®Þnh Ýt h¬n 10 ngµy]

	8
	
	Ng«n ng÷ sö dông: _______________________

   [Ghi cô thÓ ng«n ng÷ sö dông. §èi víi ®Êu thÇu trong n­íc, ghi “TiÕng ViÖt”. §èi víi ®Êu thÇu quèc tÕ, tr­êng hîp HSMT b»ng tiÕng Anh th× ghi “TiÕng Anh’’; HSMT b»ng tiÕng Anh vµ tiÕng ViÖt th× quy ®Þnh “Nhµ thÇu cã thÓ lùa chän tiÕng Anh hoÆc tiÕng ViÖt ®Ó lËp HSDT c¨n cø vµo néi dung cña b¶n HSMT b»ng tiÕng Anh”. §èi víi c¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan th× cÇn yªu cÇu giíi h¹n trong mét sè lo¹i ng«n ng÷ th«ng dông, nÕu nhµ thÇu sö dông ng«n ng÷ kh¸c th× yªu cÇu ph¶i cã b¶n dÞch sang ng«n ng÷ cïng víi ng«n ng÷ cña HSDT.]

	9
	7
	C¸c néi dung kh¸c:__________________[Ghi c¸c néi dung kh¸c, nÕu cã]

	10
	
	Thay ®æi t­ c¸ch tham dù thÇu:_________________

   [Ghi quy ®Þnh vÒ thay ®æi t­ c¸ch (tªn) tham gia ®Êu thÇu so víi khi phª duyÖt danh s¸ch nhµ thÇu mêi tham gia ®Êu thÇu hoÆc khi mua HSMT. 

    §èi víi ®Êu thÇu réng r·i kh«ng s¬ tuyÓn th× quy ®Þnh “Nhµ thÇu cÇn göi v¨n b¶n th«ng b¸o vÒ viÖc thay ®æi t­ c¸ch tham gia ®Êu thÇu (nÕu cã) ®Õn bªn mêi thÇu. Bªn mêi thÇu chÊp thuËn sù thay ®æi t­ c¸ch khi nhËn ®­îc v¨n b¶n th«ng b¸o cña nhµ thÇu tr­íc thêi ®iÓm ®ãng thÇu.”
   §èi víi ®Êu thÇu réng r·i cã s¬ tuyÓn hoÆc ®Êu thÇu h¹n chÕ th× quy ®Þnh: “Nhµ thÇu cÇn göi v¨n b¶n th«ng b¸o vÒ viÖc thay ®æi t­ c¸ch tham gia ®Êu thÇu (nÕu cã) ®Õn bªn mêi thÇu. Bªn mêi thÇu chØ xem xÐt khi nhËn ®­îc v¨n b¶n th«ng b¸o cña nhµ thÇu tr­íc thêi ®iÓm ®ãng thÇu tèi thiÓu ______ [Ghi sè ngµy]
 ngµy. ViÖc thay ®æi t­ c¸ch tham gia ®Êu thÇu lµ hîp lÖ khi cã chÊp thuËn cña chñ ®Çu t­ tr­íc thêi ®iÓm ®ãng thÇu b»ng v¨n b¶n. Tr­êng hîp cÇn thiÕt, bªn mêi thÇu göi v¨n b¶n chÊp thuËn b»ng fax, e-mail tr­íc, b¶n gèc ®­îc göi theo ®­êng b­u ®iÖn. Tr­êng hîp kh«ng chÊp thuËn viÖc thay ®æi t­ c¸ch tham gia ®Êu thÇu cña nhµ thÇu th× bªn mêi thÇu sÏ nªu râ lý do phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu.”]

	11
	
	Tµi liÖu, giÊy tê ®Ó chøng minh t­ c¸ch hîp lÖ cña ng­êi ®­îc ñy quyÒn: __________________________

 [Ghi cô thÓ v¨n b¶n ph¸p lý mµ nhµ thÇu ph¶i göi ®Ó chøng minh t­ c¸ch hîp lÖ cña ng­êi ®­îc ñy quyÒn nh­ b¶n sao §iÒu lÖ c«ng ty, QuyÕt ®Þnh thµnh lËp chi nh¸nh ®· ®­îc chøng thùc…]

	12
	1
	ViÖc xem xÐt ph­¬ng ¸n kü thuËt thay thÕ trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ HSDT:_________

  [C¨n cø tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ ghi “Cã” hoÆc “Kh«ng”]

	14
	2
	§¬n gi¸ dù thÇu bao gåm:_________________________

  [Nªu c¸c yÕu tè cÊu thµnh ®¬n gi¸ dù thÇu, ch¼ng h¹n ®¬n gi¸ dù thÇu lµ ®¬n gi¸ tæng hîp ®Çy ®ñ bao gåm: chi phÝ trùc tiÕp vÒ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y, c¸c chi phÝ trùc tiÕp kh¸c; chi phÝ chung, thuÕ; c¸c chi phÝ x©y l¾p kh¸c ®­îc ph©n bæ trong ®¬n gi¸ dù thÇu nh­ x©y bÕn b·i, nhµ ë c«ng nh©n, kho x­ëng, ®iÖn, n­íc thi c«ng, kÓ c¶ viÖc söa ch÷a ®Òn bï ®­êng cã s½n mµ xe, thiÕt bÞ thi c«ng cña nhµ thÇu thi c«ng vËn chuyÓn vËt liÖu ®i l¹i trªn ®ã, c¸c chi phÝ b¶o vÖ m«i tr­êng, c¶nh quan do ®¬n vÞ thi c«ng g©y ra...

   Tr­êng hîp b¶ng tiªn l­îng mêi thÇu bao gåm c¸c h¹ng môc vÒ bè trÝ l¸n tr¹i, chuyÓn qu©n, chuyÓn m¸y mãc, thiÕt bÞ... th× nhµ thÇu kh«ng ph¶i ph©n bæ c¸c chi phÝ nµy vµo trong c¸c ®¬n gi¸ dù thÇu kh¸c mµ ®­îc chµo cho tõng h¹ng môc nµy.]

	
	4
	C¸c phÇn cña gãi thÇu: __________________

  [Tr­êng hîp gãi thÇu ®­îc chia thµnh nhiÒu phÇn th× nªu râ danh môc, néi dung c«ng viÖc cña tõng phÇn vµ ®iÒu kiÖn dù thÇu theo tõng phÇn hoÆc nhiÒu phÇn. Trong môc nµy còng quy ®Þnh râ c¸ch chµo gi¸ riªng cho tõng phÇn hoÆc nhiÒu phÇn, gi¸ trÞ b¶o ®¶m dù thÇu cho tõng phÇn vµ nguyªn t¾c xÐt duyÖt tróng thÇu cho mét hoÆc nhiÒu phÇn cña gãi thÇu. ViÖc ®¸nh gi¸ HSDT vµ xÐt duyÖt tróng thÇu sÏ ®­îc thùc hiÖn theo tõng phÇn vµ kÕt hîp gi÷a c¸c phÇn víi nhau trªn c¬ së b¶o ®¶m nguyªn t¾c tæng gi¸ ®¸nh gi¸ cña c¸c phÇn lµ thÊp nhÊt vµ gi¸ tróng thÇu cña c¶ gãi thÇu kh«ng v­ît gi¸ gãi thÇu ®­îc duyÖt mµ kh«ng so s¸nh víi ­íc tÝnh chi phÝ cña tõng phÇn.]

	
	5
	Ph©n tÝch ®¬n gi¸ dù thÇu:__________________

  [C¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ nªu yªu cÇu ph©n tÝch ®¬n gi¸ cña c¸c h¹ng môc chÝnh, hoÆc nªu yªu cÇu ph©n tÝch ®¬n gi¸ ®èi víi tÊt c¶ h¹ng môc trong b¶ng tiªn l­îng, hoÆc ghi râ lµ kh«ng yªu cÇu nhµ thÇu ph¶i ph©n tÝch ®¬n gi¸ ®èi víi bÊt kú h¹ng môc nµo.]
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	§ång tiÒn dù thÇu: __________________________________

  [Ghi đồng tiền dự thầu. Tùy theo yêu cầu của gói thầu mà quy định việc cho phép và điều kiện áp dụng để nhà thầu chào theo một hoặc một số đồng tiền khác nhau, ví dụ: VND, USD… Trường hợp cho phép chào bằng ngoại tệ thì phải yêu cầu nhà thầu chứng minh được nội dung công việc sử dụng ngoại tệ kèm theo bản liệt kê chi tiết nội dung công việc và giá trị ngoại tệ tương ứng, song phải đảm bảo nguyên tắc một đồng tiền cho một khối lượng cụ thể; các loại chi phí trong nước phải được chào thầu bằng đồng Việt Nam]
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	1
	a) Tµi liÖu chøng minh t­ c¸ch hîp lÖ cña nhµ thÇu: ________

  [Nªu yªu cÇu tµi liÖu chøng minh t­ c¸ch hîp lÖ cña nhµ thÇu trªn c¬ së phï hîp víi yªu cÇu cña kho¶n 1 Môc 2 cña BDL nµy, vÝ dô nh­ b¶n chôp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh…]

	
	2
	b) C¸c tµi liÖu kh¸c chøng minh n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu: _______________________________________

  [Nªu tµi liÖu chøng minh kh¸c (nÕu cã)]

	
	3
	Sử dụng lao động nước ngoài: __________________________
   [ChØ quy ®Þnh môc nµy khi gãi thÇu cã yªu cÇu vÒ sö dông lao ®éng n­íc ngoµi. Ghi “Nhµ thÇu kª khai trong HSDT sè l­îng, tr×nh ®é, n¨ng lùc chuyªn m«n, kinh nghiÖm cña c¸n bé kü thuËt, chuyªn gia n­íc ngoµi huy ®éng ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu nÕu cÇn thiÕt. Nhµ thÇu kh«ng ®­îc sö dông lao ®éng n­íc ngoµi thùc hiÖn c«ng viÖc mµ lao ®éng trong n­íc cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn vµ ®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu, ®Æc biÖt lµ lao ®éng phæ th«ng, lao ®éng kh«ng qua ®µo t¹o kü n¨ng, nghiÖp vô. Lao ®éng n­íc ngoµi ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lao ®éng.”]



	17
	1
	Néi dung yªu cÇu vÒ b¶o ®¶m dù thÇu: 

-  H×nh thøc b¶o ®¶m dù thÇu: ___________________________

   [C¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ nªu cô thÓ h×nh thøc b¶o ®¶m dù thÇu theo mét hoÆc nhiÒu biÖn ph¸p: ®Æt cäc, ký quü hoÆc th­ b¶o l·nh cña ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh. NÕu yªu cÇu nép th­ b¶o l·nh cña ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh th× b¶o l·nh ph¶i do mét ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh ho¹t ®éng hîp ph¸p ph¸t hµnh ®¶m b¶o néi dung quy ®Þnh t¹i MÉu sè 15 Ch­¬ng IV. Tr­êng hîp b¶o l·nh do mét ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh ë n­íc ngoµi ph¸t hµnh th× ph¶i ph¸t hµnh th«ng qua chi nh¸nh t¹i ViÖt Nam hoÆc ph¶i ®­îc mét ng©n hµng cña ViÖt Nam cã quan hÖ ®¹i lý víi ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh ph¸t hµnh x¸c nhËn tr­íc khi göi bªn mêi thÇu. NÕu cho phÐp nhµ thÇu ®­îc thùc hiÖn b¶o ®¶m dù thÇu theo biÖn ph¸p ®Æt cäc, ký quü th× nªu râ c¸ch thùc hiÖn.]

-  Gi¸ trÞ vµ ®ång tiÒn b¶o ®¶m dù thÇu: __________________

   [Ghi cô thÓ gi¸ trÞ vµ ®ång tiÒn b¶o ®¶m dù thÇu. C¨n cø yªu cÇu cña gãi thÇu mµ quy ®Þnh gi¸ trÞ b¶o ®¶m dù thÇu tõ 1% ®Õn 3% gi¸ gãi thÇu. Tr­êng hîp gãi thÇu chia thµnh nhiÒu phÇn ®éc lËp, cÇn quy ®Þnh râ gi¸ trÞ b¶o ®¶m dù thÇu cho tõng phÇn theo kho¶n 4 Môc 14 BDL].

-  Thêi gian cã hiÖu lùc cña b¶o ®¶m dù thÇu: _____ ngµy kÓ tõ thêi ®iÓm ®ãng thÇu.

   [Ghi râ sè ngµy, ®­îc x¸c ®Þnh b»ng toµn bé thêi gian cã hiÖu lùc cña HSDT quy ®Þnh trong Môc 18 BDL céng thªm 30 ngµy.]

	
	3
	Thêi gian hoµn tr¶ b¶o ®¶m dù thÇu cho nhµ thÇu kh«ng tróng thÇu: Trong thêi h¹n tèi ®a ___ ngµy kÓ tõ ngµy th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu.

   [Ghi râ sè ngµy, nh­ng kh«ng qu¸ 30 ngµy]

	18
	1
	Thêi gian cã hiÖu lùc cña HSDT lµ _____ ngµy kÓ tõ thêi ®iÓm ®ãng thÇu.

   [Ghi râ sè ngµy tïy thuéc quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu, nh­ng kh«ng ®­îc quy ®Þnh qu¸ 180 ngµy. VÝ dô: Thêi gian cã hiÖu lùc cña HSDT lµ 30 ngµy kÓ tõ 10 giê s¸ng ngµy 01/12/2009 cã nghÜa lµ: HSDT cã hiÖu lùc tõ 10 giê s¸ng ngµy 01/12/2009 ®Õn 24 giê ngµy 30/12/2009]

	19
	1
	Sè l­îng HSDT ph¶i nép:

   - 01 b¶n gèc; vµ

   - ____ b¶n chôp [Ghi râ sè l­îng yªu cÇu nh­ng kh«ng qu¸ 5 b¶n]
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	1
	C¸ch tr×nh bµy c¸c th«ng tin trªn tói ®ùng HSDT: _______

   [Nªu cô thÓ c¸ch tr×nh bµy. VÝ dô: Nhµ thÇu ph¶i ghi râ c¸c th«ng tin sau trªn tói ®ùng HSDT:

- Tªn, ®Þa chØ, ®iÖn tho¹i cña nhµ thÇu: ______________

- §Þa chØ nép HSDT: ______ [Ghi tªn, ®Þa chØ cña bªn mêi thÇu]

- Tªn gãi thÇu: ________________________ [Ghi tªn gãi thÇu]

- Kh«ng ®­îc më tr­íc ____  giê, ngµy ___ th¸ng ___ n¨m ___ [Ghi thêi ®iÓm më thÇu]

     [Tr­êng hîp söa ®æi HSDT, ngoµi c¸c néi dung nªu trªn cßn ph¶i ghi thªm dßng ch÷  "Hå s¬ dù thÇu söa ®æi "]

	21
	1
	Thêi ®iÓm ®ãng thÇu: ___ giê, ngµy ___ th¸ng ___ n¨m ____

 [Ghi thêi ®iÓm ®ãng thÇu c¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu cho phï hîp, ®¶m b¶o quy ®Þnh thêi gian tõ khi ph¸t hµnh HSMT ®Õn thêi ®iÓm ®ãng thÇu tèi thiÓu lµ 15 ngµy ®èi víi ®Êu thÇu trong n­íc, 30 ngµy ®èi víi ®Êu thÇu quèc tÕ.]
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	1
	ViÖc më thÇu sÏ ®­îc tiÕn hµnh c«ng khai vµo lóc ___ giê, ngµy ___ th¸ng ___ n¨m ___, t¹i __________                                          

  [Ghi ngµy, giê vµ ®Þa ®iÓm tiÕn hµnh viÖc më thÇu, trong ®ã cÇn l­u ý quy ®Þnh thêi ®iÓm më thÇu sao cho b¶o ®¶m viÖc më thÇu ph¶i tiÕn hµnh ngay sau thêi ®iÓm ®ãng thÇu]

	26
	1
	e) C¸c phô lôc, tµi liÖu kÌm theo HSDT: ______________

 [Nªu c¸c yªu cÇu kh¸c (nÕu cã) c¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu vÒ tÝnh hîp lÖ vµ sù ®Çy ®ñ cña HSDT.]   

	
	2
	HSDT cña nhµ thÇu sÏ bÞ lo¹i bá nÕu thuéc mét trong c¸c ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt sau: 

c) Nhµ thÇu kh«ng cã tªn trong danh s¸ch mua HSMT, trõ tr­êng hîp thay ®æi t­ c¸ch tham dù thÇu theo quy ®Þnh t¹i Môc 10 BDL;

d) Nhµ thÇu kh«ng b¶o ®¶m t­ c¸ch hîp lÖ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 Môc 2 vµ kho¶n 1 Môc 16 BDL;
   c) Nhµ thÇu kh«ng ®¸p øng ®iÒu kiÖn vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ x©y dùng;

   d) Kh«ng cã b¶o ®¶m dù thÇu hoÆc cã b¶o ®¶m dù thÇu nh­ng kh«ng hîp lÖ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 Môc 17 Ch­¬ng I;

   ®) Kh«ng cã b¶n gèc HSDT;

   e) §¬n dù thÇu kh«ng hîp lÖ theo quy ®Þnh t¹i Môc 11 Ch­¬ng I;

   g) HiÖu lùc cña HSDT kh«ng b¶o ®¶m yªu cÇu theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 Môc 18 BDL;

   h) HSDT cã gi¸ dù thÇu kh«ng cè ®Þnh, chµo thÇu theo nhiÒu møc gi¸ hoÆc gi¸ cã kÌm ®iÒu kiÖn g©y bÊt lîi cho chñ ®Çu t­;

   i) Nhµ thÇu cã tªn trong hai hoÆc nhiÒu HSDT víi t­ c¸ch lµ nhµ thÇu chÝnh (nhµ thÇu ®éc lËp hoÆc thµnh viªn trong liªn danh);

   k) Nhµ thÇu vi ph¹m mét trong c¸c hµnh vi bÞ cÊm trong ®Êu thÇu theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 cña LuËt §Êu thÇu và khoản 3, khoản 21 Điều 2 của Luật sửa đổi.
   [C¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu cã thÓ quy ®Þnh thªm c¸c ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt kh¸c cã tÝnh ®Æc thï cña gãi thÇu.]
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	§ång tiÒn quy ®æi lµ ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ b¸n ra do mét ng©n hµng th­¬ng m¹i
 ______ [Ghi tªn ng©n hµng th­¬ng m¹i cã uy tÝn mµ c¨n cø vµo tû gi¸ do ng©n hµng ®ã c«ng bè ®Ó quy ®æi] c«ng bè vµo ngµy ______ [Ghi ngµy, th«ng th­êng tèi thiÓu 5 ngµy tr­íc ngµy ®ãng thÇu]
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	2
	Nhµ thÇu ph¶i göi v¨n b¶n chÊp thuËn vµo th­¬ng th¶o, hoµn thiÖn hîp ®ång trong thêi h¹n tèi ®a ___ ngµy [Ghi râ sè ngµy nh­ng kh«ng qu¸ 30 ngµy] kÓ tõ ngµy th«ng b¸o tróng thÇu.
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	2
	 §Þa chØ nhËn ®¬n kiÕn nghÞ:

b) §Þa chØ cña bªn mêi thÇu: __________

 [Ghi ®Þa chØ nhËn ®¬n, sè fax, ®iÖn tho¹i liªn hÖ]

c) §Þa chØ cña chñ ®Çu t­ : __________

  [Ghi ®Þa chØ nhËn ®¬n, sè fax, ®iÖn tho¹i liªn hÖ]

d) §Þa chØ cña ng­êi cã thÈm quyÒn: ___________

  [Ghi ®Þa chØ nhËn ®¬n, sè fax, ®iÖn tho¹i liªn hÖ]

	
	3
	Bé phËn th­êng trùc gióp viÖc cña H§TV:_______________

  [Ghi ®Þa chØ nhËn ®¬n, sè fax, ®iÖn tho¹i liªn hÖ]


Ch­¬ng III

tiªu chuÈn ®¸nh gi¸

vµ néi dung x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸

Ch­¬ng nµy bao gåm TC§G vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu (tr­êng hîp kh«ng ¸p dông s¬ tuyÓn), TC§G vÒ mÆt kü thuËt, néi dung x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸. Tr­êng hîp gãi thÇu ®· thùc hiÖn s¬ tuyÓn, bªn mêi thÇu cÇn yªu cÇu nhµ thÇu kh¼ng ®Þnh l¹i c¸c th«ng tin vÒ n¨ng lùc, kinh nghiÖm mµ nhµ thÇu ®· kª khai trong hå s¬ dù s¬ tuyÓn.

TC§G vµ néi dung x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ d­íi ®©y chØ mang tÝnh h­íng dÉn. Khi so¹n th¶o néi dung nµy cÇn c¨n cø theo tÝnh chÊt gãi thÇu mµ quy ®Þnh cho phï hîp. Tr­êng hîp cho phÐp nhµ thÇu chµo ph­¬ng ¸n thay thÕ th× ph¶i nªu râ tiªu chuÈn, ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ HSDT lµm c¨n cø cho viÖc ®¸nh gi¸ HSDT.
TC§G ph¶i c«ng khai trong HSMT. Trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ HSDT ph¶i tu©n thñ TC§G nªu trong HSMT, kh«ng ®­îc thay ®æi, bæ sung bÊt kú néi dung nµo.

Môc 1. TC§G vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu (1)

C¸c TC§G vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu ®­îc sö dông theo tiªu chÝ “®¹t”, “kh«ng ®¹t”. Nhµ thÇu ph¶i “®¹t” c¶ 3 néi dung nªu t¹i c¸c ®iÓm 1, 2 vµ 3 trong b¶ng d­íi ®©y th× ®­îc ®¸nh gi¸ lµ ®¸p øng yªu cÇu vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm. C¸c ®iÓm 1, 2 vµ 3 chØ ®­îc ®¸nh gi¸ “®¹t” khi tÊt c¶ néi dung chi tiÕt trong tõng ®iÓm ®­îc ®¸nh gi¸ lµ “®¹t”.


Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu bao gåm c¸c néi dung c¬ b¶n sau:

	Stt
	Néi dung yªu cÇu (2)
	Møc yªu cÇu tèi thiÓu ®Ó ®­îc ®¸nh gi¸ lµ ®¸p øng (®¹t)

	1
	Kinh nghiÖm
	

	
	1.1. Kinh nghiÖm chung vÒ thi c«ng x©y dùng: 

Sè n¨m ho¹t ®éng trong lÜnh vùc thi c«ng x©y dùng (3)
	

	
	1.2. Kinh nghiÖm thi c«ng gãi thÇu t­¬ng tù: 

Sè l­îng c¸c hîp ®ång x©y l¾p t­¬ng tù ®· thùc hiÖn víi t­ c¸ch lµ nhµ thÇu chÝnh hoÆc nhµ thÇu phô t¹i ViÖt Nam vµ n­íc ngoµi trong thêi gian____ [Ghi sè n¨m] (4)n¨m gÇn ®©y.

§èi víi nhµ thÇu liªn danh, c¸c thµnh viªn liªn danh ph¶i cã ____ [Ghi sè hîp ®ång](5) hîp ®ång x©y l¾p t­¬ng tù víi phÇn c«ng viÖc ®¶m nhËn trong liªn danh.        
	

	2
	N¨ng lùc kü thuËt
	

	
	2.1. N¨ng lùc hµnh nghÒ x©y dùng
	

	
	2.2. Nh©n sù chñ chèt (6)
	

	
	2.3. ThiÕt bÞ thi c«ng chñ yÕu (7)
	

	3
	N¨ng lùc tµi chÝnh 
	

	
	3.1. Doanh thu
	

	
	Doanh thu trung b×nh hµng n¨m trong ____  [Ghi sè n¨m] (8) n¨m gÇn ®©y.
	

	
	Trong tr­êng hîp liªn danh, doanh thu trung b×nh hµng n¨m cña c¶ liªn danh ®­îc tÝnh b»ng tæng doanh thu trung b×nh hµng n¨m cña c¸c thµnh viªn trong liªn danh.
	



	
	3.2. T×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh
	

	
	Nhµ thÇu ph¶i ®¸p øng yªu cÇu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh (chän mét hoÆc mét sè chØ tiªu tµi chÝnh phï hîp) (9). Trong tr­êng hîp liªn danh, tõng thµnh viªn trong liªn danh ph¶i ®¸p øng yªu cÇu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh.
	




	
	(a) sè n¨m nhµ thÇu ho¹t ®éng kh«ng bÞ lç trong thêi gian yªu cÇu b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh theo kho¶n 3.1 Môc nµy
	tõ __ n¨m trë lªn


	
	(b) hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n
	®¹t møc ____

	
	(c) gi¸ trÞ rßng
	®¹t møc ____

	4
	C¸c yªu cÇu kh¸c (nÕu cã)(10)
	


Ghi chó:

(1) ChØ ¸p dông môc nµy ®èi víi gãi thÇu kh«ng tiÕn hµnh s¬ tuyÓn.

(2) C¨n cø yªu cÇu cña gãi thÇu mµ quy ®Þnh néi dung chi tiÕt vÒ kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc cña nhµ thÇu cho phï hîp. 

(3), (4) C¨n cø vµo quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña ngµnh, ®Þa ph­¬ng ®Ó quy ®Þnh cho phï hîp. Th«ng th­êng tõ 3 n¨m ®Õn 5 n¨m. 

(5) C¨n cø vµo quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña ngµnh, ®Þa ph­¬ng ®Ó quy ®Þnh cho phï hîp. Th«ng th­êng tõ 1 ®Õn 3 hîp ®ång t­¬ng tù. §èi víi nhµ thÇu liªn danh th× kinh nghiÖm cña liªn danh ®­îc tÝnh lµ tæng kinh nghiÖm cña c¸c thµnh viªn liªn danh, tuy nhiªn kinh nghiÖm cña mçi thµnh viªn chØ xÐt theo ph¹m vi c«ng viÖc mµ mçi thµnh viªn ®¶m nhËn trong liªn danh.

Hîp ®ång x©y l¾p t­¬ng tù lµ hîp ®ång trong ®ã c«ng viÖc x©y l¾p cã c¸c tÝnh chÊt t­¬ng tù víi gãi thÇu ®ang xÐt, bao gåm: 

- T­¬ng tù vÒ b¶n chÊt vµ ®é phøc t¹p: cã cïng lo¹i vµ cÊp c«ng tr×nh t­¬ng tù hoÆc cao h¬n cÊp c«ng tr×nh yªu cÇu cho gãi thÇu nµy theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ x©y dùng. §èi víi c¸c c«ng viÖc ®Æc thï, cã thÓ chØ yªu cÇu nhµ thÇu ph¶i cã hîp ®ång thi c«ng t­¬ng tù vÒ b¶n chÊt vµ ®é phøc t¹p ®èi víi c¸c h¹ng môc chÝnh cña gãi thÇu.

- T­¬ng tù vÒ quy m« c«ng viÖc: cã gi¸ trÞ c«ng viÖc x©y l¾p b»ng hoÆc lín h¬n 70% gi¸ trÞ c«ng viÖc x©y l¾p cña gãi thÇu ®ang xÐt. 
§èi víi c¸c c«ng viÖc ®Æc thï hoÆc ë c¸c ®Þa ph­¬ng mµ n¨ng lùc cña nhµ thÇu trªn ®Þa bµn cßn h¹n chÕ, cã thÓ yªu cÇu gi¸ trÞ phÇn c«ng viÖc x©y l¾p cña hîp ®ång trong kho¶ng 50%-70% gi¸ trÞ phÇn c«ng viÖc x©y l¾p cña gãi thÇu ®ang xÐt, ®ång thêi vÉn ph¶i yªu cÇu nhµ thÇu ®¶m b¶o cã hîp ®ång thi c«ng t­¬ng tù vÒ b¶n chÊt vµ ®é phøc t¹p ®èi víi c¸c h¹ng môc chÝnh cña gãi thÇu.

C¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ cã thÓ yªu cÇu t­¬ng tù vÒ ®iÒu kiÖn hiÖn tr­êng.  

(6) C¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ quy ®Þnh c¸c nh©n sù chñ chèt nh­ chØ huy tr­ëng c«ng tr×nh, chñ nhiÖm kü thuËt thi c«ng, chñ nhiÖm thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, ®éi tr­ëng thi c«ng. Yªu cÇu ®èi víi c¸c vÞ trÝ nh©n sù chñ chèt ph¶i tu©n thñ quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ x©y dùng.

(7) Yªu cÇu vÒ c¸c thiÕt bÞ thi c«ng chñ yÕu ®­îc x¸c ®Þnh theo ph¹m vi vµ tÝnh chÊt cña c¸c c«ng t¸c thi c«ng trong gãi thÇu. C¨n cø ®Æc thï cña gãi thÇu mµ c¸c thiÕt bÞ thi c«ng chñ yÕu cã thÓ bao gåm thiÕt bÞ thi c«ng c«ng t¸c ®Êt (m¸y ®µo, san ñi, ®Çm), thiÕt bÞ thi c«ng nÒn, mãng (gia cè nÒn, thi c«ng cäc, mãng), thiÕt bÞ vËn t¶i (xe t¶i, xe ben), thiÕt bÞ vËn t¶i n©ng (cÇn cÈu, vËn th¨ng), thiÕt bÞ ®Þnh vÞ, ®o ®¹c c«ng tr×nh (kinh vÜ, thuû b×nh), thiÕt bÞ cho c«ng t¸c bª t«ng cèt thÐp (cèp pha, c¾t uèn thÐp, trén bª t«ng, vËn chuyÓn, b¬m bª t«ng, ®Çm bª t«ng), giµn gi¸o, m¸y hµn, m¸y b¬m, m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng... §èi víi mçi lo¹i thiÕt bÞ, cÇn nªu râ yªu cÇu vÒ tÝnh n¨ng kü thuËt, sè l­îng. ThiÕt bÞ thi c«ng ph¶i thuéc së h÷u cña nhµ thÇu hoÆc cã thÓ ®i thuª nh­ng nhµ thÇu ph¶i chøng minh kh¶ n¨ng huy ®éng ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu.

 (8) §èi víi yªu cÇu vÒ doanh thu:

- Thêi gian yªu cÇu th«ng th­êng lµ 3 n¨m. Trong mét sè tr­êng hîp cã thÓ quy ®Þnh 1-2 n¨m ®Ó khuyÕn khÝch sù tham gia cña c¸c nhµ thÇu míi thµnh lËp.

- C¸ch tÝnh to¸n th«ng th­êng vÒ møc yªu cÇu doanh thu trung b×nh hµng n¨m: 

a. Yªu cÇu tèi thiÓu vÒ møc doanh thu trung b×nh hµng n¨m = 

(Gi¸ gãi thÇu / thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång theo n¨m) x  k;

Th«ng th­êng yªu cÇu hÖ sè k trong c«ng thøc nµy lµ tõ 1,5 ®Õn 2.

b. Tr­êng hîp thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång d­íi 1 n¨m th× c¸ch tÝnh doanh thu nh­ sau:

Yªu cÇu tèi thiÓu vÒ møc doanh thu trung b×nh hµng n¨m =

Gi¸ gãi thÇu x  k

Th«ng th­êng yªu cÇu hÖ sè k trong c«ng thøc nµy lµ 1,5.

c. §èi víi tr­êng hîp nhµ thÇu liªn danh, viÖc ®¸nh gi¸ tiªu chuÈn vÒ doanh thu cña tõng thµnh viªn liªn danh c¨n cø vµo gi¸ trÞ, khèi l­îng do tõng thµnh viªn ®¶m nhiÖm. 

(9) §èi víi yªu cÇu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh:

Cã thÓ quy ®Þnh mét sè chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña nhµ thÇu víi c¸ch tÝnh cô thÓ nh­ sau:

a. C¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ yªu cÇu nhµ thÇu ho¹t ®éng kh«ng bÞ lç tõ 1 ®Õn 3 n¨m trong thêi gian yªu cÇu b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh.

b. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n cho thÊy kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp lµ cao hay thÊp. Nî ng¾n h¹n lµ nh÷ng kho¶n nî mµ doanh nghiÖp ph¶i thanh to¸n trong vßng mét n¨m hay mét chu kú kinh doanh. HÖ sè nµy ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc: 

HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n = 

tµi s¶n ng¾n h¹n / tæng nî ng¾n h¹n

Khi ®¸nh gi¸, chØ ®¸nh gi¸ hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n cña n¨m cuèi cïng trong c¸c n¨m tµi chÝnh gÇn ®©y theo yªu cÇu cña HSMT. 

Yªu cÇu vÒ hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n ph¶i quy ®Þnh > 1.  

Tr­êng hîp doanh nghiÖp kh«ng cã nî ng¾n h¹n ph¶i tr¶ th× doanh nghiÖp ®ã ®­îc coi lµ ®¸p øng yªu cÇu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh ®èi víi chØ tiªu hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n. 

c. Gi¸ trÞ rßng (vèn chñ së h÷u) cho biÕt t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña mét doanh nghiÖp, tÝnh b»ng c«ng thøc:

Gi¸ trÞ rßng = Tæng tµi s¶n – tæng nî ph¶i tr¶

Th«ng th­êng quy ®Þnh møc tèi thiÓu lµ gi¸ trÞ rßng ph¶i d­¬ng.

(10) Yªu cÇu kh¸c mµ chñ ®Çu t­ xÐt thÊy cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thùc hiÖn gãi thÇu.

Môc 2. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt

C¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ ¸p dông ph­¬ng ph¸p chÊm ®iÓm hoÆc ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ theo tiªu chÝ “®¹t”, “kh«ng ®¹t”.

2.1. TC§G theo ph­¬ng ph¸p chÊm ®iÓm

C¨n cø tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ cã thÓ quy ®Þnh møc ®iÓm yªu cÇu tèi thiÓu ®èi víi mét sè tiªu chuÈn tæng qu¸t (nÕu thÊy cÇn thiÕt). Møc ®iÓm yªu cÇu tèi thiÓu quy ®Þnh kh«ng thÊp h¬n 70% tæng sè ®iÓm. §èi víi gãi thÇu cã yªu cÇu kü thuËt cao, møc quy ®Þnh nµy kh«ng thÊp h¬n 80%. HSDT cã tæng sè ®iÓm (còng nh­ sè ®iÓm cña tõng néi dung, nÕu cã yªu cÇu) ®¹t b»ng hoÆc v­ît møc ®iÓm yªu cÇu tèi thiÓu sÏ ®­îc ®¸nh gi¸ lµ ®¹t yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt vµ ®­îc tiÕp tôc x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸.


VÝ dô vÒ TC§G vÒ mÆt kü thuËt theo ph­¬ng ph¸p chÊm ®iÓm ®­îc nªu ë vÝ dô 1, Phô lôc 2 MÉu HSMT nµy.

2.2. TC§G theo tiªu chÝ “®¹t”, “kh«ng ®¹t” 

C¨n cø tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ x¸c ®Þnh møc ®é yªu cÇu ®èi víi tõng néi dung. §èi víi c¸c néi dung yªu cÇu c¬ b¶n, chØ sö dông tiªu chÝ “®¹t”, “kh«ng ®¹t”. §èi víi c¸c néi dung yªu cÇu kh«ng c¬ b¶n, ngoµi tiªu chÝ “®¹t”, “kh«ng ®¹t”, ®­îc ¸p dông thªm tiªu chÝ “chÊp nhËn ®­îc” nh­ng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 30% tæng sè c¸c néi dung yªu cÇu trong TC§G. 

HSDT ®­îc ®¸nh gi¸ lµ ®¸p øng yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt khi cã tÊt c¶ néi dung yªu cÇu c¬ b¶n ®Òu ®­îc ®¸nh gi¸ lµ “®¹t”, c¸c néi dung yªu cÇu kh«ng c¬ b¶n ®­îc ®¸nh gi¸ lµ “®¹t” hoÆc “chÊp nhËn ®­îc”. 

VÝ dô vÒ TC§G vÒ mÆt kü thuËt theo tiªu chÝ “®¹t”, “kh«ng ®¹t”®­îc nªu ë vÝ dô 2, Phô lôc 2 MÉu HSMT nµy.

Môc 3. Néi dung x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸

C¨n cø tÝnh chÊt cña tõng gãi thÇu mµ quy ®Þnh c¸c yÕu tè ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ theo B¶ng d­íi ®©y cho phï hîp.
	Stt
	Néi dung 
	C¨n cø x¸c ®Þnh

	1
	X¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu
	Theo Môc 28 Ch­¬ng I

	2
	Söa lçi
	Theo Môc 29 Ch­¬ng I

	3
	HiÖu chØnh c¸c sai lÖch
	Theo Môc 30 Ch­¬ng I

	4
	Gi¸ dù thÇu sau söa lçi vµ hiÖu chØnh sai lÖch 
	Tæng cña gi¸ trÞ c¸c néi dung:

(1) + (2) + (3) 

	5
	Gi¸ dù thÇu sau söa lçi vµ hiÖu chØnh sai lÖch trõ ®i gi¸ trÞ gi¶m gi¸ (nÕu cã) 
	Gi¸ trÞ néi dung (4) – gi¸ trÞ gi¶m gi¸ (nÕu cã)

	6
	ChuyÓn ®æi gi¸ dù thÇu sau söa lçi vµ hiÖu chØnh sai lÖch trõ ®i gi¸ trÞ gi¶m gi¸ (nÕu cã) sang mét ®ång tiÒn chung (nÕu cã) 
	Theo Môc 31 Ch­¬ng I

	7
	§­a c¸c chi phÝ vÒ mét mÆt b»ng so s¸nh theo c¸c yÕu tè (1) d­íi ®©y: 

a) C¸c ®iÒu kiÖn vÒ mÆt kü thuËt 

· TiÕn ®é thùc hiÖn 

· Chi phÝ qu¶n lý, vËn hµnh

· Chi phÝ b¶o d­ìng 

-   C¸c yÕu tè kü thuËt kh¸c 

b) §iÒu kiÖn tµi chÝnh, th­¬ng m¹i 

c) ¦u ®·i trong ®Êu thÇu quèc tÕ (nÕu cã)
d) C¸c yÕu tè kh¸c.
	Theo Môc 28 Ch­¬ng I

	8
	Gi¸ ®¸nh gi¸
	Tæng gi¸ trÞ néi dung (5) hoÆc (6) (tr­êng hîp cÇn chuyÓn ®æi gi¸ dù thÇu sau söa lçi vµ hiÖu chØnh sai lÖch vÒ mét ®ång tiÒn chung)  + gi¸ trÞ néi dung (7)


Ghi chó:

(1) C¸c yÕu tè t¹i kho¶n nµy ph¶i ®­îc quy ®æi thµnh tiÒn ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ vµ ph¶i nªu râ c¸ch tÝnh c¨n cø vµo c¸c ®iÒu kiÖn vÒ mÆt kü thuËt cã thÓ tÝnh to¸n vµ l­îng hãa yÕu tè kinh tÕ, kü thuËt. C¨n cø tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ lùa chän c¸c yÕu tè ®­a vÒ mét mÆt b»ng cho phï hîp. Tr­êng hîp kh«ng cã c¸c yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó ®­a vÒ mét mÆt b»ng th× ghi râ gi¸ ®¸nh gi¸ chÝnh lµ gi¸ dù thÇu sau söa lçi vµ hiÖu chØnh sai lÖch trõ ®i gi¸ trÞ gi¶m gi¸ (nÕu cã).

Ch­¬ng IV

biÓu mÉu dù thÇu

MÉu sè 1

§¬n dù thÇu

________, ngµy ____ th¸ng ____ n¨m ____

KÝnh göi: __________________[Ghi tªn bªn mêi thÇu]


     (sau ®©y gäi lµ bªn mêi thÇu)

Sau khi nghiªn cøu hå s¬ mêi thÇu vµ v¨n b¶n söa ®æi hå s¬ mêi thÇu sè ____ [Ghi sè cña v¨n b¶n söa ®æi, nÕu cã] mµ chóng t«i ®· nhËn ®­îc, chóng t«i, ____ [Ghi tªn nhµ thÇu], cam kÕt thùc hiÖn gãi thÇu ____ [Ghi tªn gãi thÇu] theo ®óng yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu víi tæng sè tiÒn lµ ____ [Ghi gi¸ trÞ b»ng sè, b»ng ch÷ vµ ®ång tiÒn dù thÇu](1) cïng víi biÓu gi¸ kÌm theo. Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång lµ ____ [Ghi thêi gian thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc theo yªu cÇu cña gãi thÇu].

NÕu hå s¬ dù thÇu cña chóng t«i ®­îc chÊp nhËn, chóng t«i sÏ thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång theo quy ®Þnh t¹i Môc 37 Ch­¬ng I vµ §iÒu 3 §iÒu kiÖn chung cña hîp ®ång trong hå s¬ mêi thÇu.

Hå s¬ dù thÇu nµy cã hiÖu lùc trong thêi gian ____ ngµy, kÓ tõ ___ giê, ngµy ____ th¸ng ____ n¨m ____ [Ghi thêi ®iÓm ®ãng thÇu].


§¹i diÖn hîp ph¸p cña nhµ thÇu(2)


[Ghi tªn, chøc danh, ký tªn vµ ®ãng dÊu(3)]

Ghi chó:

(1)  Tr­êng hîp trong HSMT cho phÐp chµo theo mét sè ®ång tiÒn kh¸c nhau th× nhµ thÇu cÇn ghi râ gi¸ trÞ b»ng sè vµ b»ng ch÷ cña tõng ®ång tiÒn do nhµ thÇu chµo.


(2)  Tr­êng hîp ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇu ñy quyÒn cho cÊp d­íi ký ®¬n dù thÇu th× ph¶i göi kÌm theo GiÊy ñy quyÒn theo MÉu sè 2 Ch­¬ng nµy; tr­êng hîp t¹i ®iÒu lÖ c«ng ty hoÆc t¹i c¸c tµi liÖu kh¸c liªn quan cã ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho cÊp d­íi ký ®¬n dù thÇu th× ph¶i göi kÌm theo c¸c v¨n b¶n nµy (kh«ng cÇn lËp GiÊy ñy quyÒn theo MÉu sè 2 Ch­¬ng nµy). NÕu nhµ thÇu tróng thÇu, tr­íc khi ký kÕt hîp ®ång, nhµ thÇu ph¶i tr×nh chñ ®Çu t­ b¶n chôp ®­îc chøng thùc c¸c v¨n b¶n nµy. Tr­êng hîp ph¸t hiÖn th«ng tin kª khai ban ®Çu lµ kh«ng chÝnh x¸c th× nhµ thÇu bÞ coi lµ vi ph¹m kho¶n 2 §iÒu 12 LuËt §Êu thÇu vµ bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i Môc 39 Ch­¬ng I cña HSMT nµy.
(3) Tr­êng hîp nhµ thÇu n­íc ngoµi kh«ng cã con dÊu th× ph¶i cung cÊp x¸c nhËn cña tæ chøc cã thÈm quyÒn lµ ch÷ ký trong ®¬n dù thÇu vµ c¸c tµi liÖu kh¸c trong HSDT lµ cña ng­êi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña nhµ thÇu.


MÉu sè 2
GiÊy ñy quyÒn (1)

H«m nay, ngµy ____ th¸ng ____ n¨m ____, t¹i ____

T«i lµ ____ [Ghi tªn, sè CMND hoÆc sè hé chiÕu, chøc danh cña ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇu], lµ ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña ____ [Ghi tªn nhµ thÇu] cã ®Þa chØ t¹i ____ [Ghi ®Þa chØ cña nhµ thÇu] b»ng v¨n b¶n nµy ñy quyÒn cho ____ [Ghi tªn, sè CMND hoÆc sè hé chiÕu, chøc danh cña ng­êi ®­îc ñy quyÒn] thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau ®©y trong qu¸ tr×nh tham gia ®Êu thÇu gãi thÇu ____ [Ghi tªn gãi thÇu] thuéc dù ¸n____ [Ghi tªn dù ¸n] do ____ [Ghi tªn bªn mêi thÇu] tæ chøc:
[- Ký ®¬n dù thÇu;

 - Ký c¸c v¨n b¶n, tµi liÖu ®Ó giao dÞch víi bªn mêi thÇu trong qu¸ tr×nh tham gia ®Êu thÇu, kÓ c¶ v¨n b¶n ®Ò nghÞ lµm râ HSMT vµ v¨n b¶n gi¶i tr×nh, lµm râ HSDT;

- Tham gia qu¸ tr×nh th­¬ng th¶o, hoµn thiÖn hîp ®ång;

- Ký ®¬n kiÕn nghÞ trong tr­êng hîp nhµ thÇu cã kiÕn nghÞ;

- Ký kÕt hîp ®ång víi chñ ®Çu t­ nÕu ®­îc lùa chän.] (2)
Ng­êi ®­îc ñy quyÒn nªu trªn chØ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc trong ph¹m vi ñy quyÒn víi t­ c¸ch lµ ®¹i diÖn hîp ph¸p cña ____ [Ghi tªn nhµ thÇu]. ____ [Ghi tªn nhµ thÇu] chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ nh÷ng c«ng viÖc do ____ [Ghi tªn ng­êi ®­îc ñy quyÒn] thùc hiÖn trong ph¹m vi ñy quyÒn. 

GiÊy ñy quyÒn cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ____ ®Õn ngµy  ____(3). GiÊy ñy quyÒn nµy ®­îc lËp thµnh ____ b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh­ nhau, ng­êi ñy quyÒn gi÷ ____ b¶n, ng­êi ®­îc ñy quyÒn gi÷ ____ b¶n.

	Ng­êi ®­îc ñy quyÒn

[Ghi tªn, chøc danh, ký tªn vµ ®ãng dÊu (nÕu cã)]
	Ng­êi ñy quyÒn

[Ghi tªn ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇu, chøc danh, ký tªn vµ ®ãng dÊu]


Ghi chó:
(1) Tr­êng hîp ñy quyÒn th× b¶n gèc giÊy ñy quyÒn ph¶i ®­îc göi cho bªn mêi thÇu cïng víi ®¬n dù thÇu theo quy ®Þnh t¹i Môc 11 Ch­¬ng I. ViÖc ñy quyÒn cña ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇu cho cÊp phã, cÊp d­íi, gi¸m ®èc chi nh¸nh, ng­êi ®øng ®Çu v¨n phßng ®¹i diÖn cña nhµ thÇu ®Ó thay mÆt cho ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇu thùc hiÖn mét hoÆc c¸c néi dung c«ng viÖc nªu trªn ®©y. ViÖc sö dông con dÊu trong tr­êng hîp ®­îc ñy quyÒn cã thÓ lµ dÊu cña nhµ thÇu hoÆc dÊu cña ®¬n vÞ mµ c¸ nh©n liªn quan ®­îc ñy quyÒn. Ng­êi ®­îc ñy quyÒn kh«ng ®­îc tiÕp tôc ñy quyÒn cho ng­êi kh¸c.

(2) Ph¹m vi ñy quyÒn bao gåm mét hoÆc nhiÒu c«ng viÖc nªu trªn.

(3) Ghi ngµy cã hiÖu lùc vµ ngµy hÕt hiÖu lùc cña giÊy ñy quyÒn phï hîp víi qu¸ tr×nh tham gia ®Êu thÇu.

MÉu sè 3 

Tháa thuËn liªn danh(
)

 , ngµy 
 th¸ng 
 n¨m 


Gãi thÇu: 


 [Ghi tªn gãi thÇu]

Thuéc dù ¸n: 


  [Ghi tªn dù ¸n]
C¨n cø (
)

 [LuËt §Êu thÇu sè 61/2005/QH11 ngµy 29/11/2005 cña Quèc héi];

C¨n cø(2)

  [LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña c¸c luËt liªn quan ®Õn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n sè 38/2009/QH12 ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2009];

C¨n cø(2)

 [NghÞ ®Þnh sè 85/2009/N§-CP ngµy 15/10/2009 cña ChÝnh phñ vÒ h­íng dÉn thi hµnh LuËt §Êu thÇu vµ lùa chän nhµ thÇu x©y dùng theo LuËt X©y dùng];
C¨n cø hå s¬ mêi thÇu gãi thÇu _______ [Ghi tªn gãi thÇu] ngµy ___ th¸ng ____ n¨m ____ [ngµy ®­îc ghi trªn HSMT];
Chóng t«i, ®¹i diÖn cho c¸c bªn ký tháa thuËn liªn danh, gåm cã:

Tªn thµnh viªn liªn danh ____ [Ghi tªn tõng thµnh viªn liªn danh]
§¹i diÖn lµ «ng/bµ: 









Chøc vô: 











§Þa chØ: 











§iÖn tho¹i: 











Fax: 












E-mail: 











Tµi kho¶n: 











M· sè thuÕ: 











GiÊy ñy quyÒn sè 

 ngµy 
___th¸ng ____ n¨m 
___ (tr­êng hîp ®­îc ñy quyÒn).


C¸c bªn (sau ®©y gäi lµ thµnh viªn) thèng nhÊt ký kÕt tháa thuËn liªn danh víi c¸c néi dung sau:


§iÒu 1. Nguyªn t¾c chung


1. C¸c thµnh viªn tù nguyÖn h×nh thµnh liªn danh ®Ó tham dù thÇu gãi thÇu ____  [Ghi tªn gãi thÇu] thuéc dù ¸n ____ [Ghi tªn dù ¸n].


2. C¸c thµnh viªn thèng nhÊt tªn gäi cña liªn danh cho mäi giao dÞch liªn quan ®Õn gãi thÇu nµy lµ: ____ [Ghi tªn cña liªn danh theo tháa thuËn].


3. C¸c thµnh viªn cam kÕt kh«ng thµnh viªn nµo ®­îc tù ý tham gia ®éc lËp hoÆc liªn danh víi thµnh viªn kh¸c ®Ó tham gia gãi thÇu nµy. Tr­êng hîp tróng thÇu, kh«ng thµnh viªn nµo cã quyÒn tõ chèi thùc hiÖn c¸c tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô ®· quy ®Þnh trong hîp ®ång trõ khi ®­îc sù ®ång ý b»ng v¨n b¶n cña c¸c thµnh viªn trong liªn danh. Tr­êng hîp thµnh viªn cña liªn danh tõ chèi hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm riªng cña m×nh nh­ ®· tháa thuËn th× thµnh viªn ®ã bÞ xö lý nh­ sau:

- Båi th­êng thiÖt h¹i cho c¸c bªn trong liªn danh

- Båi th­êng thiÖt h¹i cho chñ ®Çu t­ theo quy ®Þnh nªu trong hîp ®ång

- H×nh thøc xö lý kh¸c ____ [Ghi râ h×nh thøc xö lý kh¸c].

§iÒu 2. Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm 

C¸c thµnh viªn thèng nhÊt ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu ____  [Ghi tªn gãi thÇu] thuéc dù ¸n ____ [Ghi tªn dù ¸n] ®èi víi tõng thµnh viªn nh­ sau: 

1. Thµnh viªn ®øng ®Çu liªn danh 

C¸c bªn nhÊt trÝ ñy quyÒn cho ____ [Ghi tªn mét bªn] lµm thµnh viªn ®øng ®Çu liªn danh, ®¹i diÖn cho liªn danh trong nh÷ng phÇn viÖc sau (
):

[- Ký ®¬n dù thÇu;

- Ký c¸c v¨n b¶n, tµi liÖu ®Ó giao dÞch víi bªn mêi thÇu trong qu¸ tr×nh tham dù thÇu, kÓ c¶ v¨n b¶n ®Ò nghÞ lµm râ HSMT vµ v¨n b¶n gi¶i tr×nh, lµm râ HSDT;

- Tham gia qu¸ tr×nh th­¬ng th¶o, hoµn thiÖn hîp ®ång;

- Ký ®¬n kiÕn nghÞ trong tr­êng hîp nhµ thÇu cã kiÕn nghÞ;

- C¸c c«ng viÖc kh¸c trõ viÖc ký kÕt hîp ®ång ____ [Ghi râ néi dung c¸c c«ng viÖc kh¸c (nÕu cã)].

2. C¸c thµnh viªn trong liªn danh____ [Ghi cô thÓ phÇn c«ng viÖc vµ gi¸ trÞ t­¬ng øng, tr¸ch nhiÖm chung, tr¸ch nhiÖm cña tõng thµnh viªn, kÓ c¶ thµnh viªn ®øng ®Çu liªn danh vµ nÕu cã thÓ ghi tû lÖ phÇn tr¨m gi¸ trÞ t­¬ng øng]. 


§iÒu 3. HiÖu lùc cña tháa thuËn liªn danh 


1. Tháa thuËn liªn danh cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. 


2. Tháa thuËn liªn danh chÊm døt hiÖu lùc trong c¸c tr­êng hîp sau:


- C¸c bªn hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô cña m×nh vµ tiÕn hµnh thanh lý hîp ®ång;


- C¸c bªn cïng tháa thuËn chÊm døt;


- Nhµ thÇu liªn danh kh«ng tróng thÇu;


- Hñy ®Êu thÇu gãi thÇu ____ [Ghi tªn gãi thÇu] thuéc dù ¸n ____ [Ghi tªn dù ¸n] theo th«ng b¸o cña bªn mêi thÇu.


Tháa thuËn liªn danh ®­îc lËp thµnh __________ b¶n, mçi bªn gi÷ ___________ b¶n, c¸c b¶n tháa thuËn cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh­ nhau.

®¹i diÖn hîp ph¸p cña thµnh viªn ®øng ®Çu liªn danh

[Ghi tªn, chøc danh, ký tªn vµ ®ãng dÊu]

®¹i diÖn hîp ph¸p cña thµnh viªn liªn danh

[Ghi tªn tõng thµnh viªn, chøc danh, ký tªn vµ ®ãng dÊu]

MÉu sè 4
B¶NG K£ khai m¸y mãc, THIÕT BÞ THI C¤NG chñ yÕu (1)

	Lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng
	Sè l­îng
	C«ng suÊt
	TÝnh n¨ng
	N­íc s¶n xuÊt
	N¨m s¶n xuÊt
	Së h÷u cña nhµ thÇu hay ®i thuª(2)
	ChÊt l­îng   sö dông hiÖn nay

	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chó : 

(1) Kª khai m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng dïng riªng cho gãi thÇu nµy.

(2) Tr­êng hîp thuª m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng th× cÇn cã giÊy tê x¸c nhËn (b¶n cam kÕt hai bªn, b¶n sao hîp ®ång...). NÕu nhµ thÇu tróng thÇu, tr­íc khi ký kÕt hîp ®ång, nhµ thÇu ph¶i tr×nh chñ ®Çu t­ b¶n chôp hîp ®ång thuª m¸y mãc, thiÕt bÞ. Tr­êng hîp thuéc së h÷u cña nhµ thÇu th× cÇn cã giÊy tê chøng minh.

MÉu sè 5
B¶NG K£ khai DôNG Cô, THIÕT BÞ THÝ NGHIÖM KIÓM TRA
 t¹i HIÖN TR¦êNG THI C¤NG

	Lo¹i dông cô, thiÕt bÞ
	Sè l­îng
	TÝnh n¨ng kü thuËt
	N­íc s¶n xuÊt
	Së h÷u cña nhµ thÇu hay ®i thuª
	ChÊt l­îng      sö dông hiÖn nay

	
	
	
	
	
	


Ghi chó: C¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ yªu cÇu nhµ thÇu kª khai theo MÉu nµy. Tr­êng hîp kh«ng yªu cÇu nhµ thÇu ph¶i kª khai th× bá MÉu nµy.

MÉu sè 6
Ph¹m vi c«ng viÖc sö dông Nhµ thÇu Phô(1)
	Stt
	Tªn nhµ thÇu phô (nÕu cã)(2)
	Ph¹m vi c«ng viÖc 
	Khèi l­îng c«ng viÖc
	Gi¸ trÞ ­íc tÝnh 
	Hîp ®ång hoÆc v¨n b¶n tháa thuËn víi nhµ thÇu chÝnh (nÕu cã)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Ghi chó:


(1) Tr­êng hîp kh«ng sö dông nhµ thÇu phô th× kh«ng kª khai vµo MÉu nµy.
(2) Tr­êng hîp nhµ thÇu dù kiÕn ®­îc tªn nhµ thÇu phô th× kª khai vµo cét nµy. Tr­êng hîp ch­a dù kiÕn ®­îc th× ®Ó trèng nh­ng nhµ thÇu ph¶i kª khai ph¹m vi c«ng viÖc, khèi l­îng c«ng viÖc vµ gi¸ trÞ ­íc tÝnh dµnh cho nhµ thÇu phô.

MÉu sè 7A
DANH S¸CH C¸N Bé CHñ CHèT

	Stt
	Hä  tªn
	Chøc danh(
) 

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	


Ghi chó: Göi kÌm theo mét b¶n khai tãm t¾t n¨ng lùc, kinh nghiÖm c«ng t¸c cña tõng c¸n bé chñ chèt theo MÉu sè 7B.

MÉu sè 7B

B¶n kª khai n¨ng lùc, kinh nghiÖm cña
c¸n bé chñ chèt 

Chøc danh(
):________________
1 - Hä tªn: ____________________________
Tuæi: _____________

2 - B»ng cÊp: __________________________

     Tr­êng: ____________________________
Ngµnh: ____________

3 - §Þa chØ liªn hÖ: ______________________
Sè ®iÖn tho¹i: _______

Sau ®©y lµ B¶ng tæng hîp kinh nghiÖm chuyªn m«n theo tr×nh tù thêi gian:

	Tõ n¨m
	§Õn n¨m
	C«ng ty / Dù ¸n t­¬ng tù
	VÞ trÝ t­¬ng tù
	Kinh nghiÖm vÒ kü thuËt vµ qu¶n lý t­¬ng øng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ghi chó: Göi kÌm theo b¶n chôp ®­îc chøng thùc cña c¸c v¨n b»ng, chøng chØ liªn quan.

Ngµy  
   th¸ng 
 n¨m 



              Ng­êi khai 

      [ký tªn]

MÉu sè 7C

B¶n kª khai sö dông chuyªn gia, 

c¸n bé kü thuËt n­íc ngoµi

	Stt
	Hä tªn
	Quèc tÞch
	Tr×nh ®é häc vÊn
	N¨ng lùc chuyªn m«n
	Chøc danh ®¶m nhiÖm dù kiÕn
	Thêi gian thùc hiÖn c«ng viÖc dù kiÕn

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Ghi chó: Tr­êng hîp kh«ng sö dông chuyªn gia, c¸n bé kü thuËt n­íc ngoµi th× kh«ng kª khai vµo MÉu nµy.
MÉu sè 8A

BIÓU TæNG HîP GI¸ Dù THÇU
	Stt
	Néi dung c«ng viÖc 
	Thµnh tiÒn

	1
	C«ng t¸c tho¸t n­íc (BiÓu gi¸ chi tiÕt 1)
	

	2
	C«ng t¸c nÒn ®­êng (BiÓu gi¸ chi tiÕt 2)
	

	3
	C«ng t¸c xö lý nÒn ®Êt yÕu (BiÓu gi¸ chi tiÕt 3)
	

	…
	
	

	Céng
	

	ThuÕ (¸p dông ®èi víi tr­êng hîp ®¬n gi¸ trong biÓu gi¸ chi tiÕt lµ ®¬n gi¸ tr­íc thuÕ)
	

	Tæng céng
	


Tæng céng: _______________ [Ghi b»ng sè]
B»ng ch÷:_____________________________________________
                                                §¹i diÖn hîp ph¸p cña nhµ thÇu




        [Ghi tªn, chøc danh, ký tªn vµ ®ãng dÊu]

Ghi chó: BiÓu tæng hîp gi¸ dù thÇu ®­îc lËp trªn c¬ së c¸c biÓu chi tiÕt

MÉu sè 8B
BIÓU chi tiÕt GI¸ Dù THÇU (1)

	Stt
	H¹ng môc c«ng viÖc 
	§¬n vÞ 

tÝnh
	Khèi l­îng

mêi thÇu
	§¬n gi¸

dù thÇu
	Thµnh tiÒn

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Tæng céng
	


                                                §¹i diÖn hîp ph¸p cña nhµ thÇu




        [Ghi tªn, chøc danh, ký tªn vµ ®ãng dÊu]

Ghi chó:


(1)  Cã thÓ lËp tõng biÓu chi tiÕt cho tõng h¹ng môc chÝnh, vÝ dô cho c«ng t¸c tho¸t n­íc… 


Cét (2): Ghi c¸c néi dung c«ng viÖc nh­ B¶ng tiªn l­îng mêi thÇu 


Cét (4): Ghi ®óng khèi l­îng ®­îc nªu trong B¶ng tiªn l­îng mêi thÇu.


Tr­êng hîp nhµ thÇu ph¸t hiÖn tiªn l­îng ch­a chÝnh x¸c so víi thiÕt kÕ, nhµ thÇu th«ng b¸o cho bªn mêi thÇu vµ lËp mét b¶ng riªng cho phÇn khèi l­îng sai kh¸c nµy ®Ó chñ ®Çu t­ xem xÐt, kh«ng ghi chung vµo biÓu nµy. 

MÉu sè 9A
ph©n tÝch ®¬n gi¸ dù thÇu (1)

§èi víi ®¬n gi¸ x©y dùng chi tiÕt

H¹ng môc c«ng viÖc:_______________





     §¬n vÞ tÝnh: ______ [Ghi lo¹i tiÒn]


	M· hiÖu ®¬n gi¸
	M· hiÖu VL, NC, M
	Thµnh phÇn                           hao phÝ
	§¬n vÞ tÝnh
	Khèi l­îng
	§¬n gi¸
	Thµnh tiÒn

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	DG.1
	
	Chi phÝ VL
	
	
	
	

	
	Vl.1
	
	
	
	
	

	
	Vl.2
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	
	
	Céng
	
	
	
	VL

	
	
	Chi phÝ NC (theo cÊp bËc thî b×nh qu©n)
	c«ng
	
	
	NC

	
	
	Chi phÝ MTC
	
	
	
	

	
	M.1
	
	ca
	
	
	

	
	M.2
	
	ca
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	
	
	Céng
	
	
	
	M

	
	Tæng céng
	(1


Ghi chó: (1)  C¨n cø tÝnh chÊt cña h¹ng môc c«ng viÖc mµ yªu cÇu hoÆc kh«ng yªu cÇu nhµ thÇu ph©n tÝch ®¬n gi¸ theo MÉu nµy. Tr­êng hîp kh«ng yªu cÇu th× bá MÉu nµy. Tr­êng hîp ®¬n gi¸ ®­îc tæng hîp ®Çy ®ñ th× bao gåm c¶ chi phÝ trùc tiÕp kh¸c, chi phÝ chung vµ thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc.

                Cét (6):  Lµ ®¬n gi¸ do nhµ thÇu chµo, kh«ng ph¶i lµ ®¬n gi¸ do Nhµ n­íc quy ®Þnh. 

MÉu sè 9B
PH¢N TÝCH §¥N Gi¸ dù thÇu(1)

§èi víi ®¬n gi¸ x©y dùng tæng hîp

H¹ng môc c«ng viÖc:_______________





     §¬n vÞ tÝnh: ______ [Ghi lo¹i tiÒn] 
	M· hiÖu ®¬n gi¸
	Thµnh phÇn c«ng viÖc
	§¬n vÞ tÝnh
	Khèi l­îng
	Thµnh phÇn chi phÝ
	Tæng céng

	
	
	
	
	VËt liÖu
	Nh©n c«ng
	M¸y
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	DG.1
	
	
	
	
	
	
	(1

	DG.2
	
	
	
	
	
	
	

	DG.3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	Céng
	
	
	VL
	NC
	M
	(


Ghi chó:

(1)  C¨n cø tÝnh chÊt cña h¹ng môc c«ng viÖc mµ yªu cÇu hoÆc kh«ng yªu cÇu nhµ thÇu ph©n tÝch ®¬n gi¸ theo MÉu nµy. Tr­êng hîp kh«ng yªu cÇu th× bá MÉu nµy. Tr­êng hîp ®¬n gi¸ ®­îc tæng hîp ®Çy ®ñ th× bao gåm c¶ chi phÝ trùc tiÕp kh¸c, chi phÝ chung vµ thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc.

          Cét (5), (6), (7):  Lµ ®¬n gi¸ do nhµ thÇu chµo, kh«ng ph¶i lµ ®¬n gi¸ do Nhµ n­íc quy ®Þnh. 

MÉu sè 10
B¶NG TÝnh GI¸ vËt liÖu trong ®¬n gi¸ dù thÇu(1)

	Stt
	Lo¹i vËt liÖu
	§¬n vÞ tÝnh


	§¬n gi¸ cña vËt liÖu
	Chi phÝ ®Õn c«ng tr­êng
	§¬n gi¸ tÝnh trong gi¸ dù thÇu(2)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Ghi chó:

(1)  C¨n cø tÝnh chÊt cña h¹ng môc c«ng viÖc mµ yªu cÇu hoÆc kh«ng yªu cÇu nhµ thÇu ph©n tÝch gi¸ vËt liÖu theo MÉu nµy. Tr­êng hîp kh«ng yªu cÇu th× bá MÉu nµy.
(2)  Lµ ®¬n gi¸ do nhµ thÇu chµo, kh«ng ph¶i lµ ®¬n gi¸ do Nhµ n­íc quy ®Þnh.

MÉu sè 11

hîp ®ång ®ang thùc hiÖn cña nhµ thÇu
________, ngµy ____ th¸ng ____ n¨m ____

Tªn nhµ thÇu: ________________________ [Ghi tªn ®Çy ®ñ cña nhµ thÇu]

	Stt
	Tªn hîp ®ång
	Tªn dù ¸n
	Tªn chñ ®Çu t­
	Gi¸ 
hîp ®ång (hoÆc gi¸ trÞ ®­îc giao thùc hiÖn)
	Gi¸ trÞ phÇn c«ng viÖc ch­a hoµn thµnh
	Ngµy hîp ®ång cã hiÖu lùc
	Ngµy
kÕt thóc hîp ®ång

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


Nhµ thÇu ph¶i göi kÌm theo b¶n chôp c¸c v¨n b¶n, tµi liÖu liªn quan ®Õn c¸c hîp ®ång ®ã (x¸c nhËn cña chñ ®Çu t­ vÒ hîp ®ång ®ang thùc hiÖn theo c¸c néi dung liªn quan trong b¶ng trªn...)


      §¹i diÖn hîp ph¸p cña nhµ thÇu


        [Ghi tªn, chøc danh, ký tªn vµ ®ãng dÊu]
Ghi chó: Trong tr­êng hîp liªn danh, tõng thµnh viªn trong liªn danh kª khai theo MÉu nµy.

MÉu sè 12

hîp ®ång t­¬ng tù do nhµ thÇu thùc hiÖn (1)





   ________, ngµy ____ th¸ng ____ n¨m ____
Tªn nhµ thÇu: ________________________ [Ghi tªn ®Çy ®ñ cña nhµ thÇu]

Th«ng tin vÒ tõng hîp ®ång, mçi hîp ®ång cÇn ®¶m b¶o c¸c th«ng tin sau ®©y:

	Tªn vµ sè hîp ®ång
	       [Ghi tªn ®Çy ®ñ cña hîp ®ång, sè ký hiÖu]

	Ngµy ký hîp ®ång
	      [Ghi ngµy, th¸ng, n¨m]

	Ngµy hoµn thµnh
	[Ghi ngµy, th¸ng, n¨m]

	Gi¸ hîp ®ång
	[Ghi tæng gi¸ hîp ®ång b»ng sè tiÒn vµ ®ång tiÒn ®· ký]
	T­¬ng ®­¬ng _____ VND hoÆc USD [Ghi sè tiÒn quy ®æi ra VND hoÆc USD]

	Trong tr­êng hîp lµ thµnh viªn trong liªn danh hoÆc nhµ thÇu phô, ghi gi¸ trÞ phÇn hîp ®ång mµ nhµ thÇu ®¶m nhiÖm
	[Ghi phÇn tr¨m gi¸ hîp ®ång trong tæng gi¸ hîp ®ång]
	[Ghi sè tiÒn vµ ®ång tiÒn ®· ký]
	T­¬ng ®­¬ng _____ VND hoÆc USD [Ghi sè tiÒn quy ®æi ra VND hoÆc USD]

	Tªn dù ¸n:
	[Ghi tªn ®Çy ®ñ cña dù ¸n cã hîp ®ång ®ang kª khai]

	Tªn chñ ®Çu t­:
	[Ghi tªn ®Çy ®ñ cña chñ ®Çu t­ trong hîp ®ång ®ang kª khai]

	 §Þa chØ:

§iÖn tho¹i/fax:

E-mail:
	[Ghi ®Çy ®ñ ®Þa chØ hiÖn t¹i cña chñ ®Çu t­]

[Ghi sè ®iÖn tho¹i, sè fax kÓ c¶ m· quèc gia, m· vïng, ®Þa chØ e-mail]

[®iÒn ®Þa chØ e-mail ®Çy ®ñ, nÕu cã]

	M« t¶ tÝnh chÊt t­¬ng tù theo quy ®Þnh t¹i Môc 1 Ch­¬ng III (2)

	 1. Lo¹i, cÊp c«ng tr×nh
	[Ghi th«ng tin phï hîp]

	 2. VÒ gi¸ trÞ
	[Ghi sè tiÒn quy ®æi ra VND hoÆc USD]

	 3. VÒ quy m« thùc hiÖn
	[Ghi quy m« theo hîp ®ång]

	 4. VÒ ®é phøc t¹p vµ ®iÒu kiÖn  thi c«ng
	[M« t¶ vÒ ®é phøc t¹p cña c«ng tr×nh]

	 5. C¸c ®Æc tÝnh kh¸c
	[Ghi c¸c ®Æc tÝnh kh¸c theo Ch­¬ng V]


Nhµ thÇu ph¶i göi kÌm theo b¶n chôp c¸c v¨n b¶n, tµi liÖu liªn quan ®Õn c¸c hîp ®ång ®ã (x¸c nhËn cña chñ ®Çu t­ vÒ hîp ®ång thùc hiÖn theo c¸c néi dung liªn quan trong b¶ng trªn...)

             
      §¹i diÖn hîp ph¸p cña nhµ thÇu


        [Ghi tªn, chøc danh, ký tªn vµ ®ãng dÊu]
Ghi chó:

(1) Trong tr­êng hîp liªn danh, tõng thµnh viªn trong liªn danh kª khai theo MÉu nµy. Nhà thÇu kª khai theo MÉu nµy cho tõng hîp ®ång t­¬ng tù ®· vµ ®ang thùc hiÖn.
(2)  Nhµ thÇu chØ kª khai néi dung t­¬ng tù víi yªu cÇu cña gãi thÇu.

MÉu sè 13

tãm t¾t vÒ ho¹t ®éng cña nhµ thÇu

  
                       ____, ngµy ____ th¸ng ____ n¨m ____

1. 
Tªn nhµ thÇu: ____________________________

 §Þa chØ:  _________________________________

2.  Tæng sè n¨m kinh nghiÖm trong ho¹t ®éng x©y dùng: …………

     Tæng sè n¨m kinh nghiÖm trong cïng lÜnh vùc ho¹t ®éng x©y dùng ®èi víi gãi thÇu nµy: ___________________________________

3.  Tæng sè lao ®éng hiÖn cã: 

a)  Trong ho¹t ®éng chung cña doanh nghiÖp: _______________

b)  Trong lÜnh vùc x©y l¾p:  _____________________________


Trong ®ã, c¸n bé chuyªn m«n: _______________________


§¹i diÖn hîp ph¸p cña nhµ thÇu


[Ghi tªn, chøc danh, ký tªn vµ ®ãng dÊu]

MÉu sè 14

Kª khai n¨ng lùc tµi chÝnh cña nhµ thÇu




          ________, ngµy ____ th¸ng ____ n¨m ____

Tªn nhµ thÇu: ________________________ [Ghi tªn ®Çy ®ñ cña nhµ thÇu]

A. Tãm t¾t c¸c sè liÖu vÒ tµi chÝnh trong _____ n¨m tµi chÝnh gÇn ®©y [Ghi sè n¨m theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 Môc 1 Ch­¬ng III].

§¬n vÞ tÝnh: ____ [Ghi lo¹i tiÒn]
	Stt
	
	N¨m ____
	N¨m ____
	N¨m ____

	1
	Tæng tµi s¶n
	
	
	

	2
	Tæng nî ph¶i tr¶
	
	
	

	3
	Tµi s¶n ng¾n h¹n
	
	
	

	4
	Tæng nî ng¾n h¹n
	
	
	

	5
	Doanh thu
	
	
	

	6
	Lîi nhuËn tr­íc thuÕ
	
	
	

	7
	Lîi nhuËn sau thuÕ
	
	
	

	8
	C¸c néi dung kh¸c  (nÕu cã yªu cÇu)
	
	
	


B. Tµi liÖu göi ®Ýnh kÌm nh»m ®èi chøng víi c¸c sè liÖu mµ nhµ thÇu kª khai, nhµ thÇu nép B¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¶n chôp ®­îc chøng thùc cña mét trong c¸c tµi liÖu sau:

1. Biªn b¶n kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ trong _____ n¨m tµi chÝnh gÇn ®©y [Ghi sè n¨m theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 Môc 1 Ch­¬ng III];
2. Tê khai tù quyÕt to¸n thuÕ (thuÕ GTGT vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp) cã x¸c nhËn cña c¬ quan thuÕ vÒ thêi ®iÓm ®· nép tê khai trong _____ n¨m tµi chÝnh gÇn ®©y [Ghi sè n¨m theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 Môc 1 Ch­¬ng III];
3. V¨n b¶n x¸c nhËn cña c¬ quan qu¶n lý thuÕ (x¸c nhËn sè nép c¶ n¨m) vÒ viÖc thùc hiÖn nghÜa vô nép thuÕ trong _____ n¨m tµi chÝnh gÇn ®©y [Ghi sè n¨m theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 Môc 1 Ch­¬ng III];

4.  B¸o c¸o kiÓm to¸n.

§¹i diÖn hîp ph¸p cña nhµ thÇu


[Ghi tªn, chøc danh, ký tªn vµ ®ãng dÊu]

Ghi chó: Trong tr­êng hîp liªn danh, tõng thµnh viªn trong liªn danh kª khai theo MÉu nµy.

MÉu sè 15

B¶o l·nh dù thÇu(1)
________, ngµy ____ th¸ng ____ n¨m ____

KÝnh göi: ____________________ [Ghi tªn bªn mêi thÇu]


      (sau ®©y gäi lµ bªn mêi thÇu)

C¨n cø vµo viÖc ____ [Ghi tªn nhµ thÇu tham dù thÇu], sau ®©y gäi lµ “nhµ thÇu”, sÏ tham dù thÇu gãi thÇu ____ [Ghi tªn gãi thÇu] thuéc dù ¸n ____ [Ghi tªn dù ¸n].

Chóng t«i ____ [Ghi tªn ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh] cã trô së ®¨ng ký t¹i ____ [Ghi ®Þa chØ cña ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh], xin cam kÕt víi bªn mêi thÇu b¶o l·nh cho nhµ thÇu tham dù thÇu gãi thÇu nµy b»ng mét kho¶n tiÒn lµ ____ [Ghi râ gi¸ trÞ b»ng sè, b»ng ch÷ vµ ®ång tiÒn sö dông].

Chóng t«i cam kÕt sÏ chuyÓn ngay cho bªn mêi thÇu kho¶n tiÒn nªu trªn khi bªn mêi thÇu cã v¨n b¶n th«ng b¸o nhµ thÇu vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ ®Êu thÇu nªu trong hå s¬ mêi thÇu.(2)
B¶o l·nh nµy cã hiÖu lùc trong _________ (3) ngµy kÓ tõ _________ (4). BÊt cø yªu cÇu nµo cña bªn mêi thÇu liªn quan ®Õn b¶o l·nh nµy th× ____ [Ghi tªn ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh] ph¶i nhËn ®­îc tr­íc khi kÕt thóc thêi h¹n nãi trªn. 


§¹i diÖn hîp ph¸p cña ng©n hµng


[Ghi tªn, chøc danh, ký tªn vµ ®ãng dÊu]

Ghi chó:

(1) ChØ ¸p dông trong tr­êng hîp biÖn ph¸p b¶o ®¶m dù thÇu lµ th­ b¶o l·nh cña ng©n hµng hoÆc tæ chøc tµi chÝnh

 (2) Tr­êng hîp nhµ thÇu liªn danh dù thÇu vµ c¸c thµnh viªn trong liªn danh thùc hiÖn riªng rÏ b¶o ®¶m dù thÇu hoÆc mét thµnh viªn thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m dù thÇu cho c¶ liªn danh th× thay thÕ quy ®Þnh nµy nh­ sau: “Chóng t«i cam kÕt sÏ chuyÓn ngay cho bªn mêi thÇu kho¶n tiÒn nªu trªn khi bªn mêi thÇu cã v¨n b¶n th«ng b¸o nhµ thÇu hoÆc bÊt kú thµnh viªn nµo trong liªn danh dù thÇu víi nhµ thÇu vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ ®Êu thÇu nªu trong HSMT.”
(3) Ghi theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 Môc 17 cña BDL.  

(4) Ghi theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 Môc 21 cña BDL.
PhÇn thø hai

yªu cÇu vÒ x©y l¾p

Ch­¬ng V

Giíi thiÖu dù ¸n vµ gãi thÇu

Ch­¬ng nµy giíi thiÖu kh¸i qu¸t th«ng tin vÒ dù ¸n vµ gãi thÇu nh­ ®Þa ®iÓm thùc hiÖn dù ¸n, quy m« cña dù ¸n, thêi gian thùc hiÖn gãi thÇu vµ nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c. 
1. Giíi thiÖu vÒ dù ¸n 

a) Dù ¸n:

· Tªn dù ¸n

· Chñ ®Çu t­

· Nguån vèn

· QuyÕt ®Þnh ®Çu t­

· QuyÕt ®Þnh phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu thÇu

b) §Þa ®iÓm x©y dùng

· VÞ trÝ

· HiÖn tr¹ng mÆt b»ng: c¸c c«ng tr×nh næi vµ ngÇm hiÖn cã

· H¹ tÇng kü thuËt hiÖn cã cho ®Þa ®iÓm: CÊp n­íc, tho¸t n­íc, cÊp ®iÖn, ®­êng giao th«ng…

c) Quy m« x©y dùng

· Lo¹i c«ng tr×nh vµ chøc n¨ng 

· Quy m« vµ c¸c ®Æc ®iÓm kh¸c 
2. Giíi thiÖu vÒ gãi thÇu

a) Ph¹m vi c«ng viÖc cña gãi thÇu

b) Thêi h¹n hoµn thµnh.

Ch­¬ng VI

B¶ng tiªn l­îng

Ch­¬ng nµy liÖt kª khèi l­îng c«ng viÖc mµ nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn lµm c¨n cø ®Ó nhµ thÇu tÝnh to¸n gi¸ dù thÇu. 
	Stt
	H¹ng môc, néi dung c«ng viÖc
	§¬n vÞ tÝnh
	Khèi l­îng
	Ghi chó

	1
	
	
	
	(Cã thÓ nªu yªu cÇu kü thuËt tham chiÕu)

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Tr­êng hîp nhµ thÇu ph¸t hiÖn tiªn l­îng ch­a chÝnh x¸c so víi thiÕt kÕ, nhµ thÇu th«ng b¸o cho bªn mêi thÇu vµ lËp mét b¶ng riªng cho phÇn khèi l­îng sai kh¸c nµy ®Ó chñ ®Çu t­ xem xÐt. Nhµ thÇu kh«ng ®­îc tÝnh to¸n phÇn khèi l­îng sai kh¸c nµy vµo gi¸ dù thÇu.
VÝ dô minh häa vÒ B¶ng tiªn l­îng ®­îc nªu ë vÝ dô 3, Phô lôc 2 MÉu HSMT nµy.

Ghi chó:

1.  Kh«ng nªn lÊy toµn bé danh môc c«ng viÖc trong dù to¸n thiÕt kÕ ®Ó cÊu tróc thµnh b¶ng tiªn l­îng, nªn rót gän, ®­a danh môc theo tiªu chÝ cÇn kiÓm so¸t, gi¸m s¸t nghiÖm thu. §èi víi c¸c khèi l­îng liªn quan tíi biÖn ph¸p thi c«ng mµ nhµ thÇu cã thÓ chñ ®éng c¶i tiÕn nh»m t¨ng n¨ng suÊt, hiÖu qu¶ th× kh«ng nªn nªu chi tiÕt. 

2. Danh môc vµ khèi l­îng c«ng viÖc ph¶i phï hîp víi nguyªn t¾c thanh to¸n sau nµy (trän gãi/nghiÖm thu theo b¶n vÏ thi c«ng, theo thùc tÕ,...) 

3. Nh÷ng c«ng viÖc t­¬ng tù hoÆc trong chu tr×nh thi c«ng liªn tôc ®Ó h×nh thµnh s¶n phÈm x©y l¾p th× nªn cÊu tróc ®Ó nhµ thÇu chµo d­íi d¹ng ®¬n gi¸ tæng hîp. 


4. Khi lËp B¶ng tiªn l­îng ®èi víi gãi thÇu lín, nªn ph©n thµnh nhãm c«ng viÖc t­¬ng tù, nh­ c«ng t¸c chuÈn bÞ, c«ng t¸c ®Êt ®¸, c«ng t¸c ngÇm, c«ng t¸c bª t«ng, c«ng t¸c kÕt cÊu thÐp,...

VÝ dô: §èi víi c«ng t¸c bª t«ng, th­êng lËp dù to¸n phÇn v÷a, biÖn ph¸p ®æ cÇu, thñ c«ng, hoÆc b¬m, c«ng t¸c cèp pha riªng nh­ng B¶ng tiªn l­îng chØ nªn ®­a thµnh mét môc lµ bª t«ng. Trong tr­êng hîp nµy, trong cét Ghi chó cã thÓ nªu: “ThuyÕt minh t¹i môc ... trong Ch­¬ng VIII - Yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt” hoÆc “Ph¹m vi c«ng viÖc bao gåm toµn bé c¸c chi phÝ v÷a, biÖn ph¸p thi c«ng, chi phÝ cèp pha ®Ó hoµn thµnh s¶n phÈm theo yªu cÇu kü thuËt”. 

Ch­¬ng VII

Yªu cÇu vÒ tiÕn ®é thùc hiÖn

Ch­¬ng nµy nªu yªu cÇu vÒ thêi gian tõ khi khëi c«ng tíi khi hoµn thµnh hîp ®ång theo ngµy/tuÇn/th¸ng.

Tr­êng hîp ngoµi yªu cÇu thêi h¹n hoµn thµnh cho toµn bé c«ng tr×nh cßn cã yªu cÇu tiÕn ®é hoµn thµnh cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh th× lËp b¶ng yªu cÇu tiÕn ®é hoµn thµnh.

	Stt
	H¹ng môc c«ng tr×nh
	Ngµy b¾t ®Çu
	Ngµy hoµn thµnh

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	…
	
	
	


Ch­¬ng VIII

Yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt

Toµn bé c¸c yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt ph¶i ®­îc so¹n th¶o dùa trªn c¬ së quyÕt ®Þnh ®Çu t­ kÌm theo c¸c tµi liÖu lµm c¬ së cña quyÕt ®Þnh ®Çu t­, kÕ ho¹ch ®Êu thÇu, hå s¬ thiÕt kÕ vµ c¸c tµi liÖu h­íng dÉn kÌm theo, c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu. 


Yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt bao gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau:

1. Quy tr×nh, quy ph¹m ¸p dông cho viÖc thi c«ng, nghiÖm thu c«ng tr×nh;

2. Yªu cÇu vÒ tæ chøc kü thuËt thi c«ng, gi¸m s¸t;

3. Yªu cÇu vÒ chñng lo¹i, chÊt l­îng vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ (kÌm theo c¸c tiªu chuÈn vÒ ph­¬ng ph¸p thö);

4. Yªu cÇu vÒ tr×nh tù thi c«ng, l¾p ®Æt;

5. Yªu cÇu vÒ vËn hµnh thö nghiÖm, an toµn;

6. Yªu cÇu vÒ phßng, chèng ch¸y, næ (nÕu cã);

7. Yªu cÇu vÒ vÖ sinh m«i tr­êng;

8. Yªu cÇu vÒ an toµn lao ®éng;

9. BiÖn ph¸p huy ®éng nh©n lùc vµ thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng;

10. Yªu cÇu vÒ biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng tæng thÓ vµ c¸c h¹ng môc; 

11. Yªu cÇu vÒ hÖ thèng kiÓm tra, gi¸m s¸t chÊt l­îng cña nhµ thÇu;

12. Yªu cÇu kh¸c c¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu.

Trong yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt kh«ng ®­îc ®­a ra c¸c ®iÒu kiÖn nh»m h¹n chÕ sù tham gia cña nhµ thÇu hoÆc nh»m t¹o lîi thÕ cho mét hoÆc mét sè nhµ thÇu g©y ra sù c¹nh tranh kh«ng b×nh ®¼ng, ®ång thêi còng kh«ng ®­a ra c¸c yªu cÇu qu¸ cao dÉn ®Õn lµm t¨ng gi¸ dù thÇu, kh«ng ®­îc nªu yªu cÇu vÒ nh·n hiÖu, xuÊt xø cô thÓ cña vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ. 

Tr­êng hîp ®Æc biÖt cÇn thiÕt ph¶i nªu nh·n hiÖu, catal« cña mét nhµ s¶n xuÊt nµo ®ã, hoÆc vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ tõ mét n­íc hoÆc vïng l·nh thæ nµo ®ã ®Ó tham kh¶o, minh häa cho yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt cña vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ th× ph¶i ghi kÌm theo côm tõ “hoÆc t­¬ng ®­¬ng” sau nh·n hiÖu, catal« hoÆc xuÊt xø nªu ra vµ quy ®Þnh râ kh¸i niÖm t­¬ng ®­¬ng nghÜa lµ cã ®Æc tÝnh kü thuËt t­¬ng tù, cã tÝnh n¨ng sö dông lµ t­¬ng ®­¬ng víi c¸c vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ ®· nªu ®Ó kh«ng t¹o ®Þnh h­íng cho mét s¶n phÈm hoÆc cho mét nhµ thÇu nµo ®ã. 

§èi víi c¸c yªu cÇu kü thuËt cô thÓ, cã thÓ ®­îc miªu t¶ d­íi h×nh thøc b¶ng biÓu nh­ vÝ dô minh häa vÒ yªu cÇu vÒ vËt liÖu x©y dùng vµ quy ph¹m thi c«ng nªu t¹i vÝ dô 4 vµ vÝ dô 5, Phô lôc 2 MÉu HSMT nµy.

Ch­¬ng IX 

C¸c b¶n vÏ

Ch­¬ng nµy liÖt kª c¸c b¶n vÏ(1). 

	Stt
	Ký hiÖu
	Tªn b¶n vÏ
	Phiªn b¶n / ngµy ph¸t hµnh

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	…
	
	
	


Ghi chó:

(1) Chñ ®Çu t­ c¨n cø vµo ph¸p luËt vÒ x©y dùng ®Ó ®­a ra danh môc c¸c b¶n vÏ cho phï hîp.

PhÇn thø ba

Yªu cÇu vÒ Hîp ®ång

Ch­¬ng X

§iÒu kiÖn chung cña Hîp ®ång

A. Tæng qu¸t

§iÒu 1. Gi¶i thÝch tõ ng÷


Trong hîp ®ång nµy, c¸c tõ ng÷ d­íi ®©y ®­îc hiÓu nh­ sau:

1. “Hîp ®ång” lµ tháa thuËn gi÷a chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu, thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n, ®­îc hai bªn ký kÕt, bao gåm c¶ phô lôc vµ tµi liÖu kÌm theo.

2. “Gi¸ hîp ®ång” lµ tæng sè tiÒn mµ chñ ®Çu t­ ®· tháa thuËn víi nhµ thÇu theo hîp ®ång.


3. “Chñ ®Çu t­” lµ tæ chøc ®­îc nªu t¹i §KCT.

4. “Nhµ thÇu” lµ nhµ thÇu tróng thÇu (®éc lËp hoÆc liªn danh) ®­îc nªu t¹i §KCT.
5. “Nhµ thÇu phô” lµ nhµ thÇu tháa thuËn hoÆc ký kÕt hîp ®ång víi nhµ thÇu chÝnh ®Ó thùc hiÖn mét phÇn c«ng viÖc x©y dùng ®· ®­îc dù kiÕn trong HSDT.

6. “T­ vÊn gi¸m s¸t” lµ nhµ thÇu t­ vÊn ®­îc chñ ®Çu t­ lùa chän ®Ó ho¹t ®éng th­êng xuyªn vµ liªn tôc t¹i hiÖn tr­êng nh»m gi¸m s¸t viÖc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Tªn nhµ thÇu t­ vÊn gi¸m s¸t ®­îc nªu t¹i §KCT.

7. "Ngµy khëi c«ng" lµ ngµy mµ chñ ®Çu t­ quyÕt ®Þnh cho nhµ thÇu b¾t ®Çu thi c«ng c«ng tr×nh.

8. "Thêi gian hoµn thµnh” lµ kho¶ng thêi gian cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh c«ng tr×nh ®­îc tÝnh tõ ngµy khëi c«ng ®Õn ngµy c«ng tr×nh ®­îc nghiÖm thu, bµn giao.

9. “Ngµy” lµ ngµy d­¬ng lÞch, ®­îc tÝnh liªn tôc, kÓ c¶ ngµy lÔ vµ ngµy nghØ cuèi tuÇn.

10. “Thêi h¹n b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng” lµ thêi gian nhµ thÇu chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý vÒ söa ch÷a c¸c sai sãt ®èi víi c«ng tr×nh. Thêi h¹n b¶o hµnh ®­îc tÝnh tõ ngµy c«ng tr×nh ®­îc nghiÖm thu, bµn giao.

11. “Biªn b¶n nghiÖm thu” lµ biªn b¶n ®­îc ph¸t hµnh theo §iÒu 34 Ch­¬ng nµy.

12. "C«ng tr­êng" lµ ®Þa ®iÓm mµ chñ ®Çu t­ quy ®Þnh cho nhµ thÇu sö dông ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh ®­îc nªu t¹i §KCT.

§iÒu 2. LuËt ¸p dông vµ ng«n ng÷ sö dông

LuËt ®iÒu chØnh hîp ®ång lµ luËt ViÖt Nam, ng«n ng÷ cña hîp ®ång lµ tiÕng ViÖt, trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c nªu t¹i §KCT.

§iÒu 3. B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång
1.  Nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång theo néi dung yªu cÇu nªu t¹i §KCT ®Ó ®¶m b¶o nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc thùc hiÖn hîp ®ång.

2. B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång sÏ ®­îc tr¶ cho chñ ®Çu t­ nh­ mét kho¶n båi th­êng cho bÊt cø thiÖt h¹i nµo ph¸t sinh do lçi cña nhµ thÇu khi nhµ thÇu kh«ng hoµn thµnh nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh theo hîp ®ång.

3.  Chñ ®Çu t­ ph¶i hoµn tr¶ b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång cho nhµ thÇu trong thêi h¹n quy ®Þnh t¹i §KCT.

§iÒu 4. H×nh thøc hîp ®ång


H×nh thøc hîp ®ång ®­îc quy ®Þnh t¹i §KCT.

§iÒu 5. Nhµ thÇu phô

1. Nhµ thÇu ®­îc ký kÕt hîp ®ång víi c¸c nhµ thÇu phô trong danh s¸ch c¸c nhµ thÇu phô nªu t¹i §KCT ®Ó thùc hiÖn mét phÇn c«ng viÖc nªu trong HSDT. ViÖc sö dông nhµ thÇu phô sÏ kh«ng lµm thay ®æi c¸c nghÜa vô cña nhµ thÇu. Nhµ thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc chñ ®Çu t­ vÒ khèi l­îng, chÊt l­îng, tiÕn ®é vµ c¸c nghÜa vô kh¸c ®èi víi phÇn viÖc do nhµ thÇu phô thùc hiÖn. 

ViÖc thay thÕ, bæ sung nhµ thÇu phô ngoµi danh s¸ch c¸c nhµ thÇu phô ®· ®­îc nªu t¹i §KCT chØ ®­îc thùc hiÖn khi chñ ®Çu t­ chÊp thuËn.

2. Gi¸ trÞ c«ng viÖc mµ c¸c nhµ thÇu phô quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy thùc hiÖn kh«ng ®­îc v­ît qu¸ tû lÖ phÇn tr¨m theo gi¸ hîp ®ång nªu t¹i §KCT.

3. Nhµ thÇu kh«ng ®­îc sö dông thÇu phô cho c¸c c«ng viÖc kh¸c ngoµi c«ng viÖc kª khai sö dông nhµ thÇu phô nªu trong HSDT.

4. Yªu cÇu kh¸c vÒ nhµ thÇu phô quy ®Þnh t¹i §KCT.

§iÒu 6. Hîp t¸c víi nhµ thÇu kh¸c

ViÖc hîp t¸c víi nhµ thÇu kh¸c ®Ó cïng sö dông c«ng tr­êng ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §KCT.

§iÒu 7. Nh©n sù cña nhµ thÇu(
)

1. Nhµ thÇu ph¶i sö dông c¸c c¸n bé chñ chèt cã tªn trong danh s¸ch c¸n bé chñ chèt ®­îc ®Ò cËp t¹i §KCT ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nªu trong danh s¸ch nµy hoÆc sö dông c¸c c¸n bé kh¸c ®­îc chñ ®Çu t­ chÊp thuËn. Chñ ®Çu t­ sÏ chØ chÊp thuËn viÖc ®Ò xuÊt thay thÕ c¸n bé chñ chèt trong tr­êng hîp cã lý do chÝnh ®¸ng, n¨ng lùc vµ tr×nh ®é cña nh÷ng ng­êi thay thÕ vÒ c¬ b¶n t­¬ng ®­¬ng hoÆc cao h¬n c¸c c¸n bé ®­îc liÖt kª trong danh s¸ch.

2. NÕu chñ ®Çu t­ yªu cÇu nhµ thÇu buéc th«i viÖc mét hoÆc nhiÒu thµnh viªn trong sè nh©n viªn cña nhµ thÇu víi lý do chÝnh ®¸ng, nhµ thÇu ph¶i b¶o ®¶m r»ng nh©n viªn ®ã sÏ rêi khái c«ng tr­êng trong vßng 5 ngµy lµm viÖc vµ kh«ng cßn mèi liªn hÖ nµo víi c«ng viÖc trong hîp ®ång.

§iÒu 8. Båi th­êng thiÖt h¹i

1. Nhµ thÇu ph¶i båi th­êng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng tæn h¹i cho chñ ®Çu t­, nh©n viªn cña chñ ®Çu t­ ®èi víi c¸c thiÖt h¹i, mÊt m¸t vµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn:

a) Tæn h¹i th©n thÓ, bÖnh tËt, èm ®au hoÆc thiÖt h¹i vÒ tÝnh m¹ng cña bÊt kú ng­êi nµo x¶y ra trong hoÆc ngoµi qu¸ tr×nh thi c«ng hoÆc do nguyªn nh©n tõ b¶n vÏ cña nhµ thÇu, tõ viÖc thi c«ng, hoµn thµnh c«ng tr×nh, söa ch÷a sai sãt, trõ tr­êng hîp do chñ ®Çu t­, c¸c nh©n viªn cña chñ ®Çu t­ cÈu th¶, cè ý ph¹m lçi hoÆc vi ph¹m hîp ®ång; 

b) Háng hãc hay mÊt m¸t bÊt cø tµi s¶n nµo (kh«ng ph¶i lµ c«ng tr×nh) x¶y ra trong hoÆc ngoµi qu¸ tr×nh thi c«ng hoÆc do nguyªn nh©n tõ b¶n vÏ cña nhµ thÇu, tõ viÖc thi c«ng, hoµn thµnh c«ng tr×nh, söa ch÷a sai sãt, trõ tr­êng hîp do chñ ®Çu t­, c¸c nh©n viªn cña chñ ®Çu t­ cÈu th¶, cè ý ph¹m lçi hoÆc vi ph¹m hîp ®ång.

2. Chñ ®Çu t­ ph¶i båi th­êng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng tæn h¹i cho nhµ thÇu, c¸c nh©n viªn cña nhµ thÇu ®èi víi c¸c thiÖt h¹i, mÊt m¸t vµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn tæn h¹i th©n thÓ, bÖnh tËt, èm ®au hoÆc thiÖt h¹i vÒ tÝnh m¹ng ®­îc x¸c ®Þnh do chñ ®Çu t­, c¸c nh©n viªn cña chñ ®Çu t­ cÈu th¶, cè ý ph¹m lçi hoÆc vi ph¹m hîp ®ång.

§iÒu 9. Rñi ro cña chñ ®Çu t­ 

KÓ tõ ngµy khëi c«ng cho ®Õn ngày hÕt h¹n nghÜa vô b¶o hµnh cña nhµ thÇu, chñ ®Çu t­ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng rñi ro sau ®©y:

1. Rñi ro vÒ th­¬ng tÝch, tö vong ®èi víi con ng­êi, mÊt m¸t hoÆc h­ háng tµi s¶n (lo¹i trõ c«ng tr×nh, vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ) do lçi cña chñ ®Çu t­;
2. Rñi ro vÒ tæn thÊt, h­ h¹i ®èi víi c«ng tr×nh, vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ do lçi cña chñ ®Çu t­, do thiÕt kÕ cña chñ ®Çu t­ hoÆc do bÊt kh¶ kh¸ng.

§iÒu 10. Rñi ro cña nhµ thÇu

 
Nhµ thÇu chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng rñi ro sau ®©y:

1. C¸c rñi ro kh«ng ph¶i lµ rñi ro cña chñ ®Çu t­, bao gåm rñi ro vÒ th­¬ng tÝch, tö vong, mÊt m¸t hay h­ háng tµi s¶n (kÓ c¶ ®èi víi c«ng tr×nh, vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ) kÓ tõ ngµy khëi c«ng cho ®Õn ngµy hÕt h¹n nghÜa vô b¶o hµnh. 

2. Rñi ro vÒ tæn thÊt, h­ h¹i ®èi víi c«ng tr×nh kÓ tõ ngµy nghiÖm thu, bµn giao c«ng tr×nh cho ®Õn ngµy hÕt h¹n nghÜa vô b¶o hµnh cña nhµ thÇu do:

- BÊt kú sai sãt nµo x¶y ra vµo ngµy hoµn thµnh;

- BÊt kú sù viÖc nµo x¶y ra tr­íc ngµy hoµn thµnh mµ sù viÖc nµy kh«ng ph¶i lµ rñi ro cña chñ ®Çu t­;

- C¸c ho¹t ®éng cña nhµ thÇu trªn c«ng tr­êng sau ngµy hoµn thµnh.

§iÒu 11. Giíi h¹n vÒ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý

1. Kh«ng bªn nµo ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý ®èi víi bªn kia v× sù mÊt m¸t trong khi sö dông c«ng tr×nh, sù thiÖt h¹i vÒ lîi nhuËn, hay thiÖt h¹i gi¸n tiÕp liªn quan ®Õn hîp ®ång nµy ngoµi c¸c quy ®Þnh vÒ ph¹t do chËm trÔ thùc hiÖn hîp ®ång, söa ch÷a sai sãt, thanh to¸n trong tr­êng hîp chÊm døt hîp ®ång, båi th­êng thiÖt h¹i.

2. Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña nhµ thÇu ®èi víi chñ ®Çu t­ theo hîp ®ång hoÆc liªn quan ®Õn hîp ®ång ngoµi quy ®Þnh vÒ båi th­êng thiÖt h¹i nªu t¹i §iÒu 8 Ch­¬ng nµy kh«ng ®­îc v­ît qu¸ tæng sè tiÒn nªu t¹i §KCT. 

3. Kh«ng giíi h¹n tr¸ch nhiÖm ph¸p lý trong c¸c tr­êng hîp gian lËn, lçi cè ý hay hµnh vi bÊt cÈn cña bªn ph¹m lçi.

§iÒu 12. Tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng

1.  Trong hîp ®ång nµy, bÊt kh¶ kh¸ng ®­îc hiÓu lµ nh÷ng sù kiÖn n»m ngoµi tÇm kiÓm so¸t vµ kh¶ n¨ng l­êng tr­íc cña c¸c bªn, ch¼ng h¹n nh­: chiÕn tranh, b¹o lo¹n, ®×nh c«ng, háa ho¹n, thiªn tai, lò lôt, dÞch bÖnh, c¸ch ly do kiÓm dÞch. 

2.  Khi x¶y ra tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng, bªn bÞ ¶nh h­ëng bëi sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng ph¶i kÞp thêi th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho bªn kia vÒ sù kiÖn ®ã vµ nguyªn nh©n g©y ra sù kiÖn. §ång thêi, chuyÓn cho bªn kia giÊy x¸c nhËn vÒ sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng ®ã ®­îc cÊp bëi mét tæ chøc cã thÈm quyÒn t¹i n¬i x¶y ra sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng. 

Trong kho¶ng thêi gian kh«ng thÓ thi c«ng c«ng tr×nh do ®iÒu kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng, nhµ thÇu theo h­íng dÉn cña chñ ®Çu t­ vÉn ph¶i tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô hîp ®ång cña m×nh theo hoµn c¶nh thùc tÕ cho phÐp vµ ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p hîp lý ®Ó thùc hiÖn c¸c phÇn viÖc kh«ng bÞ ¶nh h­ëng bëi sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng. Trong tr­êng hîp nµy, chñ ®Çu t­ ph¶i xem xÐt ®Ó båi hoµn cho nhµ thÇu c¸c kho¶n phô phÝ cÇn thiÕt vµ hîp lý mµ hä ph¶i g¸nh chÞu.
3.  Mét bªn kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh do tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng sÏ kh«ng ph¶i båi th­êng thiÖt h¹i, bÞ ph¹t hoÆc bÞ chÊm døt hîp ®ång.

Tr­êng hîp ph¸t sinh tranh chÊp gi÷a c¸c bªn do sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng x¶y ra hoÆc kÐo dµi th× tranh chÊp sÏ ®­îc gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 19 Ch­¬ng nµy.

§iÒu 13. B¶o hiÓm

Yªu cÇu vÒ b¶o hiÓm ®­îc quy ®Þnh t¹i §KCT.

§iÒu 14. C«ng tr×nh t¹m

Yªu cÇu vÒ c«ng tr×nh t¹m ®­îc quy ®Þnh t¹i §KCT.

§iÒu 15. An toµn

Nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn cho tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng t¹i c«ng tr­êng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh.

§iÒu 16. Cæ vËt ph¸t hiÖn t¹i c«ng tr­êng

 
BÊt kú ®å vËt g× cã tÝnh chÊt lÞch sö hay cã gi¸ trÞ ®¸ng kÓ ®­îc ph¸t hiÖn t¹i c«ng tr­êng sÏ lµ tµi s¶n cña N­íc Céng hoµ x· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam. Nhµ thÇu kh«ng cho ng­êi cña m×nh hoÆc ng­êi kh¸c lÊy hoÆc lµm h­ háng cæ vËt ®­îc ph¸t hiÖn. Nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o ngay cho chñ ®Çu t­ vÒ viÖc ph¸t hiÖn nµy ®Ó gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.


Tr­êng hîp viÖc thùc hiÖn hîp ®ång bÞ chËm do viÖc ph¸t hiÖn cæ vËt, nhµ thÇu ph¶i tham gia viÖc xö lý, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn cæ vËt, th× nhµ thÇu ph¶i th«ng b¸o cho chñ ®Çu t­ ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.


§iÒu 17. QuyÒn sö dông c«ng tr­êng

 
Chñ ®Çu t­ ph¶i giao quyÒn sö dông c«ng tr­êng cho nhµ thÇu vµo ngµy nªu t¹i §KCT. 

§iÒu 18. T­ vÊn gi¸m s¸t

1. T­ vÊn gi¸m s¸t cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nªu trong hîp ®ång. 
2. T­ vÊn gi¸m s¸t cã thÓ ®­a ra chØ dÉn cho nhµ thÇu vÒ viÖc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ söa ch÷a sai sãt vµo bÊt kú lóc nµo. Nhµ thÇu ph¶i tu©n theo c¸c chØ dÉn cña t­ vÊn gi¸m s¸t.

3. Tr­êng hîp chñ ®Çu t­ thay ®æi t­ vÊn gi¸m s¸t, chñ ®Çu t­ sÏ th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho nhµ thÇu.

§iÒu 19. Gi¶i quyÕt tranh chÊp

1.  Chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp ph¸t sinh gi÷a hai bªn th«ng qua th­¬ng l­îng, hßa gi¶i.

2.  NÕu tranh chÊp kh«ng thÓ gi¶i quyÕt ®­îc b»ng th­¬ng l­îng, hßa gi¶i trong thêi gian quy ®Þnh nªu t¹i §KCT kÓ tõ ngµy ph¸t sinh tranh chÊp th× bÊt kú bªn nµo còng ®Òu cã thÓ yªu cÇu ®­a viÖc tranh chÊp ra gi¶i quyÕt theo c¬ chÕ ®­îc x¸c ®Þnh t¹i §KCT.

b. qu¶n lý tiÕn ®é thùc hiÖn

§iÒu 20. Ngµy hoµn thµnh c«ng tr×nh

Nhµ thÇu cã thÓ b¾t ®Çu thùc hiÖn c«ng tr×nh vµo ngµy khëi c«ng nªu t¹i §KCT vµ ph¶i tiÕn hµnh thi c«ng c«ng tr×nh theo ®óng B¶ng tiÕn ®é thi c«ng chi tiÕt do nhµ thÇu tr×nh vµ ®­îc chñ ®Çu t­ chÊp thuËn. Nhµ thÇu ph¶i hoµn thµnh c«ng tr×nh vµo ngµy hoµn thµnh dù kiÕn nªu t¹i §KCT.

§iÒu 21. B¶ng tiÕn ®é thi c«ng chi tiÕt

1. Trong kho¶ng thêi gian quy ®Þnh t¹i §KCT, nhµ thÇu ph¶i tr×nh chñ ®Çu t­ xem xÐt, chÊp thuËn B¶ng tiÕn ®é thi c«ng chi tiÕt bao gåm c¸c néi dung sau:

a) Tr×nh tù thùc hiÖn c«ng viÖc cña nhµ thÇu vµ thêi gian thi c«ng dù tÝnh cho mçi giai ®o¹n chÝnh cña c«ng tr×nh;

b) Qu¸ tr×nh vµ thêi gian kiÓm tra, kiÓm ®Þnh ®­îc nªu cô thÓ trong hîp ®ång;

c) B¸o c¸o kÌm theo gåm: b¸o c¸o chung vÒ c¸c ph­¬ng ph¸p mµ nhµ thÇu dù kiÕn ¸p dông vµ c¸c giai ®o¹n chÝnh trong viÖc thi c«ng c«ng tr×nh; sè l­îng c¸n bé, c«ng nh©n vµ thiÕt bÞ cña nhµ thÇu cÇn thiÕt trªn c«ng tr­êng cho mçi giai ®o¹n chÝnh.

2. Nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn theo B¶ng tiÕn ®é thi c«ng chi tiÕt sau khi B¶ng nµy ®­îc chñ ®Çu t­ chÊp thuËn.

3. Nhµ thÇu ph¶i tr×nh chñ ®Çu t­ xem xÐt, chÊp thuËn B¶ng tiÕn ®é thi c«ng chi tiÕt ®· cËp nhËt vµo nh÷ng thêi ®iÓm kh«ng v­ît qu¸ thêi gian nªu t¹i §KCT. NÕu nhµ thÇu kh«ng tr×nh B¶ng tiÕn ®é thi c«ng chi tiÕt ®· cËp nhËt vµo nh÷ng thêi ®iÓm trªn, chñ ®Çu t­ cã thÓ gi÷ l¹i mét sè tiÒn quy ®Þnh t¹i §KCT trong kú thanh to¸n tiÕp theo. Sè tiÒn nµy sÏ ®­îc thanh to¸n ë kú thanh to¸n kÕ tiÕp sau khi B¶ng tiÕn ®é thi c«ng chi tiÕt nµy ®­îc tr×nh.
4. ViÖc chÊp thuËn B¶ng tiÕn ®é thi c«ng chi tiÕt cña chñ ®Çu t­ sÏ kh«ng thay thÕ c¸c nghÜa vô cña nhµ thÇu. Nhµ thÇu cã thÓ ®iÒu chØnh l¹i B¶ng tiÕn ®é thi c«ng chi tiÕt vµ tr×nh l¹i cho chñ ®Çu t­ vµo bÊt kú thêi ®iÓm nµo.

§iÒu 22. Thay ®æi thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång

 
1. Chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu sÏ th­¬ng th¶o vÒ viÖc gia h¹n thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång trong nh÷ng tr­êng hîp sau ®©y:

a) Chñ ®Çu t­ kh«ng giao quyÒn sö dông c«ng tr­êng cho nhµ thÇu vµo thêi gian quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 Ch­¬ng nµy;

b) Chñ ®Çu t­ kh«ng chÊp thuËn nhµ thÇu phô ngoµi danh s¸ch nhµ thÇu phô nªu t¹i kho¶n 1 §iÒu 5 Ch­¬ng nµy mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng;

c) Chñ ®Çu t­ chËm trÔ kh«ng cã lý do trong viÖc cÊp Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh;

d) C¸c tr­êng hîp kh¸c ®­îc m« t¶ t¹i §KCT.


2. Chñ ®Çu t­ cã thÓ yªu cÇu nhµ thÇu ho·n viÖc khëi c«ng hay thùc hiÖn chËm tiÕn ®é cña bÊt kú ho¹t ®éng nµo trong c«ng tr×nh.

3. Tr­êng hîp cÇn rót ng¾n thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång, chñ ®Çu t­ ph¶i tiÕn hµnh th­¬ng th¶o víi nhµ thÇu vÒ c¸c néi dung liªn quan.

§iÒu 23. Dù b¸o vÒ sù cè

 
Nhµ thÇu cÇn dù b¸o sím cho chñ ®Çu t­ vÒ c¸c sù viÖc cã thÓ s¾p x¶y ra mµ t¸c ®éng xÊu ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh, lµm t¨ng gi¸ hîp ®ång hay lµm chËm trÔ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång. Chñ ®Çu t­ cã thÓ yªu cÇu nhµ thÇu dù b¸o vÒ ¶nh h­ëng cña sù viÖc nµy ®èi víi gi¸ hîp ®ång vµ thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång. Nhµ thÇu ph¶i hîp t¸c víi chñ ®Çu t­ ®Ó ®­a ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc.

c. qu¶n lý chÊt l­îng

§iÒu 24. KiÓm tra chÊt l­îng vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ 

1. Nhµ thÇu ph¶i ®¶m b¶o tÊt c¶ vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ ®¸p øng ®óng yªu cÇu kü thuËt.


2. Nhµ thÇu ph¶i cung cÊp mÉu, kÕt qu¶ kiÓm nghiÖm ®èi víi vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ nªu t¹i §KCT ®Ó kiÓm tra vµ lµm c¬ së nghiÖm thu c«ng tr×nh. 

3. Chñ ®Çu t­ sÏ kiÓm tra vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ t¹i n¬i khai th¸c, n¬i s¶n xuÊt hoÆc t¹i c«ng tr­êng vµo bÊt kú thêi ®iÓm nµo.

4. Nhµ thÇu ph¶i ®¶m b¶o bè trÝ c¸n bé vµ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho viÖc kiÓm tra vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ nªu trªn.

§iÒu 25. Xö lý sai sãt

 
1. T­ vÊn gi¸m s¸t ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng c¸c c«ng viÖc cña nhµ thÇu. Tr­êng hîp ph¸t hiÖn sai sãt, t­ vÊn gi¸m s¸t yªu cÇu nhµ thÇu xem xÐt t×m hiÓu nguyªn nh©n vµ cã biÖn ph¸p kh¾c phôc. ViÖc kiÓm tra nãi trªn kh«ng ¶nh h­ëng tíi nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn hîp ®ång cña nhµ thÇu.


2. Tr­êng hîp t­ vÊn gi¸m s¸t yªu cÇu nhµ thÇu tiÕn hµnh mét thÝ nghiÖm mµ kh«ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn kü thuËt ®Ó kiÓm tra bÊt kú c«ng viÖc nµo xem cã sai sãt kh«ng vµ viÖc kiÓm tra cho thÊy cã sai sãt, th× nhµ thÇu ph¶i thanh to¸n chi phÝ vÒ thÝ nghiÖm. NÕu kh«ng cã sai sãt, chi phÝ nµy sÏ ®­îc tÝnh vµo gi¸ hîp ®ång ®Ó chñ ®Çu t­ thanh to¸n cho nhµ thÇu.

§iÒu 26.  B¶o hµnh c«ng tr×nh

1.  Thêi gian b¶o hµnh c«ng tr×nh ®­îc tÝnh tõ ngµy chñ ®Çu t­ ký Biªn b¶n nghiÖm thu h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng ®· hoµn thµnh ®Ó ®­a vµo sö dông vµ ®­îc x¸c ®Þnh t¹i §KCT. Thêi gian b¶o hµnh c«ng tr×nh ph¶i ®­îc gia h¹n cho ®Õn khi kh¾c phôc xong c¸c sai sãt do lçi cña nhµ thÇu.

2. Yªu cÇu vÒ b¶o hµnh c«ng tr×nh ®­îc quy ®Þnh t¹i §KCT. 


3. Trong thêi gian b¶o hµnh, chñ ®Çu t­ cÇn th«ng b¸o cho nhµ thÇu vÒ nh÷ng h­ háng liªn quan tíi c«ng tr×nh do lçi cña nhµ thÇu g©y ra. Nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm kh¾c phôc c¸c sai sãt b»ng chi phÝ cña nhµ thÇu trong kho¶ng thêi gian chñ ®Çu t­ quy ®Þnh.


4. Tr­êng hîp nhµ thÇu kh«ng kh¾c phôc sai sãt trong kho¶ng thêi gian ®­îc chñ ®Çu t­ quy ®Þnh, chñ ®Çu t­ cã thÓ thuª tæ chøc kh¸c kh¾c phôc sai sãt, x¸c ®Þnh chi phÝ kh¾c phôc sai sãt vµ nhµ thÇu sÏ ph¶i hoµn tr¶ kho¶n chi phÝ nµy.

d. qu¶n lý chi phÝ

§iÒu 27. BiÓu gi¸ hîp ®ång

BiÓu gi¸ hîp ®ång nªu t¹i Phô lôc 1 lµ mét bé phËn kh«ng t¸ch rêi cña hîp ®ång nµy, bao gåm c¸c h¹ng môc c«ng viÖc mµ nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn vµ ®¬n gi¸ cña c¸c h¹ng môc ®ã.(
) 

§iÒu 28. ThuÕ

C¸c yªu cÇu vÒ thuÕ ®­îc quy ®Þnh t¹i §KCT.

§iÒu 29. §iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång

§iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång ®­îc ¸p dông cho phÇn c«ng viÖc ¸p dông h×nh thøc hîp ®ång theo ®¬n gi¸. Néi dung ®iÒu chØnh, ph­¬ng ph¸p vµ thêi gian tÝnh ®iÒu chØnh, c¬ së d÷ liÖu ®Çu vµo ®Ó tÝnh ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång ®­îc quy ®Þnh t¹i §KCT.

§iÒu 30. HiÖu chØnh, bæ sung hîp ®ång

1. ViÖc hiÖu chØnh, bæ sung hîp ®ång cã thÓ ®­îc thùc hiÖn trong c¸c tr­êng hîp sau:

a) Bæ sung h¹ng môc c«ng viÖc, vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ hoÆc dÞch vô cÇn thiÕt ngoµi khèi l­îng c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn theo thiÕt kÕ vµ ngoµi ph¹m vi c«ng viÖc quy ®Þnh trong hîp ®ång;


b) Thay ®æi vÒ chÊt l­îng vµ c¸c th«ng sè cña mét h¹ng môc c«ng viÖc nµo ®ã;
c) Thay ®æi vÒ thiÕt kÕ;

d) Thay ®æi thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång.

2. Chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu sÏ tiÕn hµnh th­¬ng th¶o ®Ó lµm c¬ së ký kÕt phô lôc bæ sung hîp ®ång trong tr­êng hîp hiÖu chØnh, bæ sung hîp ®ång.

3. Tr­êng hîp hiÖu chØnh, bæ sung hîp ®ång, nhµ thÇu ph¶i ®­a khèi l­îng c«ng viÖc ®­îc bæ sung vµo B¶ng tiÕn ®é thi c«ng chi tiÕt.

§iÒu 31. T¹m øng

1. Chñ ®Çu t­ t¹m øng cho nhµ thÇu theo c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i §KCT.

2. ViÖc hoµn tr¶ tiÒn t¹m øng ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §KCT.

§iÒu 32. Thanh to¸n

Chñ ®Çu t­ thanh to¸n cho nhµ thÇu theo c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i §KCT.

§iÒu 33. Th­ëng vµ ph¹t vi ph¹m hîp ®ång

1. Tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i §KCT, nhµ thÇu ®­îc th­ëng mét kho¶n tiÒn theo møc quy ®Þnh t¹i §KCT cho c¸c s¸ng kiÕn cña nhµ thÇu, cho  mçi ngµy hoµn thµnh sím c«ng tr×nh so víi ngµy hoµn thµnh dù kiÕn. Tæng sè tiÒn th­ëng kh«ng v­ît qu¸ tæng sè tiÒn quy ®Þnh t¹i §KCT.

 
2. Nhµ thÇu bÞ ph¹t theo møc quy ®Þnh t¹i §KCT cho mçi ngµy chËm hoµn thµnh c«ng tr×nh so víi ngµy hoµn thµnh dù kiÕn hoÆc ngµy hoµn thµnh dù kiÕn ®­îc gia h¹n. Tæng sè tiÒn ph¹t kh«ng v­ît qu¸ tæng sè tiÒn quy ®Þnh t¹i §KCT. Chñ ®Çu t­ cã thÓ khÊu trõ kho¶n tiÒn ph¹t tõ c¸c kho¶n thanh to¸n ®Õn h¹n cña nhµ thÇu. 

3. ViÖc ph¹t vi ph¹m hîp ®ång ®èi víi chñ ®Çu t­ khi chñ ®Çu t­ kh«ng thanh to¸n cho nhµ thÇu theo thêi gian quy ®Þnh trong hîp ®ång ®­îc nªu t¹i §KCT.
4. C¸c yªu cÇu kh¸c vÒ th­ëng, ph¹t vi ph¹m hîp ®ång ®­îc nªu t¹i §KCT.
e. hoµn thµnh, chÊm døt hîp ®ång

§iÒu 34. NghiÖm thu

Chñ ®Çu t­ tæ chøc nghiÖm thu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt x©y dùng hiÖn hµnh. Biªn b¶n nghiÖm thu ph¶i ®­îc ®¹i diÖn chñ ®Çu t­, t­ vÊn gi¸m s¸t vµ nhµ thÇu ký x¸c nhËn.


Chñ ®Çu t­ cÇn tiÕp nhËn c«ng tr­êng vµ c«ng tr×nh theo thêi gian ®­îc quy ®Þnh t¹i §KCT kÓ tõ khi nhµ thÇu ®­îc cÊp Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh. 

§iÒu 35. B¶n vÏ hoµn c«ng, h­íng dÉn vËn hµnh 

1. Nhµ thÇu ph¶i hoµn thµnh vµ nép cho chñ ®Çu t­ b¶n vÏ hoµn c«ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh, tµi liÖu h­íng dÉn quy tr×nh vËn hµnh thiÕt bÞ l¾p ®Æt (nÕu cã) vµo ngµy quy ®Þnh t¹i §KCT. 

2. NÕu nhµ thÇu kh«ng nép b¶n vÏ hoµn c«ng hoÆc h­íng dÉn vËn hµnh vµo ngµy quy ®Þnh t¹i §KCT hoÆc c¸c tµi liÖu nµy kh«ng ®­îc chñ ®Çu t­ chÊp nhËn, chñ ®Çu t­ sÏ gi÷ l¹i sè tiÒn quy ®Þnh t¹i §KCT tõ kho¶n thanh to¸n ®Õn h¹n cho nhµ thÇu.

§iÒu 36. ChÊm døt hîp ®ång

1. Chñ ®Çu t­ hoÆc nhµ thÇu cã thÓ chÊm døt hîp ®ång nÕu mét trong hai bªn cã vi ph¹m c¬ b¶n vÒ hîp ®ång nh­ sau:

a) Nhµ thÇu ngõng thi c«ng trong thêi gian quy ®Þnh t¹i §KCT trong khi viÖc ngõng thi c«ng nµy kh«ng cã trong B¶ng tiÕn ®é thi c«ng chi tiÕt hiÖn t¹i vµ ch­a ®­îc chñ ®Çu t­ cho phÐp;

b) Chñ ®Çu t­ yªu cÇu nhµ thÇu kÐo dµi tiÕn ®é c«ng tr×nh v­ît qu¸ thêi gian quy ®Þnh t¹i §KCT;

c) Nhµ thÇu bÞ ph¸ s¶n, gi¶i thÓ;

d) C¸c hµnh vi kh¸c nªu t¹i §KCT.

2. Tr­êng hîp chÊm døt hîp ®ång, nhµ thÇu ph¶i ngõng ngay c«ng viÖc, gi÷ c«ng tr­êng an toµn vµ rêi c«ng tr­êng theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t­.

§iÒu 37. Thanh to¸n trong tr­êng hîp chÊm døt hîp ®ång

1. NÕu hîp ®ång bÞ chÊm døt do lçi cña nhµ thÇu nªu t¹i §iÒu 36 Ch­¬ng nµy, chñ ®Çu t­ sÏ lËp biªn b¶n x¸c nhËn gi¸ trÞ c¸c c«ng viÖc ®· thùc hiÖn, vËt liÖu ®· mua trõ ®i kho¶n tiÒn t¹m øng cña nhµ thÇu ®· nhËn. NÕu sè tiÒn t¹m øng nhiÒu h¬n gi¸ trÞ c¸c c«ng viÖc ®· thùc hiÖn, vËt liÖu ®· mua th× nhµ thÇu ph¶i cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ l¹i cho chñ ®Çu t­ kho¶n tiÒn chªnh lÖch nµy. Tr­êng hîp ng­îc l¹i, chñ ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n cho nhµ thÇu. 

2. NÕu hîp ®ång bÞ chÊm døt do lçi cña chñ ®Çu t­ nªu t¹i §iÒu 36 Ch­¬ng nµy hoÆc do bÊt kh¶ kh¸ng, chñ ®Çu t­ sÏ lËp biªn b¶n x¸c nhËn gi¸ trÞ c¸c c«ng viÖc ®· thùc hiÖn, vËt liÖu ®· mua, chi phÝ hîp lý cho viÖc di chuyÓn m¸y mãc, thiÕt bÞ, håi h­¬ng nh©n sù mµ nhµ thÇu thuª cho c«ng tr×nh vµ chi phÝ cña nhµ thÇu vÒ viÖc b¶o vÖ c«ng tr×nh, trõ ®i kho¶n tiÒn t¹m øng mµ nhµ thÇu ®· nhËn. Chñ ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n cho nhµ thÇu kho¶n tiÒn chªnh lÖch nµy.

3. Mäi vËt liÖu t¹i c«ng tr­êng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, c«ng tr×nh t¹m vµ c«ng tr×nh sÏ ®­îc xem lµ tµi s¶n cña chñ ®Çu t­ nÕu hîp ®ång bÞ chÊm døt do lçi cña nhµ thÇu.

Ch­¬ng XI

§iÒu kiÖn cô thÓ cña hîp ®ång

	§iÒu
	Kho¶n
	Néi dung

	1
	3
	Chñ ®Çu t­: __________________ [Ghi tªn chñ ®Çu t­]

	
	4
	Nhµ thÇu: ____________________[Ghi tªn nhµ thÇu]

	
	6
	T­ vÊn gi¸m s¸t: ______________ [Ghi tªn t­ vÊn gi¸m s¸t]

	
	12
	C«ng tr­êng:_______________ [Ghi ®Þa ®iÓm c«ng tr­êng]

	2
	
	- LuËt ®iÒu chØnh hîp ®ång:_______________[Ghi cô thÓ luËt ®iÒu chØnh nÕu cã quy ®Þnh kh¸c]

- Ng«n ng÷ cña hîp ®ång :________________[Ghi ng«n ng÷ cña HSMT, nÕu ng«n ng÷ nµy kh«ng ph¶i lµ tiÕng ViÖt]

	3
	1
	Néi dung yªu cÇu ®èi víi b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång:

- Thêi h¹n nép b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång: ___________

  [C¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ nªu cô thÓ thêi h¹n yªu cÇu, vÝ dô: Thêi h¹n nép b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång lµ___ ngµy tr­íc khi ký hîp ®ång, hoÆc sau khi ký hîp ®ång nh­ng tr­íc ngµy hîp ®ång cã hiÖu lùc...]

-  H×nh thøc b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång: ___________

  [Nªu cô thÓ h×nh thøc b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång. C¨n cø yªu cÇu cña gãi thÇu mµ quy ®Þnh viÖc ¸p dông mét hoÆc c¸c h×nh thøc b¶o ®¶m nh­: ®Æt cäc, ký quü hoÆc th­ b¶o l·nh cña ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh. VÝ dô, viÖc yªu cÇu b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång b»ng h×nh thøc nép th­ b¶o l·nh cña ng©n hµng:

   Tr­êng hîp nhµ thÇu ph¶i nép b¶o l·nh th× ph¶i do mét ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh ho¹t ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam hoÆc mét ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh ë n­íc ngoµi (®­îc chñ ®Çu t­ chÊp thuËn) ph¸t hµnh, theo MÉu sè 17 Ch­¬ng XII hoÆc mét mÉu kh¸c ®­îc chñ ®Çu t­ chÊp thuËn. Tr­êng hîp b¶o l·nh do mét ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh ë n­íc ngoµi ph¸t hµnh th× ph¶i ph¸t hµnh th«ng qua chi nh¸nh t¹i ViÖt Nam hoÆc ph¶i ®­îc mét ng©n hµng cña ViÖt Nam cã quan hÖ ®¹i lý víi ng©n hµng ph¸t hµnh x¸c nhËn tr­íc khi göi tíi chñ ®Çu t­.]

- Gi¸ trÞ b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång: ____ % gi¸ hîp ®ång.

    [Ghi gi¸ trÞ cô thÓ c¨n cø yªu cÇu cña gãi thÇu vµ tèi ®a lµ 10% gi¸ hîp ®ång; tr­êng hîp ®Ó phßng ngõa rñi ro cao th× gi¸ trÞ b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång ph¶i cao h¬n nh­ng kh«ng qu¸ 30% gi¸ hîp ®ång].

-  HiÖu lùc cña b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång: B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy hîp ®ång cã hiÖu lùc cho ®Õn hÕt ngµy ____ th¸ng ____ n¨m ____.

  [C¨n cø tÝnh chÊt, yªu cÇu cña gãi thÇu mµ quy ®Þnh thêi h¹n nµy, vÝ dô: B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång ph¶i cã hiÖu lùc cho ®Õn khi c«ng tr×nh ®­îc nghiÖm thu, bµn giao vµ nhµ thÇu chuyÓn sang nghÜa vô b¶o hµnh theo quy ®Þnh]

	
	3
	Thêi h¹n hoµn tr¶ b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång: _____

   [Ghi cô thÓ thêi h¹n hoµn tr¶ b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång c¨n cø tÝnh chÊt vµ yªu cÇu cña gãi thÇu. 

VÝ dô: Chñ ®Çu t­ ph¶i hoµn tr¶ b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång cho nhµ thÇu ngay sau khi hoÆc kh«ng chËm h¬n ____ ngµy kÓ tõ khi c«ng tr×nh ®­îc bµn giao, nghiÖm thu, ®ång thêi nhµ thÇu ®· chuyÓn sang thùc hiÖn nghÜa vô b¶o hµnh theo quy ®Þnh.] 

	4
	
	H×nh thøc hîp ®ång:_________________[Ghi mét hoÆc c¸c h×nh thøc hîp ®ång phï hîp vµ nguyªn t¾c thanh to¸n ®èi víi tõng h×nh thøc. §èi víi hîp ®ång trän gãi, gi¸ hîp ®ång kh«ng ®­îc ®iÒu chØnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, trõ tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng. §èi víi hîp ®ång theo ®¬n gi¸, nhµ thÇu ®­îc thanh to¸n trªn c¬ së khèi l­îng c«ng viÖc thùc tÕ ®· thùc hiÖn].

	5
	1
	Danh s¸ch nhµ thÇu phô:__________ [Ghi danh s¸ch nhµ thÇu phô phï hîp víi danh s¸ch nhµ thÇu phô nªu trong HSDT]

	
	2
	Gi¸ trÞ c«ng viÖc mµ nhµ thÇu phô thùc hiÖn kh«ng v­ît qu¸: ____ gi¸ hîp ®ång [C¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu mµ ghi phÇn tr¨m cho phï hîp. Nhµ thÇu phô kh«ng thùc hiÖn toµn bé c«ng viÖc cña gãi thÇu.]

	
	4
	Yªu cÇu kh¸c vÒ nhµ thÇu phô :______________

[Ghi yªu cÇu kh¸c vÒ nhµ thÇu phô, nÕu cã…]

	6
	
	Hîp t¸c víi nhµ thÇu kh¸c:_______________[Ghi c¸c yªu cÇu vÒ thêi gian, néi dung mµ nhµ thÇu ph¶i hîp t¸c víi c¬ quan, tæ chøc kh¸c ®Ó cïng sö dông c«ng tr­êng, nÕu cã]. 

	7
	1
	Danh s¸ch c¸n bé chñ chèt:_________________

[Ghi danh s¸ch c¸n bé chñ chèt phï hîp víi Danh s¸ch c¸n bé chñ chèt nh­ kª khai t¹i MÉu sè 7A Ch­¬ng IV].

	11
	2
	Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý tèi ®a:__________________

[Ghi tr¸ch nhiÖm ph¸p lý tèi ®a. Tr¸ch nhiÖm ph¸p lý tèi ®a kh«ng v­ît qu¸ gi¸ hîp ®ång x k, trong ®ã k lµ hÖ sè vµ th­êng b»ng 1]. 

	13
	
	Yªu cÇu vÒ b¶o hiÓm:______________ [C¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu ®Ó nªu yªu cÇu vÒ b¶o hiÓm, bao gåm c¶ b¶o hiÓm c«ng tr×nh phï hîp víi ph¸p luËt x©y dùng ®èi víi c¶ chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu. VÝ dô, kÓ tõ ngµy khëi c«ng cho ®Õn hÕt thêi h¹n b¶o hµnh c«ng tr×nh, nhµ thÇu ph¶i mua b¶o hiÓm cho vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ, nhµ x­ëng phôc vô thi c«ng, b¶o hiÓm ®èi víi ng­êi lao ®éng, b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù ®èi víi ng­êi thø ba cho rñi ro cña nhµ thÇu…]

	14
	
	Yªu cÇu vÒ c«ng tr×nh t¹m:____________________ [Nªu yªu cÇu vÒ c«ng tr×nh t¹m, nÕu cã. VÝ dô: Nhµ thÇu ph¶i tr×nh thiÕt kÕ vµ c¸c tiªu chuÈn kü thuËt ¸p dông ®èi víi c¸c c«ng tr×nh t¹m dù kiÕn cho chñ ®Çu t­ phª duyÖt. Nhµ thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh t¹m. ViÖc chÊp thuËn cña chñ ®Çu t­ sÏ kh«ng lµm thay ®æi tr¸ch nhiÖm cña nhµ thÇu vÒ viÖc thiÕt kÕ c«ng tr×nh t¹m].

	17
	
	Ngµy giao c«ng tr­êng (mÆt b»ng thi c«ng): ______  [Ghi ngµy giao c«ng tr­êng]

	19
	2
	Thêi gian ®Ó tiÕn hµnh hßa gi¶i:_____________

Gi¶i quyÕt tranh chÊp: _______________________

   [Ghi cô thÓ thêi gian vµ c¬ chÕ xö lý tranh chÊp c¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu. Trong ®ã cÇn nªu râ thêi gian göi yªu cÇu gi¶i quyÕt tranh chÊp, tæ chøc gi¶i quyÕt tranh chÊp, chi phÝ cho viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp...]

	20
	
	- Ngµy khëi c«ng:_________[Ghi ngµy dù ®Þnh khëi c«ng]
- Ngµy hoµn thµnh dù kiÕn:_____________[Ghi ngµy hoµn thµnh dù kiÕn]

	21
	1
	Thêi gian tr×nh B¶ng tiÕn ®é thi c«ng chi tiÕt:__________ [Ghi thêi gian tr×nh B¶ng tiÕn ®é thi c«ng chi tiÕt]

	
	3
	- Thêi gian cËp nhËt B¶ng tiÕn ®é thi c«ng chi tiÕt :______ [Ghi thêi gian cËp nhËt B¶ng tiÕn ®é thi c«ng chi tiÕt]
- Sè tiÒn gi÷ l¹i:___________ [Ghi sè tiÒn gi÷ l¹i]

	22
	1
	d) C¸c tr­êng hîp kh¸c:__________________

[Ghi c¸c tr­êng hîp gia h¹n thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång kh¸c, nÕu cã]

	24
	2
	VËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ:_____________________[Ghi vËt t­, m¸y mãc, thiÕt bÞ cÇn yªu cÇu nhµ thÇu cung cÊp mÉu, kÕt qu¶ kiÓm nghiÖm, nÕu cã]

	26
	1
	Thêi gian b¶o hµnh c«ng tr×nh:_____________ [Ghi thêi gian b¶o hµnh c«ng tr×nh]

	
	2
	Yªu cÇu vÒ b¶o hµnh c«ng tr×nh:__________

  [Ghi yªu cÇu vÒ b¶o hµnh c«ng tr×nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ x©y dùng]

	28
	
	Yªu cÇu vÒ thuÕ:____________ [Nªu yªu cÇu vÒ thuÕ, ch¼ng h¹n ®¬n gi¸ vµ gi¸ hîp ®ång ®· bao gåm c¸c lo¹i thuÕ, phÝ c¸c lo¹i… §èi víi hîp ®ång theo ®¬n gi¸, cÇn quy ®Þnh thªm c¸ch thøc xö lý khi Nhµ n­íc cã sù thay ®æi vÒ chÝnh s¸ch thuÕ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång.]

	29
	
	§iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång:_____________

  [ViÖc ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång ¸p dông ®èi víi h×nh thøc theo ®¬n gi¸. Trong Môc nµy cÇn quy ®Þnh râ néi dung ®iÒu chØnh, ph­¬ng ph¸p vµ thêi gian tÝnh ®iÒu chØnh, c¬ së d÷ liÖu ®Çu vµo ®Ó tÝnh ®iÒu chØnh gi¸. CÇn quy ®Þnh sö dông b¸o gi¸, hoÆc chØ sè gi¸ cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn t¹i ®Þa ph­¬ng, Trung ­¬ng hoÆc c¬ quan chuyªn ngµnh ®éc lËp cña n­íc ngoµi ban hµnh ®èi víi c¸c chi phÝ cã nguån gèc tõ n­íc ngoµi. Cã thÓ ¸p dông c«ng thøc ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång do tr­ît gi¸.  
   Trong Môc nµy còng cÇn quy ®Þnh viÖc ®iÒu chØnh gi¸ ®­îc thùc hiÖn th«ng qua ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ hoÆc ®iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång do tr­ît gi¸.]

	31
	1
	T¹m øng:______________________

  [Ghi sè tiÒn t¹m øng, c¸c chøng tõ ®Ó t¹m øng, ph­¬ng thøc t¹m øng… phï hîp quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ x©y dùng. Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt, cã thÓ yªu cÇu nhµ thÇu xuÊt tr×nh b¶o l·nh tiÒn t¹m øng theo MÉu sè 18 Ch­¬ng XII].

	
	2
	Hoµn tr¶ tiÒn t¹m øng:____________________

  [Ghi c¸ch thøc hoµn tr¶ tiÒn t¹m øng phï hîp quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ x©y dùng. VÝ dô, tiÒn t¹m øng sÏ ®­îc hoµn tr¶ b»ng c¸ch khÊu trõ ®i sè tiÒn theo tØ lÖ nhÊt ®Þnh trong c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c ®Õn h¹n cho nhµ thÇu trªn c¬ së theo tiÕn ®é phÇn tr¨m hoµn thµnh c«ng tr×nh...]

	32
	
	Ph­¬ng thøc thanh to¸n:___________

  [C¨n cø tÝnh chÊt vµ yªu cÇu cña gãi thÇu mµ quy ®Þnh cô thÓ néi dung nµy. 

    ViÖc thanh to¸n cho nhµ thÇu cã thÓ quy ®Þnh thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông, chuyÓn kho¶n… Sè lÇn thanh to¸n cã thÓ quy ®Þnh theo giai ®o¹n, theo phÇn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh hoÆc thanh to¸n mét lÇn khi hoµn thµnh toµn bé hîp ®ång. 

    Thêi h¹n thanh to¸n cã thÓ quy ®Þnh thanh to¸n ngay hoÆc trong vßng kh«ng qu¸ mét sè ngµy nhÊt ®Þnh kÓ tõ khi nhµ thÇu xuÊt tr×nh ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ theo yªu cÇu. §ång thêi, cÇn quy ®Þnh cô thÓ vÒ chøng tõ thanh to¸n phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt].

	33
	1
	Møc th­ëng:______________[Ghi møc th­ëng ®èi víi viÖc hoµn thµnh sím c«ng tr×nh, s¸ng kiÕn cña nhµ thÇu. Tr­êng hîp kh«ng ¸p dông th­ëng hîp ®ång th× nªu râ]. 

Tæng sè tiÒn th­ëng tèi ®a:___________[Ghi tæng sè tiÒn th­ëng tèi ®a, nÕu cã]

	
	2
	Møc ph¹t:  _________________

  [Ghi néi dung vÒ ph¹t vi ph¹m hîp ®ång phï hîp víi ph¸p luËt vÒ x©y dùng].

	
	3
	Yªu cÇu vÒ ph¹t do chñ ®Çu t­ kh«ng thanh to¸n cho nhµ thÇu theo thêi gian quy ®Þnh trong hîp ®ång: ________[Nªu quy ®Þnh vÒ ph¹t hîp ®ång trong tr­êng hîp nµy (nÕu cã)]

	
	4
	Yªu cÇu kh¸c vÒ th­ëng, ph¹t vi ph¹m hîp ®ång:_____________ [Nªu yªu cÇu kh¸c vÒ th­ëng, ph¹t vi ph¹m hîp ®ång, ch¼ng h¹n ph¹t khi nhµ thÇu kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng…]

	34
	
	Thêi gian tiÕp nhËn c«ng tr×nh:___________ [Ghi thêi gian tiÕp nhËn c«ng tr×nh]

	35
	1
	Thêi gian nép b¶n vÏ hoµn c«ng:__________ [Ghi thêi gian nép b¶n vÏ hoµn c«ng]

	
	2
	Sè tiÒn gi÷ l¹i:___________ [Ghi sè tiÒn gi÷ l¹i]

	36
	1
	a) Nhµ thÇu ngõng thi c«ng trong thêi gian:_________[Ghi sè ngµy]

b) Chñ ®Çu t­ yªu cÇu nhµ thÇu kÐo dµi tiÕn ®é thi c«ng v­ît qu¸:__________________[Ghi sè ngµy]

d) C¸c hµnh vi kh¸c:__________[Nªu hµnh vi kh¸c (nÕu cã)]


Ch­¬ng XII

 mÉu hîp ®ång

MÉu sè 16

hîp ®ång

(V¨n b¶n hîp ®ång x©y l¾p)

____, ngµy ____ th¸ng ____ n¨m ____

Hîp ®ång sè: _________



Gãi thÇu: ____________ [Ghi tªn gãi thÇu]
Thuéc dù ¸n: _________ [Ghi tªn dù ¸n]
C¨n cø
____(Bé LuËt D©n sù sè 33/2005/QH11 ngµy 14/6/2005 cña Quèc héi)

C¨n cø2____(LuËt §Êu thÇu sè 61/2005/QH11 ngµy 29/11/2005 cña Quèc héi);

C¨n cø2____(LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26/11/2003 cña Quèc héi);

Căn cứ2____( LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña c¸c luËt liªn quan ®Õn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n sè 38/2009/QH12 ngµy 19/6/2009 cña Quèc héi);

C¨n cø2  ____ (NghÞ ®Þnh sè 85/2009/N§-CP ngµy 15/10/2009 cña ChÝnh phñ vÒ h­íng dÉn thi hµnh LuËt §Êu thÇu vµ lùa chän nhµ thÇu x©y dùng theo LuËt X©y dùng);

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè ____ ngµy ____ th¸ng ____  n¨m ____ cña ____ vÒ viÖc phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu gãi thÇu ____ [Ghi tªn gãi thÇu] vµ th«ng b¸o tróng thÇu sè ____ ngµy ____ th¸ng ____ n¨m ____ cña bªn mêi thÇu;

C¨n cø biªn b¶n th­¬ng th¶o, hoµn thiÖn hîp ®ång ®· ®­îc bªn mêi thÇu vµ nhµ thÇu tróng thÇu ký ngµy ____ th¸ng ____ n¨m ____;

Chóng t«i, ®¹i diÖn cho c¸c bªn ký hîp ®ång, gåm cã:

Chñ ®Çu t­ (sau ®©y gäi lµ Bªn A)

Tªn chñ ®Çu t­ [Ghi tªn chñ ®Çu t­]


§Þa chØ:


§iÖn tho¹i:


Fax:


E-mail:


Tµi kho¶n:


M· sè thuÕ:


§¹i diÖn lµ «ng/bµ:


Chøc vô:


GiÊy ñy quyÒn ký hîp ®ång sè ____ ngµy ____ th¸ng ____ n¨m ____ (tr­êng hîp ®­îc ñy quyÒn).

           Nhµ thÇu (sau ®©y gäi lµ Bªn B)

Tªn nhµ thÇu [Ghi tªn nhµ thÇu tróng thÇu]:


§Þa chØ:


§iÖn tho¹i:


Fax:


E-mail:


Tµi kho¶n:


M· sè thuÕ:


§¹i diÖn lµ «ng/bµ:


Chøc vô:


GiÊy ñy quyÒn ký hîp ®ång sè ____ ngµy ____ th¸ng ____ n¨m ____ (tr­êng hîp ®­îc ñy quyÒn).

Hai bªn tháa thuËn ký kÕt hîp ®ång x©y l¾p víi c¸c néi dung sau:


§iÒu 1. §èi t­îng hîp ®ång


Bªn A giao cho bªn B thùc hiÖn viÖc thi c«ng x©y dùng, l¾p ®Æt c«ng tr×nh theo ®óng thiÕt kÕ.

§iÒu 2. Thµnh phÇn hîp ®ång

Thµnh phÇn hîp ®ång vµ thø tù ­u tiªn ph¸p lý nh­ sau:

1.  V¨n b¶n hîp ®ång (kÌm theo BiÓu gi¸ vµ c¸c Phô lôc kh¸c);

2.  Biªn b¶n th­¬ng th¶o hoµn thiÖn hîp ®ång;

3.  QuyÕt ®Þnh phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu;

4.  §iÒu kiÖn cô thÓ cña hîp ®ång;

5.  §iÒu kiÖn chung cña hîp ®ång;

6.  HSDT vµ c¸c v¨n b¶n lµm râ HSDT cña nhµ thÇu tróng thÇu (nÕu cã);

7.  HSMT vµ c¸c tµi liÖu bæ sung HSMT (nÕu cã);

8.  C¸c tµi liÖu kÌm theo kh¸c (nÕu cã). 

§iÒu 3. Tr¸ch nhiÖm cña nhµ thÇu

Nhµ thÇu cam kÕt thi c«ng c«ng tr×nh theo thiÕt kÕ ®ång thêi cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm ®­îc nªu trong ®iÒu kiÖn chung vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña hîp ®ång.

§iÒu 4. Tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t­ 

Chñ ®Çu t­ cam kÕt thanh to¸n cho nhµ thÇu theo gi¸ hîp ®ång nªu t¹i §iÒu 5 cña hîp ®ång nµy theo ph­¬ng thøc ®­îc quy ®Þnh trong ®iÒu kiÖn cô thÓ cña hîp ®ång còng nh­ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm kh¸c ®­îc quy ®Þnh trong ®iÒu kiÖn chung vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña hîp ®ång.

§iÒu 5. Gi¸ hîp ®ång vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n

1.  Gi¸ hîp ®ång: ____________[Ghi râ gi¸ trÞ b»ng sè, b»ng ch÷ vµ ®ång tiÒn ký hîp ®ång. Tr­êng hîp gi¸ hîp ®ång ®­îc ký b»ng nhiÒu ®ång tiÒn kh¸c nhau th× ghi râ gi¸ trÞ b»ng sè vµ b»ng ch÷ cña tõng ®ång tiÒn ®ã, vÝ dô: 5 triÖu USD + 20 tû VND (n¨m triÖu ®«la Mü vµ hai m­¬i tû ®ång ViÖt Nam)].

2.  Ph­¬ng thøc thanh to¸n: Thanh to¸n theo ph­¬ng thøc nªu trong ®iÒu kiÖn cô thÓ cña hîp ®ång (§iÒu 32 §KCT).

§iÒu 6. H×nh thøc hîp ®ång: ____________________________

[Nªu c¸c h×nh thøc hîp ®ång phï hîp víi §iÒu 4 §KCT].

§iÒu 7. Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång: _______________

[Ghi thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång phï hîp víi kho¶n 2 Môc 1 BDL,  HSDT vµ kÕt qu¶ th­¬ng th¶o, hoµn thiÖn hîp ®ång gi÷a hai bªn].  

§iÒu 8. HiÖu lùc hîp ®ång 

1.  Hîp ®ång cã hiÖu lùc kÓ tõ _____ [Ghi cô thÓ ngµy cã hiÖu lùc cña hîp ®ång phï hîp víi quy ®Þnh t¹i kho¶n 7 §iÒu 1 §KC].
2.  Hîp ®ång hÕt hiÖu lùc sau khi hai bªn tiÕn hµnh thanh lý hîp ®ång theo luËt ®Þnh.

Hîp ®ång ®­îc lËp thµnh ____ bé, chñ ®Çu t­  gi÷ ____ bé, nhµ thÇu gi÷ ____ bé, c¸c bé hîp ®ång cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh­ nhau.


®ãng dÊu]

	
	§¹i diÖn hîp ph¸p cña Chñ ®Çu t­       [Ghi tªn, chøc danh, ký tªn vµ 

®ãng dÊu]



Mẫu số 17

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng(1)

________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: _______________[ghi tên chủ đầu tư]
(sau đây gọi là chủ đầu tư)

Theo đề nghị của ____ [Ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) là nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ____  [Ghi tên gói thầu] và đã ký hoặc cam kết sẽ ký kết hợp đồng xây lắp cho gói thầu trên (sau đây gọi là hợp đồng); (2)

Theo quy định trong HSMT (hoặc hợp đồng), nhà thầu phải nộp cho  chủ đầu tư bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng;

Chúng tôi, ____ [Ghi tên của ngân hàng] ở ____ [Ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại ____ [Ghi địa chỉ của ngân hàng(3)] (sau đây gọi là “ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của nhà thầu với số tiền là ____ [Ghi rõ số tiền bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____ [Ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của chủ đầu tư thông báo nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày ____ tháng ____ năm ____.(4)

Đại diện hợp pháp của ngân hàng


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: 

(1) Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính

(2) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh, thì bên mời thầu sẽ báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau:

“Theo đề nghị của ____  [Ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) là nhà thầu trúng thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số [Ghi số hợp đồng] ngày ____ tháng ____ năm ____  (sau đây gọi là hợp đồng).”

(3) Địa chỉ ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.

(4) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu nêu tại Điều 3 ĐKCT.

Mẫu số 18

Bảo lãnh tiền tạm ứng (1)
________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: _____________[Ghi tên chủ đầu tư ]

     



 (sau đây gọi là chủ đầu tư )

[Ghi tên hợp đồng, số hợp đồng]

Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng, ____ [Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) phải nộp cho chủ đầu tư một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm nhà thầu sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng ____ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] cho việc thực hiện hợp đồng;

Chúng tôi, ____ [Ghi tên của ngân hàng] ở ____ [Ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại ____ [Ghi địa chỉ của ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “ngân hàng”), theo yêu cầu của chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán cho chủ đầu tư khi chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá ____ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].
Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều kiện của hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên quan tới hợp đồng được ký giữa nhà thầu và chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo lãnh này.


Giá trị của bảo lãnh này sẽ được giảm dần tương ứng với số tiền tạm ứng mà chủ đầu tư thu hồi qua các kỳ thanh toán quy định tại Điều 5 của Hợp đồng sau khi nhà thầu xuất trình văn bản xác nhận của chủ đầu tư về số tiền đã thu hồi trong các kỳ thanh toán. 

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp đồng cho tới ngày____  tháng____ năm ____ (3) hoặc  khi chủ đầu tư thu hồi hết số tiền tạm ứng, tùy theo ngày nào đến sớm hơn. 


Đại diện hợp pháp của ngân hàng


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: 

(1)  Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu nêu tại Điều 31 ĐKCT (thông thường áp dụng đối với gói thầu đấu thầu quốc tế). 

(2)  Địa chỉ ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.

(3)  Ngày quy định tại Điều 31 ĐKCT. 

Phụ lục 1

Biểu giá 

(Kèm theo hợp đồng số _____,  ngày ____ tháng ____ năm ____)

[Phụ lục này được lập trên cơ sở yêu cầu của HSMT, HSDT và những thỏa thuận đã đạt được trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bao gồm biểu giá cho từng hạng mục, nội dung công việc. Tùy tính chất và quy mô của gói thầu mà biểu giá có thể bao gồm nhiều phần: phần công việc áp dụng hình thức trọn gói, phần công việc áp dụng hình thức theo đơn giá…]

Phụ lục 2 

Các ví dụ 

Ví dụ 1: TCĐG về mặt kỹ thuật theo phương pháp chấm điểm đối với gói thầu xây dựng phần thô một toà nhà cao tầng, có tầng hầm (đã thi công cọc móng) 

	Stt
	Nội dung đánh giá
	Mức điểm         tối đa
	Mức điểm yêu cầu tối thiểu

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng 
	25
	18

	1.1
	 Xi măng (có thỏa thuận hoặc hợp đồng cung cấp đáp ứng yêu cầu)
	6
	

	1.2
	Cốt thép (có thỏa thuận hoặc hợp đồng cung cấp đáp ứng yêu cầu)
	6
	

	1.3
	Bê tông (có thỏa thuận hoặc hợp đồng cung cấp đáp ứng yêu cầu)
	6
	

	1.4
	Các loại vật liệu khác: gạch, cát, đá sỏi, chất chống thấm (có thỏa thuận hoặc hợp đồng cung cấp đáp ứng yêu cầu)
	7
	

	2
	Hệ thống tổ chức và nhân sự
	15
	10

	2.1
	Sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà thầu tại công trường:

· Các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, máy móc, thiết bị, an toàn, an ninh, môi trường

· Các đội, tổ thi công 
	8
	

	2.2
	Nhân sự  khác (ngoại trừ nhân sự chủ chốt  đã đánh giá trong yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm):

· Phụ trách kỹ thuật, chất lượng

· Các cán bộ kỹ thuật giám sát thi công cho từng công tác thi công (vật liệu, trắc đạc, kết cấu bê tông, gạch, cơ khí)

· Các đội trưởng thi công cho từng công tác thi công

· Trình độ tay nghề của các công nhân chủ chốt/ bậc cao 
	7
	

	3
	Các giải pháp kỹ thuật cho các công tác/ hạng mục chủ yếu
	35
	24

	3.1
	Tổ chức mặt bằng công trường:

· Mặt bằng bố trí công trình tạm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải

· Bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo 

· Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công 
	5
	

	3.2
	Giải pháp trắc đạc để định vị các kết cấu công trình (trong quá trình thi công và tiếp tục quan trắc lún của công trình sau này) 
	4
	

	3.3.
	Thi công tầng hầm
	14
	

	
	· Đào đất
	2
	

	
	· Chắn cừ, bảo vệ thành vách hố móng
	4
	

	
	· Phá đầu cọc
	2
	

	
	· Thi công BTCT đài, giằng móng
	2
	

	
	· Thi công BTCT tường, sàn tầng hầm và chống thấm tầng hầm.
	4
	

	3.4.
	Thi công kết cấu phần thân công trình (từ cốt + 0.00 đến mái) 
	7
	

	
	· Thi công kết cấu bê tông phần thân (cốp pha, cây chống, giàn giáo, cung cấp bê tông, đổ bê tông cột, sàn)
	5
	

	
	· Gia công, lắp dựng kết cấu thép trên mái 
	2
	

	3.5.
	Thi công các hạng mục khác:

Các bể nước, bể phốt trong tầng hầm, các đường ống kỹ thuật dưới sàn tầng hầm (cọc tiếp địa, đường ống thoát nước cho bể phốt)
	3
	

	3.6. 
	Lấp đất hoàn trả hiện trạng đến cốt cao độ hiện có của vỉa hè, hoàn trả kết cấu hạ tầng bị ảnh hưởng
	2
	

	4
	Biện pháp, quy trình quản lý thi công
	15
	10

	4.1
	Quản lý chất lượng:

· Quản lý chất lượng vật tư: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản 

· Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công (đào, lấp đất, cốp pha, đà giáo, cốt thép, bê tông, nề, chống thấm): quy trình lập biện pháp thi công, thi công, kiểm tra, nghiệm thu 

· Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão

· Sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình
	4
	

	4.2
	Quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán
	1
	

	4.3
	Quản lý an toàn trên công trường 
	4
	

	
	· Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động

· Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công

· Phòng chống cháy nổ trong và ngoài công trường 

· An toàn giao thông ra vào công trường

· Bảo vệ an ninh công trường, quản lý nhân lực, thiết bị  
	
	

	4.4
	Quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường:

· Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề

· Bảo vệ các công trình hạ tầng, cây xanh trong khu vực xung quanh

· An toàn cho cư dân xung quanh công trường
	3
	

	4.5
	Quản lý môi trường:

Các biện pháp giảm thiểu 

· Tiếng ồn

· Bụi, khói

· Rung 

· Kiểm soát nước thải các loại

· Kiểm soát rò rỉ dầu mỡ, hoá chất

· Kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công nhân trên công trường
	3
	

	5
	Tiến độ thi công
	10
	8

	5.1
	Tổng tiến độ thi công: thời hạn hoàn thành công trình, sự phối hợp giữa các công tác thi công, các tổ đội thi công
	5
	

	5.2
	Các biểu đồ huy động: nhân lực, vật liệu, thiết bị 
	3
	

	5.3
	Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công, duy  trì thi công khi mất điện, đảm bảo thiết bị trên công trường hoạt động liên tục
	2
	

	Tổng số điểm
	100
	70


Ví dụ 2:  TCĐG về mặt kỹ thuật theo tiêu chí “đạt”, “không đạt” đối với gói thầu “Khôi phục 30 km đường giao thông theo tiêu chuẩn đường cấp III với mặt cắt ngang nền đường rộng 12 m”

1. Biện pháp thi công

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	

	1. Bảo đảm giao thông:

- Xây dựng 2 đoạn tránh, 1 cầu tạm
	Có đề xuất xây dựng 2 đoạn tránh, 1 cầu tạm
	Đạt

	
	Kkhông đề xuất hoặc đề xuất thiếu 
	Không đạt

	2. Thi công nền và mặt đường:

- Bố trí đủ 3 mũi thi công, mô tả biện pháp, công nghệ  thi công các hạng mục chính (đào đất, đắp đất, cấp phối...) theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật 
	Bố trí đủ 3 mũi thi công. Có đề xuất về biện pháp, công nghệ thi công
	Đạt

	
	Không bố trí đủ 3 mũi thi công, hoặc đề xuất không đầy đủ về biện pháp, công nghệ thi công
	Không đạt

	3. Chuẩn bị hiện trường xây dựng:

- Bố trí phòng thí nghiệm, thiết bị, nhân lực thi công, mỏ vật liệu đắp nền, bố trí lán trại phục vụ thi công
	Có đề xuất việc bố trí phòng thí nghiệm, thiết bị, nhân lực, mỏ vật liệu đắp nền, xây dựng lán trại
	Đạt

	
	Chỉ đề xuất việc bố trí phòng thí nghiệm, thiết bị, nhân lực thi công, mỏ vật liệu đắp nền. Không nêu việc bố trí lán trại phục vụ thi công
	Chấp nhận được

	
	Đề xuất không đủ 4 nội dung: phòng thí nghiệm, thiết bị, nhân lực, mỏ vật liệu đắp nền trong chuẩn bị hiện trường xây dựng
	Không đạt

	4. Biện pháp giám sát và quản lý chất lượng trong thi công nền đường, mặt đường:

a)  Bố trí lực lượng giám sát cho 3 mũi thi công

b)  Các biện pháp kiểm tra và quản lý chất lượng
	Đề xuất đủ đối với cả 2 nội dung a) và b)
	Đạt

	
	Không đề xuất đủ  2 nội dung trên a) và b)
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 1, 2, 4 được xác định là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 3 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được 
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên
	Không đạt


2. Tiến độ thi công
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	

	1. Thời gian thi công: 

- Đảm bảo thời gian thi công không quá 18 tháng có tính đến điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công.
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 18 tháng có tính đến điều kiện thời tiết
	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 18 tháng, hoặc không tính đến điều kiện thời tiết                        
	Không đạt

	2. Tính phù hợp: 

a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công 

b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b)
	Đạt

	
	Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b)
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết xác định là không đạt
	Không đạt


Ví dụ 3: Bảng tiên lượng đối với gói thầu xây dựng đường cao tốc lý trình Km 248+00 - Km 255+500 thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn I)

	Stt
	Hạng mục công việc
	Đơn vị tính
	Khối l​ượng

	 
	CôNG TáC NềN Đ​ườNG

	1
	Phá dỡ kết cấu bê tông
	m3
	1.197,00

	2
	Đào đất nền đường 
	m3
	2.662,58

	3
	Đào hữu cơ
	m3
	257.406,42

	4
	Đắp cát nền đường cao tốc đạt K ≥ 0,95
	m3
	915.727,98

	5
	Đắp cát bệ phản áp K ≥ 0,90 
	m3
	17.603,95

	6
	Đắp cát nền đường đường gom  K ≥ 0,90 bằng cát tận dụng
	m3
	47.763,16

	7
	Đắp cát nền đường đường gom  K ≥ 0,90 bằng cát mua
	m3
	95.550,00

	8
	Đắp đất bao đường cao tốc K ≥ 0,95 
	m3
	172.745,08

	9
	Đắp đất bao đường cao tốc K ≥ 0,90 
	m3
	2.655,91

	10
	Đắp đất bao ta luy đường gom tận dụng từ dỡ tải
	m3
	22.574,04

	11
	Đắp cấp phối gia cố lề đồi đạt K ≥ 0,95 
	m3
	15.223,48

	12
	Đắp đất K ≥ 0,98 d​ới KCMĐ đường cao tốc
	m3
	96.167,75

	13
	Đắp K ≥ 0,95 dày 30cm d​ới KCMĐ đường gom
	m3
	16.151,67

	14
	Đắp đất dải phân cách giữa (K90) bằng đất tận dụng
	m3
	26.092,11

	15
	Đắp đất hữu cơ bao ta luy đường cao tốc (0,1m) bằng đất tận dụng
	m3
	19.846,73

	16
	Đào cải mư​ơng
	m3
	24.717,67

	17
	Đắp cải mư​ơng bằng đất tận dụng
	m3
	33.037,04

	 
	CôNG TáC Xử lý nền đất yếu

	1
	Vải địa kỹ thuật cư​ờng độ chịu kéo 12KN/m
	m2
	682.026,20

	2
	Vải địa kỹ thuật cư​ờng độ chịu kéo 200KN/m
	m2
	48.266,30

	3
	Đệm cát hạt trung (K90)
	m3
	251.622,70

	4
	Đệm cát hạt nhỏ (K90)
	m3
	236.906,10

	5
	Giếng cát
	m
	959.735,80

	6
	Bấc thấm
	m
	1.210.194,50

	7
	Đào thay đất yếu
	m3
	81.841,20

	8
	Cát hạt nhỏ đắp thay đất yếu (cát tận dụng)
	m3
	67.275,77

	9
	Cát hạt nhỏ đắp thay đất yếu (cát mua mới)
	m3
	14.565,43

	10
	Đắp gia tải bằng cát
	m3
	41.806,50

	11
	Dỡ gia tải
	m3
	41.806,50

	12
	Đắp bù lún đạt K > 95
	m3
	295.352,30

	13
	Đắp gia tải phần trong KC mặt đường (bằng đất tận dụng)
	m3
	272.486,19

	14
	Đắp gia tải phần trong KC mặt đường (bằng cát)
	m3
	73.232,43

	15
	Dỡ tải phần bù kết cấu mặt đường
	m3
	345.718,61

	16
	Bàn quan trắc lún
	cái
	219

	17
	Cọc gỗ quan trắc dịch chuyển ngang
	cọc
	864

	18
	Thiết bị quan trắc nư​ớc lỗ rỗng (pizometer, Inclinometer, giếng)
	bộ
	4

	19
	Đá dăm 1x2 làm tầng lọc 
	m3
	102,00

	20
	Đắp đất đồi phía cửa thoát nư​ớc
	m3
	7.349,40

	…
	
	
	


Ví dụ 4: Yêu cầu về vật liệu xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam
	Stt
	Vật liệu
	Tiêu chuẩn

	1
	Xi măng
	

	
	Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 2682:1999

	
	Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 6260:1997

	2
	Cốt liệu và nước trộn cho bê tông và vữa 
	

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật 
	TCVNXD 7570:2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các phương pháp thử
	TCVN 7572:2006

	
	Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCXDVN 302:2004 

	3
	Bê tông
	

	
	Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
	TCVNXD 374:2006

	4
	Cốt thép cho bê tông
	

	
	 Thép cốt bê tông - Thép vằn
	TCVN 6285:1997

	
	 Thép cốt bê tông - Lưới thép hàn
	TCVN 6286:1997

	5
	Gạch đất sét nung
	

	
	Gạch rỗng đất sét nung
	TCVN 1450:1986

	
	Gạch đặc đất sét nung
	TCVN 1451:1986

	...
	
	


Ví dụ 5: Yêu cầu về quy phạm thi công, nghiệm thu

	Stt
	Loại công tác
	Quy chuẩn, tiêu chuẩn

	1
	Công tác trắc địa, định vị công trình 
	

	
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung 
	TCVNXD 309:2004

	2
	Công tác thi công đất
	

	
	Công tác đất-Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447:1987

	3
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép
	

	
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - tiêu chuẩn thiết kế
	TCVNXD 356:2005

	
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối-Quy phạm thi công và nghiệm thu (trừ mục 6.8 được thay thế bởi TCVNXD 305:2004)
	TCVN 4453:1995 

	
	Bê tông khối lớn - Quy phạm thi công và nghiệm thu (thay thế mục 6.8 của TCVN 4453-1995)
	TCVNXD 305:2004

	
	Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVNXD 390:2007

	
	Lưới thép hàn dùng trong kết cấu Bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế thi công lắp đặt và nghiệm thu
	TCVNXD 267:2002

	
	Bê tông nặng - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên
	TCVNXD 391:2007

	...
	
	


 5. Thủ tục Thẩm định Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn (chỉ áp dụng đối với gói thầu do UBND tỉnh làm Chủ đầu tư).
- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở KH & ĐT

+ Bước 2: Sở KH & ĐT xem xét thẩm định

+ Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Cách thức thực hiện:  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa và 1 cửa liên thông của Sở kế hoạch và Đầu tư.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Hồ sơ mời thầu; Văn bản phê duyệt dự án hoặc dự toán (đối với mua sắm thường xuyên). Văn bản phê duyệt KHĐT hoặc KHĐT điều chỉnh (nếu có). Tài liệu về thiết kế (quyết định phê duyệt thiết kế nếu có), kèm theo dự toán được duyệt (đối với gói thầu xây lắp). Các văn bản pháp lý khác liên quan (nếu có).
+) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT tỉnh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định HSMT

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn ban hành kèm theo Thông tư 06/2010/TT-BKH ngày 09/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.
- Yêu cầu, điệu kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đấu thầu Số 61/2005/QH11.

+ Luật số 38/2009/QH 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. Có hiệu lực ngày 01/8/2009.

+ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

+ Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP.

+ Thông tư 06/2010/TT-BKH ngày 09/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.
+ Thông tư 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

(Ban hành kèm theo Thông tư số:  06 /2010/TT-BKH

ngày   09  tháng  3  năm 2010  của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
HỒ SƠ MỜI THẦU

(tên gói thầu)
(tên dự án)
(tên chủ đầu tư)
	Đại diện hợp pháp của tư vấn lập HSMT (nếu có)

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


	____,ngày____tháng____năm____

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]




TỪ NGỮ VIẾT TẮT

	BDL        
	Bảng dữ liệu đấu thầu

	DVTV
	Dịch vụ tư vấn

	HSMT

	Hồ sơ mời thầu

	HSDT
	Hồ sơ dự thầu

	ĐKC
	Điều kiện chung của hợp đồng

	ĐKCT
	Điều kiện cụ thể của hợp đồng

	TCĐG
	Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

	Gói thầu ODA
	Là gói thầu sử dụng vốn vay ODA từ các nhà tài trợ (Ngân hàng Thế giới - WB, Ngân hàng Phát triển châu Á - ADB, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - JICA, Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW, Cơ quan Phát triển Pháp - AFD...)

	Luật sửa đổi
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009

	Nghị định 85/CP
	Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 

	VND
	Đồng Việt Nam

	USD
	Đồng đô la Mỹ


Phần thứ nhất

CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU

Chương I

YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU

A. TỔNG QUÁT

Mục 1. Nội dung đấu thầu

1. Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu DVTV thuộc dự án nêu tại BDL. Tên gói thầu và nội dung công việc chủ yếu được mô tả trong BDL.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng được quy định trong BDL. 

3.  Nguồn vốn để thực hiện gói thầu được quy định trong BDL.

Mục 2. Điều kiện tham gia đấu thầu của nhà thầu
1. Có tư cách hợp lệ như quy định trong BDL; 

2. Chỉ được tham gia trong một HSDT với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc là nhà thầu liên danh. Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên theo Mẫu số 3 Phần thứ hai, trong đó quy định rõ thành viên đứng đầu liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với công việc thuộc gói thầu;

3. Đáp ứng yêu cầu của bên mời thầu nêu trong thông báo mời thầu (trường hợp đấu thầu rộng rãi không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn), hoặc thư mời thầu (trường hợp đấu thầu hạn chế);

4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu như quy định trong BDL;

5. Không bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo Điều 12 Luật Đấu thầu và khoản 3, khoản 21 Điều 2 Luật sửa đổi.

Mục 3. Chi phí dự thầu

Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham gia đấu thầu, kể từ khi mua HSMT cho đến khi thông báo kết quả đấu thầu, riêng đối với nhà thầu trúng thầu tính đến khi ký hợp đồng. 

Mục 4. HSMT và giải thích làm rõ HSMT

1. HSMT bao gồm các nội dung được liệt kê tại Mục lục của HSMT này. Việc kiểm tra, nghiên cứu các nội dung của HSMT để chuẩn bị HSDT thuộc trách nhiệm của nhà thầu. 

2. Trường hợp nhà thầu muốn được giải thích, làm rõ HSMT thì phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu theo địa chỉ và thời gian ghi trong BDL (nhà thầu có thể thông báo trước cho bên mời thầu qua fax, e-mail…). Sau khi nhận được văn bản yêu cầu làm rõ HSMT theo thời gian quy định trong BDL, bên mời thầu sẽ có văn bản trả lời và gửi cho tất cả các nhà thầu mua HSMT.

Trong trường hợp cần thiết, bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong HSMT mà các nhà thầu thấy chưa rõ. Nội dung trao đổi sẽ được bên mời thầu ghi lại thành văn bản làm rõ HSMT gửi cho tất cả nhà thầu mua HSMT.

Mục 5. Sửa đổi HSMT

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh phạm vi DVTV hoặc các nội dung yêu cầu khác, bên mời thầu sẽ tiến hành sửa đổi HSMT (bao gồm cả việc gia hạn thời hạn nộp HSDT nếu cần thiết) bằng cách gửi văn bản sửa đổi HSMT đến tất cả các nhà thầu mua HSMT trước thời điểm đóng thầu một số ngày nhất định được quy định trong BDL. Tài liệu này là một phần của HSMT. Nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu là đã nhận được các tài liệu sửa đổi đó bằng một trong những cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail. 

B.  CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ THẦU 

Mục 6. Ngôn ngữ sử dụng

HSDT cũng như tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liên quan đến việc đấu thầu phải được viết bằng ngôn ngữ như quy định trong BDL. 

Mục 7. Nội dung HSDT

HSDT do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm những nội dung sau:

1. Đề xuất về kỹ thuật theo quy định tại Phần thứ hai;

2. Đề xuất về tài chính theo quy định tại Phần thứ ba. 

Mục 8. Thay đổi tư cách tham gia đấu thầu

Trường hợp nhà thầu cần thay đổi tư cách (tên) tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì thực hiện theo quy định tại BDL.
Mục 9. Đơn dự thầu

Đơn dự thầu bao gồm đơn dự thầu thuộc phần đề xuất kỹ thuật theo Mẫu số 1 Phần thứ hai và đơn dự thầu thuộc phần đề xuất tài chính theo Mẫu số 11 Phần thứ ba. Đơn dự thầu do nhà thầu chuẩn bị và phải được ghi đầy đủ, có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu (là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu hoặc người được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số 2 Phần thứ hai). Trường hợp ủy quyền, nhà thầu gửi kèm theo các tài liệu, giấy tờ theo quy định trong BDL để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh có quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Tr­êng hîp tõng thµnh viªn liªn danh cã ñy quyÒn th× thùc hiÖn nh­ ®èi víi nhµ thÇu ®éc lËp.
Mục 10. Giá dự thầu

1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu nêu trong đơn dự thầu thuộc phần đề xuất tài chính sau khi trừ đi giảm giá (nếu có). Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu trên cơ sở yêu cầu trong điều khoản tham chiếu nêu tại Phần thứ tư.

2. Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá thì có thể nộp cùng với hồ sơ đề xuất tài chính hoặc nộp riêng song phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp nộp thư giảm giá không cùng với hồ sơ đề xuất tài chính thì phải đựng thư giảm giá trong túi có niêm phong, ghi rõ “thư giảm giá” cùng với dòng cảnh báo “Không mở cùng thời điểm mở đề xuất kỹ thuật”. Cách niêm phong do nhà thầu tự quy định. Trong thư giảm giá cần nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể nêu trong hồ sơ đề xuất tài chính. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục nêu trong hồ sơ đề xuất tài chính. 

Mục 11. Đồng tiền dự thầu

Giá dự thầu được chào bằng đồng tiền được quy định trong BDL. 

Mục 12. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

1. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu:

a) Đối với nhà thầu độc lập, phải cung cấp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của mình như quy định trong BDL.

b) Đối với nhà thầu liên danh, phải cung cấp các tài liệu sau đây:

· Các tài liệu nêu tại điểm a khoản này đối với từng thành viên trong liên danh;

· Văn bản thỏa thuận liên danh giữa các thành viên theo quy định tại khoản 2 Mục 2 Chương này. 

2. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: 

a) Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu được kê khai theo Mẫu số 4 và Mẫu số 8 Phần thứ hai. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh là tổng năng lực và kinh nghiệm của các thành viên trên cơ sở phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận, trong đó từng thành viên phải chứng minh năng lực và kinh nghiệm của mình là đáp ứng yêu cầu của HSMT cho phần việc được phân công thực hiện trong liên danh. 
b)  Các tài liệu khác được quy định trong BDL.

3. Việc sử dụng lao động nước ngoài được quy định trong BDL

Mục 13. Thời gian có hiệu lực của HSDT

1. Thời gian có hiệu lực của HSDT được tính từ thời điểm đóng thầu và phải đảm bảo như quy định trong BDL. HSDT có thời gian hiệu lực ngắn hơn so với quy định trong BDL là không hợp lệ và bị loại.

2. Bên mời thầu có thể gửi văn bản yêu cầu nhà thầu gia hạn thời gian có hiệu lực của HSDT một hoặc nhiều lần với tổng thời gian của tất cả các lần yêu cầu nhà thầu gia hạn không quá 30 ngày. Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn thì HSDT của nhà thầu này không được xem xét tiếp.

Mục 14. Quy cách của HSDT và chữ ký trong HSDT

1. Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc và một số bản chụp HSDT được quy định trong BDL và ghi rõ "bản gốc" và "bản chụp" tương ứng. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản chụp và bản gốc. Trong quá trình đánh giá, nếu bên mời thầu phát hiện bản chụp có lỗi kỹ thuật như chụp nhòe, không rõ chữ, chụp thiếu trang hoặc các lỗi khác thì lấy nội dung của bản gốc làm cơ sở. Trường hợp bản chụp có nội dung sai khác so với bản gốc thì tùy theo mức độ sai khác, bên mời thầu sẽ quyết định xử lý cho phù hợp, chẳng hạn sai khác đó là không cơ bản, không làm thay đổi bản chất của HSDT thì được coi là lỗi chấp nhận được; nhưng nếu sai khác đó làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT so với bản gốc thì bị coi là gian lận, HSDT sẽ bị loại, đồng thời nhà thầu sẽ bị xử lý theo quy định tại Mục 34 Chương này.

2. HSDT phải được đánh máy, in bằng mực không tẩy được, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), các văn bản bổ sung, làm rõ HSDT và các biểu mẫu khác yêu cầu đại diện hợp pháp của nhà thầu ký theo hướng dẫn tại Phần thứ hai và Phần thứ ba.  

3. Những chữ viết chen giữa, tẩy xoá hoặc viết đè lên bản đánh máy chỉ có giá trị khi có chữ ký (của người ký đơn dự thầu) ở bên cạnh và được đóng dấu (nếu có).

C. NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU

Mục 15. Niêm phong và cách ghi trên túi đựng HSDT

1. Hồ sơ dự thầu bao gồm các nội dung nêu tại Mục 7 Chương này. Bản gốc và các bản chụp của đề xuất kỹ thuật phải được đựng trong túi có niêm phong và ghi rõ “Đề xuất kỹ thuật” phía bên ngoài túi. Tương tự, bản gốc và bản chụp của đề xuất tài chính cũng phải được đựng trong túi có niêm phong, ghi rõ “Đề xuất tài chính” cùng với dòng cảnh báo “Không mở cùng thời điểm mở đề xuất kỹ thuật”. Túi đựng đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính cần được gói trong một túi và niêm phong (cách niêm phong do nhà thầu tự quy định). Cách trình bày các thông tin trên túi đựng HSDT được quy định trong BDL.

2. Trong trường hợp hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính gồm nhiều tài liệu, nhà thầu cần thực hiện việc đóng gói toàn bộ tài liệu sao cho việc tiếp nhận và bảo quản hồ sơ đề xuất kỹ thuật, hồ sơ đề xuất tài chính của bên mời thầu được thuận tiện, đảm bảo sự toàn vẹn của hồ sơ đề xuất kỹ thuật, hồ sơ đề xuất tài chính, tránh thất lạc, mất mát. Trường hợp cần đóng gói thành nhiều túi để dễ vận chuyển thì trên mỗi túi phải ghi rõ số thứ tự từng túi trên tổng số túi và ghi rõ thuộc đề xuất kỹ thuật hay đề xuất tài chính để đảm bảo tính thống nhất và từng túi cũng phải được đóng gói, niêm phong và ghi theo đúng quy định tại Mục này. 

3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định trong HSMT như không niêm phong hoặc làm mất niêm phong HSDT trong quá trình chuyển tới bên mời thầu, không ghi đúng các thông tin trên túi đựng HSDT theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2 Mục này. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật thông tin của HSDT nếu nhà thầu không thực hiện đúng chỉ dẫn tại khoản 1, khoản 2 Mục này.  

Mục 16. Thời hạn nộp HSDT

1. Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSDT đến địa chỉ của bên mời thầu nhưng phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu quy định trong BDL. 

2. Bên mời thầu có thể gia hạn thời hạn nộp HSDT (thời điểm đóng thầu) trong trường hợp cần tăng thêm số lượng HSDT hoặc khi sửa đổi HSMT theo Mục 5 Chương này hoặc theo yêu cầu của nhà thầu khi bên mời thầu xét thấy cần thiết.

3. Khi gia hạn thời hạn nộp HSDT, bên mời thầu sẽ thông báo bằng văn bản cho các nhà thầu đã mua HSMT, đồng thời thông báo gia hạn thời hạn nộp HSDT sẽ được đăng tải trên báo Đấu thầu tối thiểu 1 kỳ (kể cả tiếng Anh đối với đấu thầu quốc tế) và đăng trên trang thông tin điện tử về đấu thầu (trừ trường hợp không thuộc diện bắt buộc)
; Khi thông báo, bên mời thầu sẽ ghi rõ thời điểm đóng thầu mới để nhà thầu có đủ thời gian sửa đổi hoặc bổ sung HSDT đã nộp (bao gồm cả hiệu lực của HSDT) theo yêu cầu mới. Nhà thầu đã nộp HSDT có thể nhận lại để sửa đổi, bổ sung HSDT của mình. Trường hợp nhà thầu chưa nhận lại hoặc không nhận lại HSDT thì bên mời thầu quản lý HSDT đó theo chế độ quản lý hồ sơ “mật”.

Mục 17.  HSDT nộp muộn

Bất kỳ tài liệu nào, kể cả thư giảm giá (nếu có) được nhà thầu gửi đến sau thời điểm đóng thầu là không hợp lệ, bị loại và được trả lại theo nguyên trạng (trừ tài liệu làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu quy định tại Mục 20 Chương này). 

Mục 18.  Sửa đổi hoặc rút HSDT

Khi muốn sửa đổi hoặc rút HSDT đã nộp, nhà thầu phải có văn bản đề nghị và bên mời thầu chỉ chấp thuận nếu nhận được văn bản đề nghị của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu; văn bản đề nghị sửa đổi, rút HSDT phải được gửi riêng biệt với HSDT.
D. MỞ THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Mục 19. Mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật

1. Việc mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật được tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng thầu theo thời gian và địa điểm quy định trong BDL trước sự chứng kiến của những người có mặt và không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu được mời. Bên mời thầu có thể mời đại diện của các cơ quan có liên quan đến tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật. 

2. Bên mời thầu tiến hành mở lần lượt hồ sơ đề xuất kỹ thuật của từng nhà thầu có tên trong danh sách mua HSMT (bao gồm cả nhà thầu thay đổi tư cách tham dự thầu) và nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu. 

3. Việc mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật của từng nhà thầu được thực hiện theo trình tự như sau:

a) Kiểm tra niêm phong hồ sơ đề xuất kỹ thuật;

b) Mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật;

c) Đọc và ghi vào biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật các thông tin chủ yếu:

· Tên nhà thầu;

· Số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất kỹ thuật;

· Thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất kỹ thuật;

· Văn bản đề nghị sửa đổi hồ sơ đề xuất kỹ thuật (nếu có) theo quy định tại Mục 18 Chương này;

· Các thông tin khác liên quan. 

4. Biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật cần được đại diện bên mời thầu, đại diện của từng nhà thầu có mặt và đại diện các cơ quan liên quan tham dự ký xác nhận. Bản chụp của biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật được gửi cho tất cả nhà thầu nộp HSDT.
5. Sau khi mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật, bên mời thầu sẽ ký xác nhận vào từng trang bản gốc của tất cả hồ sơ đề xuất kỹ thuật và quản lý theo chế độ quản lý hồ sơ "mật". Việc đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật được tiến hành theo bản chụp. 

Mục 20. Làm rõ HSDT

1. Trong quá trình đánh giá HSDT, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ nội dung của HSDT. Trường hợp HSDT thiếu tài liệu như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và các tài liệu khác theo yêu cầu của HSMT thì nhà thầu có thể được bên mời thầu yêu cầu bổ sung tài liệu nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu với điều kiện không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu, trừ trường hợp đàm phán theo quy định tại Mục 28 Chương này.
2. Việc làm rõ HSDT chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có HSDT cần phải làm rõ và được thực hiện dưới hình thức trao đổi trực tiếp (bên mời thầu mời nhà thầu đến gặp trực tiếp để trao đổi, những nội dung hỏi và trả lời phải lập thành văn bản) hoặc gián tiếp (bên mời thầu gửi văn bản yêu cầu làm rõ và nhà thầu phải trả lời bằng văn bản). Trong văn bản yêu cầu làm rõ cần quy định thời hạn làm rõ của nhà thầu. Nội dung làm rõ HSDT thể hiện bằng văn bản được bên mời thầu bảo quản như một phần của HSDT. Trường hợp quá thời hạn làm rõ mà bên mời thầu không nhận được văn bản làm rõ, hoặc nhà thầu có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của bên mời thầu thì bên mời thầu xem xét, xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

Mục 21. Đánh giá sơ bộ hồ sơ đề xuất kỹ thuật
1. Kiểm tra tính hợp lệ và sự đầy đủ của hồ sơ đề xuất kỹ thuật, gồm: 


a) Tính hợp lệ của đơn dự thầu theo quy định tại Mục 9 Chương này;



b) Tính hợp lệ của thỏa thuận liên danh theo quy định tại khoản 2 Mục 2 Chương này (nếu có);

c) Tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại khoản 1 Mục 2 Chương này;



d) Số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất kỹ thuật theo quy định tại khoản 1 Mục 14 Chương này;



đ) Các phụ lục, tài liệu kèm theo hồ sơ đề xuất kỹ thuật được quy định trong BDL.

2. Hồ sơ đề xuất kỹ thuật không đáp ứng một trong những điều kiện tiên quyết nêu trong BDL thì bị loại và HSDT không được xem xét tiếp.
Mục 22. Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất kỹ thuật 

1. Đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu DVTV không yêu cầu kỹ thuật cao:

Đánh giá theo TCĐG về mặt kỹ thuật được quy định trong HSMT. Hồ sơ đề xuất kỹ thuật có số điểm về mặt kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật. Chủ đầu tư phê duyệt danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật và gửi văn bản thông báo cho các nhà thầu này về thời gian và địa điểm để mở hồ sơ đề xuất tài chính. Trình tự mở và đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính theo quy định tại Mục 23 và Mục 24 Chương này. Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật sẽ không được mở hồ sơ đề xuất tài chính để xem xét đánh giá tiếp. 
2. Đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu DVTV có yêu cầu kỹ thuật cao:

Đánh giá theo TCĐG về mặt kỹ thuật được quy định trong HSMT. Hồ sơ đề xuất kỹ thuật có số điểm về mặt kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật và được bên mời thầu xếp hạng để trình chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu xếp thứ nhất sẽ được mời đến để mở hồ sơ đề xuất tài chính theo Mục 23 và đàm phán hợp đồng theo Mục 28 Chương này.

Mục 23. Mở hồ sơ đề xuất tài chính

1. Việc mở hồ sơ đề xuất tài chính được tiến hành công khai theo thời gian và địa điểm nêu trong văn bản thông báo cho nhà thầu, trước sự chứng kiến của những người có mặt và không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của nhà thầu được mời. Thành phần tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất tài chính bao gồm: nhà thầu đã vượt qua yêu cầu về mặt kỹ thuật đối với gói thầu DVTV không yêu cầu kỹ thuật cao, (nhà thầu đạt điểm kỹ thuật cao nhất đối với gói thầu DVTV yêu cầu kỹ thuật cao)
 và đại diện của các cơ quan có liên quan (nếu cần thiết). 

2. Tại lễ mở hồ sơ đề xuất tài chính, bên mời thầu công khai văn bản phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật, sau đó tiến hành mở lần lượt hồ sơ đề xuất tài chính của từng nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật (theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu) đối với gói thầu DVTV không yêu cầu kỹ thuật cao; (mở hồ sơ đề xuất tài chính của nhà thầu đạt điểm kỹ thuật cao nhất đối với gói thầu DVTV yêu cầu kỹ thuật cao)
.

3. Việc mở hồ sơ đề xuất tài chính được thực hiện theo trình tự như sau:


a) Kiểm tra niêm phong hồ sơ đề xuất tài chính;


b) Mở hồ sơ đề xuất tài chính;


c) Đọc và ghi vào biên bản mở hồ sơ đề xuất tài chính các thông tin chủ yếu:

· Tên nhà thầu;

· Số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất tài chính;

· Thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất tài chính; 

· Giá dự thầu nêu trong đơn dự thầu;

· Giảm giá (nếu có);

· Các thông tin khác liên quan.

4. Biên bản mở hồ sơ đề xuất tài chính cần được đại diện bên mời thầu, đại diện của từng nhà thầu có mặt và đại diện các cơ quan liên quan tham dự ký xác nhận. Bản chụp của biên bản mở hồ sơ đề xuất tài chính được gửi cho tất cả nhà thầu có hồ sơ đề xuất tài chính được mở.
5. Sau khi mở hồ sơ đề xuất tài chính, bên mời thầu sẽ ký xác nhận vào từng trang bản gốc hồ sơ đề xuất tài chính và quản lý theo chế độ quản lý hồ sơ “mật”. Việc đánh giá HSDT được tiến hành theo bản chụp. 

Mục 24. Đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính và tổng hợp đối với gói thầu DVTV không yêu cầu kỹ thuật cao
1. Đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính

Việc đánh giá về mặt tài chính được tiến hành theo bản chụp. Bên mời thầu tiến hành sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch của hồ sơ đề xuất tài chính theo quy định tại Mục 25 và Mục 26 Chương này và đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính theo tiêu chuẩn đánh giá về mặt tài chính nêu tại Mục 2 Chương III.  

2. Đánh giá tổng hợp

Tiến hành đánh giá tổng hợp về mặt kỹ thuật và về mặt tài chính theo tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp nêu tại Mục 3 Chương III và bên mời thầu xếp hạng trình chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu có HSDT đạt điểm tổng hợp cao nhất được phê duyệt xếp thứ nhất và được mời vào đàm phán hợp đồng theo quy định tại Mục 28 Chương này.

Mục 25.  Sửa lỗi

1. Sửa lỗi là việc sửa lại những sai sót trong HSDT bao gồm lỗi số học và các lỗi khác được tiến hành theo nguyên tắc sau đây:

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không chính xác:

· Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi. Trường hợp đơn giá sai mà số lượng, khối lượng và thành tiền đúng thì lấy thành tiền làm cơ sở pháp lý để xác định đơn giá;

· Trường hợp không nhất quán giữa bảng giá tổng hợp và bảng giá chi tiết thì lấy bảng giá chi tiết làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi.

b) Các lỗi khác:

· Cột thành tiền được điền vào mà không có đơn giá tương ứng thì đơn giá được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng;

· Khi có đơn giá nhưng cột thành tiền bỏ trống thì thành tiền sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá;

· Nếu một nội dung nào đó có điền đơn giá và thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho đơn giá của nội dung đó; 

· Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam;

· Trường hợp có khác biệt giữa những nội dung thuộc đề xuất kỹ thuật và nội dung thuộc đề xuất tài chính thì nội dung thuộc đề xuất kỹ thuật sẽ là cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi;

· Trường hợp có khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số làm cơ sở pháp lý và thực hiện sửa lỗi số học (nếu có) theo quy định tại điểm a khoản này;

2. Sau khi sửa lỗi theo nguyên tắc trên, bên mời thầu sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà thầu. Nhà thầu phải có văn bản thông báo cho bên mời thầu về việc chấp nhận sửa lỗi nêu trên. Nếu nhà thầu không chấp nhận việc sửa lỗi thì HSDT của nhà thầu đó sẽ bị loại. 
Mục 26. Hiệu chỉnh sai lệch

Trường hợp HSDT chào thiếu hoặc thừa nội dung so với yêu cầu của HSMT mà cần hiệu chỉnh thì sẽ tiến hành hiệu chỉnh sai lệch. Việc hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Mục 27. Tiếp xúc với bên mời thầu

Trừ trường hợp mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật quy định tại Mục 19, mở hồ sơ đề xuất tài chính quy định tại Mục 23, được yêu cầu làm rõ HSDT theo quy định tại Mục 20 và đàm phán hợp đồng quy định tại Mục 28 Chương này, không nhà thầu nào được phép tiếp xúc với bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến HSDT của mình cũng như liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian kể từ sau thời điểm đóng thầu đến khi thông báo kết quả đấu thầu. 

Mục 28. Đàm phán hợp đồng

1. Trên cơ sở quyết định của chủ đầu tư, bên mời thầu mời nhà thầu xếp thứ nhất theo danh sách phê duyệt xếp hạng của chủ đầu tư đến đàm phán hợp đồng. Trường hợp ủy quyền đàm phán hợp đồng thì nhà thầu phải có giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số 2 Phần thứ hai. 

2. Trong quá trình đàm phán, nhà thầu phải khẳng định về sự huy động các chuyên gia để thực hiện các nội dung công việc như đã đề xuất trong HSDT. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu này thì chủ đầu tư có thể mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đàm phán hợp đồng, trừ trường hợp cả chủ đầu tư và nhà thầu đồng ý rằng sự chậm trễ trong quá trình lựa chọn nhà thầu dẫn đến việc thay đổi là không thể tránh khỏi hoặc vì chuyên gia tư vấn đó không đảm bảo năng lực hành vi dân sự hoặc các trường hợp bất khả kháng khác. Bất kỳ sự thay đổi nào về nhân sự đều phải đảm bảo cá nhân thay thế phải có năng lực và kinh nghiệm tương đương hoặc tốt hơn so với cá nhân đề xuất ban đầu trong HSDT và nội dung này phải được nhà thầu báo cáo chủ đầu tư bằng văn bản trong khoảng thời gian đã ghi trong thư mời đàm phán. 

Quá trình đàm phán hợp đồng phải được ghi thành biên bản và được hai bên cùng ký xác nhận.

3. Nội dung đàm phán hợp đồng

a) Đàm phán về kỹ thuật bao gồm nội dung sau:

· Nhiệm vụ và phạm vi công việc chi tiết của nhà thầu tư vấn cần thực hiện;

· Chuyển giao công nghệ và đào tạo (nếu có);

· Kế hoạch công tác và bố trí nhân sự;

· Tiến độ;

· Giải quyết thay đổi nhân sự (nếu có);

· Bố trí điều kiện làm việc;

· Các nội dung khác (nếu cần thiết).

b) Đàm phán về tài chính: 

Đàm phán về tài chính bao gồm đàm phán về chi phí DVTV, đồng thời còn bao gồm việc xác định rõ các khoản thuế nhà thầu tư vấn phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế của Việt Nam (nếu có), phương thức nộp thuế, giá trị nộp thuế và các vấn đề liên quan khác đến nghĩa vụ nộp thuế phải được nêu cụ thể trong hợp đồng.

4. Trường hợp nhà thầu không vào đàm phán hợp đồng theo thời gian quy định trong BDL hoặc đàm phán hợp đồng không thành, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư để xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đàm phán. 

E. TRÚNG THẦU

Mục 29. Điều kiện được xem xét đề nghị trúng thầu

Nhà thầu được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Có HSDT hợp lệ;

2. Có đề xuất về mặt kỹ thuật bao gồm kinh nghiệm, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được đánh giá là đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 1 Chương III;

3. Có điểm tổng hợp về mặt kỹ thuật và về mặt tài chính cao nhất đối với gói thầu DVTV không yêu cầu kỹ thuật cao (gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao thì có điểm về mặt kỹ thuật cao nhất)
;

4. Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt. 

Mục 30. Quyền của bên mời thầu đề xuất chấp nhận, loại bỏ HSDT hoặc hủy đấu thầu

 Bên mời thầu được quyền đề xuất chấp nhận, loại bỏ HSDT hoặc huỷ đấu thầu trên cơ sở tuân thủ Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Mục 31.  Thông báo kết quả đấu thầu

1. Ngay sau khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, bên mời thầu gửi văn bản thông báo kết quả đấu thầu tới các nhà thầu tham dự thầu (bao gồm cả nhà thầu trúng thầu và nhà thầu không trúng thầu). Trong thông báo kết quả đấu thầu, bên mời thầu không giải thích lý do đối với nhà thầu không trúng thầu. 

2. Bên mời thầu gửi thông báo trúng thầu bằng văn bản đến nhà thầu trúng thầu kèm theo dự thảo hợp đồng theo Mẫu hợp đồng tại Chương VI đã được ghi các thông tin cụ thể của gói thầu và kế hoạch thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm và những vấn đề cần trao đổi khi thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

Mục 32. Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng

Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng thực hiện như sau:

1. Việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng để ký kết hợp đồng dựa trên cơ sở sau đây:

· Kết quả đấu thầu được duyệt;

· Dự thảo hợp đồng;

· Các yêu cầu nêu trong HSMT;

· Các nội dung nêu trong HSDT và văn bản giải thích làm rõ HSDT của nhà thầu trúng thầu (nếu có);

· Biên bản đàm phán hợp đồng;

· Các nội dung cần được thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu.

2. Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, trong thời hạn quy định tại BDL, nhà thầu trúng thầu phải gửi cho bên mời thầu văn bản chấp thuận vào thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Quá thời hạn nêu trên, nếu bên mời thầu không nhận được văn bản chấp thuận hoặc nhà thầu từ chối vào thương thảo, hoàn thiện hợp đồng thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định huỷ kết quả đấu thầu trước đó và quyết định lựa chọn nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đàm phán hợp đồng theo quy định tại Mục 28 Chương này.Trong trường hợp đó, nhà thầu sẽ được bên mời thầu yêu cầu gia hạn hiệu lực HSDT, nếu cần thiết. 

3. Sau khi đạt được kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ ký kết hợp đồng. Trong trường hợp liên danh, hợp đồng được ký kết phải bao gồm chữ ký của tất cả các thành viên trong liên danh.

Mục 33. Kiến nghị trong đấu thầu

1. Nhà thầu tham dự thầu có quyền kiến nghị về kết quả đấu thầu và những vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu khi thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng.

2. Kiến nghị về những vấn đề trong quá trình đấu thầu mà không phải về kết quả đấu thầu được giải quyết như sau:

a) Nhà thầu kiến nghị bằng văn bản trong khoảng thời gian từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả đấu thầu;

b) Đơn kiến nghị phải được gửi trước tiên đến bên mời thầu theo tên, địa chỉ nêu tại BDL. Bên mời thầu có trách nhiệm giải quyết kiến nghị bằng văn bản trong thời hạn tối đa là 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn kiến nghị;

c) Trường hợp bên mời thầu không giải quyết được hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của bên mời thầu thì nhà thầu được quyền gửi đơn kiến nghị đến chủ đầu tư theo tên, địa chỉ nêu tại BDL để xem xét, giải quyết. Chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết kiến nghị bằng văn bản trong thời hạn tối đa là 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn kiến nghị;

d) Trường hợp chủ đầu tư không giải quyết được hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của chủ đầu tư thì nhà thầu được quyền gửi đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền theo tên, địa chỉ nêu tại BDL để xem xét, giải quyết. Người có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết kiến nghị bằng văn bản trong thời hạn tối đa là 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn kiến nghị.

3. Kiến nghị về kết quả đấu thầu được giải quyết như sau:

a) Nhà thầu kiến nghị bằng văn bản trong thời hạn tối đa là 10 ngày kể từ ngày thông báo kết quả đấu thầu;

b) Theo trình tự quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Mục này;

c) Trường hợp chủ đầu tư không giải quyết được hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của chủ đầu tư thì nhà thầu được quyền gửi đơn kiến nghị đồng thời đến người có thẩm quyền và Chủ tịch Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị để xem xét, giải quyết.

Nhà thầu phải nộp một khoản chi phí là 0,01% giá dự thầu nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng cho bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn nêu tại BDL. Trường hợp nhà thầu có kiến nghị được kết luận là đúng thì chi phí do nhà thầu nộp sẽ được hoàn trả bởi cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên đới;

d) Hội đồng tư vấn phải có báo cáo kết quả làm việc gửi người có thẩm quyền trong thời gian tối đa 20 ngày kể từ khi nhận được đơn kiến nghị. Trong thời gian tối đa là 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn, người có thẩm quyền phải ra quyết định giải quyết kiến nghị của nhà thầu.

4. Khi có kiến nghị, nhà thầu có quyền khởi kiện ngay ra Tòa án. Trường hợp nhà thầu lựa chọn cách giải quyết không khởi kiện ra Tòa án thì thực hiện kiến nghị theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Mục này.

Mục 34.  Xử lý vi phạm trong đấu thầu

1. Trường hợp nhà thầu có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi, Nghị định 85/CP và các quy định pháp luật khác liên quan.

2. Quyết định xử lý vi phạm được gửi cho tổ chức, cá nhân bị xử lý và các cơ quan, tổ chức liên quan, đồng thời sẽ được gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải trên báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu để theo dõi, tổng hợp và xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Quyết định xử lý vi phạm được thực hiện ở bất kỳ địa phương, ngành nào đều có hiệu lực thi hành trên phạm vi cả nước và trong tất cả các ngành. 

4. Nhà thầu bị xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu có quyền khởi kiện ra tòa án về quyết định xử lý vi phạm.

Chương II

BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU

Bảng dữ liệu đấu thầu bao gồm các nội dung chi tiết của gói thầu theo một số mục tương ứng trong Chương I (Yêu cầu về thủ tục đấu thầu). Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào so với các nội dung tương ứng trong Chương I thì căn cứ vào các nội dung trong Chương này. 

	Mục
	Khoản
	Nội dung

	1
	1
	- Tên gói thầu: __________  [Ghi tên gói thầu theo kế hoạch đấu thầu được duyệt]

- Tên dự án: __________ [Ghi tên dự án được duyệt]

- Tên bên mời thầu: __________ [Ghi tên bên mời thầu]

- Nội dung công việc chủ yếu: ________ [Ghi nội dung yêu cầu]

	
	2
	Thời gian thực hiện hợp đồng: ​​​​​​​​​​​​________ 
   [Ghi thời gian cụ thể theo kế hoạch đấu thầu được duyệt]

	
	3
	Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: ____________
   [Ghi rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn để thanh toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn ODA thì phải nêu rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu  nguồn vốn (ngoài nước, trong nước)]  

	2
	1
	Tư cách hợp lệ của nhà thầu: ____________
   [Nêu yêu cầu về tư cách hợp lệ của nhà thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 7 của Luật Đấu thầu, chẳng hạn nhà thầu phải có một trong các loại văn bản pháp lý sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký hoạt động hợp pháp, chứng chỉ hành nghề...

    Đối với gói thầu tư vấn trong hoạt động xây dựng, nêu yêu cầu về việc nhà thầu phải đáp ứng điều kiện năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với loại, cấp công trình và loại công việc tư vấn theo quy định của pháp luật về xây dựng]

	
	4
	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu: __________________

   [Căn cứ tính chất của gói thầu mà nêu yêu cầu trên cơ sở tuân thủ nội dung về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Luật sửa đổi và Điều 3 Nghị định 85/CP]

	4
	2
	- Địa chỉ bên mời thầu: ______ [Ghi địa chỉ bên mời thầu]
- Thời gian nhận được văn bản yêu cầu giải thích làm rõ HSMT không muộn hơn ____ ngày trước thời điểm đóng thầu. 

   [Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà ghi số ngày cụ thể cho phù hợp]

	5
	
	Tài liệu sửa đổi HSMT sẽ được bên mời thầu gửi đến tất cả các nhà thầu mua HSMT trước thời điểm đóng thầu tối thiểu ______ ngày.

[Ghi số ngày cụ thể, nhưng phải đảm bảo đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh HSDT và không được quy định ít hơn 10 ngày]

	6
	
	Ngôn ngữ sử dụng: _______________

   [Ghi cụ thể ngôn ngữ sử dụng. Đối với đấu thầu trong nước, ghi “Tiếng Việt”. Đối với đấu thầu quốc tế, trường hợp HSMT bằng tiếng Anh thì ghi “Tiếng Anh’’; HSMT bằng tiếng Anh và tiếng Việt thì quy định “ Nhà thầu có thể lựa chọn tiếng Anh hoặc tiếng Việt để lập HSDT căn cứ vào nội dung của bản HSMT bằng tiếng Anh”. Đối với các tài liệu khác có liên quan thì cần yêu cầu giới hạn trong một số loại ngôn ngữ thông dụng, nếu nhà thầu sử dụng ngôn ngữ khác thì yêu cầu phải có bản dịch sang ngôn ngữ cùng với ngôn ngữ của HSDT.]  

	8
	
	Thay đổi tư cách tham dự thầu: ______________

[Ghi quy định về thay đổi tư cách (tên) tham gia đấu thầu so với khi phê duyệt danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu hoặc khi mua HSMT. 

    Đối với đấu thầu rộng rãi không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn thì quy định “Nhà thầu cần gửi văn bản thông báo về việc thay đổi tư cách tham gia đấu thầu (nếu có) đến bên mời thầu. Bên mời thầu chấp thuận sự thay đổi tư cách khi nhận được văn bản thông báo của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu”. 

   Đối với đấu thầu rộng rãi áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn hoặc đấu thầu hạn chế thì quy định: “Nhà thầu cần gửi văn bản thông báo về việc thay đổi tư cách tham gia đấu thầu (nếu có) đến bên mời thầu. Bên mời thầu chỉ xem xét khi nhận được văn bản thông báo của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu tối thiểu_____[Ghi số ngày, thông thường tối thiểu là 3 ngày trước ngày đóng thầu] ngày. Việc thay đổi tư cách tham gia đấu thầu là hợp lệ khi có chấp thuận của chủ đầu tư trước thời điểm đóng thầu bằng văn bản. Trường hợp cần thiết, bên mời thầu gửi văn bản chấp thuận bằng fax, e-mail trước, bản gốc được gửi theo đường bưu điện. Trường hợp không chấp thuận việc thay đổi tư cách tham gia đấu thầu của nhà thầu thì bên mời thầu sẽ nêu rõ lý do phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.”] 

	9
	
	Tài liệu, giấy tờ để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền: __________________________

  [Ghi cụ thể văn bản pháp lý mà nhà thầu phải gửi để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền như bản sao Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh đã được chứng thực…]

	11
	
	Đồng tiền dự thầu: __________________________________

  [Ghi đồng tiền dự thầu. Tùy theo yêu cầu của gói thầu mà quy định việc cho phép và điều kiện áp dụng để nhà thầu chào theo một hoặc một số đồng tiền khác nhau, ví dụ: VND, USD… Trường hợp cho phép chào bằng ngoại tệ thì phải yêu cầu nhà thầu chứng minh được nội dung công việc sử dụng ngoại tệ kèm theo bản liệt kê chi tiết nội dung công việc và giá trị ngoại tệ tương ứng, song phải đảm bảo nguyên tắc một đồng tiền cho một khối lượng cụ thể; các loại chi phí trong nước phải được chào thầu bằng đồng Việt Nam]

	12
	1
	a) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: ________

  [Nêu yêu cầu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu trên cơ sở phù hợp với yêu cầu của khoản 1 Mục 2 của BDL này, ví dụ như bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được chứng thực…]

	
	2
	b) Các tài liệu khác chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: _________________

   [Nêu các tài liệu chứng minh khác (nếu có), ví dụ: về năng lực tài chính, để chứng minh nhà thầu không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận nhà thầu đang lâm vào tình trạng phá sản, nợ đọng không có khả năng chi trả, đang trong quá trình giải thể, yêu cầu Nhà thầu nộp Báo cáo tài chính và bản chụp được chứng thực của một trong các tài liệu sau:

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất;

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai trong năm tài chính gần nhất;

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong năm tài chính gần nhất;

- Báo cáo kiểm toán.]

	
	3
	Sử dụng lao động nước ngoài: 

   [Chỉ quy định mục này khi gói thầu có yêu cầu về sử dụng lao động nước ngoài. Ghi “Nhà thầu kê khai trong HSDT số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của chuyên gia nước ngoài huy động để thực hiện gói thầu nếu cần thiết. Nhà thầu không được sử dụng lao động nước ngoài thực hiện công việc mà lao động trong nước có khả năng thực hiện và đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Lao động nước ngoài phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về lao động.”]

	13
	1
	Thời gian có hiệu lực của HSDT (gồm hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính) là _____ ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

  [Ghi rõ số ngày tuỳ thuộc quy mô, tính chất của gói thầu, nhưng không được quy định quá 180 ngày. Ví dụ: Thời gian có hiệu lực của HSDT là 30 ngày kể từ 10 giờ sáng ngày 01/12/2009 có nghĩa là: HSDT có hiệu lực từ 10 giờ sáng ngày 01/12/2009 đến 24 giờ ngày 30/12/2009] 

	14
	1
	Số lượng HSDT phải nộp:

- 01 bản gốc; và

- ____bản chụp [Ghi rõ số lượng yêu cầu nhưng không quá 5 bản]

	15
	1
	Cách trình bày các thông tin trên túi đựng HSDT (hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính): _______

   [Nêu cụ thể cách trình bày, ví dụ: Nhà thầu phải ghi rõ các thông tin sau trên túi  đựng HSDT:

- Tên, địa chỉ, điện thoại của nhà thầu: ______________

- Địa chỉ nộp HSDT:____ [Ghi tên, địa chỉ của bên mời thầu]

- Tên gói thầu: ____________ [Ghi tên gói thầu]

- Không được mở trước ___ giờ, ngày ___ tháng ___ năm ___ [Ghi thời điểm mở thầu]

    [Trường hợp sửa đổi HSDT (hồ sơ đề xuất kỹ thuật, hồ sơ đề xuất tài chính), ngoài các nội dung nêu trên còn phải ghi thêm dòng chữ  "Hồ sơ dự thầu (hồ sơ đề xuất kỹ thuật, hồ sơ đề xuất tài chính) sửa đổi"]

	16
	1
	Thời điểm đóng thầu: ___ giờ, ngày ___ tháng ___ năm ____

 [Ghi thời điểm đóng thầu căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu cho phù hợp, đảm bảo quy định thời gian từ khi phát hành HSMT đến thời điểm đóng thầu tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước, 30 ngày đối với đấu thầu quốc tế]

	19
	1
	Việc mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật sẽ được tiến hành công khai vào lúc ___ giờ, ngày ___ tháng ___ năm ___, tại ______
  [Ghi ngày, giờ và địa điểm tiến hành việc mở thầu, trong đó cần lưu ý quy định thời điểm mở thầu sao cho bảo đảm việc mở thầu phải tiến hành ngay sau thời điểm đóng thầu]

	21
	1
	đ) Các phụ lục, tài liệu kèm theo hồ sơ đề xuất kỹ thuật: _______

  [Nêu các yêu cầu khác (nếu có) căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu về tính hợp lệ và sự đầy đủ của hồ sơ đề xuất kỹ thuật] 

	
	2
	HSDT của nhà thầu sẽ bị loại bỏ nếu thuộc một trong các điều kiện tiên quyết sau: 

e) Nhà thầu không có tên trong danh sách mua HSMT, trừ trường hợp thay đổi tư cách tham gia đấu thầu theo quy định tại Mục 8 BDL;

b) Nhà thầu không bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Mục 2 và khoản 1 Mục 12 BDL; 

c) Nhà thầu tham gia gói thầu tư vấn xây dựng không bảo đảm điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;
d) Không có bản gốc HSDT;

đ) Đơn dự thầu không hợp lệ theo quy định tại Mục 9 Chương I;

e) Hiệu lực của HSDT (Hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính) không bảo đảm yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Mục 13 BDL;

g) HSDT có giá dự thầu không cố định, chào thầu theo nhiều mức giá hoặc giá có kèm điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư;
h) Nhà thầu có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh);

i) Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu theo quy định tại Điều 12 của Luật Đấu thầu và khoản 3, khoản 21 Điều 2 của Luật sửa đổi;

  [Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu có thể quy định thêm các điều kiện tiên quyết khác có tính đặc thù của gói thầu]

	28
	4
	Thời gian nhà thầu đến đàm phán hợp đồng muộn nhất là ____ ngày kể từ ngày nhà thầu nhận được thông báo mời đến đàm phán hợp đồng

   [Ghi thời gian tuỳ thuộc gói thầu cụ thể nhưng không quá 30 ngày]

	32
	2
	Nhà thầu phải gửi văn bản chấp thuận vào thương thảo, hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn tối đa___ ngày [Ghi rõ số ngày nhưng không quá 30 ngày] kể từ ngày thông báo trúng thầu.

	33
	2


	 Địa chỉ nhận đơn kiến nghị:

b) Địa chỉ của bên mời thầu: __________

 [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ]

c) Địa chỉ của chủ đầu tư: __________

  [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ]

d) Địa chỉ của người có thẩm quyền: ___________
  [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ]

	
	3
	c) Bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn:_________

  [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ]


Chương III

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

TCĐG dưới đây chỉ mang tính hướng dẫn, khi soạn thảo nội dung này cần căn cứ theo tính chất của từng gói thầu mà điều chỉnh cho phù hợp. 

TCĐG phải công khai trong HSMT. Trong quá trình đánh giá HSDT phải tuân thủ TCĐG nêu trong HSMT, không được thay đổi hay bổ sung bất kỳ nội dung nào.

Mục 1. Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật

Việc đánh giá về mặt kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương pháp chấm điểm (100, 1.000,...), bao gồm các nội dung sau đây: 

	Stt
	Tiêu chuẩn
	Điểm tối đa
	Thang điểm chi tiết    (nếu có)
	Mức điểm yêu cầu      tối thiểu

	1
	Kinh nghiệm của nhà thầu

(Từ 10 đến 20% tổng số điểm)
	
	
	

	
	a. Đã thực hiện gói thầu tương tự (về tính chất, quy mô, giá trị ...)
	
	
	

	
	b. Đã thực hiện gói thầu có điều kiện địa lý tương tự
	
	
	

	
	c. Các yếu tố khác
	
	
	

	2


	Giải pháp và phương pháp luận

(Từ 30 đến 40% tổng số điểm)
	
	
	

	
	a. Hiểu rõ mục đích gói thầu
	
	
	

	
	b. Cách tiếp cận và phương pháp luận
	
	
	

	
	c. Sáng kiến cải tiến
	
	
	

	
	d. Cách trình bày
	
	
	

	
	đ. Kế hoạch triển khai
	
	
	

	
	e. Bố trí nhân sự
	
	
	

	
	g. Các yếu tố khác
	
	
	

	3
	Nhân sự

(Từ 50 đến 60% tổng số điểm)
	
	
	

	
	a. Tư vấn trưởng, chủ nhiệm
	
	
	

	
	b. Chuyên gia các lĩnh vực
	
	
	

	
	Tổng cộng (100%)
	
	
	


Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật cần đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với tiêu chuẩn tổng hợp:

Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với từng tiêu chuẩn tổng hợp: kinh nghiệm và năng lực; giải pháp và phương pháp luận; nhân sự không thấp hơn 60% mức điểm tối đa của tiêu chuẩn tổng hợp đó. HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một tiêu chuẩn tổng hợp được đánh giá là không đạt về mặt kỹ thuật. 

2. Mức điểm yêu cầu tối thiểu về mặt kỹ thuật:

a) Đối với gói thầu DVTV không yêu cầu kỹ thuật cao 

Mức điểm yêu cầu tối thiểu về mặt kỹ thuật không được quy định thấp hơn 70% tổng số điểm về mặt kỹ thuật. HSDT có điểm về mặt kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật.

b) Đối với gói thầu DVTV có yêu cầu kỹ thuật cao 

Mức điểm yêu cầu tối thiểu về mặt kỹ thuật không được quy định thấp hơn 80% tổng số điểm về mặt kỹ thuật. HSDT có điểm về mặt kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật.

Ví dụ về cách xác định tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật được nêu ở ví dụ 1, Phụ lục Chương này.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về mặt tài chính

Sử dụng thang điểm (100, 1.000,...) thống nhất với thang điểm về mặt kỹ thuật. Điểm tài chính đối với từng HSDT được xác định như sau:

P thấp nhất x (100, 1.000,...)

       Điểm tài chính  =  
   

 (của hồ sơ dự thầu đang xét)                     
P đang xét       

Trong đó: 

P thấp nhất: giá dự thầu thấp nhất sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch theo quy định trong số các nhà thầu đã vượt qua đánh giá về mặt kỹ thuật.

P đang xét: giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch của hồ sơ dự thầu đang xét.

Ví dụ về cách xác định điểm tài chính được nêu ở ví dụ 2, Phụ lục Chương này.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp

Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật và về mặt tài chính, trong đó tỷ trọng điểm về mặt kỹ thuật không được quy định thấp hơn 70% tổng số điểm và tỷ trọng điểm về mặt tài chính không được quy định cao hơn 30% tổng số điểm.

Điểm tổng hợp đối với một HSDT được xác định theo công thức sau:

Điểm tổng hợp = Đkỹ thuật  x (K%) + Đtài chính  x (G%)

Trong đó: 


+ K%: tỷ trọng điểm về mặt kỹ thuật (quy định trong thang điểm tổng hợp).

+ G%: tỷ trọng điểm về mặt tài chính (quy định trong thang điểm tổng hợp).

+ Đkỹ thuật : là số điểm của hồ sơ dự thầu được xác định tại bước đánh giá về mặt kỹ thuật.

+ Đtài chính : là số điểm của hồ sơ dự thầu được xác định tại bước đánh giá về mặt tài chính.

Ví dụ về cách xác định điểm tổng hợp được nêu ở ví dụ 3, Phụ lục Chương này.

PHỤ LỤC 

CÁC VÍ DỤ

Ví dụ 1: Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về mặt kỹ thuật của gói thầu tư vấn quốc tế khảo sát, thiết kế chi tiết Hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải thành phố X 

	TT
	Tiêu chuẩn đánh giá
	Điểm tối đa
	Thang điểm chi tiết
	Điểm tối thiểu

	1
	Kinh nghiệm nhà thầu tư vấn
	20
	
	12

	1.1
	Kinh nghiệm quốc tế về thiết kế các dự án cấp thoát nước và xử lý nước thải tương tự trong 10 năm gần đây 
	6
	
	

	1.1.1
	Kinh nghiệm thiết kế các dự án cấp nước
	3
	
	

	
	>= 10 dự án (đạt 100% số điểm)
	
	3
	

	
	8-9 dự án (đạt 90% số điểm)
	
	2,7
	

	
	6-8 dự án (đạt 70% số điểm)
	
	2,1
	

	
	3-5 dự án (đạt 40% số điểm)
	
	1,2
	

	
	< 3 dự án (đạt 0 điểm)
	
	0
	

	1.1.2
	Kinh nghiệm thiết kế các dự án thoát nước và xử lý nước thải
	3
	
	

	
	>= 10 dự án (đạt 100% số điểm)
	
	3
	

	
	8-9 dự án (đạt 90% số điểm)
	
	2,7
	

	
	6-8 dự án (đạt 70% số điểm)
	
	2,1
	

	
	3-5 dự án (đạt 40% số điểm)
	
	1,2
	

	
	< 3 dự án (đạt 0 điểm)
	
	0
	

	1.2
	Kinh nghiệm thiết kế các dự án cấp thoát nước và xử lý nước thải tương tự trong 10 năm gần đây tại khu vực Đông Nam Á
	6
	
	

	1.2.1
	Kinh nghiệm thiết kế các dự án cấp nước
	3
	
	

	
	>= 6 dự án (đạt 100% số điểm)
	
	3
	

	
	4-5 dự án (đạt 90% số điểm)
	
	2,7
	

	
	2-3 dự án (đạt 70% số điểm)
	
	2,1
	

	
	1 dự án (đạt 40% số điểm)
	
	1,2
	

	
	0 dự án (đạt 0 điểm)
	
	0
	

	1.2.2
	Kinh nghiệm thiết kế các dự án thoát nước và xử lý nước thải
	3
	
	

	
	>= 6 dự án (đạt 100% số điểm)
	
	3
	

	
	4-5 dự án (đạt 90% số điểm)
	
	2,7
	

	
	2-3 dự án (đạt 70% số điểm)
	
	2,1
	

	
	1 dự án (đạt 40% số điểm)
	
	1,2
	

	
	0 dự án (đạt 0 điểm)
	
	0
	

	1.3
	Kinh nghiệm tư vấn các dự án cấp thoát nước và xử lý nước thải tương tự trong 10 năm gần đây tại Việt Nam
	8
	
	

	1.3.1
	Kinh nghiệm thiết kế các dự án cấp nước
	4
	
	

	
	>= 6 dự án (đạt 100% số điểm)
	
	4
	

	
	4-5 dự án (đạt 90% số điểm)
	
	3,6
	

	
	2-3 dự án (đạt 70% số điểm)
	
	2,8
	

	
	1 dự án (đạt 40% số điểm)
	
	1,6
	

	
	0 dự án (đạt 0 điểm)
	
	0
	

	1.3.2
	Kinh nghiệm thiết kế các dự án thoát nước và xử lý nước thải
	4
	
	

	
	>= 6 dự án (đạt 100% số điểm)
	
	4
	

	
	4-5 dự án (đạt 90% số điểm)
	
	3,6
	

	
	2-3 dự án (đạt 70% số điểm)
	
	2,8
	

	
	1 dự án (đạt 40% số điểm)
	
	1,6
	

	
	0 dự án (đạt 0 điểm)
	
	0
	

	2
	Giải pháp và phương pháp luận
	30
	
	20

	2.1
	Am hiểu về mục tiêu và nhiệm vụ của dự án đã nêu trong điều khoản tham chiếu
	5
	
	

	2.1.1
	Am hiểu chung về phạm vi, quy mô của dự án nêu trong điều khoản tham chiếu
	2
	
	

	2.1.2
	Đề xuất kỹ thuật có các nội dung mô tả về vị trí, tuyến, đặc điểm của các dự án hợp phần
	1,5
	
	

	2.1.3
	Khảo sát hiện trường dự án (đề xuất kỹ thuật có các hình minh họa vị trí, tuyến của các dự án hợp phần)
	1,5
	
	

	2.2
	Cách tiếp cận và phương pháp luận
	5
	
	

	2.2.1
	Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các hạng mục công việc quy định trong điều khoản tham chiếu. Các hạng mục công việc được phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể một cách hoàn chỉnh và logic; đồng thời có phân công cho từng chuyên gia tư vấn đề xuất cho dự án.
	2
	
	

	2.2.2
	Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ
	1,5
	
	

	2.2.3
	Đề xuất trình bày rõ ràng làm thế nào để thực hiện tốt được công việc (đặc biệt là những công việc mang tính đặc thù của dự án)
	1,5
	
	

	2.3
	Sáng kiến cải tiến
	2
	
	

	2.3.1
	Đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực hiện tốt hơn các công việc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện dự án
	1
	
	

	2.3.2
	Cách tiếp cận và phương pháp luận của nhà thầu tư vấn  chuyên nghiệp và tiên tiến
	1
	
	

	2.4
	Cách trình bày đề xuất
	2
	
	

	2.4.1
	Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách hợp lý, dễ theo dõi
	1
	
	

	2.4.2
	Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục 
	1
	
	

	2.5
	Kế hoạch triển khai
	10
	
	

	2.5.1
	Kế hoạch công việc bao gồm tất cả các nhiệm vụ để thực hiện dự án. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải được phân tích, mô tả một cách hoàn chỉnh, phù hợp và rõ ràng
	5
	
	

	2.5.2
	Kế hoạch triển khai phù hợp với phương pháp luận và tiến độ dự kiến
	2,5
	
	

	2.5.3
	Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công việc và tiến độ nộp báo cáo 
	2,5
	
	

	2.6
	Bố trí nhân sự hợp lý
	6
	
	

	2.6.1
	Nhân sự được bố trí theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu
	3
	
	

	2.6.2
	Thời điểm và thời gian huy động tư vấn phù hợp với kế hoạch triển khai
	3
	
	

	3
	Nhân sự
	50
	
	40

	3.1
	Tư vấn trưởng
	13
	
	11

	3.1.1
	Trình độ chung
	3
	
	

	a
	Bằng cấp
	1,5
	
	

	
	Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ hoặc các bằng cấp tương đương khác (đạt 100% số điểm)
	
	1,5
	

	
	Kỹ sư, cử nhân (đạt 70% số điểm)
	
	1,05
	

	
	Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương được khác (đạt 0 điểm)
	
	0
	

	b
	Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan
	1,5
	
	

	
	>= 15 năm (đạt 100% số điểm)
	
	1,5
	

	
	10 – <15 năm (đạt 70% số điểm)
	
	1,05
	

	
	5 - < 10 năm (đạt 40% số điểm)
	
	0,6
	

	
	< 5 năm (đạt 0 điểm)
	
	0
	

	3.1.2
	Kinh nghiệm thiết kế các dự án cấp thoát nước và xử lý nước thải  có quy mô tương tự
	6
	
	

	a
	Kinh nghiệm thiết kế dự án cấp nước
	2
	
	

	
	>= 5 dự án (đạt 100% số điểm)
	
	2
	

	
	3 - 4 dự án (đạt 70% số điểm)
	
	1,4
	

	
	1 - 2 dự án (đạt 40% số điểm)
	
	0,8
	

	
	0 dự án (đạt 0 điểm)
	
	0
	

	b
	Kinh nghiệm thiết kế dự án thoát nước và xử lý nước thải
	2
	
	

	
	>= 5 dự án (đạt 100% số điểm)
	
	2
	

	
	3 - 4 dự án (đạt 70% số điểm)
	
	1,4
	

	
	1 - 2 dự án (đạt 40% số điểm)
	
	0,8
	

	
	0 dự án (đạt 0 điểm)
	
	0
	

	c
	Kinh nghiệm ở vị trí tư vấn trưởng trong suốt quá trình làm việc
	2
	
	

	
	>= 5 dự án (đạt 100% số điểm)
	
	2
	

	
	3 - 4 dự án (đạt 70% số điểm)
	
	1,4
	

	
	1 - 2 dự án (đạt 40% số điểm)
	
	0,8
	

	
	0 dự án (đạt 0 điểm)
	
	0
	

	3.1.3
	Kinh nghiệm làm việc trong khu vực Đông Nam Á
	1,5
	
	

	
	≥ 15 năm (đạt 100% số điểm)
	
	1,5
	

	
	10 - < 15 năm (đạt 80% số điểm)
	
	1,2
	

	
	5 - < 10 năm (đạt 50% số điểm)
	
	0,75
	

	
	1 - 5 năm (đạt 30% số điểm)
	
	0,45
	

	
	≤ 1 năm (đạt 0 điểm)
	
	0
	

	3.1.4
	Kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam
	1,5
	
	

	
	≥ 5 năm (đạt 100% số điểm)
	
	1,5
	

	
	3 - 4 năm (đạt 70% số điểm)
	
	1,05
	

	
	1 - 2 năm (đạt 50% số điểm)
	
	0,75
	

	
	Không có kinh nghiệm (đạt 0 điểm)
	
	0
	

	3.1.5
	Trình độ tiếng Anh
	1
	
	

	
	Tốt (đạt 100% số điểm)
	
	1
	

	
	Khá (đạt 70% số điểm)
	
	0,7
	

	
	Trung bình (đạt 40% số điểm)
	
	0,4
	

	
	Kém (đạt 0 điểm)
	
	0
	

	3.2
	Tư vấn phó
	9
	
	7

	3.2.1
	Trình độ chung
	2
	
	

	a
	Bằng cấp
	1
	
	

	
	Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ hoặc các bằng cấp tương đương khác (đạt 100% số điểm)
	
	1
	

	
	Kỹ sư, cử nhân (đạt 70% số điểm)
	
	0,7
	

	
	Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương đương khác (đạt 0 điểm)
	
	0
	

	b
	Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan
	1
	
	

	
	>= 15 năm (đạt 100% số điểm)
	
	1
	

	
	10 – <15 năm (đạt 70% số điểm)
	
	0,7
	

	
	5 – < 10 năm (đạt 40% số điểm)
	
	0,4
	

	
	< 5 năm (đạt 0 điểm)
	
	0
	

	3.2.2
	Kinh nghiệm thiết kế các dự án cấp thoát nước và xử lý nước thải  có quy mô tương tự
	4,5
	
	

	a
	Kinh nghiệm thiết kế dự án cấp nước
	1,5
	
	

	
	>= 5 dự án (đạt 100% số điểm)
	
	1,5
	

	
	3 - 4 dự án (đạt 70% số điểm)
	
	1,05
	

	
	1 - 2 dự án (đạt 40% số điểm)
	
	0,6
	

	
	0 dự án (đạt 0 điểm)
	
	0
	

	b
	Kinh nghiệm thiết kế dự án thoát nước và xử lý nước thải
	1,5
	
	

	
	>= 5 dự án (đạt 100% số điểm)
	
	1,5
	

	
	3 - 4 dự án (đạt 70% số điểm)
	
	1,05
	

	
	1 - 2 dự án (đạt 40% số điểm)
	
	0,6
	

	
	0 dự án (đạt 0 điểm)
	
	0
	

	c
	Kinh nghiệm ở vị trí tư vấn phó (hoặc tư vấn trưởng) trong suốt quá trình làm việc
	1,5
	
	

	
	>= 5 dự án (đạt 100% số điểm)
	
	1,5
	

	
	3 - 4 dự án (đạt 70% số điểm)
	
	1,05
	

	
	1 - 2 dự án (đạt 40% số điểm)
	
	0,6
	

	
	0 dự án (đạt 0 điểm)
	
	0
	

	3.2.3
	Kinh nghiệm làm việc trong khu vực Đông Nam Á
	1
	
	

	
	≥ 15 năm (đạt 100% số điểm)
	
	1
	

	
	10 - < 15 năm (đạt 80% số điểm)
	
	0,8
	

	
	5 - < 10 năm (đạt 50% số điểm)
	
	0,5
	

	
	1 - 5 năm (đạt 30% số điểm)
	
	0,3
	

	
	≤ 1 năm (đạt 0 điểm)
	
	0
	

	3.2.4
	Kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam
	1
	
	

	
	≥ 5 năm (đạt 100% số điểm)
	
	1
	

	
	3 - 4 năm (đạt 70% số điểm)
	
	0,7
	

	
	1 - 2 năm (đạt 50% số điểm)
	
	0,5
	

	
	Không có kinh nghiệm (đạt 0 điểm)
	
	0
	

	3.2.5
	Trình độ tiếng Anh
	0,5
	
	

	
	Tốt (đạt 100% số điểm)
	
	0,5
	

	
	Khá (đạt 70% số điểm)
	
	0,35
	

	
	Trung bình (đạt 40% số điểm)
	
	0,2
	

	
	Kém (đạt 0 điểm)
	
	0
	

	3.3
	Chuyên gia, kỹ sư khác
	28
	
	22

	3.3.1
	Kỹ sư cấp nước
	4
	
	

	3.3.2
	Kỹ sư thoát nước
	4
	
	

	3.3.3
	Kỹ sư công nghệ xử lý
	4
	
	

	3.3.4
	Kỹ sư địa chất
	4
	
	

	3.3.5
	Kỹ sư xây dựng dân dụng
	4
	
	

	3.3.6
	Chuyên gia về môi trường
	4
	
	

	3.3.7
	Chuyên gia tái định cư và các vấn đề xã hội
	4
	
	

	
	Tiêu chuẩn đánh giá của các chuyên gia, kỹ sư khác
	
	
	

	a
	Bằng cấp
	0,5
	
	

	
	Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ hoặc các bằng cấp tương đương khác (đạt 100% số điểm)
	
	0,5
	

	
	Kỹ sư, cử nhân (đạt 70% số điểm)
	
	0,35
	

	
	Trung cấp, cao đẳng hoặc các bằng cấp tương đương khác (đạt 0 điểm)
	
	0
	

	b
	Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan
	1
	
	

	
	>= 7 năm (đạt 100% số điểm)
	
	1
	

	
	4 – <7 năm (đạt 70% số điểm)
	
	0,7
	

	
	2 – < 4 năm (đạt 50% số điểm)
	
	0,5
	

	
	< 2 năm (đạt 0 điểm)
	
	0
	

	c
	Kinh nghiệm thực hiện các dự án có tính chất tương tự
	1
	
	

	
	>= 5 dự án (đạt 100% số điểm)
	
	1
	

	
	3 - 4 dự án (đạt 70% số điểm)
	
	0,7
	

	
	1 - 2 dự án (đạt 50% số điểm)
	
	0,5
	

	
	0 dự án
	
	0
	

	d
	Kinh nghiệm làm việc trong khu vực Đông Nam Á
	0,5
	
	

	
	>= 5 năm (đạt 100% số điểm)
	
	0,5
	

	
	3 - < 5 năm (đạt 70% số điểm)
	
	0,35
	

	
	1 - < 3 năm (đạt 50% số điểm)
	
	0,25
	

	
	< 1 năm (đạt 0 điểm)
	
	0
	

	đ
	Kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam
	0,5
	
	

	
	≥ 3 năm (đạt 100% số điểm)
	
	0,5
	

	
	1 - 2 năm (đạt 50% số điểm)
	
	0,25
	

	
	Không có kinh nghiệm (đạt 0 điểm)
	
	0
	

	e
	Trình độ tiếng Anh
	0,5
	
	

	
	Tốt (đạt 100% số điểm)
	
	0,5
	

	
	Khá (đạt 70% số điểm)
	
	0,35
	

	
	Trung bình (đạt 50% số điểm)
	
	0,25
	

	
	Kém (đạt 0 điểm)
	
	0
	

	Tổng
	100
	
	72


Ví dụ 2: Cách xác định điểm tài chính

Giả định: 

- Nhà thầu A, B, C, D, E là các nhà thầu đã vượt qua bước đánh giá về mặt kỹ thuật trong gói thầu tư vấn nêu trên (có điểm kỹ thuật ≥ 72)

-  P thấp nhất = 1 tỷ đồng

- Thang điểm sử dụng = 100

Cách xác định điểm tài chính căn cứ vào giá các nhà thầu chào được thực hiện như sau:

	Nhà thầu
	Giá đang xét (tỷ đồng)
	Điểm tài chính

	A
	1,1
	1/1,1 x 100 = 90,9 điểm

	B
	1
	1/1 x 100 = 100 điểm

	C
	1,5
	1/1,5 x 100 = 66,7 điểm

	D
	1,3
	1/1,3 x 100 = 76,9 điểm

	E
	1,2
	1/1,2 x 100 = 83,0 điểm


Ví dụ 3: Cách xác định điểm tổng hợp

Căn cứ vào điểm kỹ thuật xác định ở bước đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật và điểm tài chính ở bước đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính (ví dụ 2), điểm tổng hợp được xác định như sau:

	Nhà thầu


	Đề xuất kỹ thuật
	Đề xuất tài chính
	Điểm tổng hợp

= (3)+(6)

	
	ĐKỹ thuật

(1)
	K%

(2)
	Điểm

(3)= (1) x (2)
	ĐTài chính

(4)


	G%

(5)
	Điểm

(6)= (4)x(5)
	

	A
	89
	70
	62,3
	90,9
	30
	27,3
	89,6

	B
	84,2
	70
	58.9
	100
	30
	30
	88,9

	C
	85
	70
	59,5
	66,7
	30
	20
	79,5

	D
	80,4
	70
	56,4
	76,9
	30
	23,1
	79,4

	E
	83
	70
	58,1
	83
	30
	24,9
	83


Phần thứ hai

MẪU ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

Đề xuất kỹ thuật của nhà thầu bao gồm các nội dung: đơn dự thầu thuộc đề xuất kỹ thuật, cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu, những góp ý (nếu có) để hoàn thiện nội dung điều khoản tham chiếu, giải pháp và phương pháp luận tổng quát do nhà thầu đề xuất để thực hiện DVTV, danh sách chuyên gia tư vấn, lý lịch chuyên gia, lịch công tác cho từng vị trí chuyên gia tư vấn, chương trình công tác.

Mẫu số 1: Đơn dự thầu (Hồ sơ đề xuất kỹ thuật)

Mẫu số 2: Giấy ủy quyền

Mẫu số 3: Thỏa thuận liên danh 

Mẫu số 4. Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu tư vấn

Mẫu số 5: Những góp ý (nếu có) để hoàn thiện nội dung Điều khoản tham chiếu

Mẫu số 6: Giải pháp và phương pháp luận tổng quát do nhà thầu đề xuất để thực hiện DVTV

Mẫu số 7A: Danh sách chuyên gia tư vấn trong nước tham gia thực hiện DVTV

Mẫu số 7B: Danh sách chuyên gia tư vấn nước ngoài tham gia thực hiện DVTV
Mẫu số 8: Lý lịch chuyên gia tư vấn

Mẫu số 9: Lịch công tác cho từng vị trí chuyên gia tư vấn 
Mẫu số 10: Chương trình công tác

Mẫu số 1

ĐƠN DỰ THẦU

(Hồ sơ đề xuất kỹ thuật)

      _____​, ngày _____ tháng_____  năm_____

Kính gửi: 
                         [Ghi tên bên mời thầu]

(sau đây gọi là bên mời thầu)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số  _____ [Ghi số của văn bản sửa đổi nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,  _____  [Ghi tên nhà thầu], cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn _____ [Ghi phạm vi dịch vụ tư vấn] theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Hồ sơ dự thầu của chúng tôi gồm có đề xuất kỹ thuật này và một đề xuất tài chính được niêm phong riêng biệt.

Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin trong đề xuất kỹ thuật là chính xác  và không thay đổi nhân sự đã đề xuất trong thời gian hồ sơ dự thầu có hiệu lực là _____ ngày [Ghi số ngày], kể từ _____ giờ, ngày _____ tháng _____ năm _____ [Ghi thời điểm đóng thầu]. 

	
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu
]


Mẫu số 2

GIẤY ỦY QUYỀN 


Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____

Tôi là         [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của          ______ [Ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại           [Ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho           [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia đấu thầu gói thầu              [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án           [Ghi tên dự án] do             [Ghi tên bên mời thầu] tổ chức:

[- Ký đơn dự thầu;

 - Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham gia đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT;

- Tham gia quá trình đàm phán hợp đồng;

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

- Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư nếu được lựa chọn.] 

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của        [Ghi tên nhà thầu].         [Ghi tên nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do       [Ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày  ____
. Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản.

	Người được ủy quyền
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]
	Người ủy quyền

[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Mẫu số 3 

THỎA THUẬN LIÊN DANH 


 , ngày 
 tháng 
 năm 


Gói thầu: 


 [Ghi tên gói thầu]
Thuộc dự án: 


  [Ghi tên dự án]
- Căn cứ 


 [Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội];

- Căn cứ 2

 [Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009];
- Căn cứ 2

 [Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng];
- Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu _______ [Ghi tên gói thầu] ngày ___ tháng ____ năm ____[Ngày được ghi trên HSMT];
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:
Tên thành viên liên danh                     [Ghi tên từng thành viên liên danh]
Đại diện là ông/bà: 









Chức vụ: 











Địa chỉ: 











Điện thoại: 











Fax: 












E-mail: 











Tài khoản: 











Mã số thuế: 











Giấy ủy quyền số 

 ngày 
___tháng ____ năm ___ (trường hợp được ủy quyền).

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu dịch vụ tư vấn             [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án            [Ghi tên dự án].

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là:              [Ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của các thành viên trong liên danh. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:
- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh
- Bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng
- Hình thức xử lý khác           [Ghi rõ hình thức xử lý khác].

Điều 2. Phân công trách nhiệm 
Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu

          [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án       [Ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 
1. Thành viên đứng đầu liên danh 


Các bên nhất trí ủy quyền cho        [Ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau 
:
[- Ký đơn dự thầu;
- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT;

- Tham gia quá trình đàm phán hợp đồng
- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;
- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng        [Ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].
2. Các thành viên trong liên danh          [Ghi cụ thể phần công việc và giá trị tương ứng, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh và nếu có thể ghi tỷ lệ phần trăm giá trị tương ứng]. 

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

- Các bên hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;


- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;

- Hủy đấu thầu gói thầu          [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án           [Ghi tên dự án] theo thông báo của bên mời thầu.

Thỏa thuận liên danh được lập thành         bản, mỗi bên giữ        bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH
[Ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Mẫu số 4 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ KINH NGHIỆM

CỦA NHÀ THẦU TƯ VẤN

A. Cơ cấu tổ chức của nhà thầu 
[Mô tả tóm tắt quá trình hình thành và tổ chức của nhà thầu và việc liên danh (nếu có) để thực hiện hợp đồng này]
B. Kinh nghiệm của nhà thầu 
Các gói thầu DVTV tương tự đảm bảo tiến độ và chất lượng do nhà thầu thực hiện trong vòng            [Ghi số năm]
  năm gần đây.
Nhà thầu tư vấn được yêu cầu sử dụng bảng sau để kê khai cho mỗi DVTV tương tự như DVTV được yêu cầu trong gói thầu này mà nhà thầu đã thực hiện (thực hiện độc lập hoặc liên danh với nhà thầu khác).
	Tên dự án
	
	
	

	Địa điểm thực hiện
	
	
	

	Tên chủ đầu tư
	
	
	

	Tên gói thầu
	
	
	

	Giá hợp đồng
	
	
	

	Thời gian thực hiện hợp đồng (nêu rõ từ ngày.... đến ngày...)
	
	
	

	Giá trị DVTV 

	
	
	


Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan.
Mẫu số 5

NHỮNG GÓP Ý (NẾU CÓ) ĐỂ HOÀN THIỆN

NỘI DUNG ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

[Nhà thầu trình bày những nội dung sửa đổi để hoàn thiện điều khoản tham chiếu nhằm thực hiện hợp đồng]
Đề xuất bổ sung, sửa đổi điều khoản tham chiếu:
1.
2.
3.
4.
5.
Mẫu số 6

GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT

DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất kỹ thuật (cả biểu đồ) gồm 3 phần: 

 1. Giải pháp và phương pháp luận
2.  Kế hoạch công tác

3.  Tổ chức và nhân sự

Mẫu số 7A

DANH SÁCH CHUYÊN GIA TRONG NƯỚC THAM GIA THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN

	Stt
	Họ tên
	Tên đơn vị công tác
	Lĩnh vực chuyên môn

	Chức danh bố trí trong gói thầu
	Nhiệm vụ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Mẫu số 7B

DANH SÁCH CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI THAM GIA THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN

	Stt
	Họ tên
	Quốc tịch
	Tên đơn vị công tác
	Lĩnh vực chuyên môn

	Chức danh bố trí trong gói thầu
	Nhiệm vụ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Trường hợp không sử dụng chuyên gia tư vấn nước ngoài thì không kê khai vào Mẫu này

Mẫu số 8

LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Vị trí dự kiến đảm nhiệm:  

Tên nhà thầu tư vấn:  

Họ tên:  

Nghề nghiệp:  

Ngày, tháng, năm sinh:  

Số năm công tác tại Công ty:  
 Quốc tịch:  

Tham gia tổ chức nghề nghiệp:  

Mô tả chi tiết nhiệm vụ dự kiến được phân công:  

Năng lực:
[Mô tả chi tiết kinh nghiệm và các khóa đào tạo đã tham dự đáp ứng phạm vi công tác được phân công. Mô tả chi tiết nhiệm vụ được phân công trong các dự án đã thực hiện, thời gian và địa điểm thực hiện]
Trình độ học vấn:
[Nêu rõ các bằng cấp liên quan, tổ chức cấp bằng, thời gian học và loại bằng cấp]
Kinh nghiệm công tác:
[Mô tả các vị trí công tác đã đảm nhiệm, đơn vị công tác, thời gian công tác tại từng vị trí. Trong phần mô tả kinh nghiệm cần nêu rõ nhiệm vụ được phân công cụ thể trong từng dự án và tên/địa chỉ của chủ đầu tư/bên mời thầu]
Ngoại ngữ:
[Nêu rõ trình độ ngoại ngữ]
Xác nhận:
Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật.
	
	_____, ngày ____ tháng ___năm _____

Người khai 

[Ký tên, chức danh và ghi rõ họ tên]



Ghi chú:
- Từng cá nhân chuyên gia tư vấn trong danh sách nêu tại Mẫu số 7A, 7B phải kê khai Mẫu này. 
- Nhà thầu tư vấn gửi kèm theo bản sao hợp đồng lao động; bản chụp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề chuyên môn của các chuyên gia tư vấn nêu trên (nếu cần thiết).
Mẫu số 9

LỊCH CÔNG TÁC CHO TỪNG VỊ TRÍ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian)

I. Tiến độ thực hiện công việc
	Họ tên
	Chức danh
	Thời gian thực hiện dịch vụ
	Tháng thứ
	Số tháng-người

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	…
	n
	Tại dự án
	Tại công ty
	Cộng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	II. Tiến độ nộp báo cáo

	Báo cáo
	Ngày đến hạn

	1. Báo cáo sơ bộ
	

	2. Báo cáo tình hình thực hiện
    Báo cáo lần 1
     .....................
    Báo cáo lần n
	

	3. Báo cáo cuối cùng
	


 












Đại diện hợp pháp của nhà thầu


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
                                     
Mẫu số 10

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

(Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói)

	I. Tiến độ thực hiện công việc

	STT
	Nội dung công việc
	Tháng thứ (kể từ thời điểm bắt đầu thực hiện dịch vụ)

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	…
	n
	

	1
	Công việc A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công việc B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	 ...................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	II. Tiến độ nộp báo cáo

	Báo cáo
	Ngày đến hạn

	1. Báo cáo sơ bộ
	

	2. Báo cáo tình hình thực hiện
    Báo cáo lần 1
    Báo cáo lần 2
    ......................
    Báo cáo lần n
	

	3. Báo cáo cuối cùng
	


Phần thứ ba
MẪU ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH

Đề xuất tài chính được chuẩn bị trên cơ sở đề xuất kỹ thuật, phù hợp với yêu cầu và các quy định trong hồ sơ mời thầu, gồm các nội dung như: đơn dự thầu thuộc phần đề xuất tài chính, tổng hợp chi phí, thù lao của chuyên gia và các chi phí khác. 
Mẫu số 11: Đơn dự thầu (Hồ sơ đề xuất tài chính)
Mẫu số 12: Tổng hợp chi phí 
(Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian)

Mẫu số 13.1: Thù lao cho chuyên gia nước ngoài

Mẫu số 13.2: Chi phí khác cho chuyên gia nước ngoài

Mẫu số 13.3: Thù lao cho chuyên gia Việt Nam

Mẫu số 13.4: Chi phí khác cho chuyên gia Việt Nam

Mẫu số 14: Tổng hợp chi phí
(Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm)
Mẫu số 11

ĐƠN DỰ THẦU

(Hồ sơ đề xuất tài chính)

_____, ngày_____tháng_____ năm_____
Kính gửi:                    [Ghi tên bên mời thầu]
Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số       ---------[Ghi số của văn bản bổ sung nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,         [Ghi tên nhà thầu], cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn          [Ghi phạm vi dịch vụ tư vấn] theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Cùng với Đề xuất kỹ thuật, chúng tôi xin gửi kèm đơn này một Đề xuất tài chính với tổng số tiền là --------   [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu] 
với thời gian hiệu lực là _____ngày [Ghi số ngày căn cứ theo thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất kỹ thuật], kể từ _____ giờ, ngày _____tháng _____năm _____ [Ghi thời điểm đóng thầu].  
	
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu
]


Mẫu số 12 

TỔNG HỢP CHI PHÍ

(Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian)

	Hạng mục
	Chi phí 


	
	(Ngoại tệ)
	(Nội tệ)

	Thù lao cho chuyên gia (trong nước/nước ngoài)
	
	

	Chi phí khác (ngoài thù lao) 
	
	

	Thuế các loại
	
	

	Tổng cộng
	
	


Mẫu số 13.1

THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI

(Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian)

Loại tiền sử dụng:
	Họ tên chuyên gia
	Chức danh
	Lương cơ bản
	Chi phí xã hội

% của  (3)
	Chi phí quản lý

% của (3)
	Cộng

=(3)+(4)+(5)
	Lợi nhuận

% của (6)
	Chi phí trả cho

chuyên gia/tháng

=(6)+(7)
	Số tháng-người
	Thù lao cho chuyên gia =(8)x(9)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng chi phí
	


Mẫu số 13.2

CHI PHÍ KHÁC CHO CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI

(Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian)

	TT
	Miêu tả
	Đơn vị 
	Chi phí 

đơn vị
	Số lượng
	Chi phí 


	
	
	
	
	
	(Ngoại tệ)

	(Nội tệ)

	
	Phụ cấp
	Ngày 
	
	
	
	

	
	Chuyến bay quốc tế
	Chuyến
	
	
	
	

	
	Chi phí liên lạc
	
	
	
	
	

	
	Thiết bị, tài liệu…
	
	
	
	
	

	
	Chi phí đi lại trong nước
	
	
	
	
	

	
	Thuê văn phòng, thư ký hỗ trợ
	
	
	
	
	

	
	Đào tạo nhân sự của chủ đầu tư
	
	
	
	
	

	
Tổng chi phí
	
	


Mẫu số 13.3

THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA VIỆT NAM

(Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian)

Loại tiền sử dụng: VND
	Họ tên 
chuyên gia
	Chức danh
	Lương cơ bản

	Chi phí liên quan khác

 (nếu có)
	Số tháng-người
	Thù lao cho chuyên gia

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Mẫu số 13.4

CHI PHÍ KHÁC CHO CHUYÊN GIA VIỆT NAM

(Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian)

	Stt
	Miêu tả
	Đơn vị
	Đơn giá
	Số lượng
	Tổng cộng

	
	Phụ cấp
	Ngày 
	
	
	

	
	Chi phí đi lại 
	Chuyến
	
	
	

	
	Chi phí liên lạc
	
	
	
	

	
	Thiết bị, tài liệu…
	
	
	
	

	
	Chi khác (nếu có)
	
	
	
	

	
Tổng chi phí
	


Mẫu số 14


TỔNG HỢP CHI PHÍ


(Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói 

và hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm)

	Stt
	Nội dung công việc và thời gian hoàn thành/thời hạn nộp báo cáo


	Tổng chi phí



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Phần thứ tư
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
A. Giới thiệu:
Mô tả khái quát về dự án và gói thầu
Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu tư vấn
B. Phạm vi công việc:
1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu tư vấn, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có).
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu tư vấn phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn (thông thường không quá 30 ngày, kể từ khi hợp đồng được ký).
C. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo
D. Trách nhiệm của bên mời thầu:
Dự kiến khả năng cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ của bên mời thầu và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ của mình.

Ghi chú:

Trong điều khoản tham chiếu không nên quy định những nội dung thiếu linh hoạt nhằm tạo thuận lợi cho các nhà thầu đề xuất phương pháp luận và phương thức bố trí nhân sự riêng của mình.
Phần thứ năm
YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG

Chương IV
ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG

Điều 1.  Giải thích từ ngữ:
Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo.

2. “Giá hợp đồng” là tổng số tiền mà chủ đầu tư đã thỏa thuận với nhà thầu tư vấn theo Hợp đồng.
3. “Chủ đầu tư” là tổ chức được nêu tại ĐKCT.
4. “Nhà thầu tư vấn” là tổ chức cung cấp DVTV cho chủ đầu tư theo quy định của hợp đồng này và được nêu tại ĐKCT.

5. “Nhà thầu phụ” là nhà thầu thỏa thuận hoặc ký kết hợp đồng với nhà thầu chính để thực hiện một phần công việc đã được dự kiến trong HSDT.

6. “Ngày hợp đồng có hiệu lực” là ngày được quy định trong ĐKCT.

7. “Ngày” là ngày dương lịch, được tính liên tục, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần.



8. “Chi phí khác” là tất cả chi phí ngoài lương của tư vấn có liên quan đến DVTV.

Điều 2. Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng

Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt, trừ khi có quy định khác nêu tại ĐKCT.

Điều 3. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng
1. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn không được tiết lộ nội dung của hợp đồng đã ký với chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư cho bất cứ ai không phải là người có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. Việc nhà thầu tư vấn cung cấp các thông tin cho người có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng được thực hiện theo chế độ bảo mật và trong phạm vi cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng đó.
2. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn không được lợi dụng bất cứ thông tin hoặc tài liệu nào nêu trong khoản 1 Điều này vào mục đích khác trừ khi vì mục đích thực hiện hợp đồng.
3. Các tài liệu nêu tại khoản 1 Điều này thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư. Khi chủ đầu tư có yêu cầu, nhà thầu tư vấn phải trả lại cho chủ đầu tư các tài liệu này (bao gồm cả các bản chụp) sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp  đồng.
Điều 4. Bản quyền
Nhà thầu tư vấn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới dịch vụ tư vấn mà nhà thầu tư vấn cung cấp cho chủ đầu tư.
Điều 5. Hình thức hợp đồng


Hình thức hợp đồng được quy định tại ĐKCT.

Điều 6. Thanh toán
Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo các nội dung quy định trong ĐKCT.
Điều 7. Giá hợp đồng
Giá hợp đồng được nhà thầu tư vấn và chủ đầu tư thống nhất thông qua thương thảo hoàn thiện hợp đồng trên cơ sở phù hợp với giá trúng thầu được duyệt và được ghi cụ thể trong hợp đồng.
Điều 8. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng
1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu cần phải sửa đổi, bổ sung các điều khoản của hợp đồng thì trong khoảng thời gian nêu tại ĐKCT kể từ khi nhận được yêu cầu sửa đổi, bổ sung hợp đồng của chủ đầu tư hoặc nhà thầu tư vấn, bên nhận yêu cầu có trách nhiệm xem xét và đưa ra các yêu cầu cụ thể cho việc sửa đổi, bổ sung này làm cơ sở để hai bên thương thảo và ký kết Phụ lục bổ sung hợp đồng. Việc sửa đổi, bổ sung như trên có thể làm tăng hoặc giảm giá hợp đồng cũng như thời gian thực hiện hợp đồng, vì thế những nội dung tương ứng của hợp đồng cần thay đổi cho phù hợp. 

2. Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng phải phù hợp với hình thức hợp đồng và điều kiện quy định tại Điều 5 ĐKCT.

Điều 9. Nhân sự 

Nhà thầu phải huy động tất cả các chuyên gia để thực hiện các nội dung công việc như đã đề xuất trong HSDT trừ trường hợp chủ đầu tư có thỏa thuận khác. Trường hợp cần thiết phải thay đổi nhân sự theo quy định tại Mục 28 của Chương I thì nhà thầu tư vấn phải bổ sung ngay nhân sự có năng lực và kinh nghiệm tương đương hoặc tốt hơn.
Trường hợp cá nhân chuyên gia tư vấn mất năng lực hành vi dân sự hoặc không hoàn thành tốt công việc của mình thì chủ đầu tư có văn bản yêu cầu thay thế chuyên gia đó. Khi nhận được văn bản của chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn phải thực hiện thay thế chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm được chủ đầu tư chấp nhận.

Điều 10. Nhà thầu phụ

1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu tại ĐKCT để thực hiện một phần công việc nêu trong HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. 

Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã được nêu tại ĐKCT chỉ được thực hiện khi chủ đầu tư chấp thuận.

2. Giá trị công việc mà các nhà thầu phụ quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện không được vượt quá tỷ lệ phần trăm theo giá hợp đồng nêu tại ĐKCT.

3. Nhà thầu không được sử dụng thầu phụ cho các công việc khác ngoài công việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT.

4. Yêu cầu khác về nhà thầu phụ quy định tại ĐKCT.

Điều 11. Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng
Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Điều 15 Chương này, nếu nhà thầu tư vấn không thực hiện một phần hay toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì chủ đầu tư có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền bồi thường tương ứng với % giá trị công việc chậm thực hiện như quy định trong ĐKCT tính cho mỗi tuần chậm thực hiện hoặc khoảng thời gian khác như thỏa thuận cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ đến % tối đa như quy định trong ĐKCT. Khi đạt đến mức tối đa, chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 13 Chương này.

Điều 12. Gia hạn hợp đồng
Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu nhà thầu tư vấn gặp khó khăn dẫn đến chậm trễ trong việc thực hiện theo thời hạn hợp đồng thì nhà thầu tư vấn phải thông báo cho chủ đầu tư biết đồng thời nêu rõ lý do cùng với thời gian dự tính kéo dài. Khi nhận được thông báo của nhà thầu tư vấn, chủ đầu tư phải có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét về đề nghị của nhà thầu tư vấn. Trường hợp chủ đầu tư đồng ý gia hạn hợp đồng thì sẽ là cơ sở để hai bên thương thảo và ký kết Phụ lục bổ sung hợp đồng. 
Điều 13. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu tư vấn
1. Chủ đầu tư có thể chấm dứt việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản cho nhà thầu tư vấn khi nhà thầu tư vấn không thực hiện nội dung công việc như quy định trong ĐKCT.
2. Chủ đầu tư có thể gửi thông báo chấm dứt hợp đồng cho nhà thầu tư vấn khi phát hiện nhà thầu tư vấn lâm vào tình trạng phá sản mà không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của chủ đầu tư được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật.
3. Trong trường hợp chủ đầu tư chấm dứt việc thực hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng theo khoản 1 Điều này, chủ đầu tư có thể ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt đó. Nhà thầu tư vấn sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này. Tuy nhiên, nhà thầu tư vấn vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt.
Điều 14. Chấm dứt hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư
 Nhà thầu tư vấn có thể chấm dứt việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư khi chủ đầu tư không thực hiện nội dung công việc như quy định trong ĐKCT.

Điều 15. Trường hợp bất khả kháng
1. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của một bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hoả hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các điều kiện thời tiết bất lợi. 
2. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. 
Trong khoảng thời gian không thể thực hiện dịch vụ do điều kiện bất khả kháng, nhà thầu tư vấn theo hướng dẫn của chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng của trường hợp bất khả kháng. Trong trường hợp này, chủ đầu tư phải xem xét để bồi hoàn cho nhà thầu tư vấn các khoản phụ phí cần thiết và hợp lý mà họ phải gánh chịu.
3. Một bên không hoàn thành nhiệm vụ của mình do trường hợp bất khả kháng sẽ không phải bồi thường thiệt hại, bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng.
Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất khả kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều 17 Chương này.
Điều 16. Giải quyết tranh chấp
1. Nhà thầu tư vấn và chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hoà giải.
2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hoà giải trong thời gian quy định trong ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được xác định trong ĐKCT.

Điều 17. Thông báo
1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ được ghi trong ĐKCT.
2. Thông báo của một bên sẽ có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tuỳ theo ngày nào đến muộn hơn.
Chương V
ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

	Điều
	Khoản
	Nội dung

	1
	3
	Chủ đầu tư: ________________ [Ghi tên chủ đầu tư]

	
	4
	Nhà thầu tư vấn: ___________ [Ghi tên nhà thầu trúng thầu]

	
	6
	Ngày hợp đồng có hiệu lực: _______________

   [Tuỳ theo tính chất của gói thầu mà quy định cụ thể, ví dụ: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký hợp đồng... ] 

	2
	
	- Luật điều chỉnh hợp đồng:_______________[Ghi cụ thể luật điều chỉnh nếu có quy định khác]

- Ngôn ngữ của hợp đồng :________________[Ghi ngôn ngữ của HSMT, nếu ngôn ngữ này không phải là tiếng Việt]

	5
	
	Hình thức hợp đồng: __________________________
  [Ghi hình thức hợp đồng áp dụng, đảm bảo phù hợp với kế hoạch đấu thầu được duyệt].

	6
	
	-  Phương thức thanh toán: __________________ 

  [Tuỳ theo tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này. 

     Việc thanh toán cho nhà thầu tư vấn có thể quy định bằng tiền mặt, thanh toán bằng thư tín dụng, chuyển khoản. 

    Nếu có quy định về tạm ứng cho nhà thầu tư vấn thì cần nêu rõ giá trị, thời hạn tạm ứng và cách thức hoàn trả tiền tạm ứng phù hợp với quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu nhà thầu tư vấn xuất trình bảo lãnh tiền tạm ứng theo Mẫu số 17 Chương VI]

- Đồng tiền và thời hạn thanh toán 

   Đồng tiền thanh toán:  ____________ [Ghi cụ thể đồng tiền thanh toán, phải đảm bảo nguyên tắc đồng tiền thanh toán phù hợp với đồng tiền dự thầu và đồng tiền ký hợp đồng]. 
   Thời hạn thanh toán:____________ [Thời hạn thanh toán có thể quy định thanh toán ngay hoặc trong một khoảng thời gian nhất định kể từ khi nhà thầu tư vấn xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Đồng thời, cần quy định cụ thể về chứng từ phục vụ cho việc thanh toán].

	8
	1
	Thời gian bên nhận yêu cầu trả lời yêu cầu sửa đổi, bổ sung hợp đồng của chủ đầu tư hoặc nhà thầu: ______________

  [Ghi cụ thể thời gian là bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu sửa đổi, bổ sung hợp đồng căn cứ yêu cầu cụ thể của nội dung sửa đổi, bổ sung]

	
	2
	Sửa đổi, bổ sung hợp đồng: _______________

  [Đối với hợp đồng trọn gói thì không được thay đổi kết quả đầu ra và giá hợp đồng. Trường hợp áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian hoặc trường hợp phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi HSMT thì phải quy định rõ phạm vi điều chỉnh theo quy định của pháp luật. ]

	10
	1
	Danh sách nhà thầu phụ:__________ [Ghi danh sách nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong HSDT]

	
	2
	Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: ____ giá hợp đồng [Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà ghi phần trăm cho phù hợp. Nhà thầu phụ không thực hiện toàn bộ công việc của gói thầu.]

	
	4
	Yêu cầu khác về nhà thầu phụ :______________

[Ghi yêu cầu khác về nhà thầu phụ, nếu có…]

	11
	
	Mức khấu trừ: _____%/tuần (hoặc ngày, tháng...)
  [Ghi cụ thể quy định về mức khấu trừ là bao nhiêu % nội dung công việc chậm thực hiện căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu].

Mức khấu trừ tối đa: ____ % [Ghi mức khấu trừ tối đa]

	13
	1
	Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu tư vấn:

  [Ghi cụ thể những nội dung mà khi nhà thầu tư vấn vi phạm thì chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng].

	14
	
	Chấm dứt hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư:

  [Ghi cụ thể những nội dung mà khi chủ đầu tư vi phạm thì nhà thầu tư vấn có quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng].
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	2
	Giải quyết tranh chấp: _________________

   [Ghi cụ thể thời gian và cơ chế xử lý tranh chấp tuỳ theo tính chất và yêu cầu của gói thầu. Trong đó cần nêu rõ thời gian gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp, cơ quan xử lý tranh chấp, chi phí cho việc giải quyết tranh chấp... Khuyến khích đưa tranh chấp ra giải quyết tại cơ quan trọng tài]. 
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	1
	Địa chỉ để hai bên thông báo cho nhau những thông tin theo quy định: 

-  Địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư: _________

Điện thoại: ______________________
Fax: ____________________________

E-mail: __________________________

-  Địa chỉ liên lạc của nhà thầu tư vấn:  _______
Điện thoại: ______________________
Fax: ____________________________
E-mail: __________________________



Chương VI
 MẪU HỢP ĐỒNG

Tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu mà áp dụng hợp đồng DVTV thanh toán theo hình thức trọn gói, theo tỷ lệ phần trăm hoặc theo thời gian cho phù hợp. 
Trường hợp hợp đồng có một hoặc nhiều hợp đồng bộ phận, chủ đầu tư vận dụng biểu mẫu hợp đồng DVTV trọn gói, theo tỷ lệ phần trăm và theo thời gian để xây dựng mẫu hợp đồng DVTV hỗn hợp.
Khi sử dụng cần chú ý không được thay đổi ĐKC, các điều khoản trong ĐKCT cần được thực hiện như mô tả trong ghi chú với chữ in nghiêng cho từng điều khoản.
Mẫu số 15

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN

(Áp dụng đối với hình thức hợp đồng trọn gói hoặc theo tỷ lệ phần trăm)

____, ngày ____ tháng ____năm ____
Hợp đồng số: ___________


Gói thầu: _________ [Ghi tên gói thầu]
Thuộc dự án: _________[Ghi tên dự án]
- Căn cứ
_______________[Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội];
- Căn cứ1_______________[Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội];
- Căn cứ1______[Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội];
- Căn cứ 1_______________[Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng];
- Căn cứ Quyết định số_____ngày_____tháng____năm_____ của____ về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu ______[Ghi tên gói thầu] và thông báo trúng thầu số____ngày____tháng_____năm_____của bên mời thầu;
- Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đã được chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu ký ngày_____tháng____năm_____;
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:
Chủ đầu tư
Tên chủ đầu tư                      [Ghi tên chủ đầu tư]
Đại diện là ông/bà: 









Chức vụ: 











Địa chỉ: 











Điện thoại: 











Fax: 












E-mail: 











Tài khoản: 











Mã số thuế: 











Giấy ủy quyền số 
___ ngày __ tháng 
__ năm __ (trường hợp được ủy quyền).
Nhà thầu tư vấn
Tên nhà thầu tư vấn                    [Ghi tên nhà thầu trúng thầu]
Đại diện là ông/bà: 









Chức vụ: 











Địa chỉ: 











Điện thoại: 











Fax: 












E-mail: 











Tài khoản: 











Mã số thuế: 











Giấy ủy quyền số 
___ ngày __ tháng 
__ năm __ (trường hợp được ủy quyền).
Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với các nội dung sau :
Điều 1. Đối tượng hợp đồng 
Đối tượng hợp đồng là các dịch vụ được nêu chi tiết trong Phụ lục A “Điều khoản tham chiếu”.
Điều 2. Thành phần hợp đồng 
Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý khi xảy ra tranh chấp như sau:
1.  Văn bản hợp đồng (kèm theo các Phụ lục);
2.  Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;
3.  Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu;
4.  Điều kiện cụ thể của hợp đồng;
5.  Điều kiện chung của hợp đồng;
6.  HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của nhà thầu trúng thầu (nếu có);
7.  HSMT và các tài liệu bổ sung HSMT (nếu có);
8.  Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 
Điều 3. Trách nhiệm của nhà thầu tư vấn
1. Thực hiện các nghĩa vụ được nêu tại Điều 1 của hợp đồng này;
2. Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự được liệt kê tại Phụ lục B “Nhân sự của nhà thầu tư vấn” để thực hiện dịch vụ;
3. Nộp báo cáo cho chủ đầu tư trong thời hạn và theo các hình thức được nêu trong Phụ lục C “Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu tư vấn”;
4. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

Điều 4. Trách nhiệm của chủ đầu tư
1. Chủ đầu tư cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.
2. Chủ đầu tư chỉ định ông/bà             [Ghi rõ họ tên] là cán bộ phụ trách của chủ đầu tư để điều phối các hoạt động thuộc phạm vi hợp đồng này.
Điều 5. Giá hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán
1. Giá hợp đồng: _______________ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng. Trường hợp hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm thì giá hợp đồng được tính theo phần trăm giá trị của công trình hoặc khối lượng công việc. Trường hợp giá hợp đồng được ký bằng nhiều đồng tiền khác nhau thì ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ của từng đồng tiền đó, ví dụ: 1 triệu USD + 3 tỷ VND (một triệu đôla Mỹ và ba tỷ đồng Việt Nam)]. Số tiền này bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ khoản thuế nào mà nhà thầu tư vấn phải nộp.
2. Thời hạn thanh toán: 
               [Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi chủ đầu tư nhận được một bản hợp đồng này do nhà thầu tư vấn ký.
               [Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi chủ đầu tư nhận được và chấp thuận dự thảo báo cáo do nhà thầu tư vấn lập.
               [Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi chủ đầu tư nhận được và chấp thuận báo cáo cuối cùng.
Tổng số tiền thanh toán                         [Ghi giá trị và đồng tiền]
[Thời hạn thanh toán có thể thay đổi để phù hợp với các báo cáo đầu ra được nêu chi tiết tại Phụ lục C].
3. Phương thức thanh toán:
Phương thức thanh toán nêu tại Điều 6 ĐKCT
Điều 6. Hình thức hợp đồng
[Nêu hình thức hợp đồng phù hợp với Điều 5 ĐKCT: trọn gói hoặc tỷ lệ phần trăm] 
Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng 
[Nêu thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với khoản 2 Mục 1 BDL,  HSDT và kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].  
Điều 8. Hiệu lực hợp đồng 
1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ _____ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 1 ĐKCT].
2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.
Hợp đồng được lập thành ____ bộ, chủ đầu tư giữ ____ bộ, nhà thầu tư vấn giữ ____ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu tư vấn
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
	Đại diện hợp pháp của chủ đầu tư

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


PHỤ LỤC 
Phụ lục A:
Điều khoản tham chiếu 
Phụ lục B:
Nhân sự của nhà thầu tư vấn
Phụ lục C:
Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu tư vấn
Mẫu số 16

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN

(Áp dụng đối với hình thức hợp đồng theo thời gian)

____, ngày ____  tháng____ năm ____
Hợp đồng số: _________



Gói thầu: __________ [Ghi tên gói thầu]
Thuộc dự án: ____________ [Ghi tên dự án]
- Căn cứ
____________________ [Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội];
- Căn cứ1

 [Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội];

- Căn cứ1____ [Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội];
- Căn cứ 1

 [Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng];
- Căn cứ Quyết định số___ngày_____tháng____năm_____ của____ về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu _______[Ghi tên gói thầu] và thông báo trúng thầu số____ngày____tháng_____năm_____của bên mời thầu;
- Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đã được chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu ký ngày_____tháng____năm_____;
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:
Chủ đầu tư
Tên chủ đầu tư                  [Ghi tên chủ đầu tư]
Đại diện là ông/bà: 









Chức vụ: 











Địa chỉ: 











Điện thoại: 











Fax: 












E-mail: 











Tài khoản: 











Mã số thuế: 











Giấy ủy quyền số 
___ ngày __ tháng 
__ năm __ (trường hợp được ủy quyền).
Nhà thầu tư vấn
Tên nhà thầu tư vấn                [Ghi tên nhà thầu trúng thầu]
Đại diện là ông/bà: 









Chức vụ: 











Địa chỉ: 











Điện thoại: 











Fax: 












E-mail: 











Tài khoản: 











Mã số thuế: 











Giấy ủy quyền số 
___ ngày __ tháng 
__ năm __ (trường hợp được ủy quyền).
Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với các nội dung sau :
Điều 1. Đối tượng hợp đồng 
Đối tượng hợp đồng là các dịch vụ được nêu chi tiết trong Phụ lục A “Điều khoản tham chiếu”.
Điều 2. Thành phần hợp đồng 
Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý khi xảy ra tranh chấp như sau:
1.  Văn bản hợp đồng (kèm theo các Phụ lục);
2.  Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;
3.  Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu;
4.  Điều kiện cụ thể của hợp đồng;
5.  Điều kiện chung của hợp đồng;
6.  HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của nhà thầu trúng thầu (nếu có);
7.  HSMT và các tài liệu bổ sung HSMT (nếu có);
8.  Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 
Điều 3. Trách nhiệm của nhà thầu tư vấn
1. Thực hiện các nghĩa vụ được nêu tại Điều 1 của hợp đồng này;
2. Nộp báo cáo cho chủ đầu tư trong thời hạn và theo các hình thức được nêu trong Phụ lục B “Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu tư vấn”;
3. Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự, dự toán kinh phí được liệt kê tại Phụ lục C “Dự toán kinh phí, danh sách nhân sự của nhà thầu tư vấn” để thực hiện dịch vụ;
4. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.
Điều 4. Trách nhiệm của chủ đầu tư
1. Chủ đầu tư cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.
2. Chủ đầu tư chỉ định ông/bà           [Ghi rõ họ tên] là cán bộ phụ trách của chủ đầu tư để điều phối các hoạt động thuộc phạm vi hợp đồng này.
Điều 5. Giá hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán
1. Giá hợp đồng: _________ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng. Trường hợp giá hợp đồng được ký bằng nhiều đồng tiền khác nhau thì ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ của từng đồng tiền đó, ví dụ: 2 triệu USD + 5 tỷ VND (hai triệu đôla Mỹ và năm tỷ đồng Việt Nam)]. Số tiền này bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ khoản thuế nào mà nhà thầu tư vấn phải trả, chi tiết như sau:
- Thù lao cho chuyên gia:
Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu tư vấn thù lao tính theo tháng người hoặc theo ngày, theo giờ (lựa chọn một trong ba nội dung và xóa nội dung còn lại) như đã thống nhất tại Phụ lục C
- Chi phí khác ngoài thù lao:
Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu tư vấn các chi phí khác với mức trần là           [Ghi giá trị và đồng tiền thanh toán] cho các khoản chi thực tế dưới đây:
+ Chi phí công tác (bao gồm chi phí đi lại, phụ cấp công tác và lưu trú), tiền văn phòng phẩm và phôtô, in ấn tài liệu, chi phí liên lạc. Chi phí này sẽ được hoàn trả và cần được chủ đầu tư xác nhận;
+ Chi phí khác đã được chủ đầu tư phê duyệt.
2.  Thời hạn và phương thức thanh toán
Thanh toán theo thời hạn và phương thức thanh toán nêu tại Điều 6 ĐKCT.
Điều 6.  Bảng chấm công
Trong quá trình làm việc, kể cả đi công tác, chủ đầu tư điền vào bảng chấm công hoặc giấy tờ hợp lệ khác để xác định thời gian làm việc của nhà thầu tư vấn. 
Điều 7. Hình thức hợp đồng: Theo thời gian
Điều 8. Thời gian thực hiện hợp đồng 
[Nêu thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với khoản 2 Mục 1 BDL,  HSDT và kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].  
Điều 9. Hiệu lực hợp đồng 
1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ _____ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 1 ĐKCT].
2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.
Hợp đồng được lập thành ____ bộ, chủ đầu tư giữ ____ bộ, nhà thầu tư vấn giữ ____ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu tư vấn
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
	Đại diện hợp pháp của chủ đầu tư

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


PHỤ LỤC 
Phụ lục A:
Điều khoản tham chiếu 
Phụ lục B:
Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu tư vấn
Phụ lục C:
Dự toán kinh phí, danh sách nhân sự của nhà thầu tư vấn.
Mẫu số 17

BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG

________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: _____________[Ghi tên chủ đầu tư]

(sau đây gọi là chủ đầu tư)

[Ghi tên hợp đồng, số hợp đồng]

Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng, ____  [Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu tư vấn] (sau đây gọi là nhà thầu) phải nộp cho chủ đầu tư một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm nhà thầu sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng ____  [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] cho việc thực hiện hợp đồng;

Chúng tôi, ____ [Ghi tên của ngân hàng] ở ____  [Ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại ____  [Ghi địa chỉ của ngân hàng
] (sau đây gọi là “ngân hàng”), theo yêu cầu của chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán cho chủ đầu tư khi chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá ____  [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].
Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều kiện của hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên quan tới hợp đồng được ký giữa nhà thầu và chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo lãnh này.

Giá trị của bảo lãnh này sẽ được giảm dần tương ứng với số tiền tạm ứng mà chủ đầu tư thu hồi qua các kỳ thanh toán quy định tại Điều 6 của Hợp đồng sau khi nhà thầu xuất trình văn bản xác nhận của chủ đầu tư về số tiền đã thu hồi trong các kỳ thanh toán.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp đồng cho tới ngày ____ tháng ____ năm ____ 
 hoặc khi chủ đầu tư thu hồi hết số tiền tạm ứng, tùy theo ngày nào đến sớm hơn.


Đại diện hợp pháp của ngân hàng


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

6. Thủ tục Thẩm định Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (chỉ áp dụng đối với gói thầu do UBND tỉnh làm Chủ đầu tư).
- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở KH & ĐT

+ Bước 2: Sở KH & ĐT xem xét thẩm định

+ Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Cách thức thực hiện: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa và 1 cửa liên thông của Sở kế hoạch và Đầu tư.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Hồ sơ mời thầu; Văn bản phê duyệt dự án hoặc dự toán (đối với mua sắm thường xuyên). Văn bản phê duyệt KHĐT hoặc KHĐT điều chỉnh (nếu có). Tài liệu về thiết kế (quyết định phê duyệt thiết kế nếu có), kèm theo dự toán được duyệt (đối với gói thầu xây lắp). Các văn bản pháp lý khác liên quan (nếu có).
+) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan thẩm quyền quyết định : UBND tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&ĐT tỉnh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định HSMT

- Lệ phí : Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ ban hành kèm theo Thông tư 02/2010/TT-BKH ngày 19/01/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đấu thầu Số 61/2005/QH11.

+ Luật số 38/2009/QH 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. Có hiệu lực ngày 01/8/2009.

+ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

+ Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP.

+ Thông tư 02/2010/TT-BKH ngày 19/01/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.

+ Thông tư 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU 

GÓI THẦU XÂY LẮP QUY MÔ NHỎ

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 02 /2010/TT-BKH

ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
HỒ SƠ MỜI THẦU 

(tên gói thầu)
(tên dự án)

(tên chủ đầu tư)

	Đại diện hợp pháp
của tư vấn lập HSMT (nếu có)
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
	____,ngày____ tháng___ năm____ 

Đại diện hợp pháp
của bên mời thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


MỤC LỤC
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	B. Chuẩn bị hồ sơ dự thầu

	C. Nộp hồ sơ dự thầu
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	Mẫu số 9B. Bảng phân tích đơn giá dự thầu tổng hợp

	Mẫu số 10. Bảng tính giá vật liệu trong đơn giá dự thầu

	Mẫu số 11. Hợp đồng đang thực hiện của nhà thầu

	Mẫu số 12. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện

	Mẫu số 13. Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu

	Mẫu số 14. Bảo lãnh dự thầu

	Phần thứ hai. Yêu cầu về xây lắp

	Chương IV. Giới thiệu dự án và gói thầu

	Chương V. Bảng tiên lượng

	Chương VI. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

	Chương VII. Yêu cầu về mặt kỹ thuật

	Chương VIII. Các bản vẽ

	Phần thứ ba. Yêu cầu về hợp đồng

	Chương IX. Điều kiện của hợp đồng

	Chương X. Mẫu về hợp đồng

	Mẫu số 15. Hợp đồng

	Mẫu số 16. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

	Mẫu số 17. Bảo lãnh tiền tạm ứng
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TỪ NGỮ VIẾT TẮT

	HSMT
	Hồ sơ mời thầu

	HSDT
	Hồ sơ dự thầu

	ĐKHĐ
	Điều kiện của hợp đồng

	TCĐG
	Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

	Gói thầu ODA
	Là gói thầu sử dụng vốn vay ODA từ các nhà tài trợ (Ngân hàng Thế giới - WB, Ngân hàng Phát triển châu Á - ADB, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - JICA, Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW, Cơ quan Phát triển Pháp - AFD...)

	Luật sửa đổi
	Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 

	Nghị định 85/CP
	Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

	VND
	Đồng Việt Nam

	HĐTV
	Hội đồng tư vấn 


Phần thứ nhất

CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU

Chương I

YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU

A. TỔNG QUÁT

Mục 1. Nội dung đấu thầu

1. Bên mời thầu: _____ [Ghi tên và địa chỉ liên lạc của bên mời thầu]

2. Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu _______ [Ghi tên gói thầu theo kế hoạch đấu thầu được duyệt] thuộc dự án________ [Ghi tên dự án được duyệt]. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng:________ [Ghi thời gian cụ thể theo kế hoạch đấu thầu được duyệt].

4. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu:_____ [Ghi rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn để thanh toán cho nhà thầu]. 

Mục 2. Điều kiện tham gia đấu thầu của nhà thầu 

1. Có tư cách hợp lệ theo yêu cầu sau:______ [Ghi yêu cầu về tư cách hợp lệ của nhà thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 7 của Luật Đấu thầu, chẳng hạn nhà thầu phải có một trong các loại văn bản pháp lý sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký hoạt động hợp pháp....]; 

2. Chỉ được tham gia trong một HSDT với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc là nhà thầu liên danh. Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên theo Mẫu số 3 Chương III, trong đó quy định rõ thành viên đứng đầu liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với công việc thuộc gói thầu;

3. Đáp ứng yêu cầu của bên mời thầu nêu trong thông báo mời thầu (trường hợp đấu thầu rộng rãi) hoặc thư mời thầu (trường hợp đấu thầu hạn chế);

4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu:​_____ [Căn cứ tính chất của gói thầu mà nêu yêu cầu trên cơ sở tuân thủ nội dung về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Luật sửa đổi và Điều 3 Nghị định 85/CP];

5. Không bị cấm tham gia đấu thầu theo Điều 12 của Luật Đấu thầu và khoản 3, khoản 21 Điều 2 của Luật sửa đổi.
Mục 3. Chi phí dự thầu

Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham gia đấu thầu, kể từ khi mua HSMT cho đến khi thông báo kết quả đấu thầu, riêng đối với nhà thầu trúng thầu tính đến khi ký hợp đồng. 

Mục 4. HSMT, giải thích làm rõ HSMT và sửa đổi HSMT

1. HSMT bao gồm các nội dung được liệt kê tại Mục lục của HSMT này. Việc kiểm tra, nghiên cứu các nội dung của HSMT để chuẩn bị HSDT thuộc trách nhiệm của nhà thầu. 
2. Trường hợp nhà thầu muốn được giải thích làm rõ HSMT thì phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu theo địa chỉ____[Ghi địa chỉ của bên mời thầu] (nhà thầu có thể thông báo trước cho bên mời thầu qua fax, e-mail..) đảm bảo bên mời thầu nhận được văn bản yêu cầu làm rõ HSMT không muộn hơn_____ ngày [Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà ghi số ngày cụ thể cho phù hợp] trước thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu sẽ có văn bản trả lời và gửi cho tất cả nhà thầu mua HSMT.

3. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh phạm vi xây lắp hoặc các nội dung yêu cầu khác, bên mời thầu sẽ tiến hành sửa đổi HSMT (bao gồm cả việc gia hạn thời hạn nộp HSDT nếu cần thiết) bằng cách gửi văn bản sửa đổi HSMT đến tất cả các nhà thầu mua HSMT trước thời điểm đóng thầu tối thiểu ___ ngày [Ghi số ngày cụ thể nhưng đảm bảo đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh HSDT và không được quy định ít hơn 3 ngày]. Tài liệu này là một phần của HSMT. Nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu khi nhận được các tài liệu sửa đổi này bằng một trong những cách sau: văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.

Mục 5. Khảo sát hiện trường

1. Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường phục vụ cho việc lập HSDT. Bên mời thầu sẽ tạo điều kiện, hướng dẫn nhà thầu đi khảo sát hiện trường. Chi phí khảo sát hiện trường để phục vụ cho việc lập HSDT thuộc trách nhiệm của nhà thầu.

2. Bên mời thầu không chịu trách nhiệm pháp lý về những rủi ro đối với nhà thầu phát sinh từ việc khảo sát hiện trường như tai nạn, mất mát tài sản và các rủi ro khác.

B. CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ THẦU

Mục 6. Ngôn ngữ sử dụng

HSDT cũng như tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liên quan đến việc đấu thầu phải được viết bằng tiếng Việt.

Mục 7. Nội dung HSDT 

HSDT do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm những nội dung sau:

1. Đơn dự thầu theo quy định tại Mục 9 Chương này;

2. Giá dự thầu và biểu giá theo quy định tại Mục 11 Chương này;

3. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy định tại Mục 12 Chương này;

4. Đề xuất về mặt kỹ thuật theo quy định tại Phần thứ hai của HSMT này;

5. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 13 Chương này. 

6. Các nội dung khác____ [Ghi các nội dung khác, nếu có]

Mục 8. Thay đổi tư cách tham gia đấu thầu

Trường hợp nhà thầu cần thay đổi tư cách (tên) tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì phải gửi văn bản thông báo về việc thay đổi tư cách tham gia đấu thầu tới bên mời thầu. Bên mời thầu chấp nhận sự thay đổi tư cách khi nhận được văn bản thông báo của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu
.

Mục 9. Đơn dự thầu 

Đơn dự thầu do nhà thầu chuẩn bị và được điền đầy đủ theo Mẫu số 1 Chương III, có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu (là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu hoặc người được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số 2 Chương III).

Trường hợp ủy quyền, để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền, nhà thầu cần gửi kèm theo các tài liệu, giấy tờ để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền, cụ thể như sau:____[Ghi cụ thể văn bản pháp lý mà nhà thầu phải gửi để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền như bản chụp Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh…đã được chứng thực]

Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh có quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập.

Mục 10. Đề xuất biện pháp thi công trong HSDT

Trừ các biện pháp thi công yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ nêu trong HSMT, nhà thầu được đề xuất các biện pháp thi công cho các hạng mục công việc khác phù hợp với khả năng của mình và quy mô, tính chất của gói thầu nhưng phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để hoàn thành công việc xây lắp theo thiết kế.

Mục 11. Giá dự thầu và biểu giá

1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu nêu trong đơn dự thầu thuộc HSDT sau khi trừ phần giảm giá (nếu có). Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu trên cơ sở yêu cầu về xây lắp nêu tại Phần thứ hai của HSMT này.

2. Giá dự thầu được chào bằng đồng tiền Việt Nam.

3. Nhà thầu phải ghi đơn giá và thành tiền cho các hạng mục công việc nêu trong Bảng tiên lượng theo Mẫu số 8A, Mẫu số 8B Chương III. Đơn giá dự thầu phải bao gồm các yếu tố:_____[Nêu các yếu tố cấu thành đơn giá dự thầu, chẳng hạn đơn giá dự thầu là đơn giá tổng hợp đầy đủ bao gồm: chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy, các chi phí trực tiếp khác; chi phí chung, thuế; các chi phí xây lắp khác được phân bổ trong đơn giá dự thầu như xây bến bãi, nhà ở công nhân, kho xưởng, điện, nước thi công, kể cả việc sửa chữa đền bù đường có sẵn mà xe, thiết bị thi công của nhà thầu thi công vận chuyển vật liệu đi lại trên đó, các chi phí bảo vệ môi trường, cảnh quan do đơn vị thi công gây ra...

Trường hợp bảng tiên lượng mời thầu bao gồm các hạng mục về bố trí lán trại, chuyển quân, chuyển máy móc, thiết bị... thì nhà thầu không phải phân bổ các chi phí này vào trong các đơn giá dự thầu khác mà được chào cho từng hạng mục này.]

Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu có thể thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác này để chủ đầu tư xem xét. Nhà thầu không được tính toán giá trị phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.

4. Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá thì có thể nộp cùng với HSDT hoặc nộp riêng song phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp thư giảm giá nộp cùng với HSDT thì nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu trước hoặc tại thời điểm đóng thầu, hoặc phải có bảng kê thành phần HSDT trong đó có thư giảm giá. Trong thư giảm giá cần nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các hạng mục cụ thể nêu trong Bảng tiên lượng. Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục nêu trong Bảng tiên lượng.

5. Phân tích đơn giá theo yêu cầu sau
:____ [Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà nêu yêu cầu phân tích đơn giá của các hạng mục chính, hoặc nêu yêu cầu phân tích đơn giá đối với tất cả hạng mục trong bảng tiên lượng]. Khi phân tích đơn giá, nhà thầu phải điền đầy đủ thông tin phù hợp vào Bảng phân tích đơn giá dự thầu (theo Mẫu số 9A và Mẫu số 9B Chương III) và Bảng tính giá vật liệu trong đơn giá dự thầu (theo Mẫu số 10 Chương III).

Mục 12. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

1. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu:

a) Đối với nhà thầu độc lập, phải cung cấp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của mình như sau:_______ [Nêu yêu cầu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại khoản 1 Mục 2 của Chương này, ví dụ như bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh...].

b) Đối với nhà thầu liên danh, phải cung cấp các tài liệu sau đây:

- Các tài liệu nêu tại điểm a khoản này đối với từng thành viên trong liên danh;

- Văn bản thỏa thuận liên danh giữa các thành viên theo quy định tại khoản 2 Mục 2 Chương này. 

2. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu:

a) Khả năng huy động máy móc thiết bị thi công được liệt kê theo Mẫu số 4 Chương III; 

b) Kê khai cán bộ chủ chốt điều hành thi công tại công trường theo Mẫu số 6A và Mẫu số 6B Chương III; 

c) Các hợp đồng đang thực hiện được liệt kê theo Mẫu số 11 Chương III; 

d) Các hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện được liệt kê theo Mẫu số 12 Chương III; 

đ) Năng lực tài chính của nhà thầu được liệt kê theo Mẫu số 13 Chương III;

Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh là tổng năng lực và kinh nghiệm của các thành viên trên cơ sở phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận, trong đó từng thành viên phải chứng minh năng lực và kinh nghiệm của mình là đáp ứng yêu cầu của HSMT cho phần việc được phân công thực hiện trong liên danh;

e) Các tài liệu khác____ [Ghi các tài liệu khác, nếu có]

3. Sử dụng lao động nước ngoài

Nhà thầu phải kê khai trong HSDT số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của cán bộ kỹ thuật, chuyên gia nước ngoài huy động để thực hiện gói thầu theo Mẫu số 7 Chương III. 

Nhà thầu không được sử dụng lao động nước ngoài thực hiện công việc mà lao động trong nước có khả năng thực hiện và đáp ứng yêu cầu của gói thầu, đặc biệt là lao động phổ thông, lao động không qua đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ. Lao động nước ngoài phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về lao động.

4. Sử dụng nhà thầu phụ

Trường hợp nhà thầu dự kiến sử dụng thầu phụ khi thực hiện gói thầu thì kê khai phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ theo Mẫu số 5 Chương III.

Mục 13. Bảo đảm dự thầu

1. Khi tham gia đấu thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo các quy định sau:

a) Hình thức bảo đảm dự thầu: ________[Căn cứ quy mô, tính chất 

của gói thầu mà nêu cụ thể hình thức bảo đảm dự thầu theo một hoặc nhiều biện pháp: đặt cọc, ký quỹ hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính. Nếu yêu cầu nộp thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính thì bảo lãnh phải do một ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp phát hành đảm bảo nội dung quy định tại Mẫu số 14 Chương III. Nếu cho phép nhà thầu được thực hiện bảo đảm dự thầu theo biện pháp đặt cọc, ký quỹ thì nêu rõ cách thực hiện].

b) Giá trị bảo đảm dự thầu: ______ [Ghi giá trị cụ thể tương đương bằng 1% giá gói thầu, được làm tròn số đến đơn vị trăm nghìn đồng].

c) Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: _____ ngày kể từ thời điểm đóng thầu. [Ghi rõ số ngày, được xác định bằng toàn bộ thời gian có hiệu lực của HSDT quy định trong Mục 14 Chương này cộng thêm 30 ngày].
d) Trường hợp liên danh thỡ phải thực hiện biện phỏp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cỏch sau:

d.1) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu nhưng đảm bảo tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu nêu tại điểm b khoản này; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác định là không hợp lệ thì HSDT của liên danh đó sẽ bị loại theo điều kiện tiên quyết. 

d.2) Các thành viên trong liên danh thoả thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho cả liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho cả liên danh nhưng đảm bảo tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu nêu tại điểm b khoản này.

2. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn, không nộp theo địa chỉ (tên và địa chỉ của bên mời thầu) và thời gian quy định trong HSMT, không đúng tên gói thầu, tên nhà thầu (đối với nhà thầu liên danh thì theo quy định tại khoản 1 Mục này), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ (đối với thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính).

3. Nhà thầu không trúng thầu sẽ được hoàn trả bảo đảm dự thầu trong thời gian _____ngày [Ghi rõ số ngày, nhưng không quá 30 ngày] kể từ ngày nhận được thông báo kết quả đấu thầu. Đối với nhà thầu trúng thầu, bảo đảm dự thầu được hoàn trả sau khi nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.

4. Nhà thầu không được nhận lại bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây:

a) Rút HSDT sau khi đóng thầu mà HSDT vẫn còn hiệu lực;

b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu mà không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng hoặc đã thương thảo, hoàn thiện xong nhưng từ chối ký hợp đồng mà không có lý do chính đáng;

c) Không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước khi ký hợp đồng hoặc trước khi hợp đồng có hiệu lực.

Trường hợp một thành viên trong liên danh vi phạm dẫn đến nhà thầu không được nhận lại bảo đảm dự thầu theo quy định tại khoản này thì tất cả thành viên trong liên danh đều bị tịch thu bảo đảm dự thầu.
Mục 14. Thời gian có hiệu lực của HSDT

1. Thời gian có hiệu lực của HSDT là _____ ngày kể từ thời điểm đóng thầu. [Ghi rõ số ngày tùy thuộc quy mô, tính chất của gói thầu, nhưng không được quy định quá 120 ngày. Ví dụ: thời gian có hiệu lực của HSDT là 30 ngày kể từ 10 giờ sáng ngày 01/12/2009 có nghĩa là: HSDT có hiệu lực từ 10 giờ sáng ngày 01/12/2009 đến 24 giờ ngày 30/12/2009]. HSDT có thời gian hiệu lực ngắn hơn so với quy định tại khoản này là không hợp lệ và bị loại.

2. Bên mời thầu có thể gửi văn bản yêu cầu nhà thầu gia hạn thời gian có hiệu lực của HSDT một hoặc nhiều lần với tổng thời gian của tất cả các lần yêu cầu nhà thầu gia hạn không quá 30 ngày, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn thì HSDT của nhà thầu này không được xem xét tiếp và trong trường hợp này nhà thầu được nhận lại bảo đảm dự thầu. 

Mục 15. Quy cách của HSDT và chữ ký trong HSDT

1. Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc và _______bản chụp HSDT [Ghi rõ số lượng yêu cầu nhưng không quá 5 bản], ghi rõ "bản gốc" và "bản chụp" tương ứng.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản chụp và bản gốc. Trong quá trình đánh giá, nếu bên mời thầu phát hiện bản chụp có lỗi kỹ thuật như chụp nhòe, không rõ chữ, chụp thiếu trang hoặc các lỗi khác thì lấy nội dung của bản gốc làm cơ sở. Trường hợp bản chụp có nội dung sai khác so với bản gốc thì tùy mức độ sai khác, bên mời thầu sẽ quyết định xử lý cho phù hợp, chẳng hạn sai khác đó là không cơ bản, không làm thay đổi bản chất của HSDT thì được coi là lỗi chấp nhận được; nhưng nếu sai khác đó làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT so với bản gốc thì bị coi là gian lận, HSDT sẽ bị loại, đồng thời nhà thầu sẽ bị xử lý theo quy định tại Mục 30 Chương này.

2. HSDT phải được đánh máy, in bằng mực không tẩy được, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), các văn bản bổ sung, làm rõ HSDT, biểu giá và các biểu mẫu khác phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký theo hướng dẫn tại Chương III. 

3. Những chữ viết chen giữa, tẩy xoá hoặc viết đè lên bản đánh máy chỉ có giá trị khi có chữ ký (của người ký đơn dự thầu) ở bên cạnh và được đóng dấu (nếu có).

C. NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU 

Mục 16. Niêm phong và cách ghi trên túi đựng HSDT

1. HSDT bao gồm các nội dung nêu tại Mục 7 Chương này. HSDT phải được đựng trong túi có niêm phong bên ngoài (cách đánh dấu niêm phong do nhà thầu tự quy định). Cách trình bày các thông tin trên túi đựng HSDT như sau:____ [Nêu cụ thể cách trình bày. Ví dụ: Nhà thầu phải ghi rõ các thông tin sau trên túi đựng HSDT:___________ 

- Tên, địa chỉ, điện thoại của nhà thầu: ______________

- Địa chỉ nộp HSDT: ______[Ghi tên, địa chỉ của bên mời thầu]

- Tên gói thầu: _____________[Ghi tên gói thầu]

- Không được mở trước ___ giờ, ngày ___ tháng ___ năm ___ [Ghi thời điểm mở thầu]

Trường hợp sửa đổi HSDT, ngoài các nội dung nêu trên còn phải ghi thêm dòng chữ "Hồ sơ dự thầu sửa đổi "]

2. Trong trường hợp HSDT gồm nhiều tài liệu, nhà thầu cần thực hiện việc đóng gói toàn bộ tài liệu sao cho việc tiếp nhận và bảo quản HSDT của bên mời thầu được thuận tiện, đảm bảo sự toàn vẹn của HSDT, tránh thất lạc, mất mát. Nhà thầu nên đóng gói tất cả các tài liệu của HSDT vào cùng một túi. Trường hợp cần đóng gói thành nhiều túi để dễ vận chuyển thì trên mỗi túi phải ghi rõ số thứ tự từng túi trên tổng số túi để đảm bảo tính thống nhất và từng túi cũng phải được đóng gói, niêm phong và ghi theo đúng quy định tại Mục này. 

3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định trong HSMT như không niêm phong hoặc làm mất niêm phong HSDT trong quá trình chuyển tới bên mời thầu, không ghi đúng các thông tin trên túi đựng HSDT theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2 Mục này. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật thông tin của HSDT nếu nhà thầu không thực hiện đúng chỉ dẫn tại khoản 1, khoản 2 Mục này.
Mục 17. Thời hạn nộp HSDT

1. Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSDT đến địa chỉ của bên mời thầu nhưng phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu: ___ giờ, ngày ___ tháng ___ năm ____ [Ghi thời điểm đóng thầu căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu cho phù hợp, đảm bảo quy định thời gian từ khi phát hành HSMT đến thời điểm đóng thầu tối thiểu là 10 ngày]. 
2. Bên mời thầu có thể gia hạn thời hạn nộp HSDT (thời điểm đóng thầu) trong trường hợp cần tăng thêm số lượng HSDT hoặc khi sửa đổi HSMT theo Mục 4 Chương này hoặc theo yêu cầu của nhà thầu khi bên mời thầu xét thấy cần thiết. 

3. Khi gia hạn thời hạn nộp HSDT, bên mời thầu sẽ thông báo bằng văn bản cho các nhà thầu đã mua HSMT, đồng thời thông báo gia hạn thời hạn nộp HSDT sẽ được đăng tải trên báo Đấu thầu tối thiểu 1 kỳ và đăng trên trang thông tin điện tử về đấu thầu (trừ trường hợp không thuộc diện bắt buộc) (
). Khi thông báo, bên mời thầu sẽ ghi rõ thời điểm đóng thầu mới để nhà thầu có đủ thời gian sửa đổi hoặc bổ sung HSDT đã nộp (bao gồm cả hiệu lực của HSDT) theo yêu cầu mới. Nhà thầu đã nộp HSDT có thể nhận lại để sửa đổi, bổ sung HSDT của mình. Trường hợp nhà thầu chưa nhận lại hoặc không nhận lại HSDT thì bên mời thầu quản lý HSDT đó theo chế độ quản lý hồ sơ “mật”.

Mục 18. HSDT nộp muộn

Bất kỳ tài liệu nào, kể cả thư giảm giá (nếu có) được nhà thầu gửi đến sau thời điểm đóng thầu là không hợp lệ, bị loại và được trả lại theo nguyên trạng (trừ tài liệu làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu quy định tại Mục 21 Chương này). 

Mục 19. Sửa đổi hoặc rút HSDT

 Khi muốn sửa đổi hoặc rút HSDT đã nộp, nhà thầu phải có văn bản đề nghị và bên mời thầu chỉ chấp thuận nếu nhận được văn bản đề nghị của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu; văn bản đề nghị sửa đổi, rút HSDT phải được gửi riêng biệt với HSDT.

D. MỞ THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Mục 20. Mở thầu

1. Việc mở thầu được tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng thầu, vào lúc ___ giờ, ngày ___ tháng ___ năm ___, tại ______[Ghi ngày, giờ và địa điểm tiến hành việc mở thầu, trong đó cần lưu ý quy định thời điểm mở thầu sao cho bảo đảm việc mở thầu phải tiến hành ngay sau thời điểm đóng thầu] trước sự chứng kiến của những người có mặt và không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu được mời. Bên mời thầu có thể mời đại diện của các cơ quan có liên quan đến tham dự lễ mở thầu.

2. Bên mời thầu tiến hành mở lần lượt HSDT của từng nhà thầu có tên trong danh sách mua HSMT (bao gồm cả nhà thầu thay đổi tư cách tham dự thầu) và nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu. HSDT của nhà thầu có văn bản đề nghị rút HSDT đã nộp và HSDT của nhà thầu nộp sau thời điểm đóng thầu sẽ không được mở và được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu.

3. Việc mở HSDT của từng nhà thầu được thực hiện theo trình tự như sau:

a) Kiểm tra niêm phong HSDT;

b) Mở HSDT;

c) Đọc và ghi vào biên bản các thông tin chủ yếu:

- Tên nhà thầu;

- Số lượng bản gốc, bản chụp HSDT;

- Thời gian có hiệu lực của HSDT;

- Giá dự thầu nêu trong đơn dự thầu;

- Giảm giá (nếu có);

- Giá trị, thời hạn hiệu lực và biện pháp bảo đảm dự thầu;

- Văn bản đề nghị sửa đổi HSDT (nếu có) theo quy định tại Mục 19 Chương này;

- Các thông tin khác liên quan. 

4. Biên bản mở thầu cần được đại diện bên mời thầu, đại diện của từng nhà thầu có mặt và đại diện các cơ quan liên quan tham dự ký xác nhận. Bản chụp của biên bản mở thầu được gửi cho tất cả nhà thầu nộp HSDT.

5. Sau khi mở thầu, bên mời thầu phải ký xác nhận vào từng trang bản gốc của tất cả HSDT và quản lý theo chế độ hồ sơ “mật”. Việc đánh giá HSDT được tiến hành theo bản chụp.

Mục 21. Làm rõ HSDT 

1. Trong quá trình đánh giá HSDT, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ nội dung của HSDT (kể cả việc làm rõ đơn giá khác thường). Trường hợp HSDT thiếu tài liệu như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và các tài liệu khác theo yêu cầu của HSMT thì nhà thầu có thể được bên mời thầu yêu cầu bổ sung tài liệu nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu với điều kiện không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

2. Việc làm rõ HSDT chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có HSDT cần phải làm rõ và được thực hiện dưới hình thức trao đổi trực tiếp (bên mời thầu mời nhà thầu đến gặp trực tiếp để trao đổi, những nội dung hỏi và trả lời phải lập thành văn bản) hoặc gián tiếp (bên mời thầu gửi văn bản yêu cầu làm rõ và nhà thầu phải trả lời bằng văn bản). Trong văn bản yêu cầu làm rõ cần quy định thời hạn làm rõ của nhà thầu. Nội dung làm rõ HSDT thể hiện bằng văn bản được bên mời thầu bảo quản như một phần của HSDT. Trường hợp quá thời hạn làm rõ mà bên mời thầu không nhận được văn bản làm rõ, hoặc nhà thầu có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của bên mời thầu thì bên mời thầu xem xét, xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Mục 22. Đánh giá sơ bộ HSDT

1. Kiểm tra tính hợp lệ và sự đầy đủ của HSDT, gồm:

a) Tính hợp lệ của đơn dự thầu theo quy định tại Mục 9 Chương này;

b) Tính hợp lệ của thỏa thuận liên danh theo quy định tại khoản 2 Mục 2 Chương này (nếu có);

c) Tư cách hợp lệ của nhà thầu theo khoản 1 Mục 2 và khoản 1 Mục 12 Chương này;

d) Số lượng bản gốc, bản chụp HSDT theo quy định tại khoản 1 Mục 15 Chương này;

đ) Sự hợp lệ của bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 13 Chương này;

e) Các phụ lục, tài liệu kèm theo HSDT:_____[Nêu các yêu cầu khác (nếu có) căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu về tính hợp lệ và sự đầy đủ của HSDT];

2. HSDT của nhà thầu sẽ bị loại bỏ và không được xem xét tiếp nếu thuộc một trong các điều kiện tiên quyết sau:

a) Nhà thầu không có tên trong danh sách mua HSMT, trừ trường hợp thay đổi tư cách tham dự thầu theo quy định tại Mục 8 Chương này;

b) Nhà thầu không bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Mục 2 và khoản 1 Mục 12 Chương này;

c) Nhà thầu không đáp ứng điều kiện về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

d) Không có bảo đảm dự thầu hoặc có bảo đảm dự thầu nhưng không hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Mục 13 Chương này;

đ) Không có bản gốc HSDT;

e) Đơn dự thầu không hợp lệ theo quy định tại Mục 9 Chương này;

g) Hiệu lực của HSDT không bảo đảm yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Mục 14 Chương này;

h) HSDT có giá dự thầu không cố định, chào thầu theo nhiều mức giá hoặc giá có kèm điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư;

i) Nhà thầu có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh);

k) Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu theo quy định tại Điều 12 của Luật Đấu thầu và khoản 3, khoản 21 Điều 2 của Luật sửa đổi.
[Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu có thể quy định thêm các điều kiện tiên quyết khác có tính đặc thù của gói thầu.]
3. Đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm quy định tại Mục 1 Chương II.(
)
Mục 23. Đánh giá về mặt kỹ thuật 

Bên mời thầu tiến hành đánh giá về mặt kỹ thuật các HSDT đã vượt qua bước đánh giá sơ bộ trên cơ sở các yêu cầu của HSMT và TCĐG nêu tại Mục 2 Chương II và xác định danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật.

Mục 24. Đánh giá về mặt tài chính

1. Bên mời thầu tiến hành sửa lỗi (nếu có) theo nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định 85/CP. Sau khi sửa lỗi, bên mời thầu sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà thầu có HSDT có lỗi. Nhà thầu phải có văn bản thông báo cho bên mời thầu về việc chấp nhận sửa lỗi nêu trên. Nếu nhà thầu không chấp nhận việc sửa lỗi thì HSDT của nhà thầu đó sẽ bị loại. HSDT có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu cũng sẽ bị loại. Lỗi số học được tính theo tổng giá trị tuyệt đối, không phụ thuộc vào việc giá dự thầu tăng lên hay giảm đi sau khi sửa lỗi.

2. Bên mời thầu thực hiện hiệu chỉnh sai lệch (nếu có) theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định 85/CP. HSDT có sai lệch với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu sẽ bị loại. Giá trị các sai lệch được tính theo tổng giá trị tuyệt đối, không phụ thuộc vào việc giá dự thầu tăng lên hay giảm đi sau khi hiệu chỉnh sai lệch.

3. Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Trong trường hợp đó, việc xác định giá trị tuyệt đối của lỗi số học hoặc sai lệch được tính trên cơ sở giá dự thầu ghi trong đơn.

4. Trên cơ sở giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch, bên mời thầu đề xuất danh sách xếp hạng nhà thầu theo nguyên tắc: nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch thấp nhất được xếp thứ nhất, nhà thầu có giá thấp tiếp theo được xếp hạng tiếp theo.

5. Trường hợp gói thầu phức tạp, bên mời thầu thấy cần thiết phải xác định giá đánh giá thì giải trình bằng văn bản với chủ đầu tư. Chủ đầu tư xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Việc xác định giá đánh giá tuân thủ theo quy định tại Mục 28 của Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06/01/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và phải được nêu cụ thể trong hồ sơ mời thầu.

E. TRÚNG THẦU

Mục 25. Điều kiện được xem xét đề nghị trúng thầu

Nhà thầu được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Có HSDT hợp lệ;

2. Được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 1 Chương II;

3. Có đề xuất về mặt kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 Chương II;

4. Có giá dự thầu (sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch) thấp nhất hoặc có giá đánh giá thấp nhất nếu áp dụng khoản 5 Mục 24 Chương này;

5. Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt.

Mục 26. Thông báo kết quả đấu thầu

1. Ngay sau khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu, bên mời thầu gửi văn bản thông báo kết quả đấu thầu tới các nhà thầu tham dự thầu (bao gồm cả nhà thầu trúng thầu và nhà thầu không trúng thầu). Trong thông báo kết quả đấu thầu, bên mời thầu không giải thích lý do đối với nhà thầu không trúng thầu. 

2. Bên mời thầu gửi thông báo trúng thầu bằng văn bản tới nhà thầu trúng thầu kèm theo dự thảo hợp đồng theo Mẫu số 15 Chương X đã được ghi các thông tin cụ thể và kế hoạch thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm và những vấn đề cần trao đổi khi thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

Mục 27. Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng

Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng thực hiện như sau:

Việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng để ký kết hợp đồng dựa trên cơ sở sau đây:

- Kết quả đấu thầu được duyệt;

- Dự thảo hợp đồng theo Mẫu số 15 Chương X đã được điền đầy đủ các thông tin cụ thể;

- Các yêu cầu nêu trong HSMT;

- Các nội dung nêu trong HSDT và giải thích làm rõ HSDT của nhà thầu trúng thầu (nếu có);

- Các nội dung cần được thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu.

2. Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, trong thời hạn tối đa____ngày [Ghi rõ số ngày nhưng không quá 30 ngày] kể từ ngày thông báo trúng thầu, nhà thầu trúng thầu phải gửi cho bên mời thầu văn bản chấp thuận vào thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Quá thời hạn nêu trên, nếu bên mời thầu không nhận được văn bản chấp thuận hoặc nhà thầu từ chối vào thương thảo, hoàn thiện hợp đồng thì bảo đảm dự thầu của nhà thầu này sẽ bị xử lý theo quy định tại khoản 4 Mục 13 Chương này. Đồng thời, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy kết quả đấu thầu trước đó và quyết định lựa chọn nhà thầu xếp hạng tiếp theo trúng thầu để có cơ sở pháp lý mời vào thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. 

3. Nội dung thương thảo, hoàn thiện hợp đồng bao gồm các vấn đề còn tồn tại, chưa hoàn chỉnh, chi tiết hoá các nội dung còn chưa cụ thể, đặc biệt là việc áp giá đối với những sai lệch trong HSDT. Việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng cũng bao gồm cả việc xem xét các sáng kiến, biện pháp kỹ thuật, thay thế hoặc bổ sung do nhà thầu đề xuất (nếu có), khối lượng công việc trong bảng tiên lượng mời thầu chưa chính xác so với thiết kế do nhà thầu phát hiện, đề xuất trong HSDT hoặc do bên mời thầu phát hiện sau khi phát hành HSMT và việc áp giá đối với phần công việc mà tiên lượng tính thiếu so với thiết kế.
4. Sau khi đạt được kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ ký kết hợp đồng. Trong trường hợp liên danh, hợp đồng được ký kết phải bao gồm chữ ký của tất cả các thành viên trong liên danh.

Mục 28. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

Nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 3 Chương IX để đảm bảo nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng. 

Nhà thầu không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp từ chối thực hiện hợp đồng sau khi hợp đồng có hiệu lực.

Mục 29. Kiến nghị trong đấu thầu

Nhà thầu tham gia đấu thầu có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và những vấn đề khác trong quá trình đấu thầu khi thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng theo quy định tại Điều 72 và Điều 73 Luật Đấu thầu, Chương X Nghị định 85/CP. 

Trường hợp nhà thầu có kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu gửi người có thẩm quyền và Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị, nhà thầu sẽ phải nộp một khoản chi phí là 2.000.000 đồng cho bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị. Trường hợp nhà thầu có kiến nghị được kết luận là đúng thì chi phí do nhà thầu nộp sẽ được hoàn trả bởi cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên đới.

Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của bên mời thầu: _____ [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ]. 

Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của chủ đầu tư: _____ [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ]. 

Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của người có thẩm quyền: _____ [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ]. 

Địa chỉ bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn: _____ [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ]. 

Mục 30. Xử lý vi phạm trong đấu thầu

1. Trường hợp nhà thầu có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi, Nghị định 85/CP và các quy định pháp luật khác liên quan.

2. Quyết định xử lý vi phạm được gửi cho tổ chức, cá nhân bị xử lý và các cơ quan, tổ chức liên quan, đồng thời sẽ được gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải trên báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu, để theo dõi, tổng hợp và xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Quyết định xử lý vi phạm được thực hiện ở bất kỳ địa phương, ngành nào đều có hiệu lực thi hành trên phạm vi cả nước và trong tất cả các ngành. 

4. Nhà thầu bị xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu có quyền khởi kiện ra Tòa án về quyết định xử lý vi phạm.

Chương II

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Chương này bao gồm TCĐG về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu và TCĐG về mặt kỹ thuật. 

TCĐG dưới đây chỉ mang tính hướng dẫn. Khi soạn thảo nội dung này cần căn cứ theo tính chất gói thầu mà quy định cho phù hợp. TCĐG phải công khai trong HSMT. Trong quá trình đánh giá HSDT phải tuân thủ TCĐG nêu trong HSMT, không được thay đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào.

Mục 1. TCĐG về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu 
Các TCĐG về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu được sử dụng theo tiêu chí “đạt’’, “không đạt’’. Nhà thầu phải “đạt” cả 3 nội dung nêu tại các khoản 1, 2 và 3 trong bảng dưới đây thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. Các điểm 1, 2 và 3 chỉ được đánh giá là "đạt" khi tất cả nội dung chi tiết trong từng điểm được đánh giá là "đạt".

TCĐG về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu bao gồm các nội dung cơ bản sau:

	TT
	Nội dung yêu cầu (1)
	Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng (đạt)

	1
	Kinh nghiệm 
	

	
	Số lượng các hợp đồng xây lắp tương tự đã thực hiện(2) với tư cách là nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ trong thời gian_____[Ghi số năm] (3)năm gần đây.

Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải có ____ [Ghi số hợp đồng](4) hợp đồng xây lắp tương tự với phần công việc đảm nhận trong liên danh. 
	

	2
	Năng lực kỹ thuật
	

	
	2.1. Nhân sự chủ chốt(5)
	

	
	2.2. Thiết bị thi công chủ yếu(6)
	

	3
	Năng lực tài chính 
	

	
	3.1 Doanh thu
	

	
	Doanh thu trung bình hàng năm trong thời gian___[Ghi số năm] năm gần đây (7)
	


	
	Trong trường hợp liên danh, doanh thu trung bình hàng năm của cả liên danh được tính bằng tổng doanh thu trung bình hàng năm của các thành viên trong liên danh.
	



	
	3.2 Tình hình tài chính lành mạnh
	

	
	 (a) Số năm nhà thầu hoạt động không lỗ trong thời gian yêu cầu báo cáo về tình hình tài chính theo khoản 3.1 Mục này.
	từ 1 năm trở lên

	
	(b) Nhà thầu thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh phải đáp ứng yêu cầu nêu tại điểm a và b khoản này.
	trong toàn bộ thời gian yêu cầu báo cáo về tình hình tài chính theo khoản 3.1 Mục này


Ghi chú:

(1) Căn cứ yêu cầu của gói thầu mà quy định nội dung chi tiết về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu cho phù hợp.

(2), (4) Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu và tình hình thực tế của ngành, địa phương để quy định cho phù hợp. Thông thường từ 1 đến 3 hợp đồng tương tự. Đối với nhà thầu liên danh thì kinh nghiệm của liên danh được tính là tổng kinh nghiệm của các thành viên liên danh, tuy nhiên kinh nghiệm của mỗi thành viên chỉ xét theo phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận trong liên danh.

Hợp đồng xây lắp tương tự là hợp đồng trong đó công việc xây lắp có các tính chất tương tự với gói thầu đang xét, bao gồm: 

- Tương tự về bản chất và độ phức tạp: có cùng loại và cấp công trình tương tự hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu này theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với các công việc đặc thù, có thể chỉ yêu cầu nhà thầu phải có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu.

- Tương tự về quy mô công việc: có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét. 
Đối với các công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế, có thể yêu cầu giá trị phần công việc xây lắp của hợp đồng trong khoảng 50%-70% giá trị phần công việc xây lắp của gói thầu đang xét, đồng thời vẫn phải yêu cầu nhà thầu đảm bảo có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu.

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà có thể yêu cầu tương tự về điều kiện hiện trường. 

(3) Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu và tình hình thực tế của ngành, địa phương để quy định cho phù hợp. Thông thường từ 3-5 năm

(5) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà quy định các nhân sự chủ chốt như chỉ huy trưởng công trình, chủ nhiệm kỹ thuật thi công, chủ nhiệm thiết kế bản vẽ thi công, đội trưởng thi công. Yêu cầu đối với các vị trí nhân sự chủ chốt phải tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng.

(6) Yêu cầu về các thiết bị thi công chủ yếu được xác định theo phạm vi và tính chất của các công tác thi công trong gói thầu. Căn cứ đặc thù của gói thầu mà các thiết bị thi công chủ yếu có thể bao gồm thiết bị thi công công tác đất (máy đào, san ủi, đầm), thiết bị thi công nền, móng (gia cố nền, thi công cọc, móng), thiết bị vận tải (xe tải, xe ben), thiết bị vận tải nâng (cần cẩu, vận thăng), thiết bị định vị, đo đạc công trình (kinh vĩ, thuỷ bình), thiết bị cho công tác bê tông cốt thép (cốp pha, cắt uốn thép, trộn bê tông, vận chuyển, bơm bê tông, đầm bê tông), giàn giáo, máy hàn, máy bơm, máy phát điện dự phòng... Đối với mỗi loại thiết bị, cần nêu rõ yêu cầu về tính năng kỹ thuật, số lượng. Thiết bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có thể đi thuê nhưng nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động để đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

(7) Đối với yêu cầu về doanh thu:

- Thời gian yêu cầu thông thường là 2-3 năm. Trong một số trường hợp có thể quy định 1-2 năm để khuyến khích sự tham gia của các nhà thầu mới thành lập.

- Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu trung bình hàng năm: Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu trung bình hàng năm = Giá gói thầu /số năm thực hiện hợp đồng

Trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng dưới 1 năm thì áp dụng công thức: Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu trung bình hàng năm = Giá gói thầu 

- Đối với trường hợp nhà thầu liên danh, việc đánh giá tiêu chuẩn về doanh thu của từng thành viên liên danh căn cứ vào giá trị, khối lượng do từng thành viên đảm nhiệm.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật

Áp dụng tiêu chí “đạt”, “không đạt” đối với TCĐG về kỹ thuật. 

Căn cứ tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các nội dung yêu cầu cơ bản, chỉ sử dụng tiêu chí “đạt”, “không đạt”. Đối với các nội dung yêu cầu không cơ bản, ngoài tiêu chí “đạt”, “không đạt”, được áp dụng thêm tiêu chí “chấp nhận được” nhưng không được vượt quá 30% tổng số các nội dung yêu cầu trong TCĐG. 

HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi có tất cả nội dung yêu cầu cơ bản đều được đánh giá là “đạt”, các nội dung yêu cầu không cơ bản được đánh giá là “đạt” hoặc “chấp nhận được”. 

Ví dụ về TCĐG về mặt kỹ thuật theo tiêu chí “đạt”, “không đạt”được nêu ở ví dụ 1, Phụ lục Mẫu HSMT này.

Chương III

BIỂU MẪU DỰ THẦU

Mẫu số 1

ĐƠN DỰ THẦU

________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: __________________[Ghi tên bên mời thầu]


 (sau đây gọi là bên mời thầu)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số ____ [Ghi số của văn bản sửa đổi, nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu với tổng số tiền là ____ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ] cùng với biểu giá kèm theo. Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ [Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu].

Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 28 Chương I và Điều 3 Điều kiện của hợp đồng trong hồ sơ mời thầu.

Hồ sơ dự thầu này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày, kể từ ___ giờ, ngày ____ tháng ____ năm ____ [Ghi thời điểm đóng thầu].


Đại diện hợp pháp của nhà thầu(1)


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Chương này). Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm khoản 2 Điều 12 Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại Mục 30 Chương I của HSMT này.
Mẫu số 2
GIẤY ỦY QUYỀN (1)
Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____

Tôi là ____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [Ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại ____ [Ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho ____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia đấu thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án____ [Ghi tên dự án] do ____ [Ghi tên bên mời thầu] tổ chức:
[- Ký đơn dự thầu;

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham gia đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT;

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

- Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư nếu được lựa chọn.] (2)
Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____ [Ghi tên nhà thầu]. ____ [Ghi tên nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____ [Ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày ____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản.

	Người được ủy quyền

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]
	Người ủy quyền

[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:
(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên mời thầu cùng với đơn dự thầu theo quy định tại Mục 9 Chương I. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia đấu thầu.

Mẫu số 3 

THỎA THUẬN LIÊN DANH(
)

 , ngày 
 tháng 
 năm 


Gói thầu: 


 [Ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: 


 [Ghi tên dự án]
Căn cứ (
)

 [Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội];

Căn cứ(2)

 [Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009];

Căn cứ(2)

 [Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng];
Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu _______ [Ghi tên gói thầu] ngày ___ tháng ____ năm ____ [ngày được ghi trên HSMT];
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:

Tên thành viên liên danh ____ [Ghi tên từng thành viên liên danh]
Đại diện là ông/bà: 








Chức vụ: 










Địa chỉ: 










Điện thoại: 










Fax: 











E-mail: 










Tài khoản: 










Mã số thuế: 










Giấy ủy quyền số 

 ngày 
___tháng ____ năm 
___ [Trường hợp được ủy quyền].

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án].

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ____ [Ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].
3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của các thành viên trong liên danh. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh

- Bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng

- Hình thức xử lý khác ____ [Ghi rõ hình thức xử lý khác].
Điều 2. Phân công trách nhiệm 

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 

1. Thành viên đứng đầu liên danh 
Các bên nhất trí ủy quyền cho ____ [Ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(
):

[- Ký đơn dự thầu;

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT;

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [Ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].

2. Các thành viên trong liên danh____ [Ghi cụ thể phần công việc và giá trị tương ứng, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh và nếu có thể ghi tỷ lệ phần trăm giá trị tương ứng]. 

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;

- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;

- Hủy đấu thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án] theo thông báo của bên mời thầu.

Thỏa thuận liên danh được lập thành __________ bản, mỗi bên giữ ___________ bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH

[Ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Mẫu số 4
BẢNG KÊ KHAI MÁY MÓC, THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU (1)

	Loại máy móc, thiết bị thi công
	Số lượng
	Công suất
	Tính năng
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	Sở hữu của nhà thầu hay đi thuê(2)
	Chất lượng sử dụng hiện nay

	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú : 

(1) Kê khai máy móc thiết bị thi công dùng riêng cho gói thầu này.

(2) Trường hợp thuê máy móc, thiết bị thi công thì cần có giấy tờ xác nhận (bản cam kết hai bên,...). Trường hợp thuộc sở hữu của nhà thầu thì cần có giấy tờ chứng minh.

Mẫu số 5

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1)
	Stt
	Tên nhà thầu phụ (nếu có)(2)
	Phạm vi công việc 
	Khối lượng công việc
	Giá trị ước tính 
	Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với nhà thầu chính (nếu có)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Ghi chú:

(1) Trường hợp không sử dụng nhà thầu phụ thì không kê khai vào Mẫu này.

(2) Trường hợp nhà thầu dự kiến được tên nhà thầu phụ thì kê khai vào cột này. Trường hợp chưa dự kiến được thì để trống nhưng nhà thầu phải kê khai phạm vi công việc, khối lượng công việc và giá trị ước tính dành cho nhà thầu phụ.

Mẫu số 6A
DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT

	Stt
	Họ tên
	Chức danh(
) 

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	


Ghi chú: Gửi kèm theo một bản khai tóm tắt năng lực, kinh nghiệm công tác của từng cán bộ chủ chốt theo Mẫu số 6B.

Mẫu số 6B

BẢN KÊ KHAI NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT 

Chức danh(
):________________
1 - Họ tên: ____________________________
Tuổi: _____________

2 - Bằng cấp: __________________________

 Trường: ____________________________
Ngành: ____________

3 - Địa chỉ liên hệ: ______________________
Số điện thoại: _______

Sau đây là Bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian:

	Từ năm
	Đến năm
	Công ty / Dự án tương tự
	Vị trí tương tự
	Kinh nghiệm về kỹ thuật và quản lý tương ứng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ghi chú: Gửi kèm theo bản chụp được chứng thực của các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

	
	Ngày 
 tháng 
 năm

Người khai

[Ký tên]


Mẫu số 7

BẢN KÊ KHAI SỬ DỤNG CHUYÊN GIA, CÁN BỘ KỸ THUẬT NƯỚC NGOÀI

	Stt
	Họ tên
	Quốc tịch
	Trình độ học vấn
	Năng lực chuyên môn
	Chức danh đảm nhiệm dự kiến
	Thời gian thực hiện công việc dự kiến

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Trường hợp không sử dụng chuyên gia, cán bộ kỹ thuật nước ngoài thì không kê khai vào Mẫu này.
Mẫu số 8A

BIỂU TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU 
	Stt
	Nội dung công việc 
	Thành tiền

	1
	Phần cọc
	

	2
	Phần móng
	

	
	…
	

	n
	Phần hoàn thiện
	

	Cộng
	

	Thuế [Áp dụng đối với trường hợp đơn giá trong biểu giá chi tiết là đơn giá trước thuế]
	

	TỔNG CỘNG
	


Tổng cộng: ____________________[Ghi bằng số] 

Bằng chữ:_________________________________

	
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú: Biểu tổng hợp giá dự thầu được lập trên cơ sở các biểu chi tiết

Mẫu số 8B
BIỂU CHI TIẾT GIÁ DỰ THẦU(1)

	STT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng mời thầu
	Đơn giá dự thầu
	Thành tiền

	
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	


	
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:

(1) Có thể lập từng biểu chi tiết cho từng hạng mục chính, ví dụ cho công tác thoát nước…

Cột (2): ghi các nội dung công việc như bảng tiên lượng mời thầu. 

Cột (4): ghi đúng khối lượng được nêu trong Bảng tiên lượng mời thầu.

Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng riêng cho phần khối lượng sai khác này để chủ đầu tư xem xét, không ghi chung vào biểu này. 

Mẫu số 9A
PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ DỰ THẦU(1)

Đối với đơn giá xây dựng chi tiết

Hạng mục công việc:_______________

Đơn vị tính: VND

	Mã hiệu đơn giá
	Mã hiệu VL, NC, M
	Thành phần hao phí
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	DG.1
	
	Chi phí VL
	
	
	
	

	
	Vl.1
	
	
	
	
	

	
	Vl.2
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	
	VL

	
	
	Chi phí NC (theo cấp bậc thợ bình quân)
	công
	
	
	NC

	
	
	Chi phí MTC
	
	
	
	

	
	M.1
	
	ca
	
	
	

	
	M.2
	
	ca
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	
	M

	
	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	(1


Ghi chú: 

(1) Căn cứ tính chất của hạng mục công việc mà yêu cầu hoặc không yêu cầu nhà thầu phân tích đơn giá theo Mẫu này. Trường hợp không yêu cầu thì bỏ Mẫu này. Trường hợp đơn giá được tổng hợp đầy đủ thì bao gồm cả chi phí trực tiếp khác, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước.

Cột (6) là đơn giá do nhà thầu chào, không phải là đơn giá do Nhà nước quy định.

Mẫu số 9B
PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ DỰ THẦU(1)
Đối với đơn giá xây dựng tổng hợp

Hạng mục công việc:_______________

Đơn vị tính: VND
	Mã hiệu đơn giá
	Thành phần công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Thành phần chi phí
	Tổng cộng

	
	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	DG.1
	
	
	
	
	
	
	(1

	DG.2
	
	
	
	
	
	
	

	DG.3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	VL
	NC
	M
	(


Ghi chú:

(1) Căn cứ tính chất của hạng mục công việc mà yêu cầu hoặc không yêu cầu nhà thầu phân tích đơn giá theo Mẫu này. Trường hợp không yêu cầu thì bỏ Mẫu này. Trường hợp đơn giá được tổng hợp đầy đủ thì bao gồm cả chi phí trực tiếp khác, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước.

Cột (5), (6), (7): là đơn giá do nhà thầu chào, không phải là đơn giá do Nhà nước quy định. 

Mẫu số 10
BẢNG TÍNH GIÁ VẬT LIỆU TRONG ĐƠN GIÁ DỰ THẦU(1)

	Stt
	Loại vật liệu
	Đơn vị tính
	Đơn giá của vật liệu
	Chi phí đến công trường
	Đơn giá tính trong giá dự thầu(2)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Ghi chú:

(1) Căn cứ tính chất của hạng mục công việc mà yêu cầu hoặc không yêu cầu nhà thầu phân tích giá vật liệu theo Mẫu này. Trường hợp không yêu cầu thì bỏ Mẫu này.
(2) Là đơn giá do nhà thầu chào, không phải là đơn giá do Nhà nước quy định.

Mẫu số 11

HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN CỦA NHÀ THẦU
________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Tên nhà thầu: ________________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

	Stt
	Tên hợp đồng
	Tên dự án
	Tên chủ đầu tư
	Giá hợp đồng (hoặc giá trị được giao thực hiện)
	Giá trị phần công việc chưa hoàn thành
	Ngày hợp đồng có hiệu lực
	Ngày kết thúc hợp đồng

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của chủ đầu tư về hợp đồng đang thực hiện theo các nội dung liên quan trong bảng trên...)

	
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú: Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.

Mẫu số 12

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1)
________, ngày ____ tháng ____ năm __
Tên nhà thầu: ________________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần đảm bảo các thông tin sau đây:

	Tên và số hợp đồng
	 [Ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]

	Ngày ký hợp đồng
	 [Ghi ngày, tháng, năm]

	Ngày hoàn thành
	[Ghi ngày, tháng, năm]

	Giá hợp đồng
	[Ghi tổng giá hợp đồng bằng số tiền] VND

	Trong trường hợp là thành viên trong liên danh hoặc nhà thầu phụ, ghi giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhiệm
	[Ghi phần trăm giá hợp đồng trong tổng giá hợp đồng]
	[Ghi số tiền] VND

	Tên dự án:
	[Ghi tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê khai]

	Tên chủ đầu tư:
	[Ghi tên đầy đủ của chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]

	 Địa chỉ:

Điện thoại/fax:

E-mail:
	[Ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của chủ đầu tư]

[Ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng, địa chỉ e-mail]

[điền địa chỉ e-mail đầy đủ, nếu có]

	Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 1 Chương II (2)

	 1. Loại, cấp công trình
	[Ghi thông tin phù hợp]

	 2. Về giá trị
	[Ghi số tiền] VND

	 3. Về quy mô thực hiện
	[Ghi quy mô theo hợp đồng]

	 4. Về độ phức tạp và điều kiện thi công
	[Mô tả về độ phức tạp của công trình]

	 5. Các đặc tính khác
	[Ghi các đặc tính khác theo Chương IV]


Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của chủ đầu tư về hợp đồng thực hiện theo các nội dung liên quan trong bảng trên...)

	
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Nhà thầu kê khai theo Mẫu này cho từng hợp đồng tương tự đã và đang thực hiện.

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.

Mẫu số 13
KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU
________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Tên nhà thầu: ________________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

A. Tóm tắt các số liệu về tài chính trong _____ năm tài chính gần đây [Ghi số năm theo quy định tại khoản 3 Mục 1 Chương II].Đơn vị tính: VND
	Stt
	
	Năm ____
	Năm ____
	Năm ____

	1
	Tổng tài sản
	
	
	

	2
	Tổng nợ phải trả
	
	
	

	3
	Tài sản ngắn hạn
	
	
	

	4
	Tổng nợ ngắn hạn
	
	
	

	5
	Doanh thu
	
	
	

	6
	Lợi nhuận trước thuế
	
	
	

	7
	Lợi nhuận sau thuế
	
	
	

	8
	Các nội dung khác (nếu có yêu cầu)
	
	
	


B. Tài liệu gửi đính kèm nhằm đối chứng với các số liệu mà nhà thầu kê khai, nhà thầu nộp Báo cáo tài chính và bản chụp được chứng thực của một trong các tài liệu sau:

1. Biên bản kiểm tra quyết toán thuế trong _____ năm tài chính gần đây [Ghi số năm theo quy định tại khoản 3 Mục 1 Chương II];
2. Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai trong _____ năm tài chính gần đây [Ghi số năm theo quy định tại khoản 3 Mục 1 Chương II];
3. Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong _____ năm tài chính gần đây [Ghi số năm theo quy định tại khoản 3 Mục 1 Chương II];

4. Báo cáo kiểm toán.

	
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú: Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.

Mẫu số 14
BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)
________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: ____________________ [Ghi tên bên mời thầu]


 (sau đây gọi là bên mời thầu)

Căn cứ vào việc ____ [Ghi tên nhà thầu tham dự thầu], sau đây gọi là “nhà thầu”, sẽ tham dự thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án].

Chúng tôi ____ [Ghi tên ngân hàng, tổ chức tài chính] có trụ sở đăng ký tại ____ [Ghi địa chỉ của ngân hàng, tổ chức tài chính], xin cam kết với bên mời thầu bảo lãnh cho nhà thầu tham dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ].

Chúng tôi cam kết sẽ chuyển ngay cho bên mời thầu khoản tiền nêu trên khi bên mời thầu có văn bản thông báo nhà thầu vi phạm các quy định về đấu thầu nêu trong hồ sơ mời thầu.(2)
Bảo lãnh này có hiệu lực trong _________ (3) ngày kể từ ________ (4). Bất cứ yêu cầu nào của bên mời thầu liên quan đến bảo lãnh này thì ____ [Ghi tên ngân hàng, tổ chức tài chính] phải nhận được trước khi kết thúc thời hạn nói trên. 


Đại diện hợp pháp của ngân hàng


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

(2) Trường hợp nhà thầu liên danh dự thầu và các thành viên trong liên danh thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu hoặc một thành viên thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì thay thế quy định này như sau: “Chúng tôi cam kết sẽ chuyển ngay cho bên mời thầu khoản tiền nêu trên khi bên mời thầu có văn bản thông báo nhà thầu hoặc bất kỳ thành viên nào trong liên danh dự thầu với nhà thầu vi phạm các quy định về đấu thầu nêu trong HSMT.”
(3) Ghi theo quy định tại khoản 1 Mục 13 Chương I. 

(4) Ghi theo thời điểm đóng thầu như quy định tại khoản 1 Mục17.
Phần thứ hai

YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

Chương IV

GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU

Chương này giới thiệu khái quát thông tin về dự án và gói thầu như địa điểm thực hiện dự án, quy mô của dự án, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin cần thiết khác. 
1. Giới thiệu về dự án 

a) Dự án

Tên dự án

Chủ đầu tư

Nguồn vốn

Quyết định đầu tư

Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu

b) Địa điểm xây dựng

Vị trí

Hiện trạng mặt bằng: các công trình nổi và ngầm hiện có

Hạ tầng kỹ thuật hiện có cho địa điểm: Cấp nước, thoát nước, cấp điện, đường giao thông…

c) Quy mô xây dựng

Loại công trình và chức năng 

Quy mô và các đặc điểm khác 
2. Giới thiệu về gói thầu

a) Phạm vi công việc của gói thầu

b) Thời hạn hoàn thành.

Chương V

BẢNG TIÊN LƯỢNG

Chương này liệt kê khối lượng công việc mà nhà thầu phải thực hiện làm căn cứ để nhà thầu tính toán giá dự thầu. 
	Stt
	Hạng mục, nội dung công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	(Có thể nêu yêu cầu kỹ thuật tham chiếu)

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng riêng cho phần khối lượng sai khác này để chủ đầu tư xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.

Ví dụ minh họa về Bảng tiên lượng được nêu ở ví dụ 2, Phụ lục Mẫu HSMT này.

Ghi chú:

(1) Không nên lấy toàn bộ danh mục công việc trong dự toán thiết kế để cấu trúc thành bảng tiên lượng, nên rút gọn, đưa danh mục theo tiêu chí cần kiểm soát, giám sát nghiệm thu. Đối với các khối lượng liên quan tới biện pháp thi công mà nhà thầu có thể chủ động cải tiến nhằm tăng năng suất, hiệu quả thì không nên nêu chi tiết. 

(2) Danh mục và khối lượng công việc phải phù hợp với nguyên tắc thanh toán sau này (trọn gói/nghiệm thu theo bản vẽ thi công, theo thực tế,...) 

(3) Những công việc tương tự hoặc trong chu trình thi công liên tục để hình thành sản phẩm xây lắp thì nên cấu trúc để nhà thầu chào dưới dạng đơn giá tổng hợp. 

(4) Khi lập Bảng tiên lượng đối với gói thầu lớn, nên phân thành nhóm công việc tương tự, như công tác chuẩn bị, công tác đất đá, công tác ngầm, công tác bê tông, công tác kết cấu thép,...

Ví dụ: Đối với công tác bê tông, thường lập dự toán phần vữa, biện pháp đổ cầu, thủ công, hoặc bơm, công tác cốp pha riêng nhưng Bảng tiên lượng chỉ nên đưa thành một mục là bê tông. Trong trường hợp này, trong cột Ghi chú có thể nêu: “Thuyết minh tại mục ... trong Chương VII - Yêu cầu về mặt kỹ thuật” hoặc “Phạm vi công việc bao gồm toàn bộ các chi phí vữa, biện pháp thi công, chi phí cốp pha để hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu kỹ thuật”. 

Chương VI

YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Chương này nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công tới khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

	Stt
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	…
	
	
	


Chương VII

YÊU CẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quyết định đầu tư kèm theo các tài liệu làm cơ sở của quyết định đầu tư, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ thiết kế và các tài liệu hướng dẫn kèm theo, các quy định pháp luật về đấu thầu. 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

8. Yêu cầu về an toàn lao động;

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.

Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư, máy móc, thiết bị. 

Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị từ một nước hoặc vùng lãnh thổ nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô hoặc xuất xứ nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó. 

Đối với các yêu cầu kỹ thuật cụ thể, có thể được miêu tả dưới hình thức bảng biểu như ví dụ minh họa về yêu cầu về vật liệu xây dựng và quy phạm thi công nêu tại ví dụ 3 và ví dụ 4, Phụ lục Mẫu HSMT này.

Chương VIII

CÁC BẢN VẼ
Chương này liệt kê các bản vẽ(1). 

	Stt
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản / ngày phát hành

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	…
	
	
	


Ghi chú:

(1) Chủ đầu tư căn cứ vào pháp luật về xây dựng để đưa ra danh mục các bản vẽ cho phù hợp.

Phần thứ ba

YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG

Chương IX

ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Hợp đồng” là sự thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo.

2. “Giá hợp đồng” là tổng số tiền mà chủ đầu tư đã thỏa thuận với nhà thầu theo hợp đồng.

3. “Chủ đầu tư” là___________ [Ghi tên chủ đầu tư].
4. “Nhà thầu” là_____________[Ghi tên nhà thầu trúng thầu].

5. “Nhà thầu phụ” là nhà thầu thỏa thuận hoặc ký kết hợp đồng với nhà thầu chính để thực hiện một phần công việc xây dựng đã được dự kiến trong HSDT.

6. “Tư vấn giám sát” là nhà thầu tư vấn được chủ đầu tư lựa chọn để hoạt động thường xuyên và liên tục tại hiện trường nhằm giám sát việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình. Nhà tư vấn giám sát là__________ [Ghi tên tư vấn giám sát].
7. "Ngày khởi công" là ngày mà chủ đầu tư quyết định cho nhà thầu bắt đầu thi công công trình.

8. "Thời gian hoàn thành” là khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành công trình được tính từ ngày khởi công đến ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao.

9. “Ngày” là ngày dương lịch, được tính liên tục, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần.

10. “Thời hạn bảo hành công trình xây dựng” là thời gian nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về sửa chữa các sai sót đối với công trình. Thời hạn bảo hành được tính từ ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao.

11. “Biên bản nghiệm thu” là biên bản được phát hành theo Điều 34 Chương này.

12. “Công trường” là địa điểm mà chủ đầu tư quy định cho nhà thầu sử dụng để thi công công trình:___________ [Ghi địa điểm công trường]
Điều 2. Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng

Luật điều chỉnh hợp đồng là pháp luật của Việt Nam. Ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt. 

Điều 3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

1. Nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng để đảm bảo nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu sau:

a) Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: ___________

[Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà nêu cụ thể thời hạn yêu cầu, ví dụ: Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng là___ ngày trước khi ký hợp đồng, hoặc sau khi ký hợp đồng nhưng trước ngày hợp đồng có hiệu lực...]

b) Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: ___________

[Nêu cụ thể hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng. Căn cứ yêu cầu của gói thầu mà quy định việc áp dụng một hoặc các hình thức bảo đảm như: đặt cọc, ký quỹ hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính. Ví dụ, việc yêu cầu bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng hình thức nộp thư bảo lãnh của ngân hàng:

Nếu yêu cầu nhà thầu phải nộp bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính thì bảo lãnh phải do một ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp phát hành đảm bảo nội dung theo Mẫu số 16 Chương X. Nếu cho phép nhà thầu được thực hiện bảo đảm dự thầu theo biện pháp đặt cọc, ký quỹ thì nêu rõ cách thực hiện]

c) Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: ____% giá hợp đồng [Ghi giá trị cụ thể căn cứ yêu cầu của gói thầu với giá trị tuyệt đối là 3% giá hợp đồng, được làm tròn số đến đơn vị trăm nghìn đồng].
d) Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến hết ngày ____ tháng ____ năm ____. 

[Căn cứ tính chất, yêu cầu của gói thầu mà quy định thời hạn này, ví dụ: Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có hiệu lực cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao và nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định].
2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho chủ đầu tư như một khoản bồi thường cho bất cứ thiệt hại nào phát sinh do lỗi của nhà thầu khi nhà thầu không hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng.

3. Chủ đầu tư phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho nhà thầu trong thời hạn___________ [Ghi cụ thể thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu. 

Ví dụ: Chủ đầu tư phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho nhà thầu ngay sau khi hoặc không chậm hơn ____ ngày kể từ khi công trình được bàn giao, nghiệm thu, đồng thời nhà thầu đã chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định.] 
Điều 4. Hình thức hợp đồng

Hình thức hợp đồng là:_________________[Ghi một hoặc các hình thức hợp đồng phù hợp và nguyên tắc thanh toán đối với từng hình thức. Đối với hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng không được điều chỉnh trong quá trình thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. Đối với hợp đồng theo đơn giá, nhà thầu được thanh toán trên cơ sở khối lượng công việc thực tế đã thực hiện].

Điều 5. Nhà thầu phụ

1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ để thực hiện một phần công việc nêu trong HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. 

Danh sách các nhà thầu phụ bao gồm:___________ [Ghi danh sách nhà thầu phụ]

Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ chỉ được thực hiện khi chủ đầu tư chấp thuận.

2. Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá __________giá hợp đồng [Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà ghi phần trăm cho phù hợp. Nhà thầu phụ không thực hiện toàn bộ công việc của gói thầu.]

3. Nhà thầu không được sử dụng thầu phụ cho các công việc khác ngoài công việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ trong HSDT.

4. Yêu cầu khác về nhà thầu phụ:_____ [Ghi yêu cầu khác về thầu phụ, nếu có].

Điều 6. Nhân sự của nhà thầu

Nhà thầu phải sử dụng các cán bộ chủ chốt có tên trong Danh sách cán bộ chủ chốt để thực hiện các công việc nêu trong danh sách này hoặc sử dụng các cán bộ khác được chủ đầu tư chấp thuận. Chủ đầu tư sẽ chỉ chấp thuận việc đề xuất thay thế cán bộ chủ chốt trong trường hợp có lý do chính đáng, năng lực và trình độ của những người thay thế về cơ bản tương đương hoặc cao hơn các cán bộ được liệt kê trong danh sách. 

Danh sách cán bộ chủ chốt bao gồm:_________ [Ghi danh sách cán bộ chủ chốt phù hợp với Danh sách cán bộ chủ chốt như kê khai trong HSDT].
Điều 7. Bồi thường thiệt hại

1. Nhà thầu phải bồi thường và chịu trách nhiệm về những tổn hại cho chủ đầu tư, nhân viên của chủ đầu tư đối với các thiệt hại, mất mát và các chi phí liên quan đến:

a) Tổn hại thân thể, bệnh tật, ốm đau hoặc thiệt hại về tính mạng của bất kỳ người nào xảy ra trong hoặc ngoài quá trình thi công hoặc do nguyên nhân từ bản vẽ của nhà thầu, từ việc thi công, hoàn thành công trình, sửa chữa sai sót, trừ trường hợp do chủ đầu tư, các nhân viên của chủ đầu tư cẩu thả, cố ý phạm lỗi hoặc vi phạm hợp đồng; 

b) Hỏng hóc hay mất mát bất cứ tài sản nào (không phải là công trình) xảy ra trong hoặc ngoài quá trình thi công hoặc do nguyên nhân từ bản vẽ của nhà thầu, từ việc thi công, hoàn thành công trình, sửa chữa sai sót, trừ trường hợp do chủ đầu tư, các nhân viên của chủ đầu tư cẩu thả, cố ý phạm lỗi hoặc vi phạm hợp đồng.

2. Chủ đầu tư phải bồi thường và chịu trách nhiệm về những tổn hại cho nhà thầu, các nhân viên của nhà thầu đối với các thiệt hại, mất mát và các chi phí liên quan đến tổn hại thân thể, bệnh tật, ốm đau hoặc thiệt hại về tính mạng được xác định do chủ đầu tư, các nhân viên của chủ đầu tư cẩu thả, cố ý phạm lỗi hoặc vi phạm hợp đồng.

Điều 8. Trường hợp bất khả kháng

1. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của các bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch. 

2. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. 

Trong khoảng thời gian không thể thi công công trình do điều kiện bất khả kháng, nhà thầu theo hướng dẫn của chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng. Trong trường hợp này, chủ đầu tư phải xem xét để bồi hoàn cho nhà thầu các khoản phụ phí cần thiết và hợp lý mà họ phải gánh chịu.
3. Một bên không hoàn thành nhiệm vụ của mình do trường hợp bất khả kháng sẽ không phải bồi thường thiệt hại, bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng.

Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất khả kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều 12 Chương này.

Điều 9. Bảo hiểm

Yêu cầu về bảo hiểm như sau:_______[Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu để nêu yêu cầu về bảo hiểm, bao gồm cả bảo hiểm công trình phù hợp với pháp luật xây dựng đối với cả chủ đầu tư và nhà thầu. Ví dụ, kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình, nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba cho rủi ro của nhà thầu…]

Điều 10. An toàn

Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho tất cả các hoạt động tại công trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 11. Tư vấn giám sát

1. Tư vấn giám sát có trách nhiệm thực hiện các công việc nêu trong hợp đồng. 

2. Tư vấn giám sát có thể đưa ra chỉ dẫn cho nhà thầu về việc thi công xây dựng công trình và sửa chữa sai sót vào bất kỳ lúc nào. Nhà thầu phải tuân theo các chỉ dẫn của tư vấn giám sát.

3. Trường hợp chủ đầu tư thay đổi tư vấn giám sát, chủ đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà thầu.

Điều 12. Giải quyết tranh chấp

1. Chủ đầu tư và nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.

2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian__________[Ghi số ngày] kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế sau:_______ [Ghi cụ thể thời gian và cơ chế xử lý tranh chấp căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. Trong đó cần nêu rõ thời gian gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp, tổ chức giải quyết tranh chấp, chi phí cho việc giải quyết tranh chấp...]

Điều 13. Tiến độ thực hiện

1. Chủ đầu tư phải giao quyền sử dụng công trường cho nhà thầu vào ngày:___________[Ghi ngày tháng giao công trường].
2. Nhà thầu có thể bắt đầu thực hiện công trình vào ngày khởi công:________[Ghi ngày dự kiến khởi công]. Nhà thầu phải hoàn thành công trình vào ngày hoàn thành dự kiến:____________[Ghi ngày hoàn thành dự kiến].

Điều 14. Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng

1. Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ thương thảo về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng trong những trường hợp sau đây:

a) Chủ đầu tư không giao quyền sử dụng công trường cho nhà thầu vào thời gian quy định tại Điều 13 Chương này;

b) Chủ đầu tư không chấp thuận nhà thầu phụ ngoài danh sách nhà thầu phụ nêu tại khoản 1 Điều 5 Chương này mà không có lý do chính đáng;

c) Chủ đầu tư chậm trễ không có lý do trong việc cấp Biên bản nghiệm thu công trình;

d) Các trường hợp khác như sau:___________[Ghi các trường hợp gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng khác, nếu có].

2. Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu hoãn việc khởi công hay thực hiện chậm tiến độ của bất kỳ hoạt động nào trong công trình.

3. Trường hợp cần rút ngắn thời gian thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư phải tiến hành thương thảo với nhà thầu về các nội dung liên quan.

Điều 15. Chất lượng vật tư, thiết bị

Nhà thầu phải đảm bảo tất cả vật tư và thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Điều 16. Xử lý sai sót

Tư vấn giám sát phải chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá chất lượng các công việc của nhà thầu. Trường hợp phát hiện sai sót, tư vấn giám sát yêu cầu nhà thầu xem xét tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp khắc phục. Việc kiểm tra nói trên không ảnh hưởng tới nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện hợp đồng của nhà thầu.

Điều 17. Bảo hành công trình

1. Thời gian bảo hành công trình là ______ [Ghi thời gian bảo hành công trình] được tính từ ngày chủ đầu tư ký Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng đã hoàn thành để đưa vào sử dụng. Thời gian bảo hành công trình phải được gia hạn cho đến khi khắc phục xong các sai sót do lỗi của nhà thầu.

2. Yêu cầu về bảo hành công trình:

 [Ghi yêu cầu về bảo hành công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng].

3. Trong thời gian bảo hành, chủ đầu tư cần thông báo cho nhà thầu về những hư hỏng liên quan tới công trình do lỗi của nhà thầu gây ra. Nhà thầu có trách nhiệm khắc phục các sai sót bằng chi phí của nhà thầu trong khoảng thời gian do chủ đầu tư quy định.

4. Trường hợp nhà thầu không khắc phục sai sót trong khoảng thời gian được chủ đầu tư quy định, chủ đầu tư có thể thuê tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và nhà thầu sẽ phải hoàn trả chi phí này.

Điều 18. Biểu giá hợp đồng

Biểu giá hợp đồng nêu tại Phụ lục hợp đồng là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm các hạng mục công việc mà nhà thầu phải thực hiện và đơn giá của các hạng mục đó.(
) 

Điều 19. Điều chỉnh giá hợp đồng


Điều chỉnh giá hợp đồng được áp dụng cho phần công việc áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá. Nội dung điều chỉnh, phương pháp và thời gian tính điều chỉnh, cơ sở dữ liệu đầu vào để tính điều chỉnh giá được quy định như sau:___________ [Việc điều chỉnh giá hợp đồng áp dụng đối với hình thức theo đơn giá. Trong Mục này cần quy định rõ nội dung điều chỉnh, phương pháp và thời gian tính điều chỉnh, cơ sở dữ liệu đầu vào để tính điều chỉnh giá. Cần quy định sử dụng báo giá, hoặc chỉ số giá của các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương, Trung ương hoặc cơ quan chuyên ngành độc lập của nước ngoài ban hành đối với các chi phí có nguồn gốc từ nước ngoài. Có thể áp dụng công thức điều chỉnh giá hợp đồng do trượt giá. 
Trong Mục này cũng cần quy định việc điều chỉnh giá được thực hiện thông qua điều chỉnh đơn giá hoặc điều chỉnh giá hợp đồng do trượt giá.]
Điều 20. Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng

1. Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Bổ sung hạng mục công việc, vật tư, máy móc, thiết bị hoặc dịch vụ cần thiết ngoài khối lượng công việc phải thực hiện theo thiết kế và ngoài phạm vi công việc quy định trong hợp đồng;

b) Thay đổi về chất lượng và các thông số của một hạng mục công việc nào đó;

c) Thay đổi về thiết kế;

d) Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng.

2. Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng.

3. Trường hợp hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng, nhà thầu phải đưa khối lượng công việc được bổ sung vào Bảng tiến độ thi công chi tiết.

Điều 21. Tạm ứng

Chủ đầu tư tạm ứng cho nhà thầu như sau:__________ [Ghi số tiền tạm ứng, các chứng từ để tạm ứng, phương thức tạm ứng... phù hợp quy định của pháp luật về xây dựng. Trong trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu nhà thầu nộp bảo lãnh tiền tạm ứng theo Mẫu số 17 Chương X).

Hoàn trả tiền tạm ứng:____________________ [Ghi thời gian và cách thức hoàn trả tiền tạm ứng phù hợp quy định của pháp luật về xây dựng. Ví dụ về cách thức thực hiện: tiền tạm ứng sẽ được hoàn trả bằng cách khấu trừ đi số tiền theo tỉ lệ nhất định trong các khoản thanh toán khác đến hạn cho nhà thầu trên cơ sở theo tiến độ phần trăm hoàn thành công trình...]
Điều 22. Thanh toán

Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu như sau:

1. Hình thức thanh toán 

 [Tùy theo điều kiện cụ thể mà quy định thanh toán bằng tiền mặt, séc, hoặc chuyển khoản ...]

2. Thời hạn thanh toán 

 [Tùy theo điều kiện cụ thể mà quy định thời hạn thanh toán ngay hoặc trong vòng một số ngày nhất định kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ hồ sơ thanh toán theo yêu cầu].
3. Phương thức thanh toán: [Căn cứ hình thức hợp đồng quy định tại Điều 4 chương này mà quy định cụ thể nội dung này, đồng thời, cần quy định cụ thể về hồ sơ thanh toán. Ví dụ:

 a) Đối với phần công việc 


 [Ghi tên phần công việc phù hợp] áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói.

Việc thanh toán được thực hiện như sau: 


 [Tùy từng gói thầu cụ thể mà ghi: thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng hoặc thanh toán 
 lần tương ứng với việc hoàn thành công việc của công trình, hạng mục công trình, công trình.

 b) Đối với phần công việc 


 [Ghi tên phần công việc phù hợp] áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá.

Giá trị thanh toán được tính bằng cách lấy đơn giá trong Biểu giá hoặc đơn giá điều chỉnh theo quy định tại Điều 17 ĐKHĐ nhân với khối lượng công việc thực tế mà nhà thầu đã thực hiện. 

Việc thanh toán được thực hiện như sau: 


 [Tùy từng gói thầu cụ thể mà ghi: thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng hoặc thanh toán 
 lần tương ứng với việc hoàn thành công việc của công trình, hạng mục công trình, công trình]].

Điều 23. Phạt vi phạm hợp đồng

1. Nhà thầu bị phạt theo mức phạt là___________[Ghi mức phạt] cho mỗi ngày chậm hoàn thành công trình so với ngày hoàn thành dự kiến hoặc ngày hoàn thành dự kiến được gia hạn. Tổng số tiền phạt không vượt quá___________[Ghi tổng giá trị bồi thường thiệt hại tối đa cho toàn bộ công trình]. Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản thanh toán đến hạn của nhà thầu. 

2. Việc phạt vi phạm hợp đồng đối với chủ đầu tư khi chủ đầu tư không thanh toán cho nhà thầu theo thời gian quy định trong hợp đồng được thực hiện như sau:___________[Nêu yêu cầu về phạt hợp đồng trong trường hợp này nếu có].

 3. Các yêu cầu khác về phạt vi phạm hợp đồng:__________[Nêu yêu cầu khác về phạt vi phạm hợp đồng, chẳng hạn phạt khi nhà thầu không đảm bảo chất lượng…].

Điều 24. Nghiệm thu

Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định của pháp luật xây dựng hiện hành. Biên bản nghiệm thu phải được đại diện chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu ký xác nhận.

Chủ đầu tư cần tiếp nhận công trường và công trình trong vòng___________ngày [Ghi số ngày] kể từ khi nhà thầu được cấp Biên bản nghiệm thu công trình. 

Điều 25. Chấm dứt hợp đồng

1. Chủ đầu tư hoặc nhà thầu có thể chấm dứt hợp đồng nếu một trong hai bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng như sau:

a) Nhà thầu ngừng thi công trong_________ ngày [Ghi số ngày] trong khi việc ngừng thi công này không có trong Bảng tiến độ thi công chi tiết hiện tại và chưa được chủ đầu tư cho phép;

b) Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu kéo dài tiến độ công trình vượt quá_________ ngày [Ghi số ngày];

c) Nhà thầu bị phá sản, giải thể;

d) Các hành vi khác____________[Nêu hành vi khác (nếu có)].

2. Trường hợp chấm dứt hợp đồng, nhà thầu phải ngừng ngay công việc, giữ công trường an toàn và rời công trường theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Điều 26. Thanh toán trong trường hợp chấm dứt hợp đồng

1. Nếu hợp đồng bị chấm dứt do lỗi của nhà thầu nêu tại Điều 25 Chương này, chủ đầu tư sẽ lập biên bản xác nhận giá trị các công việc đã thực hiện, vật liệu đã mua trừ đi khoản tiền tạm ứng của nhà thầu đã nhận. Nếu số tiền tạm ứng nhiều hơn giá trị các công việc đã thực hiện, vật liệu đã mua thì nhà thầu phải có trách nhiệm hoàn trả lại cho chủ đầu tư khoản tiền chênh lệch này. Trường hợp ngược lại, chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho nhà thầu. 

2. Nếu hợp đồng bị chấm dứt do lỗi của chủ đầu tư nêu tại Điều 25 Chương này hoặc do bất khả kháng, chủ đầu tư sẽ lập biên bản xác nhận giá trị các công việc đã thực hiện, vật liệu đã mua, chi phí hợp lý cho việc di chuyển máy móc, thiết bị, hồi hương nhân sự mà nhà thầu thuê cho công trình và chi phí của nhà thầu về việc bảo vệ công trình, trừ đi khoản tiền tạm ứng mà nhà thầu đã nhận. Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho nhà thầu khoản tiền chênh lệch này.

3. Mọi vật liệu tại công trường, máy móc, thiết bị, công trình tạm và công trình sẽ được xem là tài sản của chủ đầu tư nếu hợp đồng bị chấm dứt do lỗi của nhà thầu.

Chương X

MẪU HỢP ĐỒNG

Mẫu số 15

HỢP ĐỒNG

(Văn bản hợp đồng xây lắp gói thầu quy mô nhỏ)

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Hợp đồng số: _________



Gói thầu: ____________ [Ghi tên gói thầu]
Thuộc dự án: _________ [Ghi tên dự án]
Căn cứ
____(Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội)

Căn cứ2____(Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội);

Căn cứ2____(Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội);

Căn cứ2____( Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội);

Căn cứ2 ____ (Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng);

Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của ____ về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] và thông báo trúng thầu số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của bên mời thầu;

Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đã được bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____;

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)

Tên chủ đầu tư [Ghi tên chủ đầu tư]


Địa chỉ:


Điện thoại:


Fax:


E-mail:


Tài khoản:


Mã số thuế:


Đại diện là ông/bà:


Chức vụ:


Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)

Tên nhà thầu [Ghi tên nhà thầu trúng thầu]:


Địa chỉ:


Điện thoại:


Fax:


E-mail:


Tài khoản:


Mã số thuế:


Đại diện là ông/bà:


Chức vụ:


Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng xây lắp với các nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

Bên A giao cho bên B thực hiện việc thi công xây dựng, lắp đặt công trình theo đúng thiết kế.

Điều 2. Thành phần hợp đồng

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:

1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Biểu giá và các Phụ lục khác nếu có);

2. Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng;

3. Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu;

4. Điều kiện của hợp đồng;

5. HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của nhà thầu trúng thầu (nếu có);

6. HSMT và các tài liệu bổ sung HSMT (nếu có);

7. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 

Điều 3. Trách nhiệm của nhà thầu

Nhà thầu cam kết thi công công trình theo thiết kế đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Điều 4. Trách nhiệm của chủ đầu tư 

Chủ đầu tư cam kết thanh toán cho nhà thầu theo giá hợp đồng nêu tại Điều 5 của hợp đồng này theo phương thức được quy định trong điều kiện cụ thể của hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

1. Giá hợp đồng: ____________[Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ].

2. Phương thức thanh toán: Thanh toán theo phương thức nêu trong Điều 22 ĐKHĐ.

Điều 6. Hình thức hợp đồng: ___________________[Nêu các hình thức hợp đồng phù hợp với Điều 4 ĐKHĐ].

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: _________[Ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với khoản 3 Mục 1 Chương I, HSDT và kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên]. 

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng 

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ _____ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng phù hợp với ngày khởi công được quy định tại Điều 13 ĐKHĐ].
2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập thành ____ bộ, chủ đầu tư giữ ____ bộ, nhà thầu giữ ____ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

	
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

BIỂU GIÁ 

(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày ____ tháng ____ năm ____)

[Phụ lục này được lập trên cơ sở yêu cầu của HSMT, HSDT và những thỏa thuận đã đạt được trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bao gồm biểu giá cho từng hạng mục, nội dung công việc. Tùy tính chất và quy mô của gói thầu mà biểu giá có thể bao gồm nhiều phần: phần công việc áp dụng hình thức trọn gói, phần công việc áp dụng hình thức theo đơn giá…]

Mẫu số 16

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1)

________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: _______________[Ghi tên chủ đầu tư]
(sau đây gọi là chủ đầu tư)

Theo đề nghị của ____ [Ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) là nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] và đã ký hoặc cam kết sẽ ký kết hợp đồng xây lắp cho gói thầu trên (sau đây gọi là hợp đồng); (2)

Theo quy định trong HSMT (hoặc hợp đồng), nhà thầu phải nộp cho chủ đầu tư bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng;

Chúng tôi, ____ [Ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại ____ [Ghi địa chỉ của ngân hàng(3)] (sau đây gọi là “ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của nhà thầu với số tiền là ____ [Ghi rõ số tiền bằng số, bằng chữ]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____ [Ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của chủ đầu tư thông báo nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày ____ tháng ____ năm ____.(4)


Đại diện hợp pháp của ngân hàng


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: 

(1) Chỉ áp dụng trong trường hợp biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng là thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính

(2) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh, thì bên mời thầu sẽ báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau:

“Theo đề nghị của ____ [Ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) là nhà thầu trúng thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số [Ghi số hợp đồng] ngày ____ tháng ____ năm ____ (sau đây gọi là hợp đồng).”

(3) Địa chỉ ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.

(4) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu nêu tại Điều 3 ĐKHĐ.

Mẫu số 17

BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG (1)
________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: _____________[Ghi tên chủ đầu tư ]

 



 (sau đây gọi là chủ đầu tư )

[Ghi tên hợp đồng, số hợp đồng]

Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong ĐKHĐ, ________[Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) phải nộp cho chủ đầu tư một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm nhà thầu sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng ______[Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ] cho việc thực hiện hợp đồng;

Chúng tôi, _____[Ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại _____[Ghi địa chỉ của ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “ngân hàng”), theo yêu cầu của chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán cho chủ đầu tư khi chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá_____ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ].
Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các ĐKHĐ hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên quan tới hợp đồng được ký giữa nhà thầu và chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo lãnh này.


Giá trị của bảo lãnh này sẽ được giảm dần tương ứng với số tiền tạm ứng mà chủ đầu tư thu hồi qua các kỳ thanh toán quy định tại Điều 5 của Hợp đồng sau khi nhà thầu xuất trình văn bản xác nhận của chủ đầu tư về số tiền đã thu hồi trong các kỳ thanh toán. 

Bảo lãnh này có giá trị kể từ ngày nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp đồng cho tới ngày___tháng___năm (3) hoặc khi chủ đầu tư thu hồi hết số tiền tạm ứng, tùy theo ngày nào đến sớm hơn. 


Đại diện hợp pháp của ngân hàng


[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: 

(1) Tùy theo điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu nêu tại Điều 21 ĐKHĐ.

(2) Địa chỉ ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.

(3) Ngày quy định tại Điều 21 ĐKHĐ. 

PHỤ LỤC

CÁC VÍ DỤ

Ví dụ 1: TCĐG về mặt kỹ thuật theo tiêu chí “đạt”, “không đạt” đối với gói thầu “Cầu 6-7 xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế” thuộc Dự án “Giảm nghèo khu vực miền Trung”

	Stt
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1
	Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công

	
	(a) Giải pháp thi công đối với nền đất, thi công mố M1, T1, T2, T3
	Có giải pháp khả thi
	Đạt

	
	
	Không có giải pháp khả thi
	Không đạt

	
	(b) Biện pháp thi công đắp đê quai
	Thực hiện trước khi thi công
	Đạt

	
	
	Không thực hiện trước khi thi công
	Không đạt

	
	(c) Giải pháp thi công bê tông vòm (kèm bản vẽ)
	Có giải pháp khả thi
	Đạt

	
	
	Không có giải pháp khả thi
	Không đạt

	
	(d) Giải pháp thi công các kết cấu bê tông cốt thép khác, bê tông mặt đường, nền đường, bảo dưỡng kết cấu bê tông cốt thép
	Có giải pháp khả thi
	Đạt

	
	
	Không có giải pháp khả thi
	Không đạt

	
	(đ) Giải pháp chống sạt lở, mái taluy, giải phóng mặt bằng thi công
	Có giải pháp khả thi
	Đạt

	
	
	Không có giải pháp khả thi
	Không đạt

	
	(e) Bản vẽ mặt bằng bố trí thi công, tổ chức thi công
	Có bản vẽ đầy đủ, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ
	Đạt

	
	
	Không có bản vẽ đầy đủ, hoặc biện pháp tổ chức thi công không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ
	Không đạt

	
	(g) Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người
	Có sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người, đặc biệt là các vị trí Chỉ huy trưởng công trường và cán bộ kỹ thuật
	Đạt

	
	
	Không có sơ đồ, hoặc sơ đồ không thể hiện rõ trách nhiệm của từng cán bộ chủ chốt
	Không đạt

	
	(h) Biện pháp thi công, phòng chống của nhà thầu trong mùa mưa lũ
	Có biện pháp khả thi
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp khả thi
	Không đạt

	2
	Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, bảo hành

	
	(a) Giải pháp chống ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công, vận chuyển vật tư và vật liệu, chống ngập úng các khu lân cận, chống ồn
	Có giải pháp khả thi
	Đạt

	
	
	Không có giải pháp khả thi
	Không đạt

	
	(b) An toàn lao động
	Có biện pháp bảo đảm an toàn lao động rõ ràng
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp bảo đảm an toàn lao động rõ ràng
	Không đạt

	
	(c) Giải pháp phòng cháy nổ, chữa cháy
	Có giải pháp khả thi
	Đạt

	
	
	Không có giải pháp khả thi
	Không đạt

	
	(d) Thuyết minh chế độ bảo hành công trình, nhiệm vụ nhà thầu trong quá trình bảo hành
	Có thuyết minh bảo hành theo đúng yêu cầu của HSMT
	Đạt

	
	
	Không có thuyết minh bảo hành theo đúng yêu cầu của HSMT
	Không đạt

	3
	Biện pháp bảo đảm chất lượng

	
	Có thuyết minh hợp lý về biện pháp bảo đảm chất lượng, gồm những nội dung như sơ đồ bố trí tổ chức giám sát, kiểm tra các khâu thi công, thực hiện các thí nghiệm phục vụ thi công, ghi nhật ký thi công, ...
	Đạt

	
	Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đầy đủ, không đạt yêu cầu đối với các nội dung nêu trên
	Không đạt

	4
	Tiến độ thi công

	
	Ngắn hơn hoặc bằng số ngày quy định
	Đạt

	
	Dài hơn số ngày quy định
	Không đạt

	5
	Hướng dẫn về vận hành, bảo trì cho nhóm quản lý, duy tu bảo dưỡng

	
	Có hướng dẫn kèm theo thuyết minh biện pháp thi công công trình
	Đạt

	
	Có cam kết hướng dẫn sau khi hoàn thành công trình
	Chấp nhận được

	
	Không có hướng dẫn kèm theo thuyết minh biện pháp thi công công trình hoặc không có cam kết hướng dẫn sau khi hoàn thành công trình
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4 được xác định là đạt, tiêu chuẩn 5 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên
	Không đạt


Ví dụ 2: Bảng tiên lượng đối với gói thầu “Thi công hạ tầng khu tái định cư (bao gồm: san nền, đường giao thông, hệ thống điện hạ thế)” thuộc Dự án “Hạ tầng khu tái định cư Mỹ Ổn, xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế”
	Stt
	Hạng mục công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1/ San nền

	1
	Đắp cát công trình
	m3
	8.335,36

	2/ Nền mặt đường

	1
	Đào nền đường
	m3
	518,16

	2
	Đắp cát nền đường
	m3
	503,74

	3
	Đệm móng nền đường bằng 50% cát+50% sạn
	m3
	305,2

	4
	Bê tông nền đường đá 2x4 mác 200, xi măng PC30
	m3
	557,56

	3/ Cống vuông tại Km0+927,9

	1
	Đào móng rộng <3m
	m3
	8,00

	2
	Đệm móng cống bằng 50% cát+50% sạn
	m3
	1,58

	3
	Bê tông lót móng mác 100, sỏi 4x6 xi măng PC30
	m3
	0,92

	4
	Xây móng cống bằng đá hộc VXM mác 75
	m3
	7,66

	5
	Đắp đất 2 bên cống
	100m3
	0,065

	6
	Bê tông cống mác 250, đá 1x2, xi măng PC30
	m3
	1,75

	7
	Cốt thép cống d <= 10mm
	Tấn
	0,163

	8
	Cốt thép cống 10mm < d <= 18mm
	Tấn
	0,111

	4/ Điện hạ thế

	1
	SXLD cột điện, cột BTLT – 10,5A
	Cột
	10,00

	2
	Móng MT1
	Móng
	10,00

	3
	SXLD xà đỡ
	Bộ
	10,00

	4
	SXLD dây AC-A70 (bọc mở)
	Km
	1,03


Ví dụ 3: Yêu cầu về vật liệu xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam
	Stt
	Vật liệu
	Tiêu chuẩn

	1
	Xi măng
	

	
	Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 2682:1999

	
	Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 6260:1997

	2
	Cốt liệu và nước trộn cho bê tông và vữa 
	

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật 
	TCVNXD 7570:2006

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các phương pháp thử
	TCVN 7572:2006

	
	Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCXDVN 302:2004

	3
	Bê tông
	

	
	Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
	TCVNXD 374:2006

	4
	Cốt thép cho bê tông
	

	
	 Thép cốt bê tông - Thép vằn
	TCVN 6285:1997

	
	 Thép cốt bê tông - Lưới thép hàn
	TCVN 6286:1997

	5
	Gạch đất sét nung
	

	
	Gạch rỗng đất sét nung
	TCVN 1450:1986

	
	Gạch đặc đất sét nung
	TCVN 1451:1986

	...
	
	


Ví dụ 4: Yêu cầu về quy phạm thi công, nghiệm thu

	Stt
	Loại công tác
	Quy chuẩn, tiêu chuẩn

	1
	Công tác trắc địa, định vị công trình 
	

	
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung 
	TCVNXD 309:2004

	2
	Công tác thi công đất
	

	
	Công tác đất-Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447:1987

	3
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép
	

	
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - tiêu chuẩn thiết kế
	TCVNXD 356:2005

	
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối-Quy phạm thi công và nghiệm thu (trừ mục 6.8 được thay thế bởi TCVNXD 305:2004)
	TCVN 4453:1995

	
	Bê tông khối lớn - Quy phạm thi công và nghiệm thu (thay thế mục 6.8 của TCVN 4453-1995)
	TCVNXD 305:2004

	
	Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVNXD 390:2007

	
	Lưới thép hàn dùng trong kết cấu Bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế thi công lắp đặt và nghiệm thu
	TCVNXD 267:2002

	
	Bê tông nặng - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên
	TCVNXD 391:2007

	...
	
	


7. Thủ tục Thẩm định Kết quả đấu thầu (chỉ áp dụng đối với gói thầu do UBND tỉnh làm Chủ đầu tư).
- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư nộp hồ sơ báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu và các tài liệu có liên quan tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở KH&ĐT

+ Bước 2: Sở KH & ĐT xem xét thẩm định

+ Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Cách thức thực hiện: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa và 1 cửa liên thông của Sở kế hoạch và Đầu tư.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm: 
+ Bản chụp quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập, điều ước hoặc thoả ước quốc tế (nếu có); Bản chụp quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu;

+ Bản chụp Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu kèm theo bản chụp quyết định phê duyệt HSMT, HSYC;

+ Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp;

+ Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, biên bản mở thầu;

+ Các hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ, sửa đổi, bổ sung liên quan;

+ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia đấu thầu, tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp;

+ Văn bản phê duyệt các nội dung của quá trình đấu thầu theo quy định; 

+ Biên bản thương thảo hợp đồng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn;

+ Ý kiến về kết quả đấu thầu của tổ chức tài trợ nước ngoài (nếu có);

+ Các tài liệu khác có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở KH&ĐT tỉnh

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định KQĐT 

- Lệ phí: Lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu bằng 0,01% giá gói thầu, nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng .

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Thẩm định kết quả đấu thầu ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKH ngày 21/4/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết thẩm định kết quả đấu thầu.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đấu thầu Số 61/2005/QH11.

+ Luật số 38/2009/QH 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. Có hiệu lực ngày 01/8/2009.

+ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

+ Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP.

+ Thông tư 08/2010/TT-BKH ngày 21/4/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết thẩm định kết quả đấu thầu.

MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 08 /2010/TT-BKH

ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

​__________________________________________________

	[TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH]

___________________________

       Số: ______ (nếu có)

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________

______,  ngày____ tháng____ năm____


BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Về kết quả đấu thầu gói thầu _____[Ghi tên gói thầu] 

thuộc dự án _____ [Ghi tên dự án]

Kính gửi: _____ [Ghi tên chủ đầu tư]
Căn cứ văn bản số ____ [Ghi số hiệu văn bản] ngày ____ [Ghi thời gian ký văn bản] của _____ [Ghi tên chủ đầu tư] về việc giao_____ [Ghi tên cơ quan/tổ chức thẩm định] thực hiện nhiệm vụ thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu _____[Ghi tên gói thầu] (
);
Căn cứ văn bản trình duyệt số ____ [Ghi số hiệu văn bản trình duyệt kết quả đấu thầu] ngày ____ [Ghi thời gian văn bản trình duyệt] của _____ [Ghi tên bên mời thầu] về kết quả đấu thầu gói thầu nói trên; 

Căn cứ cuộc họp thẩm định (nếu có) ngày ____ [Ghi thời gian cuộc họp thẩm định] và văn bản giải trình (nếu có) của ____ [Ghi tên bên mời thầu];

[Ghi tên cơ quan/tổ chức thẩm định] đã tiến hành thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu từ ngày ____ tháng ____ năm ____ đến ngày ____ tháng ____ năm ____ và báo cáo về kết quả thẩm định như sau:

I. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN, GÓI THẦU

Phần này nêu khái quát về nội dung chính của dự án như tên dự án, mục tiêu của dự án, tổng mức đầu tư của dự án; khái quát về nội dung của gói thầu bao gồm các nội dung đã được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu như tên gói thầu, giá gói thầu, hình thức đấu thầu, phương thức đấu thầu, hình thức hợp đồng... và phạm vi công việc của gói thầu.

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐẤU THẦU

Phần này tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện việc đấu thầu theo trình tự các bước từ chuẩn bị đấu thầu, tổ chức đấu thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu. 

Trường hợp có tình huống xảy ra trong quá trình đấu thầu thì phải nêu rõ tại phần này, đồng thời nêu cách thức và kết quả giải quyết. 

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

1.  Căn cứ pháp lý để tổ chức đấu thầu

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc tổ chức đấu thầu được tổng hợp theo Bảng số 1 dưới đây:

Bảng số 1

	TT
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả thẩm định

	
	
	Tuân thủ
	Không tuân thủ(1)

	
	[1]
	[2]
	[3]

	1
	Văn bản phê duyệt dự án hoặc dự toán (đối với mua sắm thường xuyên)
	
	

	2
	Văn bản phê duyệt kế hoạch đấu thầu/kế hoạch đấu thầu điều chỉnh 
	
	

	3
	Hiệp định, hợp đồng vay vốn (nếu có)
	
	

	4
	Văn bản phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển hoặc hồ sơ mời quan tâm (nếu có)
	
	

	5
	Văn bản phê duyệt danh sách ngắn (nếu có)
	
	

	6
	Tài liệu về thiết kế (Quyết định phê duyệt thiết kế, nhà thầu tư vấn lập thiết kế nếu có) kèm theo dự toán được duyệt (đối với gói thầu xây lắp)
	
	

	7
	Văn bản phê duyệt hồ sơ mời thầu
	
	

	8
	Văn bản thành lập tổ chuyên gia đấu thầu hoặc văn bản hợp đồng thuê tổ chức, đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu (2)
	
	

	9
	Văn bản phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật (3)
	
	

	10
	Văn bản phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu
	
	

	11
	Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống trong đấu thầu (nếu có)
	
	


Ghi chú:

- (1) : Không tuân thủ được hiểu là một trong các văn bản nêu tại cột [1] không có hoặc có văn bản nhưng tuân thủ không đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

- (2) : Đối với nội dung này cơ quan/tổ chức thẩm định phải kiểm tra cả sự tuân thủ hay không tuân thủ quy định về chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu của các thành viên trực tiếp tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu.

- (3): Đối vớigói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp quy mô nhỏ không cần nêu nội dung này.

- Cột [2] đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đối với từng nội dung nêu tại cột [1] nếu kết quả kiểm tra về nội dung đó là tuân thủ.

- Cột [3] đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đối với từng nội dung nêu tại cột [1] nếu kết quả kiểm tra về nội dung đó là không tuân thủ. Đối với trường hợp này phải nêu rõ tại điểm b dưới đây lý do không tuân thủ điều, khoản, điểm nào theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý

Căn cứ các tài liệu bên mời thầu trình, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 1, cơ quan/tổ chức thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về cơ sở pháp lý của việc tổ chức đấu thầu và những lưu ý cần thiết. 

2. Quá trình tổ chức thực hiện

Cơ quan/tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

2.1  Thời gian trong đấu thầu

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong đấu thầu

Kết quả thẩm định về thời gian trong đấu thầu được tổng hợp tại Bảng số 2 dưới đây:

Bảng số 2

	TT
	Nội dung kiểm tra
	Thời gian thực tế thực hiện
	Kết quả thẩm định

	
	
	
	Tuân thủ
	Không tuân thủ

	
	[1]
	[2]
	[3]
	[4]

	1
	Sơ tuyển (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, nếu có)
	[Ghi tổng số ngày]
	
	

	2
	Mời nộp hồ sơ quan tâm (đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, nếu có)
	[Ghi tổng số ngày]
	
	

	3
	- Thông báo mời thầu (đối với đấu thầu không lựa chọn danh sách ngắn) (1) 
- Thư mời thầu (đối với đấu thầu có lựa chọn danh sách ngắn)
	[Ghi tổng số ngày từ ngày thông báo mời thầu/gửi thư mời thầu đến ngày phát hành hồ sơ mời thầu]
	
	

	4
	Phát hành hồ sơ mời thầu
	[Ghi thời gian phát hành]
	
	

	5
	Hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)
	[Ghi thời gian tổ chức hội nghị]
	
	

	6
	Thông báo về sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)
	[Ghi tổng số ngày trước thời điểm đóng thầu]
	
	

	7
	Đóng thầu
	[Ghi thời điểm đóng thầu]
	
	

	8
	Mở thầu
	[Ghi thời điểm mở thầu]
	
	

	9
	Chuẩn bị hồ sơ dự thầu
	[Ghi tổng số ngày]
	
	

	10
	Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu (bao gồm tổng thời gian gia hạn)
	[Ghi tổng số ngày]
	
	

	11
	Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (bao gồm tổng thời gian gia hạn)
	[Ghi tổng số ngày]
	
	

	12
	Đánh giá hồ sơ dự thầu
	[Ghi tổng số ngày]
	
	


Ghi chú:

 - (1) Đối với gói thầu quy mô nhỏ, ngày thông báo mời thầu đồng thời là ngày phát hành hồ sơ mời thầu.

- Cột [3] đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đối với từng nội dung nêu tại cột [1] nếu kết quả kiểm tra về nội dung đó là tuân thủ quy định về thời gian trong đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Cột [4] đánh dấu "X"vào các ô tương ứng đối với từng nội dung nêu tại cột [1] nếu kết quả kiểm tra về nội dung đó được đánh giá là không tuân thủ quy định về thời gian trong đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Đối với trường hợp này phải nêu rõ tại điểm b dưới đây lý do không tuân thủ điều, khoản, điểm nào theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong đấu thầu 

Căn cứ các tài liệu bên mời thầu trình, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 2, cơ quan/tổ chức thẩm định đưa ra ý kiến về thời gian trong đấu thầu và những lưu ý cần thiết.

2.2  Đăng tải thông tin trong đấu thầu

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về đăng tải thông tin trong đấu thầu

Kết quả thẩm định về đăng tải thông tin trong đấu thầu được tổng hợp tại Bảng số 3 dưới đây:

Bảng số 3

	TT
	Nội dung kiểm tra
	Đăng tải trên           Báo Đấu thầu
	Đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng khác 
	Kết quả thẩm định

	
	
	Số báo
	Thời gian phát hành
	
	Tuân thủ
	Không tuân thủ

	
	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]

	1
	Kế hoạch đấu thầu 
	
	
	
	
	

	2
	- Thông báo mời sơ tuyển (nếu có) 

- Thông báo gia hạn thời điểm đóng sơ tuyển (nếu có)
	
	
	
	
	

	3
	- Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm (nếu có)

- Thông báo gia hạn thời điểm đóng quan tâm (nếu có)
	
	
	
	
	

	4
	Danh sách ngắn (nếu có)
	
	
	
	
	

	5
	Thông báo mời thầu 
	
	
	
	
	


Ghi chú:

- Cột [4] điền tên phương tiện thông tin đại chúng khác (nếu có) và thời gian đăng tải đối với từng nội dung tương ứng nêu tại cột [1].

- Cột [5] đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đối với từng nội dung nêu tại cột [1] nếu kết quả kiểm tra về nội dung đó là tuân thủ quy định về việc đăng tải thông tin trong đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Cột [6] đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đối với từng nội dung nêu tại cột [1] nếu kết quả kiểm tra về nội dung đó được đánh giá là không tuân thủ quy định về đăng tải thông tin trong đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Đối với trường hợp này phải nêu rõ tại điểm b dưới đây lý do không tuân thủ điều, khoản, điểm nào theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

b) Ý kiến thẩm định về đăng tải thông tin trong đấu thầu 

Căn cứ các tài liệu bên mời thầu trình, kết quả kiểm tra được tổng hợp tại Bảng số 3, cơ quan/tổ chức thẩm định đưa ra ý kiến về đăng tải thông tin trong đấu thầu và những lưu ý cần thiết. 

2.3  Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại Bảng số 4A (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp) hoặc Bảng số 4B (đối với gói thầu dịch vụ tư vấn không yêu cầu kỹ thuật cao) hoặc Bảng số 4C (đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao) dưới đây:

- Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

Bảng số 4A
	TT
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả thẩm định

	
	
	Tuân thủ
	Không tuân thủ

	
	[1]
	[2]
	[3]

	1
	Tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu và đáp ứng điều kiện tiên quyết
	
	

	2
	Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm (
) 
	
	

	3
	Đánh giá về kỹ thuật
	
	

	4
	Xác định giá đánh giá
	
	


- Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn không yêu cầu kỹ thuật cao

Bảng số 4B

	TT
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả thẩm định

	
	
	Tuân thủ
	Không tuân thủ

	
	[1]
	[2]
	[3]

	1
	Tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu và đáp ứng điều kiện tiên quyết
	
	

	2
	Đánh giá về kỹ thuật
	
	

	3
	Đánh giá về tài chính
	
	

	4
	Đánh giá tổng hợp và đàm phán hợp đồng
	
	


- Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao

Bảng số 4C
	TT
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả thẩm định

	
	
	Tuân thủ
	Không tuân thủ

	
	[1]
	[2]
	[3]

	1
	Tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu và đáp ứng điều kiện tiên quyết
	
	

	2
	Đánh giá về kỹ thuật
	
	

	3
	Đánh giá về tài chính đối với nhà thầu có điểm kỹ thuật cao nhất và đàm phán hợp đồng
	
	


Ghi chú: 

Hướng dẫn chung về cách điền tại Bảng 4A, 4B và 4C:

- Cột [2] đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đối với từng nội dung nêu tại cột [1] nếu kết quả kiểm tra việc đánh giá hồ sơ dự thầu đối với từng nội dung tương ứng của tổ chuyên gia đấu thầu/ tổ chức, đơn vị trực tiếp đánh giá hồ sơ dự thầu là tuân thủ yêu cầu của hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá được duyệt.

- Cột [3] đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đối với từng nội dung nêu tại cột [1] nếu kết quả kiểm tra việc đánh giá hồ sơ dự thầu đối với từng nội dung tương ứng của tổ chuyên gia đấu thầu/ tổ chức, đơn vị trực tiếp đánh giá hồ sơ dự thầu là không tuân thủ yêu cầu của hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá được duyệt. Đối với trường hợp này phải nêu rõ tại điểm b dưới đây lý do không tuân thủ điều, khoản, điểm nào theo quy định của pháp luật về đấu thầu, yêu cầu, tiêu chuẩn nào nêu trong hồ sơ mời thầu.

Trong trường hợp cần thiết (chẳng hạn như nội dung đánh giá về tài chính hay đánh giá về quá trình đàm phán hợp đồng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn), cơ quan/tổ chức thẩm định có thể tách thành một số bảng riêng để kiểm tra, xem xét về chi phí dự thầu và các nội dung cần thiết khác.

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu

Căn cứ các tài liệu bên mời thầu trình, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 4A (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp) hoặc Bảng số 4B (đối với gói thầu dịch vụ tư vấn không yêu cầu kỹ thuật cao) hoặc Bảng số 4C (đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao), cơ quan/tổ chức thẩm định đưa ra ý kiến về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu và những lưu ý cần thiết. 

2.4  Về ý kiến khác nhau (nếu có) giữa các thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, giữa tổ chức/đơn vị trực tiếp đánh giá hồ sơ dự thầu với bên mời thầu đối với nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu

a) Tổng hợp các ý kiến khác nhau về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu

Các ý kiến khác nhau trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại Bảng số 5 dưới đây:

Bảng số 5
	TT
	Nội dung đánh giá có ý kiến           khác nhau
	Ý kiến bảo lưu của thành viên trực tiếp đánh giá hồ sơ dự thầu
	Ý kiến của tổ chuyên gia đấu thầu/đơn vị trực tiếp đánh giá        hồ sơ dự thầu
	Ý kiến của   bên mời thầu

	
	[1]
	[2]
	[3]
	[4]

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	n
	
	
	
	


Ghi chú: 

Cột [1] điền tóm tắt nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu có ý kiến khác nhau.

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu có ý kiến khác nhau

Căn cứ các ý kiến của các bên có liên quan về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại Bảng số 5, cơ quan/tổ chức thẩm định đưa ra nhận xét về các ý kiến khác nhau về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu nêu trên và những lưu ý cần thiết.

2.5  Các nội dung khác (nếu có)

Căn cứ tài liệu bên mời thầu trình, cơ quan/tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến về các nội dung khác phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện mà chưa được nêu tại các phần trên, chẳng hạn như xử lý tình huống trong đấu thầu, kiến nghị của nhà thầu và việc xử lý kiến nghị của bên mời thầu và những nội dung khác.

3. Tổng hợp kết quả thẩm định

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại Bảng số 6 dưới đây:

Bảng số 6
	TT
	Nội dung thẩm định
	Đánh giá của bên mời thầu
	Ý kiến thẩm định

	
	
	
	Thống nhất
	Không thống nhất

	
	[1]
	[2]
	[3]
	[4]

	1
	Căn cứ pháp lý để tổ chức đấu thầu
	
	
	

	2
	Quá trình tổ chức thực hiện
	
	
	

	2.1
	Thời gian trong đấu thầu
	
	
	

	2.2
	Đăng tải thông tin trong đấu thầu
	
	
	

	3
	Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu
	
	
	

	4
	Kết quả đấu thầu
	
	
	

	4.1
	Nhà thầu được đề nghị trúng thầu
	
	
	

	4.2
	Giá đề nghị trúng thầu
	
	
	

	5
	Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu (nếu có)
	
	
	

	6
	Nội dung khác (nếu có)
	
	
	


Ghi chú:



- Cột [2] điền đề nghị của bên mời thầu đối với các nội dung tương ứng nêu tại cột [1] trong Báo cáo về kết quả đấu thầu.

- Cột [3] đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đối với từng nội dung nêu tại cột [1] nếu ý kiến của cơ quan/tổ chức thẩm định thống nhất với đánh giá của bên mời thầu.

- Cột [4] đánh dấu "X" vào các ô tương ứng đối với từng nội dung nêu tại cột [1] nếu ý kiến của cơ quan/tổ chức thẩm định không thống nhất với đánh giá của bên mời thầu. 

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về kết quả đấu thầu

Trên cơ sở các nhận xét về kết quả đấu thầu theo từng nội dung nêu trên, cơ quan/tổ chức thẩm định đưa ra nhận xét chung về kết quả đấu thầu. Trong phần này cần đưa ra ý kiến thống nhất hay không thống nhất đối với đề nghị của bên mời thầu về kết quả đấu thầu. Trường hợp không thống nhất phải đưa ra lý do cụ thể.

Phần này nêu rõ ý kiến bảo lưu của thành viên thẩm định trong quá trình thẩm định kết quả đấu thầu.

2. Kiến nghị

a) Trường hợp có nhà thầu trúng thầu, cơ quan/tổ chức thẩm định kiến nghị chủ đầu tư phê duyệt theo nội dung dưới đây:

Trên cơ sở đề nghị của bên mời thầu về kết quả đấu thầu và kết quả đánh giá, phân tích ở các phần trên, _____ [Ghi tên cơ quan/tổ chức thẩm định] kiến nghị _____ [Ghi tên chủ đầu tư] phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án _____ [Ghi tên dự án] theo các nội dung sau:
- Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu (kể cả tên nhà thầu phụ nếu cần thiết).  Trường hợp là nhà thầu liên danh phải nêu tên tất cả các thành viên trong liên danh;

- Giá đề nghị trúng thầu (ghi rõ cơ cấu loại tiền, có bao gồm thuế hay không...);

- Hình thức hợp đồng;

- Thời gian thực hiện hợp đồng;

- Những nội dung cần lưu ý (nếu có).

b) Trường hợp cơ quan/tổ chức thẩm định không thống nhất với đề nghị của bên mời thầu hoặc chưa có đủ cơ sở kết luận về kết quả đấu thầu (bao gồm cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu) thì cần đề xuất biện pháp giải quyết tại điểm này để trình chủ đầu tư xem xét, quyết định.

	Nơi nhận:

· Như trên;

· Bên mời thầu;

· Tổ chức, đơn vị đánh giá HSDT;

· Lưu VT.
	[ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA

CƠ QUAN/TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH]

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]




PHỤ LỤC

Khi trình báo cáo thẩm định đến chủ đầu tư xem xét, quyết định về kết quả đấu thầu, cơ quan/tổ chức thẩm định cần đính kèm bản chụp các tài liệu sau đây:

1. Báo cáo kết quả đấu thầu của bên mời thầu;

2. Văn bản của cơ quan/tổ chức thẩm định đề nghị bên mời thầu bổ sung tài liệu, giải trình (nếu có);

3. Văn bản giải trình, bổ sung tài liệu của bên mời thầu (nếu có);

4. Ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có);

5. Biên bản họp thẩm định của cơ quan/tổ chức thẩm định (nếu có);

6. Ý kiến bảo lưu của cá nhân thuộc cơ quan/tổ chức thẩm định (nếu có).

8. Thủ tục Xử lý tình huống trong đấu thầu:
- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư báo cáo chủ tịch UBND tỉnh hoặc người được uỷ quyền về tình huống trong đấu thầu cần được xử lý.

+ Bước 2: Cơ quan Nhà nước xem xét đề nghị biện pháp xử lý lên người có thẩm quyền quyết định.

+ Bước 3: Chủ tịch UBND tỉnh hoặc người được uỷ quyền quyết định biện pháp xử lý tình huống trong đấu thầu.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm: Báo cáo của Chủ đầu tư và các tài liệu có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND tỉnh, Sở chuyên ngành, Ban QLDA (Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư ); Sở Kế hoạch đầu tư

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xử lý tình huống                                  

- Lệ phí : Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đấu thầu Số 61/2005/QH11.

+ Luật số 38/2009/QH 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. Có hiệu lực ngày 01/8/2009.

+ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

+ Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP.

9. Thủ tục Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu:
- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến bên mời thầu (đơn vị giúp việc của Ban QLDA, Sở chuyên ngành) để giải quyết;

+ Bước 2: Nếu bên mời thầu (đơn vị giúp việc của Ban QLDA, Sở chuyên ngành) không giải quyết hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của bên mời thầu => Nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến Ban QLDA, Sở chuyên ngành) để giải quyết;

+ Bước 3: Nếu Ban QLDA, Sở chuyên ngành không giải quyết hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của Ban QLDA, Sở chuyên ngành => Nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến UBND tỉnh để giải quyết.

- Điều kiện để xem xét, giải quyết kiến nghị : 

+ Kiến nghị phải là của nhà thầu tham gia đấu thầu.

+ Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu, được đóng dấu (nếu có).

+ Nội dung kiến nghị đó chưa từng được nhà thầu đưa trong nội dung đơn kiện ra Tòa án.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ban QLDA, Sở chuyên ngành, UBND tỉnh, Thường trực Hội đồng tư vấn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, gồm: Đơn kiến nghị của nhà thầu và các tài liệu kèm theo.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:

- Nhà thầu gửi đơn kiến nghị sau khi sự việc xảy ra đến trước khi thông báo kết quả đấu thầu;

- Thời gian giải quyết kiến nghị về các vấn  đề liên quan trong quá trình đấu thầu: 

+ Bên mời thầu (đơn vị giúp việc của Sở chuyên ngành, Ban QLDA) giải quyết tối đa là 5 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu)

+ Sở chuyên ngành, Ban QLDA giải quyết tối đa là 7 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu)

+ Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết tối đa là 10 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban QLDA, Sở chuyên ngành, Hội đồng tư vấn cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính              

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: phụ lục I – Nghị định 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đấu thầu Số 61/2005/QH11.

+ Luật số 38/2009/QH 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. Có hiệu lực ngày 01/8/2009.

+ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

+ Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP.

III – Lĩnh vực doanh nghiệp: 

1. Thủ tục Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân:

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết hồ sơ.

+ Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần: 

+ Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ DNTN.

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của chủ doanh nghiệp tư nhân và cá nhân khác đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Kết quả thực hiện: 

+ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân.

+ Con dấu.

+ Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

- Lệ phí: 200.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp DNTN.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
+ Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Mẫu đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

…., ngày … tháng … năm………

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………..................…….. Giới tính: 


Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: 


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp: …../....…/…….. Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): 


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: …../....…/…….. Ngày hết hạn: ………/...…/…… Nơi cấp: 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: …………………………………. Fax: 


Email: ………………………………………. Website: 


Đăng ký doanh nghiệp tư nhân do tôi làm chủ với các nội dung sau:

1. Tên doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 


Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): 


2. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: ………………………………………. Fax: 


Email: …………………………………………… Website: 


3. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam): 

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	
	
	

	
	
	


4. Vốn đầu tư ban đầu:

Tổng số (bằng số; VNĐ): 


Trong đó: 


- Tiền Việt Nam: 


- Ngoại tệ tự do chuyển đổi: 


- Vàng: 


- Giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật: 


- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp): 


5. Vốn pháp định: (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ): 


6. Thông tin đăng ký thuế:

	STT
	Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

	1
	Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc):


Điện thoại:


Họ và tên Kế toán trưởng:


Điện thoại:


	2
	Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố:


Điện thoại: ………………………………………….. Fax:


Email:


	3
	Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): ….../...…/……

	4
	Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập 
Hạch toán phụ thuộc 


	5
	Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …/….

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

	6
	Tổng số lao động (dự kiến):


	7
	Đăng ký xuất khẩu (Có/Không):


	8
	Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:


	9
	Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng 
Tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu

Tài nguyên

Thu nhập doanh nghiệp

Môn bài

Tiền thuê đất

Phí, lệ phí

Thu nhập cá nhân

Khác



	10
	Ngành, nghề kinh doanh chính1:






1 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 3 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.

Tôi cam kết:

- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp, không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân khác, không là chủ hộ kinh doanh khác, không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

	
Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………
- ………………
- ………………
	CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
(Ký và ghi họ tên)


2. Thủ tục Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1 : Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2 : Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết hồ sơ.

+ Bước 3 : Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần: 

+ Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) 

+ Dự thảo Điều lệ công ty

+ Danh sách thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên (theo mẫu), 

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (có phụ lục kèm theo) đối với thành viên sáng lập là cá nhân.

+ Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định.

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các cá nhân khác (đối với công ty Đăng ký kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề).
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT.

- Kết quả thực hiện: 

+ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên.

+ Con dấu.

+ Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

- Lệ phí: 200.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
Mẫu đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
…………, ngày …... tháng …… năm ……..
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………………..

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……………………………………………….. Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: …../ …../ …… Dân tộc: ………………………. Quốc tịch: 


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp: ……/ ……/ …….Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: …../ …../ …….. Ngày hết hạn: ……./ ……/ ………. Nơi cấp: 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: ……………………………………………………Fax: 


Email: …………………………………………………………Website:


Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

	Thành lập mới
	(

	Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
	(

	Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
	(

	Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
	(

	Thành lập trên cơ sở chuyển đổi
	(


2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 


Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố:


Điện thoại: ………………………………………………………….Fax: 


Email: ……………………………………………………………….Website:


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	
	
	

	
	
	


5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ………………………………………. 

6. Nguồn vốn điều lệ:

	Loại nguồn vốn
	Tỷ lệ (%)
	Số tiền (bằng số; VNĐ)

	Vốn trong nước:

+ Vốn nhà nước

+ Vốn tư nhân
	
	

	Vốn nước ngoài
	
	

	Vốn khác
	
	

	Tổng cộng
	
	


7. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ)


8. Danh sách thành viên công ty (kê khai theo mẫu): Gửi kèm

9. Thông tin đăng ký thuế:

	STT
	Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

	1
	Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai nếu Giám đốc, Tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty):
Điện thoại:






Họ và tên Kế toán trưởng:




Điện thoại:


	2
	Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:




Xã/Phường/Thị trấn:






Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:




Tỉnh/Thành phố:


Điện thoại: ………………………………………..Fax:


Email:


	3
	Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cẩp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): ……/ …../ …..

	4
	Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp)

	
	Hạch toán độc lập
	(

	
	Hạch toán phụ thuộc
	(

	5
	Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …../ ……đến ngày ……../…….

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

	6
	Tổng số lao động (dự kiến):


	7
	Đăng ký xuất khẩu (có/không):


	8
	Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai).


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:





	9
	Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp)

	
	Giá trị gia tăng
	(

	
	Tiêu thụ đặc biệt
	(

	
	Thuế xuất, nhập khẩu
	(

	
	Tài nguyên
	(

	
	Thu nhập doanh nghiệp
	(

	
	Môn bài
	(

	
	Tiền thuê đất
	(

	
	Phí, lệ phí
	(

	
	Thu nhập cá nhân
	(

	
	Khác
	(

	10
	Ngành, nghề kinh doanh chính1: 






10. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


Tôi cam kết:

- Bản thân không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp;

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

	Các giấy tờ gửi kèm:
- Danh sách thành viên công ty;
- ………………………
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi họ tên)


DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

	STT
	Tên thành viên
	Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân
	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức
	Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức
	Vốn góp
	Thời điểm góp vốn
	Chữ ký của thành viên
	Ghi chú3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giá trị phần vốn góp1 (bằng số; VNĐ)
	Tỷ lệ (%)
	Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	….., ngày ….. tháng ….. năm ….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)4


3. Thủ tục Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần:

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1 : Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2 : Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét,  giải quyết hồ sơ.

+ Bước 3 : Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần: 

+ Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) 

+ Dự thảo Điều lệ công ty. 

+ Danh sách cổ đông sáng lập (theo mẫu). 

+ Bản sao hợp lệ 1 trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (có phụ lục kèm theo) đối với cổ đông sáng lập là cá nhân.

+ Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ 1 trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân.

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định.

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề  của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các cá nhân khỏc (đối với công ty Đăng ký doanh nghiệp ngành nghề mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề). 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT.

- Kết quả thực hiện: 

+ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần.

+ Con dấu.

+ Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

- Lệ phí: 200.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần.

+ Danh sách cổ đông sáng lập.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
+ Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Mẫu đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
…………, ngày …... tháng …… năm ……..
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………………..

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……………………………………………….. Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: …../ …../ …… Dân tộc: ………………………. Quốc tịch: 


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp: ……/ ……/ …….Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: …../ …../ …….. Ngày hết hạn: ……./ ……/ ………. Nơi cấp: 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: ……………………………………………………Fax: 


Email: …………………………………………………………Website:


Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

	Thành lập mới
	(

	Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
	(

	Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
	(

	Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
	(

	Thành lập trên cơ sở chuyển đổi
	(


2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 


Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố:


Điện thoại: ………………………………………………………….Fax: 


Email: ……………………………………………………………….Website:


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	
	
	

	
	
	


5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ………………………………………. 

Tổng số cổ phần: 


Mệnh giá cổ phần: 


6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: 


7. Nguồn vốn điều lệ:

	Loại nguồn vốn
	Tỷ lệ (%)
	Số tiền (bằng số; VNĐ)

	Vốn trong nước:

+ Vốn nhà nước

+ Vốn tư nhân
	
	

	Vốn nước ngoài
	
	

	Vốn khác
	
	

	Tổng cộng
	
	


8. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ)


9. Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu): Gửi kèm

10. Thông tin đăng ký thuế:

	STT
	Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

	1
	Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai nếu Giám đốc, Tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty):
Điện thoại:






Họ và tên Kế toán trưởng:




Điện thoại:


	2
	Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:




Xã/Phường/Thị trấn:






Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:




Tỉnh/Thành phố:


Điện thoại: ………………………………………..Fax:


Email:


	3
	Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cẩp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): ……/ …../ …..

	4
	Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp)

	
	Hạch toán độc lập
	(

	
	Hạch toán phụ thuộc
	(

	5
	Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …../ ……đến ngày ……../…….

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

	6
	Tổng số lao động (dự kiến):


	7
	Đăng ký xuất khẩu (có/không):


	8
	Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai).


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:





	9
	Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp)

	
	Giá trị gia tăng
	(

	
	Tiêu thụ đặc biệt
	(

	
	Thuế xuất, nhập khẩu
	(

	
	Tài nguyên
	(

	
	Thu nhập doanh nghiệp
	(

	
	Môn bài
	(

	
	Tiền thuê đất
	(

	
	Phí, lệ phí
	(

	
	Thu nhập cá nhân
	(

	
	Khác
	(

	10
	Ngành, nghề kinh doanh chính1: 






11. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


Tôi cam kết:

- Bản thân không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp;

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

	Các giấy tờ gửi kèm:
- Danh sách cổ đông sáng lập;
- ………………………
- ………………………
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi họ tên)


DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

	STT
	Tên cổ đông sáng lập
	Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Chỗ ở hiện tại đối với cổ đông sáng lập là cá nhân
	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức
	Số, ngày, nơi cấp chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; quyết định thành lập đối với tổ chức
	Vốn góp
	Chữ ký của cổ đông sáng lập
	Ghi chú2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số cổ phần1
	Tỷ lệ %
	Loại cổ phần
	Thời điểm góp vốn
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số lượng
	Giá trị
	
	Phổ thông
	……….
	…………
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	….., ngày ….. tháng ….. năm ….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)3


4. Thủ tục Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh:

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết hồ sơ.

+ Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần: 

+ Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh(theo mẫu) 

+ Dự thảo Điều lệ công ty

+ Danh sách thành viên Công ty hợp danh (theo mẫu), 

+ Bản sao hợp lệ 1 trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (có phụ lục kèm theo) đối với thành viên hợp danh là cá nhân.

+ Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ 1 trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên hợp danh là pháp nhân.

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định.

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh (đối với công ty Đăng ký doanh nghiệp ngành nghề mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề). 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT.

- Kết quả thực hiện: 

+ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh.

+ Con dấu.

+ Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

- Lệ phí: 200.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh.

+ Danh sách thành viên hợp danh.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Căn cứ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
+ Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Mẫu đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
…………, ngày …... tháng …… năm ……..
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY HỢP DANH

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………………..

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……………………………………………….. Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: …../ …../ …… Dân tộc: ………………………. Quốc tịch: 


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp: ……/ ……/ …….Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: …../ …../ …….. Ngày hết hạn: ……./ ……/ ………. Nơi cấp: 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: ……………………………………………………Fax: 


Email: …………………………………………………………Website:


Là Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty

Đăng ký công ty hợp danh với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

	Thành lập mới
	(

	Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
	(

	Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
	(

	Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
	(


2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 


Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố:


Điện thoại: ………………………………………………………….Fax: 


Email: ……………………………………………………………….Website:


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	
	
	

	
	
	


5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ………………………………………. 

6. Nguồn vốn điều lệ:

	Loại nguồn vốn
	Tỷ lệ (%)
	Số tiền (bằng số; VNĐ)

	Vốn trong nước:

+ Vốn nhà nước

+ Vốn tư nhân
	
	

	Vốn nước ngoài
	
	

	Vốn khác
	
	

	Tổng cộng
	
	


7. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ)


8. Danh sách thành viên công ty (kê khai theo mẫu): Gửi kèm

9. Thông tin đăng ký thuế:

	STT
	Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

	1
	Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai nếu Giám đốc, Tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty):
Điện thoại:






Họ và tên Kế toán trưởng:




Điện thoại:


	2
	Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:




Xã/Phường/Thị trấn:






Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:




Tỉnh/Thành phố:


Điện thoại: ………………………………………..Fax:


Email:


	3
	Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cẩp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): ……/ …../ …..

	4
	Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp)

	
	Hạch toán độc lập
	(

	
	Hạch toán phụ thuộc
	(

	5
	Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …../ ……đến ngày ……../…….

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

	6
	Tổng số lao động (dự kiến):


	7
	Đăng ký xuất khẩu (có/không):


	8
	Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai).


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:





	9
	Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp)

	
	Giá trị gia tăng
	(

	
	Tiêu thụ đặc biệt
	(

	
	Thuế xuất, nhập khẩu
	(

	
	Tài nguyên
	(

	
	Thu nhập doanh nghiệp
	(

	
	Môn bài
	(

	
	Tiền thuê đất
	(

	
	Phí, lệ phí
	(

	
	Thu nhập cá nhân
	(

	
	Khác
	(

	10
	Ngành, nghề kinh doanh chính1: 






10. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất):

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


Tôi và các thành viên hợp danh cam kết:

- Bản thân không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp; không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ hộ kinh doanh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

	CÁC THÀNH VIÊN HỢP DANH
(Ký và ghi họ tên từng thành viên)
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi họ tên)


Các giấy tờ gửi kèm:
- Danh sách thành viên công ty;
- ………………………
- ………………………

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH

	STT
	Tên thành viên
	Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân
	Nơi đăng lý hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ sở chính đối với tổ chức
	Số, ngày, nơi cấp chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức
	Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của thành viên hợp danh
	Vốn góp
	Chữ ký của thành viên
	Ghi chú2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giá trị phần vốn góp (bằng số; VNĐ)1
	Tỷ lệ (%)
	Thời điểm góp vốn
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	A. Thành viên hợp danh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B. Thành viên góp vốn (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	….., ngày ….. tháng ….. năm ….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)3


5. Thủ tục Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên:

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết hồ sơ.

+ Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần: 


+  Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên (theo mẫu)
+  Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký chủ sở hữu Công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (có phụ lục kèm theo) của chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc Quyết định thành lập, giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức 

+ Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67         của Luật Doanh nghiệp lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách này phải có Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của từng đại diện theo uỷ quyền.

+ Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức .

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề  mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT.

- Kết quả thực hiện: 

+ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên.

+ Con dấu.

+ Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

- Lệ phí: 200.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên.

+ Danh sách người đại diện theo uỷ quyền của công ty TNHH 1TV là tổ chức và có hai người được uỷ quyền trở lên.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Căn cứ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Mẫu đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
…………, ngày …... tháng …… năm ……..
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………………..

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……………………………………………….. Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: …../ …../ …… Dân tộc: ………………………. Quốc tịch: 


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp: ……/ ……/ …….Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: …../ …../ …….. Ngày hết hạn: ……./ ……/ ………. Nơi cấp: 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: ……………………………………………………Fax: 


Email: …………………………………………………………Website:


Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

	Thành lập mới
	(

	Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
	(

	Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
	(

	Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
	(

	Thành lập trên cơ sở chuyển đổi
	(


2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 


Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 


Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố:


Điện thoại: ………………………………………………………….Fax: 


Email: ……………………………………………………………….Website:


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	
	
	

	
	
	


5. Chủ sở hữu:

a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu không phải là người đại diện theo pháp luật):

Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………..Giới tính: 


Sinh ngày: …../ ..../…....Dân tộc: ……………………………… Quốc tịch: 


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp: …./ ..../ …….Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): 


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: …./ ..../ ………..Ngày hết hạn: …../ …../ …………….. Nơi cấp: 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: …………………………………………………. Fax: 


Email: ………………………………………………………. Website:


b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức:

Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa): 


Mã số doanh nghiệp/số Quyết định thành lập:


Do: …………………………………cấp/phê duyệt ngày ……/ …./ ………

Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: ………………………………………………… Fax: 


Email: ……………………………………………………… Website: 


Danh sách người đại diện theo ủy quyền (kê khai theo mẫu nếu có): Gửi kèm

Mô hình tổ chức công ty (đánh dấu X vào ô thích hợp):

	Hội đồng thành viên
	(

	Chủ tịch công ty
	(


6. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ………………………………………. 

7. Nguồn vốn điều lệ:

	Loại nguồn vốn
	Tỷ lệ (%)
	Số tiền (bằng số; VNĐ)

	Vốn trong nước:

+ Vốn nhà nước

+ Vốn tư nhân
	
	

	Vốn nước ngoài
	
	

	Vốn khác
	
	

	Tổng cộng
	
	


8. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ)


9. Thông tin đăng ký thuế:

	STT
	Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

	1
	Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai nếu Giám đốc, Tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty):
Điện thoại:






Họ và tên Kế toán trưởng:




Điện thoại:


	2
	Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:




Xã/Phường/Thị trấn:






Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:




Tỉnh/Thành phố:


Điện thoại: ………………………………………..Fax:


Email:


	3
	Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cẩp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): ……/ …../ …..

	4
	Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp)

	
	Hạch toán độc lập
	(

	
	Hạch toán phụ thuộc
	(

	5
	Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …../ ……đến ngày ……../…….

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

	6
	Tổng số lao động (dự kiến):


	7
	Đăng ký xuất khẩu (có/không):


	8
	Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai).


Tài khoản ngân hàng:


Tài khoản kho bạc:





	9
	Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp)

	
	Giá trị gia tăng
	(

	
	Tiêu thụ đặc biệt
	(

	
	Thuế xuất, nhập khẩu
	(

	
	Tài nguyên
	(

	
	Thu nhập doanh nghiệp
	(

	
	Môn bài
	(

	
	Tiền thuê đất
	(

	
	Phí, lệ phí
	(

	
	Thu nhập cá nhân
	(

	
	Khác
	(

	10
	Ngành, nghề kinh doanh chính1: 






10. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):
a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


Tôi cam kết:

- Bản thân không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp;

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

	Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………………
- ………………………
- ………………………
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi họ tên)


DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

	STT
	Tên người đại diện theo ủy quyền
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Chỗ ở hiện tại
	Nơi đăng ký hộ khẩn thường trú
	Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân khác
	Vốn được ủy quyền
	Chữ ký
	Ghi chú1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng giá trị vốn được đại diện
	Tỷ lệ (%)
	Thời điểm đại diện phần vốn
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	….., ngày ….. tháng ….. năm ….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)2


1 Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp 

2 Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.

6. Thủ tục Đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết hồ sơ.

+ Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần: 


+  Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (theo mẫu).
+ Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty đối với Công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải kốm theo chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT.

- Kết quả thực hiện: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh (Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện).

+ Con dấu.

+ Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

- Lệ phí: 100.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Thông báo lập chi nhỏnh, văn  phòng đại diện.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
Mẫu đơn:

	TÊN DOANH NGHIỆP
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: …………..
	………, ngày …… tháng ….. năm …….


THÔNG BÁO

VỀ VIỆC LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài như sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): 


2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Điện thoại: ……………………………………………………Fax: 


Email: …………………………………………………………Website:


3. Số Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương khác: 


Do (tên cơ quan nước ngoài cấp): ………………………… cấp ngày: ……/ …./ …….

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh):


b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): 


5. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện:

Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ……………………..………………. Giới tính:


Sinh ngày: …../ ….../ ……..Dân tộc: ………………………. Quốc tịch: 


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp: …../ …../ ……..Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND)


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: ……./ ……/ ……. Ngày hết hạn: ……/ …../ ……….. Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:……………………………………………………… Fax: 


Email: …………………………………………………………... Website: 


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

	Các giấy tờ gửi kèm:
- ……………………….
- ………………………
- ………………………
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


7. Thủ tục Thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp của Doanh nghiệp tư nhân:

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết hồ sơ.

+ Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh 01 bộ gồm: 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu)

+ Quyết định bằng văn bản của chủ doanh nghiệp về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề ĐKKD phải có vốn pháp định.

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề.

* Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính 01 bộ gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) 

+ Quyết định bằng văn bản của chủ doanh nghiệp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. 

* Hồ sơ đăng ký đổi tên doanh nghiệp 01 bộ gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  (theo mẫu).
+ Quyết định bằng văn bản của chủ doanh nghiệp về việc đổi tên doanh nghiệp.
* Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn đầu tư 01 bộ gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu). 

+ Quyết định bằng văn bản của Chủ doanh nghiệp về việc thay đổi nội dung ĐKKD.

+ Trường hợp giảm vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định, thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn đầu tư, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

* Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích 01 bộ:

+ Thông báo thay đổi chủ  DNTN (theo mẫu).

+ Bản sao hợp lệ một trong những giấy từ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43.

+ Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho doanh nghiệp và các giấy từ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng, tặng cho đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; Giấy chứng tử, Tuyên bố mất tích của Tòa án đối với chủ DNTN trong trường hợp chủ DNTN chết, mất tích, văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

* Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án 01 bộ gồm:

+ Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ như trên, phải có bản sao hợp lệ bản ỏn, quyết định của Toà án đó có hiệu lực pháp luật. 
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH và ĐT.

- Kết quả thực hiện:  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Lệ phí: 200.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
Mẫu đơn:

	TÊN DOANH NGHIỆP
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: …………..
	………, ngày …… tháng ….. năm …….


THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Đánh dấu X vào nội dung dự kiến thay đổi)1
	Nội dung đăng ký thay đổi
	Đánh dấu

	Tên doanh nghiệp
	(

	Địa chỉ trụ sở chính
	(

	Ngành, nghề kinh doanh
	(

	Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần
	(

	Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty
	(


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): 


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có): 


Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

1. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố:


Điện thoại: ……………………………………………………. Fax: 


Email:……………………………………………………………Website: 


2. Thông tin về người đại diện theo pháp luật2
Họ và tên người đại diện theo pháp luật:


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp: ……/ …../ …….. Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy chứng thực cá nhân:


Ngày cấp: ……/ ……./ …… Ngày hết hạn: ……./ ……/ ……. Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN/THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN/THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH/ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Trường hợp thay đổi người đại diện theo ủy quyền: kê khai theo Danh sách người đại diện theo ủy quyền mới mẫu quy định tại Phụ lục 1-9.

2. Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục 1-6 hoặc Phụ lục 1-8 (Đối với thành viên có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).

3. Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập: kê khai theo mẫu Danh sách cổ đông sáng lập quy định tại Phụ lục 1-7 (Đối với cổ đông sáng lập có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó).

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ, VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP, TỶ LỆ VỐN ĐẠI DIỆN
1. Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty:

Vốn đầu tư/vốn điều lệ đã đăng ký:


Vốn đầu tư/vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 


Thời điểm thay đổi vốn:


Hình thức tăng, giảm vốn: 


2. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp

Kê khai tỷ lệ vốn góp dự kiến thay đổi của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty hợp danh theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục I-6, I-7, I-8.

3. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn đại diện

Kê khai tỷ lệ vốn đại diện dự kiến thay đổi của người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-9.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

	Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………………
- ………………………
- ………………………
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


	TÊN DOANH NGHIỆP
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: …………..
	………, ngày …… tháng ….. năm …….


THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân với các nội dung sau:

Trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp (chọn một trong các trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân)

	Tặng cho doanh nghiệp tư nhân
	(

	Chủ doanh nghiệp chết, mất tích
	(

	Bán doanh nghiệp tư nhân
	(


1. Người tặng cho/Người chết, mất tích/Người bán:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………….Giới tính:


Sinh ngày: ……../ ……./ ……… Dân tộc: ……………………  Quốc tịch: 


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp:  ……./ ……./ ……….. Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND).


Số giấy chứng thực cá nhân:


Ngày cấp: ……./ ……/ ……. Ngày hết hạn: ……. / ……/ …… Nơi cấp: 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại (trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích không cần kê khai nội dung này):

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:……………………………………………………… Fax: 


Email: …………………………………………………………... Website: 


2. Người được tặng cho/ Người thừa kế/Người mua:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………………. Giới tính:


Sinh ngày: …../ ….../ ……..Dân tộc: ………………………. Quốc tịch: 


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp: …../ …../ ……..Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND)


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: ……./ ……/ ……. Ngày hết hạn: ……/ …../ ……….. Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:……………………………………………………… Fax: 


Email: …………………………………………………………... Website: 


Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

	NGƯỜI ĐƯỢC TẶNG CHO /
NGƯỜI ĐƯỢC THỪA KẾ/NGƯỜI MUA
(Ký, ghi họ tên)
	CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN1
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


Các giấy tờ gửi kèm:
- Hợp đồng tặng cho doanh nghiệp;
- Giấy chứng tử/Tuyên bố mất tích;
- Giấy kê khai di sản thừa kế;
- ………………………

8. Thủ tục Thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH một thành viên:

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết hồ sơ.

+ Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần: 

+ Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp  (theo mẫu)

+ Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp  

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định)
+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề).

* Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:

+ Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp  (theo mẫu)

+ Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

+ Bản sao danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với Công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Khoản 3 điều 67 Luật Doanh nghiệp.

+ Đối với trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính từ tỉnh khác về, ngoài thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp còn kèm theo bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty, danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
* Hồ sơ đăng ký đổi tên doanh nghiệp gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp

+ Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi tên doanh nghiệp

* Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty:

+ Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp  (theo mẫu)

+ Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty.

* Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty 01 bộ gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu)
+ Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi  người đại diện theo pháp luật

+ Trường hợp Chủ tịch công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà Không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của Công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của Chủ sở hữu công ty nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

* Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu gồm:

+ Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên (theo mẫu).

+ Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43 của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43 của người đại diện theo ủy quyền.

+ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

+ Hợp đồng chuyển nhượng vốn và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn.

* Đăng ký thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà ỏn gồm:

+  Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ như trên, phải có bản sao hợp lệ bản ỏn, quyết định của Toà án đó có hiệu lực pháp luật. 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH & ĐT.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên.

- Lệ phí: 200.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
Mẫu đơn:

	TÊN DOANH NGHIỆP
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: …………..
	………, ngày …… tháng ….. năm …….


THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Đánh dấu X vào nội dung dự kiến thay đổi)1
	Nội dung đăng ký thay đổi
	Đánh dấu

	Tên doanh nghiệp
	(

	Địa chỉ trụ sở chính
	(

	Ngành, nghề kinh doanh
	(

	Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần
	(

	Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty
	(


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): 


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có): 


Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

1. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố:


Điện thoại: ……………………………………………………. Fax: 


Email:……………………………………………………………Website: 


2. Thông tin về người đại diện theo pháp luật2
Họ và tên người đại diện theo pháp luật:


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp: ……/ …../ …….. Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy chứng thực cá nhân:


Ngày cấp: ……/ ……./ …… Ngày hết hạn: ……./ ……/ ……. Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN/THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN/THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH/ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Trường hợp thay đổi người đại diện theo ủy quyền: kê khai theo Danh sách người đại diện theo ủy quyền mới mẫu quy định tại Phụ lục 1-9.

2. Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục 1-6 hoặc Phụ lục 1-8 (Đối với thành viên có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).

3. Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập: kê khai theo mẫu Danh sách cổ đông sáng lập quy định tại Phụ lục 1-7 (Đối với cổ đông sáng lập có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó).

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ, VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP, TỶ LỆ VỐN ĐẠI DIỆN
1. Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty:

Vốn đầu tư/vốn điều lệ đã đăng ký:


Vốn đầu tư/vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 


Thời điểm thay đổi vốn:


Hình thức tăng, giảm vốn: 


2. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp

Kê khai tỷ lệ vốn góp dự kiến thay đổi của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty hợp danh theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục I-6, I-7, I-8.

3. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn đại diện

Kê khai tỷ lệ vốn đại diện dự kiến thay đổi của người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-9.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

	Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………………
- ………………………
- ………………………
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


	TÊN DOANH NGHIỆP
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: …………..
	………, ngày …… tháng ….. năm …….


THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………….Giới tính:


Chức danh: 


Sinh ngày: ……../ ……./ ……… Dân tộc: ……………………  Quốc tịch: 


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp:  ……./ ……./ ……….. Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND).


Số giấy chứng thực cá nhân:


Ngày cấp: ……./ ……/ ……. Ngày hết hạn: ……. / ……/ …… Nơi cấp: 


2. Người đại diện theo pháp luật dự kiến:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………………. Giới tính:


Chức danh: 


Sinh ngày: …../ ….../ ……..Dân tộc: ………………………. Quốc tịch: 


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp: …../ …../ ……..Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND)


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: ……./ ……/ ……. Ngày hết hạn: ……/ …../ ……….. Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:……………………………………………………… Fax: 


Email: …………………………………………………………... Website: 


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

	Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………………
- ………………………
- ………………………
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/
CHỦ TỊCH CÔNG TY/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ1
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


	TÊN DOANH NGHIỆP
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: …………..
	………, ngày …… tháng ….. năm …….


THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên như sau:

1. Thông tin chủ sở hữu cũ

a. Đối với chủ sở hữu là cá nhân

Họ và tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa):


…………………………………………………………………………….Giới tính:


Sinh ngày: ……../ ……./ ……… Dân tộc: ……………………  Quốc tịch: 


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp:  ……./ ……./ ……….. Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND).


Số giấy chứng thực cá nhân:


Ngày cấp: ……./ ……/ ……. Ngày hết hạn: ……. / ……/ …… Nơi cấp: 


b. Đối với chủ sở hữu là tổ chức

Tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: 


Do: ……………………………………..………. cấp/phê duyệt ngày: ……./ ……/ ……..

Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:……………………………………………………… Fax: 


Email: …………………………………………………………... Website: 


2. Thông tin chủ sở hữu mới:

a. Đối với chủ sở hữu cá nhân

Họ và tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): ……………………..………………. Giới tính:


Sinh ngày: …../ ….../ ……..Dân tộc: ………………………. Quốc tịch: 


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp: …../ …../ ……..Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND)


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: ……./ ……/ ……. Ngày hết hạn: ……/ …../ ……….. Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:……………………………………………………… Fax: 


Email: …………………………………………………………... Website: 


b. Đối với chủ sở hữu là tổ chức

Tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: 


Do: ……………………………………..………. cấp/phê duyệt ngày: ……./ ……/ ……..

Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:……………………………………………………… Fax: 


Email: …………………………………………………………... Website: 


Mô hình tổ chức công ty (đánh dấu X):

	Hội đồng thành viên
	(

	Chủ tịch công ty
	(


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

	CHỦ SỞ HỮU MỚI/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA
CHỦ Ở HỮU MỚI
(Ký, ghi họ tên)
	CHỦ SỞ HỮU CŨ/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA
CHỦ SỞ HỮU CŨ1
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………………
- ………………………
- ………………………

9. Thủ tục Thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH hai thành viên trở lên:

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết hồ sơ.

+ Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần: 

+ Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp  (theo mẫu).

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định)

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề).
* Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp 01 bộ gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp  (theo mẫu).
+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. 

+ Đối với trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính từ tỉnh khác về, ngoài thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp còn kèm bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty và danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Bản sao hợp lệ một trong những giấy từ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43.
* Hồ sơ đăng ký đổi tên doanh nghiệp 01 bộ gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) 

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp

* Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty 01 bộ gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty.

+  Bản báo cáo tài chính của Công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp  Công ty giảm vốn điều lệ).

+ Trường hợp giảm vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định, thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

* Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật 

+ Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp – theo mẫu  
+ Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp.
+ Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp 

+ Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà Không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào Thông báo của Công ty thì phải có họ tên, chữ ký của các thành viên Hội đồng thành viên đó tham dự và biểu quyết nhất trớ về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

* Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên gồm

Trường hợp tiếp nhận thành viên mới:

+ Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp – theo mẫu 
+ Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp: tiếp nhận thành viên mới.
+ Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp: tiếp nhận thành viên mới.

+ Giấy tờ xác nhận việc gúp vốn của thành viên mới vào Công ty. 

+ Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài: nộp bổ sung bản sao hợp lệ lệ Giấy phộp thành lập hoặc Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương.

+ Đối với thành viên là cá nhân nước ngoài: Bản sao hợp lệ Hộ chiếu cũn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP.

Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp:

+ Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp – theo mẫu .
+ Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đó hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của Công ty.

Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế:

+ Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp – theo mẫu 

Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại Khoản 3 Điều 39 Luật Doanh nghiệp:

+ Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp – theo mẫu 

+ Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp: tiếp nhận thành viên mới .

+ Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty về việc thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp: tiếp nhận thành viên mới .

+ Danh sách các thành viên cũn lại của Công ty 

Đăng ký thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà ỏn:

+  Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ như trên, phải có bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) bản ỏn, quyết định của Toà án đó có hiệu lực pháp luật. 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên.

- Lệ phí: 200.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
+ Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Mẫu đơn:

	TÊN DOANH NGHIỆP
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: …………..
	………, ngày …… tháng ….. năm …….


THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Đánh dấu X vào nội dung dự kiến thay đổi)1
	Nội dung đăng ký thay đổi
	Đánh dấu

	Tên doanh nghiệp
	(

	Địa chỉ trụ sở chính
	(

	Ngành, nghề kinh doanh
	(

	Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần
	(

	Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty
	(


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): 


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có): 


Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

1. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố:


Điện thoại: ……………………………………………………. Fax: 


Email:……………………………………………………………Website: 


2. Thông tin về người đại diện theo pháp luật2
Họ và tên người đại diện theo pháp luật:


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp: ……/ …../ …….. Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy chứng thực cá nhân:


Ngày cấp: ……/ ……./ …… Ngày hết hạn: ……./ ……/ ……. Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN/THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN/THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH/ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Trường hợp thay đổi người đại diện theo ủy quyền: kê khai theo Danh sách người đại diện theo ủy quyền mới mẫu quy định tại Phụ lục 1-9.

2. Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục 1-6 hoặc Phụ lục 1-8 (Đối với thành viên có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).

3. Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập: kê khai theo mẫu Danh sách cổ đông sáng lập quy định tại Phụ lục 1-7 (Đối với cổ đông sáng lập có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó).

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ, VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP, TỶ LỆ VỐN ĐẠI DIỆN
1. Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty:

Vốn đầu tư/vốn điều lệ đã đăng ký:


Vốn đầu tư/vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 


Thời điểm thay đổi vốn:


Hình thức tăng, giảm vốn: 


2. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp

Kê khai tỷ lệ vốn góp dự kiến thay đổi của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty hợp danh theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục I-6, I-7, I-8.

3. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn đại diện

Kê khai tỷ lệ vốn đại diện dự kiến thay đổi của người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-9.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

	Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………………
- ………………………
- ………………………
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


	TÊN DOANH NGHIỆP
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: …………..
	………, ngày …… tháng ….. năm …….


THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………….Giới tính:


Chức danh: 


Sinh ngày: ……../ ……./ ……… Dân tộc: ……………………  Quốc tịch: 


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp:  ……./ ……./ ……….. Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND).


Số giấy chứng thực cá nhân:


Ngày cấp: ……./ ……/ ……. Ngày hết hạn: ……. / ……/ …… Nơi cấp: 


2. Người đại diện theo pháp luật dự kiến:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………………. Giới tính:


Chức danh: 


Sinh ngày: …../ ….../ ……..Dân tộc: ………………………. Quốc tịch: 


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp: …../ …../ ……..Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND)


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: ……./ ……/ ……. Ngày hết hạn: ……/ …../ ……….. Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:……………………………………………………… Fax: 


Email: …………………………………………………………... Website: 


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

	Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………………
- ………………………
- ………………………
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/
CHỦ TỊCH CÔNG TY/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ1
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


10. Thủ tục Thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần:

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết hồ sơ.

+ Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần: 


+ Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp  (theo mẫu).

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định)

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề).
* Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp  (theo mẫu).
+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. 

+ Đối với trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính từ tỉnh khác về, ngoài thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp còn kèm bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Bản sao hợp lệ một trong những giấy từ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43.
* Hồ sơ đăng ký đổi tên doanh nghiệp 01 bộ gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) 

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc đổi tên doanh nghiệp

* Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty 01 bộ gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp  (theo mẫu).

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty.

+ Bản báo cáo tài chính của Công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp Công ty giảm vốn điều lệ).

+ Trường hợp giảm vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định, thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

* Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty 01 bộ gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp  (theo mẫu).
+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

+ Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà Không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào Thông báo của Công ty thì phải có họ tên, chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị đó tham dự và biểu quyết nhất trớ về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

* Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập 01 bộ gồm:

+ Đăng ký thay đổỉ cổ đông sáng lập trong trường hợp quy định tại khoản 3, 5, điều 84 Luật Doanh nghiệp 

+ Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp  (theo mẫu).
+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập 

+ Danh sách cổ đông sáng lập sau khi đó thay đổi.

* Đăng ký thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà ỏn:

+ Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ như trên, phải có bản sao hợp lệ bản ỏn, quyết định của Toà án đó có hiệu lực pháp luật. 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần.

- Lệ phí: 200.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
Mẫu đơn:

	TÊN DOANH NGHIỆP
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: …………..
	………, ngày …… tháng ….. năm …….


THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Đánh dấu X vào nội dung dự kiến thay đổi)1
	Nội dung đăng ký thay đổi
	Đánh dấu

	Tên doanh nghiệp
	(

	Địa chỉ trụ sở chính
	(

	Ngành, nghề kinh doanh
	(

	Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần
	(

	Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty
	(


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): 


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có): 


Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

1. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố:


Điện thoại: ……………………………………………………. Fax: 


Email:……………………………………………………………Website: 


2. Thông tin về người đại diện theo pháp luật2
Họ và tên người đại diện theo pháp luật:


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp: ……/ …../ …….. Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy chứng thực cá nhân:


Ngày cấp: ……/ ……./ …… Ngày hết hạn: ……./ ……/ ……. Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN/THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN/THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH/ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Trường hợp thay đổi người đại diện theo ủy quyền: kê khai theo Danh sách người đại diện theo ủy quyền mới mẫu quy định tại Phụ lục 1-9.

2. Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục 1-6 hoặc Phụ lục 1-8 (Đối với thành viên có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).

3. Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập: kê khai theo mẫu Danh sách cổ đông sáng lập quy định tại Phụ lục 1-7 (Đối với cổ đông sáng lập có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó).

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ, VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP, TỶ LỆ VỐN ĐẠI DIỆN
1. Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty:

Vốn đầu tư/vốn điều lệ đã đăng ký:


Vốn đầu tư/vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 


Thời điểm thay đổi vốn:


Hình thức tăng, giảm vốn: 


2. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp

Kê khai tỷ lệ vốn góp dự kiến thay đổi của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty hợp danh theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục I-6, I-7, I-8.

3. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn đại diện

Kê khai tỷ lệ vốn đại diện dự kiến thay đổi của người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-9.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

	Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………………
- ………………………
- ………………………
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


	TÊN DOANH NGHIỆP
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: …………..
	………, ngày …… tháng ….. năm …….


THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………….Giới tính:


Chức danh: 


Sinh ngày: ……../ ……./ ……… Dân tộc: ……………………  Quốc tịch: 


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp:  ……./ ……./ ……….. Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND).


Số giấy chứng thực cá nhân:


Ngày cấp: ……./ ……/ ……. Ngày hết hạn: ……. / ……/ …… Nơi cấp: 


2. Người đại diện theo pháp luật dự kiến:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………………. Giới tính:


Chức danh: 


Sinh ngày: …../ ….../ ……..Dân tộc: ………………………. Quốc tịch: 


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp: …../ …../ ……..Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND)


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: ……./ ……/ ……. Ngày hết hạn: ……/ …../ ……….. Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:……………………………………………………… Fax: 


Email: …………………………………………………………... Website: 


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

	Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………………
- ………………………
- ………………………
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/
CHỦ TỊCH CÔNG TY/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ1
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


11. Thủ tục Thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp của Công ty hợp danh:

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết hồ sơ.

+ Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần: 


+ Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp  (theo mẫu).

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định)

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 điều 4 Luật Doanh nghiệp (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề).
* Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp  (theo mẫu).
+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. 
+ Đối với trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính từ tỉnh khác về, ngoài thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp còn kèm bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty và danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Bản sao hợp lệ một trong những giấy từ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43.
* Hồ sơ đăng ký đổi tên doanh nghiệp 01 bộ gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu) 

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc đổi tên doanh nghiệp
* Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh 01 bộ gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp  (theo mẫu).
* Đăng ký thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án:

+ Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ như trên, phải có bản sao hợp lệ bản ỏn, quyết định của Toà án đó có hiệu lực pháp luật. 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh.

- Lệ phí: 20.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Thông báo thay đổi nội dung đănh ký kinh doanh.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Mẫu đơn:

	TÊN DOANH NGHIỆP
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: …………..
	………, ngày …… tháng ….. năm …….


THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Đánh dấu X vào nội dung dự kiến thay đổi)1
	Nội dung đăng ký thay đổi
	Đánh dấu

	Tên doanh nghiệp
	(

	Địa chỉ trụ sở chính
	(

	Ngành, nghề kinh doanh
	(

	Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần
	(

	Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty
	(


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): 


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có): 


Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

1. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố:


Điện thoại: ……………………………………………………. Fax: 


Email:……………………………………………………………Website: 


2. Thông tin về người đại diện theo pháp luật2
Họ và tên người đại diện theo pháp luật:


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp: ……/ …../ …….. Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):


Số giấy chứng thực cá nhân:


Ngày cấp: ……/ ……./ …… Ngày hết hạn: ……./ ……/ ……. Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN/THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN/THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH/ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Trường hợp thay đổi người đại diện theo ủy quyền: kê khai theo Danh sách người đại diện theo ủy quyền mới mẫu quy định tại Phụ lục 1-9.

2. Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục 1-6 hoặc Phụ lục 1-8 (Đối với thành viên có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).

3. Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập: kê khai theo mẫu Danh sách cổ đông sáng lập quy định tại Phụ lục 1-7 (Đối với cổ đông sáng lập có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó).

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ, VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP, TỶ LỆ VỐN ĐẠI DIỆN
1. Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty:

Vốn đầu tư/vốn điều lệ đã đăng ký:


Vốn đầu tư/vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 


Thời điểm thay đổi vốn:


Hình thức tăng, giảm vốn: 


2. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp

Kê khai tỷ lệ vốn góp dự kiến thay đổi của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty hợp danh theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục I-6, I-7, I-8.

3. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn đại diện

Kê khai tỷ lệ vốn đại diện dự kiến thay đổi của người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-9.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

	Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………………
- ………………………
- ………………………
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


	TÊN DOANH NGHIỆP
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: …………..
	………, ngày …… tháng ….. năm …….


THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:


Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 


Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………….Giới tính:


Chức danh: 


Sinh ngày: ……../ ……./ ……… Dân tộc: ……………………  Quốc tịch: 


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp:  ……./ ……./ ……….. Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND).


Số giấy chứng thực cá nhân:


Ngày cấp: ……./ ……/ ……. Ngày hết hạn: ……. / ……/ …… Nơi cấp: 


2. Người đại diện theo pháp luật dự kiến:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………………. Giới tính:


Chức danh: 


Sinh ngày: …../ ….../ ……..Dân tộc: ………………………. Quốc tịch: 


Chứng minh nhân dân số: 


Ngày cấp: …../ …../ ……..Nơi cấp: 


Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND)


Số giấy chứng thực cá nhân: 


Ngày cấp: ……./ ……/ ……. Ngày hết hạn: ……/ …../ ……….. Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn:


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại:……………………………………………………… Fax: 


Email: …………………………………………………………... Website: 


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

	Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………………
- ………………………
- ………………………
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/
CHỦ TỊCH CÔNG TY/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ1
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


12. Thủ tục Đăng ký chia, tách, hợp nhất, sáp nhập:

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết hồ sơ.

+ Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Trường hợp chia công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thành một số công ty cùng loại, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 20, Điều 21 Nghị định 43, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có quyết định chia công ty theo quy định tại Điều 150 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty.

* Trường hợp tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 20, Điều 21 Nghị định 43, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty được tách phải có quyết định tách công ty theo quy định tại Điều 151 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty.

* Trường hợp hợp nhất một số công ty cùng loại thành một công ty mới, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 20, Điều 21 Nghị định 43, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có hợp đồng hợp nhất công ty theo quy định tại Điều 152 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp và quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc hợp nhất và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị hợp nhất.

* Trường hợp sáp nhập một hoặc một số công ty vào một công ty khác cùng loại, ngoài giấy tờ quy định tại Chương V Nghị định 43, trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập phải có thêm hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 153 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp và quyết định của  Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc sáp nhập và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập. 

Việc đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp mới thực hiện đồng thời với việc bố cáo chấm dứt hoạt động doanh nghiệp cũ cũng như việc giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH và Đầu tư 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

- Lệ phí: 200.000 đồng

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị chuyển đổi.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

13. Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết hồ sơ.

+ Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Trường hợp chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu tương ứng của từng loại hình doanh nghiệp);

+ Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 22 Luật Doanh nghiệp;

+ Danh sách thành viên theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;

+ Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ xác nhận việc tặng cho một phần quyền sở hữu của công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số cá nhân khác; Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số cá nhân khác.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty chuyển đổi, công ty phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty được chuyển đổi.

* Trường hợp chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu tương ứng của từng loại hình doanh nghiệp);

+ Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 22 Luật Doanh nghiệp;

+ Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương đối với trường hợp chủ sở hữu là tổ chức hoặc bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân khác quy định tại Điều 24 Nghị định này đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân;

+ Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với Công ty TNHH một thành viên được tổ chức theo quy định tại khoản 3 Điều 67 Luật Doanh nghiệp; bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại      Điều 24 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với trường hợp Công ty TNHH một thành viên được tổ chức theo quy định tại khoản 4 Điều 67 Luật Doanh nghiệp

+ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty;

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình công ty.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty chuyển đổi, công ty phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty được chuyển đổi.

* Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu tương ứng của từng loại hình doanh nghiệp);

+ Điều lệ công ty;

+ Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý; 

+ Danh sách thành viên theo quy định tại Điều 23 của Luật Doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;

+ Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

+ Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;

+ Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty chuyển đổi, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của doanh nghiệp được chuyển đổi.

* Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu tương ứng của từng loại hình doanh nghiệp);

+ Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;

+ Điều lệ công ty sau khi chuyển đổi;

+ Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập hoặc cổ đông phổ thông và các giấy tờ theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Doanh nghiệp; 

+ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thoả thuận góp vốn đầu tư.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty chuyển đổi, công ty phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty được chuyển đổi.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH và Đầu tư 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

- Lệ phí: 200.000 đồng

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị chuyển đổi.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

14. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp:

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Tổ chức cá nhân hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết hồ sơ.

+ Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


* Thành phần: 


+ Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.
* Cấp lại trong trường hợp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hỡnh thức khỏc:

+ Doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị nêu rõ lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp tới Phòng Đăng ký kinh doanh. 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

- Lệ phí: 100.000 đồng

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/20101 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
+ Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

15- Thủ tục đăng ký liên hiệp hợp tác xã.
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Người đại diện hợp pháp của liên hiệp hợp tác xã dự định thành lập nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính.
Liên hiệp hợp tác xã có thể gửi hồ sơ đăng ký qua địa chỉ thư điện tử của cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã nhưng phải nộp hồ sơ bằng văn bản khi đến nhận giấy chứng nhận đăng ký để đối chiếu và lưu hồ sơ.

+ Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký Liên hiệp hợp tác xã phải trao giấy biên nhận khi hồ sơ đăng ký đã đảm bảo tính hợp lệ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua địa chỉ thư điện tử.

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị đăng ký liên hiệp hợp tác xã;

+ Điều lệ;

+ Phương án sản xuất kinh danh;

+ Danh sách hợp tác xã thành viên; danh sách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; Ban Kiểm soát;

+ Nghị quyết Hội nghị thành lập.

- Số lượng hồ sơ: 01
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.
- Lệ phí: Chưa quy định.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nều có): Không có

- Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Hợp tác xã ngày 20/11/ 2012; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.
16- Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã.
- Trình tự thực hiện:
(1) Liên hiệp hợp tác xã thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tiến hành đăng ký tại cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã, nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

(2) Khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại điện, địa điểm kinh doanh liên hiệp hợp tác xã gửi thông báo tới cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

(3) Nếu ngành, nghề, nội dung hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phù hợp với ngành, nghề hoạt động của liên hiệp hợp tác xã và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, đồng thời cập nhật vào hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã được khắc dấu và có quyền sử dụng con dấu của mình.

(4) Trường hợp liên hiệp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản tới cơ quan đã cấp giây chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã nơi liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

(5) Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở nước ngoài thì liên hiệp hợp tác xã phải thực hiện theo quy định pháp luật của nước đó.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp giấy chứng nhận mở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã nơi liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính để cập nhật vào hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

- Thành phần hồ sơ:

+ Thông báo về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Nội dung bao gồm có:

a) Tên liên hiệp hợp tác xã, địa chỉ trụ sở chính, số giấy chứng nhận đăng ký, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã;

b) Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điếm kinh doanh dự định thành lập; tên phải kèm theo chữ “chi nhánh” đối với đăng ký thành lập chi nhánh, chữ “văn phòng đại diện” đối với đăng ký thành lập văn phòng đại diện, chữ “địa điểm kinh doanh” đối với đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh;

c) Họ tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của liên hiệp hợp tác xã;

d) Địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

đ) Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh, địa điểm kinh doanh; nội dung hoạt động của văn phòng đại điện;

e) Họ tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, sô hộ chiếu hoặc chứng thực họp pháp khác của người đại diện chi nhánh, văn phòng đại điện, địa điểm kinh doanh.

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã;

+ Nghị quyết của đại hội thành viên về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã;

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một cá nhân đối với liên hiệp hợp tác xã kinh doanh các ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã.
- Lệ phí: Chưa quy định cụ thể.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chưa quy định.
- Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Hợp tác xã ngày 20/1/2012; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

17- Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại điện theo pháp luật; tên, địa chỉ, nguời đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã
- Trình tụ thực hiện:
+ Bước 1: Khi thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, liên hiệp hợp tác xã gửi hồ sơ đăng ký thay đổi đến cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã.
+ Bước 2: Cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã giao giấy biên nhận khi nhận hồ sơ đăng ký thay đổi đảm bảo tính hợp lệ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp.
- Thành phần hồ sơ:
+ Giấy đề nghị đăng ký thay đổi. Nội dung giấy đề nghị đăng ký thay đổi gồm có:
a) Tên liên hiệp hợp tác xã, địa chỉ trụ sở chính, số giấy chứng nhận đăng ký, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã;
b) Họ tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của liên hiệp hợp tác xã;
c) Nội dung đăng ký thay đổi.
+ Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuât, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, liên hiệp hợp tác xã gửi hồ sơ đăng ký thay đổi đến cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã.
- Lệ phí: Chưa quy định cụ thể.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chưa quy định.
- Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Hợp tác xã ngày 20/1/2012; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

18- Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Hội đồng quản trị của liên hiệp hợp tác xã dự kiến chia xây dựng phương án chia trình đại hội thành viên quyết định.

+ Bước 2: Sau khi đại hội thành viên quyết định chia, Hội đồng quản trị thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với liên hiệp hợp tác xã về quyết định chia liên hiệp hợp tác xã và giải quyết các vấn đê: liên quan trước khi tiến hành thủ tục thành lập liên hiệp hợp tác xã mới.

+ Bước 3: Liên hiệp hợp tác xã được chia thực hiện phương án chia đã được quyết định và tiến hành thủ tục thành lập theo quy định. Liên hiệp hợp tác xã mới nộp hồ sơ đăng ký tại phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi liên hiệp họp tác xã đặt trụ sở chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua thư điện tử

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị đăng ký liên hiệp hợp tác xã;

+ Điều lệ;

+ Phương án sản xuất kinh danh;

+ Danh sách thành viên; danh sách Hội đồng quản trị, Giám đốc; Ban Kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

+ Nghị quyết của đại hội thành viên về việc chia liên hiệp hợp tác xã.

- Số lượng hồ sơ: 01

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã.
- Lệ phí: Chưa quy định cụ thể.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có.
- Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Hợp tác xã ngày 20/1/2012; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

19- Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách
- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Hội đồng quản trị của liên hiệp hợp tác xã dự kiến tách xây dựng phương án tách trình đại hội thành viên quyết định.

+ Bước 2: Sau khi đại hội thành viên quyết định tách, Hội đồng quản trị thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với liên hiệp hợp tác xã về quyết định tách liên hiệp hợp tác xã và giải quyết các vấn đề liên quan trước khi tiến hành thủ tục thành lập liên hiệp hợp tác xã mới.

+ Bước 3: Liên hiệp hợp tác xã được tách thực hiện phương án tách đã được quyết định và nộp hồ sơ đăng ký tại phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua email.

- Thành phần hồ sơ:
+ Giấy đề nghị đăng ký liên hiệp hợp tác xã;

+ Điều lệ;
+ Phương án sản xuất kinh danh;
+ Danh sách thành viên; danh sách Hội đồng quản trị, Giám đốc; Ban Kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

+ Nghị quyết của đại hội thành viên về việc tách liên hiệp hợp tác xã.

- Số lượng hồ sơ: 01

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã.
- Lệ phí: Chưa quy định cụ thể.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có.
- Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Hợp tác xã ngày 20/1/2012; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

20- Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Hội đồng quản trị của các liên hiệp hợp tác xã dự kiến hợp nhất xây dựng phương án hợp nhất trình đại hội thành viên của mình quyết định và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với liên hiệp hợp tác xã về quyết định hợp nhất.

+ Bước 2: Hội đồng quản trị của các liên hiệp hợp tác xã dự định hợp nhất hiệp thương thành hội đồng hợp nhất. Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng phương án hợp nhất trình đại hội thành viên quyết định.

+ Bước 3: Liên hiệp hợp tác xã sau khi hợp nhất nộp hồ sơ đăng ký tại phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua email.

- Thành phần hồ sơ:
+ Giấy đễ nghị đăng ký thay đổi. Nội dung giấy đề nghị đăng ký thay đổi gồm có:

(1) Tên liên hiệp hợp tác xã, địa chỉ trụ sở chính, sổ giấy chứng nhận đăng ký, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã;

(2) Họ tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của liên hiệp hợp tác xã;

(3) Nội dung đăng ký thay đổi.

+ Nghị quyết của đại hội thành viên về việc hợp nhất liên hiệp hợp tác xã.

- Số lượng hồ sơ: 01

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã.
- Lệ phí: Chưa quy định cụ thể.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có.
- Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Hợp tác xã ngày 20/1/2012; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

21- Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

- Trình tư thực hiện:

+ Bước 1: Hội đồng quản trị của các liên hiệp hợp tác xã bị sáp nhập xâv dựng phương án sáp nhập trình đại hội thành viên của mình quyết định và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với liên hiệp hợp tác xã về quyết định sáp nhập.
+ Bước 2: Hội đồng quản trị của các liên hiệp hợp tác xã bị sáp nhập hiệp thương về phương án sáp nhập, gồm các nội dung chủ yếu sau: phương án xử lý tài sản, vốn, các khoản nợ; phương án xử lý lao động và những vấn đề tồn đọng của các liên hiệp hợp tác xã bị sáp nhập.
+ Bước 3: Liên hiệp hợp tác xã sau khi sáp nhập nộp hồ sơ đăng ký thay đổi tại phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua email.
- Thành phần hồ sơ:
+ Giấy đề nghị đăng ký thay đổi. Nội dung giấy đề nghị đãng ký thay đồi gồm có:
(1) Tên liên hiệp hợp tác xã, địa chỉ trụ sở chính, số giấy chứng nhận đăng ký, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã;
(2) Họ tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của liên hiệp hợp tác xã;
(3) Nội dung đăng ký thay đổi.
+ Nghị quyết của đại hội thành viên về việc sáp nhập liên hiệp hợp tác xã.

- Số lượng hồ sơ: 01

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã.
- Lệ phí: Chưa quy định cụ thể.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có.
- Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Hợp tác xã ngày 20/1/2012; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

22- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiêp hợp tác xã (khi bị mất)
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Khi bị mất giấy chứng nhận đăng ký, liên hiệp hợp tác xã phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cho cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

+ Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã phải trao giấy biên nhận khi hồ sơ đăng ký đã đảm bảo tính hợp lệ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp.
- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, bao gồm các nội dung sau:

(1) Tên liên hiệp hợp tác xã, địa chủ trụ sở chính, số giấy chứng nhận đăng ký, ngày cấp giấy chứng nhận đãng ký liên hiệp hợp tác xã;

(2) Họ tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của liên hiệp hợp tác xã;

(3) Lý do đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký.

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã.
- Lệ phí: Chưa quy định cụ thể.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có.
- Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Hợp tác xã ngày 20/1/2012; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

23- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Khi bị mất giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, liên hiệp hợp tác xã phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cho cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

+ Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký liên hiệp hợp túc xã phải trao giấy biên nhận khi hô sơ đăng ký đă đảm hảo tính hợp lệ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp họp tác xã, bao gồm các nội dung sau:

(1) Tên liên hiệp hợp tác xã, địa chủ trụ sở chính, số giấy chứng nhận đăng ký, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã;

(2) Họ tên, nơi đăng ký hộ khâu thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của liên hiệp hợp tác xã;

(3) Lý do đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký.

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã.
- Lệ phí: Chưa quy định cụ thể.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có.
- Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Hợp tác xã ngày 20/1/2012; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

24- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
 - Trình tự thực hiện:

+ Bựớc 1: Khi bị hư hỏng giấy chứng nhận đăng ký, liên hiệp hợp tác xã phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cho cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

+ Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã phải trao giấy biên nhận khi hồ sơ đăng ký đã đảm bảo tính hợp lệ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, bao gồm các nội dung sau:

(1) Tên liên hiệp hợp tác xã, địa chủ trụ sở chính, số giấy chứng nhận đăng ký, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã;

(2) Họ tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, quốc tịch, số giây chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của liên hiệp hợp tác xã;

(3) Lý do đề nghị cẩp lại giấy chứng nhận đăng ký.

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã.
- Lệ phí: Chưa quy định cụ thể.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chưa quy định.
- Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Hợp tác xã ngày 20/1/2012; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

25- Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
- Trình tự thực hiện:
+ Bược 1: Khi bị hư hỏng giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, liên hiệp hợp tác xã phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cho cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

+ Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã phải trao giấy biên nhận khi hồ sơ đăng ký đã đảm bảo tính hợp lệ.

- Cách thức thực hiên: Trực tiếp.

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã, bao gồm các nội dung sau:

(1) Tên liên hiệp họp tác xã, địa chủ trụ sở chính, số giấy chứng nhận đăng ký, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xă;

(2) Họ tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của liên hiệp hợp tác xã;

(3) Lý do đê nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký.

- Số lượng hồ sơ: Chưa quy định

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã.
- Lệ phí: Chưa quy định cụ thể.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chưa quy định.
- Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Hợp tác xã ngày 20/1/2012; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

26- Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Tiến hành đại hội thành viên và ra nghị quyết về việc giải thể tự nguyện;

+ Bước 2: Đại hội thành viên thành lập và quy định trách nhiệm, quyền hạn, thời hạn hoạt động của hội đồng giải thể. Hội đồng giải thể bao gồm: đại diện hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, ban điều hành đại diện của thành viên.

+ Bước 3: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đại hội thành viên ra quyết định thành lập hội đồng giải thể phải thục hiện các công việc sau:

(1) Thông báo về việc giải thể tới cơ quan nhà nước đã cấp giấy chúng nhận đáng ký liên hiệp hợp tác xã; đăng báo địa phương nơi liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong 03 số liên tiếp về việc giải thể;

(2) Thông báo tới tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với liên hiệp hợp tác xã về thời hạn thanh toán nợ, thanh lý các hợp đồng; thực hiện việc xử lý tài sản, vốn của liên hiệp hơp tác xã.

+ Bước 4: Sau khi hoàn thành việc giải thể, hội đồng giải thể gửi 01 bộ hồ sơ về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã tới cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

+ Bước 5: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã phải trao giấy biên nhận khi hồ sơ đăng ký đã đảm bảo tính hợp lệ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã tiến hành xem xét, nếu thấy đủ điều kiện thì xóa tên liên hiệp hợp tác xã, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã và ra thông báo về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp

- Thành phần hồ sơ: Chưa quy định.

- Số lượng hồ sơ: 01

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Lệ phí: Chưa quy định cụ thể.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Chưa quy định.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chưa quy định.
- Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Hợp tác xã ngày 20/1/2012; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

IV – Lĩnh vực đầu tư: 

1. Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập doanh nghiệp (Áp dụng cho Nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện):

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Sở KH&ĐT trình UBND tỉnh xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

· Bản đăng ký dự án đầu tư

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện 

- Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: 
+ Đối với thành lập Doanh nghiệp tư nhân (được quy định tại thủ tục số 1 thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp).

+ Đối với thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên (được quy định tại thủ tục số 2 thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp).

+ Đối với thành lập Công ty cổ phần (được quy định tại thủ tục số 3 thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp).

+ Đối với thành lập Công ty hợp danh (được quy định tại thủ tục số 4 thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp).

+ Đối với thành lập Công ty TNHH một thành viên (được quy định tại thủ tục số 5 thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp).

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh,

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Lệ phí: 200.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Danh sách thành viên.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Ngành nghề kinh doanh không bị cấm. Trường hợp ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/20101 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.   

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/20101 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

+ Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


2. Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (Áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện):

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư xem xét trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp hoặc hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

· Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

· Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

· Báo cáo năng lực tài chính của Nhà đầu tư (do Nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: 
+ Đối với thành lập Doanh nghiệp tư nhân (được quy định tại thủ tục số 1 thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp).

+ Đối với thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên (được quy định tại thủ tục số 2 thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp).

+ Đối với thành lập Công ty cổ phần (được quy định tại thủ tục số 3 thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp).

+ Đối với thành lập Công ty hợp danh (được quy định tại thủ tục số 4 thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp).

+ Đối với thành lập Công ty TNHH một thành viên (được quy định tại thủ tục số 5 thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp).
- Thời hạn giải quyết: 9 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh,

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư

- Lệ phí: 200.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư; Danh sách thành viên.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Ngành nghề kinh doanh không bị cấm. Trường hợp ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/20101 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/20101 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

+ Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


3. Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (Áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện):

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1 : Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Sở KH&ĐT trình UBND tỉnh xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

· Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

· Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

· Báo cáo năng lực tài chính của Nhà đầu tư (do Nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.

- Thời hạn giải quyết: 9 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Phụ lục I-1
BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


    
    8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 
                      …. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




4. Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập chi nhánh (Áp dụng cho Nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện).
- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

+ Bước 2: Sở KH&ĐT trình UBND tỉnh xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

Hồ sơ dự án đầu tư:

· Bản đăng ký dự án đầu tư;

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện. 

Hồ sơ thành lập chi nhánh: Đã quy định tại thủ tục số 6 thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp.
- Thời hạn giải quyết: 9 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư

- Lệ phí: 100.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Ngành nghề của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/20101 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/20101 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

+ Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Phụ lục I-2

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

	[03]
	1. Tên Chi nhánh:

	[04]
	2. Địa chỉ:

	[07]
	3. Người đứng đầu Chi nhánh:

	[08]
	4. Ngành, nghề kinh doanh:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


5. Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh (Áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện):

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Sở KH&ĐT trình UBND tỉnh xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

Hồ sơ dự án đầu tư:

· Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

· Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

· Báo cáo năng lực tài chính của Nhà đầu tư (do Nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.

Hồ sơ thành lập chi nhánh: Đã quy định tại thủ tục số 6 thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp

- Thời hạn giải quyết: 9 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư

- Lệ phí: 100.000 đồng

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Ngành nghề của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/20101 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/20101 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

+ Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Phụ lục I-2

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

	[03]
	1. Tên Chi nhánh:

	[04]
	2. Địa chỉ:

	[07]
	3. Người đứng đầu Chi nhánh:

	[08]
	4. Ngành, nghề kinh doanh:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


6. Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện):

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1 : Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

+ Bước 2 : Sở KH&ĐT trình UBND tỉnh xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

· Bản đăng ký dự án đầu tư

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện 

- Thời hạn giải quyết: 9 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy biên nhận

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký dự án đầu tư.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Phụ lục I-11

BẢN ĐĂNG KÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(đối với trường hợp dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                                 ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[18]
	6. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


    7. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung đăng ký đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                   NHÀ  ĐẦU TƯ


7. Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư):

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

+ Bước 2: Sở KH&ĐT trình UBND tỉnh xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

· Bản đăng ký dự án đầu tư

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc .

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình UBND tỉnh xem xét cấp giấy chúng nhận đầu tư

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Phụ lục I-1
BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


    
    8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 
                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




8. Thủ tục Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

+ Bước 2 : Sở KH&ĐT trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh dự án đầu tư cho Nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  Nhà đầu tư nộp 01 gồm:

· Văn bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; 

· Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp;

· Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).

- Thời hạn giải quyết: 9 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh,

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Tờ trình UBND tỉnh điều chỉnh Dự án đầu tư

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Phụ lục I-4

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập

doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:            

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:           

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:           

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:           

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án          

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động:           

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:           

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            


  8. Nhà đầu tư cam kết: 

  a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

  b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                  ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo: 


Phụ lục I-5

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

           I. Đăng ký điều chỉnh nội dung hoạt động của Chi nhánh

	[03]
	1. Tên Chi nhánh:

	[04]
	2. Địa chỉ:

	[07]
	3. Người đứng đầu Chi nhánh:

	[08]
	4. Ngành, nghề kinh doanh:

	          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:          

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động:  

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án: 

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            


III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:                     


Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp: 

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính: 

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp: 

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh: 

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp: 

	[10]
	7. Vốn pháp định: 

	          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:          

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động:  

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án: 

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            


III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:                     


Phụ lục I-2

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

	[03]
	1. Tên Chi nhánh:

	[04]
	2. Địa chỉ:

	[07]
	3. Người đứng đầu Chi nhánh:

	[08]
	4. Ngành, nghề kinh doanh:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


9. Thủ tục Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

+ Bước 2: Sở KH&ĐT trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

· Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp cấp Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp.

· Bản đăng ký điều chỉnh (thay đổi) nội dung đăng kí kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư;

· Họ, tên, chữ kí của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

· Trường hợp điều chỉnh nội dung đăng kí kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.

· Trường hợp điều chỉnh nội dung đăng kí kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc, (Tổng Giám đốc) va các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.

· Kèm theo thông báo phải có:

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc bổ sung, thay đổi nganh, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

+ Các tài liệu và giải trình của công ty liên quan đến những nội dung đăng kí thay đổi

- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

- Lệ phí: 200.000 đồng đối với thay đổi của doanh nghiệp; 100.000 đối với thay đổi của chi nhánh.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng kí điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/20101 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/20101 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

+ Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
Phụ lục I-7

Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

(đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/hoặc 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

	[01]
	                                  Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	            Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau: 

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây. Đối với trường hợp đăng ký hoạt động Chi nhánh thì không cần khai mục 3, 6 và 7 dưới đây và thay từ “doanh nghiệp” bằng từ “ Chi nhánh”)

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp: 

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính: 

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp: 

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hoặc người đứng đầu Chi nhánh: 

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh: 

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp: 

	[10]
	7. Vốn pháp định: 


 8. Nhà đầu tư cam kết: 

 a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

 b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	 Hồ sơ kèm theo:


10. Thủ tục Thanh lý dự án đầu tư:

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1 : Nhà đầu tư nộp hồ sơ thanh lý dự án đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

+ Bước 2 : Sở KH&ĐT trình UBND tỉnh xem xét. Trường hợp thanh lý gắn với giải thể tổ chức kinh tế thì xoá tên tổ chức kinh tế khỏi sổ đăng ký
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

+ Thông báo về việc thanh lý;

+ Giấy chứng nhận đầu tư.

- Thời hạn giải quyết: 6 tháng kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì thời hạn thanh lý được kéo dài nhưng không quá 12 tháng.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư tiếp nhận hồ sơ giải thể, Giấy chứng nhận đầu tư và xoá tên khỏi sổ đăng ký kinh doanh (nếu thanh lý gắn với giải thể doanh nghiệp).

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

11. Thủ tục Tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư:

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1 : Nhà đầu tư gửi thông báo tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

+ Bước 2 : Sở KH&ĐT trình UBND tỉnh xem xét giải quyết.

+ Bước 3 : Trường hợp không chấp thuận nhận thì cơ quan quản lý đầu tư thông báo cho Nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ gồm: Văn bản thông báo tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư về việc không chấp thuận tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư.

- Lệ phí: không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

12. Thủ tục Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1 : Nhà đầu tư nộp hồ sơ thông báo giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

+ Bước 2 : Sở KH&ĐT trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

+ Bước 3 : Trường hợp không chấp thuận nhận thì cơ quan quản lý đầu tư thông báo cho Nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ gồm: Văn bản thông báo giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

- Thời hạn giải quyết: 9 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Văn bản của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

- Lệ phí: không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

13. Thủ tục Chuyển nhượng dự án đầu tư:

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1 : Nhà đầu tư nộp hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

+ Bước 2: Sở KH&ĐT trình UBND tỉnh xem xét trình UBND tỉnh cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho Nhà đầu tư
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ gồm:


+ Văn bản đăng kí chuyển nhượng dự án

+ Hợp đồng chuyển nhượng dự án

+ Văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng.

· Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án.

- Thời hạn giải quyết: 9 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

- Điều kiện chuyển nhượng dự án: 

+ Bảo đảm các yêu cầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định này và pháp luật có liên quan;

+ Bảo đảm tỷ lệ và các điều kiện phù hợp với quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

+ Việc chuyển nhượng vốn là giá trị quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy định pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình UBND tỉnh.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

14. Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp:

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở KH & ĐT.

+ Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

+ Bước 3: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để có tờ trình Thủ tướng Chính phủ.

+ Bước 4: Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư.

+ Bước 5: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

Hồ sơ dự án đầu tư: 10 bộ trong đó có 01 hồ sơ gốc; hồ sơ gồm:
· Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;

· Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

· Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

· Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

· Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư có điều kiện).

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: 
+ Đối với thành lập Doanh nghiệp tư nhân (được quy định tại thủ tục số 1 thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp).

+ Đối với thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên (được quy định tại thủ tục số 2 thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp).

+ Đối với thành lập Công ty cổ phần (được quy định tại thủ tục số 3 thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp).

+ Đối với thành lập Công ty hợp danh (được quy định tại thủ tục số 4 thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp).

+ Đối với thành lập Công ty TNHH một thành viên (được quy định tại thủ tục số 5 thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp).
- Thời hạn giải quyết: 

+ 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ.

+ 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư

- Lệ phí: 200.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư; Danh sách thành viên.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Dự án phải đáp ứng các quy định:

· Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

· Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

· Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

· Đáp ứng các quy định về môi trường.

· Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan

· Ngành nghề kinh doanh không bị cấm. Trường hợp ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/20101 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/20101 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

+ Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp:

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính:

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh:

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp:

	[10]
	7. Vốn pháp định:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


15. Thủ tục Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án sau khi điều chỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định:

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở KH & ĐT.

+ Bước 2: Sở KH&ĐT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

+ Bước 3: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư lấy ý kiến thẩm tra của Bộ ngành có liên quan để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

+ Bước 4: Sở KH&ĐT trình UBND tỉnh cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư sau khi có ý kiến chấp thuận của TTCP.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 10 bộ trong đó có 01 hồ sơ gốc; hồ sơ gồm:

· Văn bản đề nghị điều chỉnh của dự án đầu tư;

· Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai;

· Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án; 

· Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp;

· Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).

- Thời hạn giải quyết: 

+ 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ.

+ 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính : Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Tờ trình UBND tỉnh cấp Giấy CNĐT điều chỉnh.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Dự án sau khi điều chỉnh có quy mô trên 300 tỷ đồng phải đáp ứng:

Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

Đáp ứng các quy định về môi trường.

+ Dự án có nội dung điều chỉnh liên quan đến đầu tư có điều kiện thì phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Phụ lục I-4

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập

doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:            

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:           

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:           

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:           

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án          

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động:           

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:           

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            


  8. Nhà đầu tư cam kết: 

  a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

  b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                  ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo: 


Phụ lục I-5

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

           I. Đăng ký điều chỉnh nội dung hoạt động của Chi nhánh

	[03]
	1. Tên Chi nhánh:

	[04]
	2. Địa chỉ:

	[07]
	3. Người đứng đầu Chi nhánh:

	[08]
	4. Ngành, nghề kinh doanh:

	          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:          

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động:  

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án: 

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            


III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:                     


Phụ lục I-6

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh

	[03]
	1. Tên doanh nghiệp: 

	[04]
	2. Địa chỉ trụ sở chính: 

	[05]
	Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):

	[06]
	3. Loại hình doanh nghiệp: 

	[07]
	4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 

	[08]
	5. Ngành, nghề kinh doanh: 

	[09]
	6. Vốn của doanh nghiệp: 

	[10]
	7. Vốn pháp định: 

	          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư 

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:          

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:     

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án: 

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:  

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án       

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động:  

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án: 

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            


III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:                     


16. Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh):

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1 : Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở KH & ĐT.

+ Bước 2 : Sở KH & ĐT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

+ Bước 3 : Sở KH & ĐT lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ.

+ Bước 4 : Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư.

+ Bước 5 : Sở KH & ĐT trình UBND tỉnh cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  10 bộ trong đó có 01 hồ sơ gốc; hồ sơ gồm:

· Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;

· Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

· Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

· Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

· Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư có điều kiện)

- Thời hạn giải quyết: 

+ 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ.

+ 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Dự án phải đáp ứng các quy định:

· Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

· Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

· Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

· Đáp ứng các quy định về môi trường.

· Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Phụ lục I-1
BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


    
    8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 
                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




17. Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư có quy mô có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh):
- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1 : Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở KH & ĐT.

+ Bước 2 : Sở KH&ĐT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

+ Bước 3 : Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở KH&ĐT tổ chức thẩm tra để trình UBND tỉnh cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có 01 hồ sơ gốc; hồ sơ gồm:

· Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;

· Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

· Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

· Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

· Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư

- Thời hạn giải quyết: 

+ 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ.

+ 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Dự án phải đáp ứng các quy định:

· Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

· Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

· Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

· Đáp ứng các quy định về môi trường.

· Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Phụ lục I-1
BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


    
    8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 
                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




18. Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh):

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở KH & ĐT.

+ Bước 2: Sở KH&ĐT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

+ Bước 3: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở KH&ĐT tổ chức thẩm tra để trình UBND tỉnh cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  
Hồ sơ dự án đầu tư: 08 bộ, trong đó có 01 hồ sơ gốc; hồ sơ gồm:

· Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ;

· Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

· Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

· Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh

 Hồ sơ thành lập doanh nghiệp:

+ Đối với thành lập Doanh nghiệp tư nhân (được quy định tại thủ tục số 1 thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp).

+ Đối với thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên (được quy định tại thủ tục số 2 thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp).

+ Đối với thành lập Công ty cổ phần (được quy định tại thủ tục số 3 thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp).

+ Đối với thành lập Công ty hợp danh (được quy định tại thủ tục số 4 thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp).

+ Đối với thành lập Công ty TNHH một thành viên (được quy định tại thủ tục số 5 thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp).

Hồ sơ thành lập chi nhánh: Đã quy định tại thủ tục số 6 thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp.

- Thời hạn giải quyết: 

+ 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ.

+ 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở KH&ĐT trình UBND tỉnh xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình UBND tỉnh cấp Giấy CNĐT

- Lệ phí: Phí thành lập doanh nghiệp: 200.000 đồng, chi nhánh: 100.000 đồng.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện:

· Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;

· Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;

· Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;

· Đáp ứng các quy định về môi trường.

· Ngành nghề của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/20101 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/20101 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

+ Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
Phụ lục I-2

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

	[03]
	1. Tên Chi nhánh:

	[04]
	2. Địa chỉ:

	[07]
	3. Người đứng đầu Chi nhánh:

	[08]
	4. Ngành, nghề kinh doanh:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


 III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


19. Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh):

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở KH & ĐT.

+ Bước 2: Sở KH&ĐT kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

+ Bước 3: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở KH&ĐT tổ chức thẩm tra để trình UBND tỉnh cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  08 bộ, trong đó có 01 hồ sơ gốc; hồ sơ gồm:

· Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

· Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

· Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

· Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.

· Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư

- Thời hạn giải quyết: 

+ 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ.

+ 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở KH&ĐT trình UBND tỉnh xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

+ Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

Phụ lục I-1
BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư :

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


    
    8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 
                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm ….... 

	[19]
	                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




V – Lĩnh vực quy hoạch:

1. Thủ tục Thẩm định (thẩm định điều chỉnh) quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội:
- Trình tự thực hiện : 

+ Bước 1: Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở KH&ĐT

+ Bước 2: Sở KH & ĐT xem xét trình Hội đồng thẩm định 

+ Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Tờ trình của cơ quan lập quy hoạch;

+ Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt quy hoạch (đã hoàn thiện sau khi lấy ý kiến của các cơ quan liên quan) được in trên giấy khổ A4, đóng quyển, trang phụ bìa có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan lập quy hoạch và tổ chức tư vấn lập quy hoạch (nếu có);

+ Các báo cáo chuyên đề (ghi rõ tên tác giả); các bảng biểu số liệu (ghi rõ nguồn thông tin);

+ Hệ thống bản đồ, sơ đồ theo quy định tại Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;

+ Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo Đánh giá Môi trường Chiến lược (nếu có);

+ Quyết định phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí;

+ Các văn bản đóng góp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan;

+ Báo cáo thẩm định của cấp cơ sở (giải trình tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan).

b) Số lượng hồ sơ:   15 (bộ).

- Thời hạn giải quyết : 30 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị khác có liên quan.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình đề nghị phê duyệt (phê duyệt điều chỉnh) quy hoạch và dự thảo quyết định phê duyệt quy hoạch.

- Lệ phí : Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : 

+ Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển KT–XH. Có hiệu lực ngày 8/10/2006;

+ Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 12/2006/NĐ-CP.

+ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

+ QĐ số 281/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ KHĐT về định mức lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển KT – XH. Có hiệu lực ngày 26/3/2007.

+ Thông tư hướng dẫn số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

2. Thủ tục Thẩm định quy hoạch (hoặc điều chỉnh) phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu của địa phương

- Trình tự thực hiện : 

+ Bước 1: Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở KH & ĐT

+ Bước 2: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét thẩm định

+ Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần số lượng hồ sơ :

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình của cơ quan lập quy hoạch;

+ Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt quy hoạch (đã hoàn thiện sau khi lấy ý kiến của các cơ quan liên quan) được in trên giấy khổ A4, đóng quyển, trang phụ bìa có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan lập quy hoạch và tổ chức tư vấn lập quy hoạch (nếu có);

+ Các báo cáo chuyên đề (ghi rõ tên tác giả); các bảng biểu số liệu (ghi rõ nguồn thông tin);

+ Hệ thống bản đồ, sơ đồ theo quy định tại Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;

+ Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo Đánh giá Môi trường Chiến lược (nếu có);

+ Quyết định phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí;

+ Các văn bản đóng góp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan;

+ Báo cáo thẩm định của cấp cơ sở (giải trình tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan).

b) Số lượng hồ sơ:  12 (bộ).

- Thời hạn giải quyết : 30 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban ngành, địa phương có liên quan.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình đề nghị phê duyệt (phê duyệt điều chỉnh) quy hoạch và dự thảo quyết định phê duyệt quy hoạch.

- Lệ phí : Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : 

+ Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển KT–XH. Có hiệu lực ngày 8/10/2006;

+ Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 12/2006/NĐ-CP.

+ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

+ QĐ số 281/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ KHĐT về định mức lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển KT – XH. Có hiệu lực ngày 26/3/2007.

+ Thông tư hướng dẫn số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.










(�)  Trường hợp gói thầu không cần sử dụng lao động nước ngoài thì không quy định nội dung này. Trường hợp HSMT quy định nội dung này, nhà thầu kê khai theo Mẫu số 7 Chương IV.


(�) Ngoài việc đăng tải như tại khoản 3 Mục này, bên mời thầu có thể gửi thông báo trực tiếp đến nhà thầu đã mua HSMT và đăng tải đồng thời trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.


(�) Trường hợp đánh giá năng lực và kinh nghiệm sau khi xác định giá đánh giá thì chuyển khoản này vào cuối Mục 26.


(�) Đối với gói thầu quy mô nhỏ, chủ đầu tư không cần phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật trước khi tiến hành sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch.


(�) Đối với gói thầu quy mô nhỏ, không cần đưa chi phí về một mặt bằng để xác định giá đánh giá trong quá trình đánh giá HSDT. Trường hợp gói thầu phức tạp, bên mời thầu thấy cần thiết phải xác định giá đánh giá thì giải trình bằng văn bản với chủ đầu tư. Chủ đầu tư xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trường hợp chủ đầu tư quyết định phải xác định giá đánh giá thì thực hiện theo quy định tại Mục này.


(�) Thông thường tối thiểu là 3 ngày trước ngày đóng thầu.


(�)  Có thể quy định “tỷ giá bán ra  trung bình của 2-3 ngân hàng thương mại lớn, có uy tín” làm tỷ giá để quy đổi.


(� ) Trường hợp HSMT quy định về nhà thầu phụ quan trọng, nhà thầu kê khai theo Mẫu số 11 Chương IV.


(�) Trường hợp áp dụng tiêu chí “đạt/không đạt” thì xóa bỏ khoản này


(�) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo Mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.


(�) Cập nhật các văn bản quy phạm phápluật theo quy định hiện hành. 


(�)  Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.


� Trường hợp áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói, cần quy định thêm “Số lượng hàng hóa mà nhà thầu phải cung cấp để hoàn thành theo yêu cầu nhiều hơn hoặc ít hơn số lượng hàng hóa nêu trong danh mục hàng hóa theo hợp đồng (nếu có) không làm thay đổi giá hợp đồng”.


(�) Căn cứ  quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là đối với các nội dung khi thương thảo có sự khác biệt so với ĐKCT.


(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 


�  Trường hợp gói thầu không cần sử dụng lao động nước ngoài thì không quy định nội dung này. Trường hợp HSMT quy định nội dung này, nhà thầu kê khai theo Mẫu số 7C Chương IV.


� Ngoài việc đăng tải như tại khoản 3 Mục này, bên mời thầu có thể gửi thông báo trực tiếp đến nhà thầu đã mua HSMT và đăng tải đồng thời trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.


(�) Trường hợp đánh giá năng lực và kinh nghiệm sau khi xác định giá đánh giá thì chuyển khoản này vào cuối Mục 28.


� Th«ng th­êng tèi thiÓu lµ 3 ngµy tr­íc ngµy ®ãng thÇu.


� Cã thÓ quy ®Þnh “tû gi¸ b¸n ra trung b×nh cña 2-3 ng©n hµng th­¬ng m¹i lín, cã uy tÝn” lµm tû gi¸ ®Ó quy ®æi.


1 Tr­êng hîp ¸p dông tiªu chÝ “®¹t/kh«ng ®¹t” th× xãa bá kho¶n nµy.


(1) C¨n cø quy m«, tÝnh chÊt cña gãi thÇu, néi dung tháa thuËn liªn danh theo MÉu nµy cã thÓ ®­îc söa ®æi, bæ sung cho phï hîp.


(2) CËp nhËt c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 


(1) Ph¹m vi ñy quyÒn bao gåm mét hoÆc nhiÒu c«ng viÖc nªu trªn.


(1), (2)  Ghi chøc danh dù kiÕn cho gãi thÇu nµy. VÝ dô: Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh





� Tu©n thñ quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 Môc 16 BDL.


(1) Tr­êng hîp ¸p dông h×nh thøc trän gãi, cÇn quy ®Þnh thªm: “Khèi l­îng c«ng viÖc mµ nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn ®Ó hoµn thµnh theo thiÕt kÕ nhiÒu h¬n hoÆc Ýt h¬n khèi l­îng nªu trong biÓu gi¸ hîp ®ång (nÕu cã) kh«ng lµm thay ®æi gi¸ hîp ®ång.”





� C¨n cø tÝnh chÊt vµ yªu cÇu cña gãi thÇu, néi dung hîp ®ång theo mÉu nµy cã thÓ ®­îc söa ®æi, bæ sung cho phï hîp, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c néi dung khi th­¬ng th¶o cã sù kh¸c biÖt so víi §KCT.


� CËp nhËt c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 


� Trường hợp gói thầu không cần sử dụng lao động nước ngoài thì không quy định nội dung này. Trường hợp HSMT quy định nội dung này, nhà thầu kê khai theo Mẫu số 7B Phần thứ hai.


� Ngoài việc đăng tải như tại khoản 3 Mục này, bên mời thầu có thể gửi thông báo trực tiếp đến nhà thầu đã mua HSMT và đăng tải đồng thời trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.


� Nếu là gói thầu DVTV không yêu cầu kỹ thuật cao thì xóa bỏ nội dung Khoản 2 và ngược lại.


� Nếu là gói thầu DVTV không yêu cầu kỹ thuật cao thì xóa bỏ nội dung ở trong ngoặc đơn và ngược lại.   


� Nếu là gói thầu DVTV không yêu cầu kỹ thuật cao thì xóa bỏ nội dung ở trong ngoặc đơn và ngược lại.   


� Chỉ áp dụng đối với gói thầu DVTV không yêu cầu kỹ thuật cao.


� Chỉ áp dụng đối với gói thầu DVTV không yêu cầu kỹ thuật cao


� Nếu là gói thầu DVTV không yêu cầu kỹ thuật cao thì xóa bỏ nội dung ở trong ngoặc đơn và ngược lại.   


� Chỉ áp dụng đối với gói thầu DVTV không yêu cầu kỹ thuật cao.


� Chỉ áp dụng đối với gói thầu DVTV không yêu cầu kỹ thuật cao.


� Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2, Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Chương này). Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm khoản 2 Điều 12 Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại Mục 34 Chương I của HSMT này.


� Trường hợp nhà thầu nước ngoài không có con dấu thì phải cung cấp xác nhận của tổ chức có thẩm quyền là chữ ký trong đơn dự thầu và các tài liệu khác trong HSDT là của người đại diện hợp pháp của nhà thầu.


� Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên mời thầu cùng với đơn dự thầu theo quy định tại Mục 9 Chương I. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.


� Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.


� Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia đấu thầu.





� Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo Mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.


� Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 


� Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.


� Ghi số năm cụ thể căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu (thông thường là 3, 4 hoặc 5 năm, đối với gói thầu đơn giản thì có thể quy định ít hơn 3 năm)


� Ghi rõ giá trị DVTV đã thực hiện, trường hợp nhà thầu tham gia với tư cách là thành viên trong liên danh thì ghi giá trị tương ứng với phần công việc do mình thực hiện.


� Nêu lĩnh vực chuyên môn liên quan đến công việc được bố trí trong gói thầu


� Nêu lĩnh vực chuyên môn liên quan đến công việc được bố trí trong gói thầu.


� Trường hợp trong HSMT cho phép chào theo một số đồng tiền khác nhau thì nhà thầu cần ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ của từng đồng tiền do nhà thầu chào.


� Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Phần thứ hai; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Phần thứ hai). Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm khoản 2 Điều 12 Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại Mục 34 Chương I của HSMT này.


� Trường hợp nhà thầu nước ngoài không có con dấu thì phải cung cấp xác nhận của tổ chức có thẩm quyền là chữ ký trong đơn dự thầu và các tài liệu khác trong HSDT là của người đại diện hợp pháp của nhà thầu.


� Trường hợp quy định chỉ cho phép chào bằng đồng nội tệ thì xóa cột “Ngoại tệ”.


� Chi phí = Chi phí đơn vị x Số lượng


� Trường hợp quy định chỉ cho phép chào bằng đồng nội tệ thì xóa cột “Ngoại tệ”.


�Mức lương cơ bản của các loại chuyên gia tư vấn trong nước được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trên cơ sở quy định của Chính phủ. Trường hợp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chưa có hướng dẫn thì tham khảo những tài liệu sau:


- Quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về tiền lương đối với chuyên gia tư vấn;


- Quy định của nhà tài trợ hoặc tổ chức quốc tế về chi phí dịch vụ tư vấn (Cost norm);


- Hợp đồng tương tự (về quy mô, tính chất…) đã ký trước đó.


� Chi phí liên quan khác bao gồm: chi phí quản lý, chi phí xã hội …. Nhà thầu liệt kê các chi phí này kèm theo các tài liệu chứng minh (Ví dụ: chi phí quản lý và chi phí xã hội được cơ quan kiểm toán xác nhận; thẻ bảo hiểm xã hội…).


� Tuân thủ quy định tại khoản 3 Mục 12 BDL.


� Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 


� Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.


� Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu nêu tại Điều 6 ĐKCT (thông thường áp dụng đối với gói thầu đấu thầu quốc tế). 


� Địa chỉ ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.


� Ngày hoàn thành các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng. Trong trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thì yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tiền tạm ứng.





� Đối với đấu thầu hạn chế thì thay bằng "Bên mời thầu chỉ xem xét khi nhận được văn bản thông báo của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu tối thiểu___[Ghi số ngày, thông thường tối thiểu là 1 ngày trước ngày đóng thầu]. Việc thay đổi tư cách tham gia đấu thầu là hợp lệ khi có chấp thuận của chủ đầu tư trước thời điểm đóng thầu bằng văn bản. Trường hợp cần thiết, bên mời thầu gửi văn bản chấp thuận bằng fax, e-mail trước, bản gốc được gửi theo đường bưu điện. Trường hợp không chấp thuận việc thay đổi tư cách tham gia đấu thầu của nhà thầu thì bên mời thầu cần nêu rõ lý do phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu".


� Chỉ quy định khoản này khi yêu cầu nhà thầu phân tích đơn giá


� Chỉ quy định mục này khi gói thầu có yêu cầu về sử dụng lao động nước ngoài


(�) Ngoài việc đăng tải như tại khoản 3 Mục này, bên mời thầu có thể quy định đăng tải đồng thời trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.


(�) Trường hợp đánh giá năng lực và kinh nghiệm sau khi xác định giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch thì chuyển khoản này vào cuối Mục 24 Chương này.


(1)  Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo Mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.


(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 


(1) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.


(1), (2)Ghi chức danh dự kiến cho gói thầu này. Ví dụ: Giám đốc điều hành





(1) Trường hợp áp dụng hình thức trọn gói, cần quy định thêm: “Khối lượng công việc mà nhà thầu phải thực hiện để hoàn thành theo thiết kế nhiều hơn hoặc ít hơn khối lượng nêu trong biểu giá hợp đồng (nếu có) không làm thay đổi giá hợp đồng.”


(�) Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là đối với các nội dung khi thương thảo có sự khác biệt so với ĐKHĐ.


(�) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 


(�) Trường hợp thuê cơ quan/tổ chức thẩm định thì thay bằng nội dung sau: Căn cứ hợp đồng số ____ [Ghi số hiệu hợp đồng] ngày ____ [Ghi thời gian ký hợp đồng] của _____ [Ghi tên chủ đầu tư] và _____ [Ghi tên cơ quan/tổ chức thẩm định] về việc thuê cơ quan/tổ chức thẩm định thực hiện nhiệm vụ thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu].


 (�) Trường hợp đánh giá năng lực và kinh nghiệm sau khi xác định giá đánh giá thì chuyển nội dung này vào sau nội dung xác định giá đánh giá.





1 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.


1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên.


2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: 


- Tiền Việt Nam


- Ngoại tệ tự do chuyển đổi


- Vàng


- Giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật


- Tài sản khác


3 Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi các nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp.


4 Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.


1 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.


1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản.


2 Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi các nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp.


3 Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.


1 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.


1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.


2 Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi các nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp.


3 Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.


1 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.


1 Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp.


2 Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.


1 Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm.


2 Chỉ kê khai trong trường hợp chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.


1 Không có phần nội dung này trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích


1 Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm.


2 Chỉ kê khai trong trường hợp chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.


1 Chức danh cụ thể của người ký Thông báo thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP


1 Không có phần nội dung này trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do thừa kế


1 Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm.


2 Chỉ kê khai trong trường hợp chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.


1 Chức danh cụ thể của người ký Thông báo thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP


1 Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm.


2 Chỉ kê khai trong trường hợp chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.


1 Chức danh cụ thể của người ký Thông báo thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP


1 Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm.


2 Chỉ kê khai trong trường hợp chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.


1 Chức danh cụ thể của người ký Thông báo thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP
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